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XÃ HỘI HỌC ' 


(In lần thứ 4) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong vòng hai thập kỷ trở lại đây, trị thức xã hội học thâm nhập 
ngày càng nhiều vào các lĩnh vực hoạt động của đời sống như sản - 
xuất-kinh doanh, quản lý-lãnh đạo, giáo đục-đào tạo, văn học-nghệ 
thuật, thể dục-thể thao, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, 
v.v.. Nhu cầu ứng dụng +hững hiểu biết và phương pháp của xã hội 
học đang tăng lên một cách rõ rệt. Việc nghiên cứu khoa học từ khoa 
học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học quản lý, khoa học kỹ thuật, 
khoa học giáo dục đến khoa học hình sự, khoa học quân sự .. thường 
được tổ chức theo phương thức phối hợp liên ngành, trong đó đều có 
sự hiện diện của xã hội học. 


Chính vì lẽ đó, cuốn XÃ HỘI HỌC do tập thể cán bộ giảng dạy 
trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học quốc gia 
Hà Nội bao gồm Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Hoàng Bá 
Thịnh dưới sự chủ biên của giáo sư Phạm Tất Dong và tiến sĩ Lê Ngọc. 
Hùng biên soạn đã được nhiều người hoan nghênh và nhiệt tình đón 
đọc. Chỉ sau khi xuất bản một thời gian ngắn, số lượng sách in ra đã 
được tiêu thụ hết. Nhu cầu sử dụng sách qua ý kiến bạn đọc là khá lớn. 

Để phục vụ đông đảo bạn đọc từ sinh viên các trường cao đẳng và 
đại học đến các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu xã hội học cũng như 
các khoa học có quan hệ mật thiết với xã hội học, tập thể tác giả cho 
xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục. 

Cuốn sách vẫn giữ nguyên bố cục gồm 10 chương. TS Lê Ngọc 
Hùng viết chương I và II. Phạm Văn Quyết viết chương IH, VH và X. 
Nguyễn Quý Thanh viết chương IV, V và VIH. Hoàng Bá Thịnh viết 
chương VI và IX. 

Căn cứ vào ý kiến của nhiều người đã sử dụng cuốn sách này để 
học tập hoặc để tham khảo, tập thể tác giả đã sửa chữa một số chỗ 
trong các chương, cả về nội dung lẫn hình thức diễn đạt, đồng thời bổ 
sung một số ý nhằm làm cho các tri thức được chính xác hơn, sâu sắc 
hơn. Đặc biệt là, trong lần tái bản này, tập thể tác giả đã sửa chữa, bổ 


sung ở những phần trình bày về xử lý thông tin trong nghiên cứu xã 
hội học, hành động xã hội, tổ chức và thiết chế xã hội, cơ cấu xã hội 
và nhiều mục khác. 

Chúng tôi rất cảm ơn các bạn đọc về những đóng góp cho việc tấi 
bản cuốn sách. Tất nhiên, trong sự phát triển nhanh chóng của cuộc 
sống, công việc hoàn thiện cuốn sách sẽ là liên tục. Việc tái bản được 
đặt ra với tỉnh thần cầu thị nhằm làm cho giá trị sử dụng cuốn sách 
ngày càng tăng lên để phục vụ tốt hơn cho công việc học tập, nghiên 
cứu và ứng dụng tri thức xã hội học, góp phần vào việc hoạch định 
chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng thế giới quan, nhân sinh 
quan cho cán bộ và nhân dân. 

Sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước đang đòi hỏi 
các khoa học giải quyết nhiều bài toán xã hội như mối quan hệ giữa 
thị trường và văn hoá, tăng trưởng và công bằng, dân chủ và kỷ cương, 
nhà nước pháp quyền và xã hội công dân... Xã hội học cũng có trách 
nhiệm không nhỏ trong nhiệm vụ kể trên. Cuốn sách XÃ HỘI HỌC 
này mới chỉ cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức đại cương làm cơ 
sở cho việc đi sâu vào các lĩnh vực xã hội học chuyên ngành. Do vậy, 
chắc chắn là, để tăng cường ảnh hưởng tích cực của xã hội học trong 
những năm tới, những cuốn sách về xã hội học kinh tế, xã hội học 
công nghiệp, xã hội học khoa học và công nghệ, xã hội học đô thị, xã 
hội học nông thôn, xã hội học dân số, xã hội học gia đình... sẽ phải 
lần lượt xuất hiện. 

Chúng tôi luôn hi vọng rằng, lần xuất bản này đáp ứng được phần 
nào những yêu cầu đa dạng cửa bạn đọc và mong sao, bạn đọc không 
những là người cổ vũ mà còn là người góp ý phê bình thẳng thán để 
cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. 


GS. Phạm Tất Dong 
Chủ nhiệm Khoa Xã hội học 
Trường đại học KHXH&NV 

Đại học Quốc gia Hà Nội 


Chương Ï 


ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG VÀ 
NHIỆM VỤ CỦA XÃ HỘI HỌC 


1. Xã hội học là khoa học 

Xã hội học được xây dựng trên cơ sở các tiên đề khoa học về đối 
tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, được nghiệm chứng 
trong hoạt động thực tiễn nhằm phục vụ đời sống xã hội của con 
IIPƯỜI. 

Trước khi có khoa học, mọi hiện tượng tự nhiên và xã hội được 
giải thích bằng cách viện ra Chúa Trời, các đấng siêu nhân hay siêu tự 
nhiên. Nếu tôn giáo tin rằng có Chúa thì khoa học tin rằng giới tự 
nhiên vận động theo quy luật. Khoa học tìm hiểu các quy luật tự 
nhiên để dự báo và kiểm soát các hiện tượng tự nhiên. 

Giống như các khoa học khác, xã hội học đựa trên hai tiên để cơ 
bản của mọi khoa học. Tiên đề thứ nhất cho rằng giới tự nhiên có tính 
quy luật. Tiên đề thứ hai cho rằng mọi hiện tượng tự nhiên đều có 
qguyên nhân tự nhiên. 

1.1. Quy luật tự nhiên trong xã hội học 

Xã hội học phát hiện các quy luật tự nhiên để giải thích các hiện 
tương xã hội (quy luật được hiểu là mối quan hệ cơ bản, bền vững của 
sự vật, hiện tượng). Bởi con người và tổ chức xã hội đều là những bộ 
phận của giới tự nhiên phát triển ở trình độ cao, nên xã hội học không 
quên, không bao giờ quên “cái xã hội” trong đối tượng nghiên cứu của 


mình. Có nghĩa là, quy luật tự nhiên mà xã hội học tìm ra có những 
điểm khác với quy luật do khoa học tự nhiên phát hiện được. 

Ví dụ quy luật rơi tự do mà nhà vật lý học Newton tìm ra có thể 
giải thích được mọi hiện tượng rơi ở khắp nơi trên trái đất. Hoặc 
chân lý như “hai năm rõ mười” ( 2 x 5 = 10) thì đúng trong mọi thời 
đại, mọi nơi, mọi lúc. Điều này có thể khác với các quy luật do khoa 
học xã hội tìm ra. | 


Việc vận dụng quy luật tự nhiên do xã hội học phát hiện được 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt phải căn cứ vào các điều kiện, 
hoàn cảnh lịch sử, xã hội cụ thể. Ví dụ, ở một số nước đang phát triển, 
thu nhập của người lao động không tỷ lệ thuận với mức “đầu tư vào 
nhân tố con người", tức là, nhóm xã hội có học vấn cao chưa chắc đã 
thu nhập nhiều hơn nhóm có trình độ học vấn thấp. Hoặc ta khó có thể 
sử dụng quy luật "hiệu quả" để giải thích rằng mọi hành động của cá 
nhân đều nhằm thu được lợi nhuận tối đa. Một ví dụ khác liên quan 
tới công nghiệp hoá. Thực tế cho thấy không phải ở mọi nước, ở mọi 
thời kỳ, công nghiệp hoá càng được đẩy mạnh thì con người càng xa 
rời truyền thống dân tộc và càng gần chủ nghĩa cá nhân. Dựa vào 
chính sách đúng đắn, các quốc gia hoàn toàn có khả năng phát triển 
đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà vẫn giữ được 
bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc. 

Khác với khoa học tự nhiên, xã hội học còn phải chỉ ra các điều 
kiện, cơ chế hoạt động và biểu hiện của quy luật, đồng thời giải thích 
các trường hợp ngoại lệ. Đây là khó khăn đặc thù của xã hội học. 
Nhưng điều đó không làm giảm đi niềm tin và nỗ lực của các nhà xã 
hội học trong việc phát hiện ra quy luật tự nhiên và tìm ra nguyên 
nhân tự nhiên để giải thích, dự báo và kiểm soát hiện tượng người và 
xã hội. 


1.2. Nguyên nhân tự nhiên trong vá hội học 

Giống như mọi khoa học, xã hội học cho rằng giải thích một 
cách khoa học có nghĩa là chỉ ra được nguyên nhân tự nhiên của sự 
vật, hiện tượng xã hội. _ 

Trước khi Newton phát hiện ra quy luật rơi tự do, đã có hàng 
triệu người nhìn thấy các vật khác nhau rơi xuống đất. Tại sao mọi 
vật đều rơi xuống đất? Qua thí nghiệm, Newton đã trả lời câu hỏi đó 
một cách hoàn toàn khoa học: do sức hút của trái đất. 

Trước khi Karl Marx chỉ ra quy luật tự nhiên của lịch sử phát 
triển xã hội thì các hiện tượng và quá trình xã hội được xem như là sự 
hỗn độn, rối loạn và không phương hướng. Bằng cách phân tích khoa 
học về phương thức sản xuất, hình thái kinh tế xã hội, Marx là người 
đầu tiên đã chỉ ra quy luật vận động và phát triển của lịch sử xã hội 
loài người. Đó là quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất 
và trình độ của lực lượng sản xuất. Tại sao xã hội biến đổi ? Karl 
Marx và Eriedrich Engels trả lời bằng câu khái qưát bất hủ trong 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: “Lịch sử của tất cả các xã hội đang 
tồn tại được biết tới nay là lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp” (Marx 
và Engels, 1848. Tưyên ngôn của Đảng cộng sản). 

Có thể nêu một ví dụ rất nổi tiếng trong lịch sử xã hội học là 
nghiên cứu của Emile Durkheim (1897) về nguyên nhân tự tử. 
Durkheim đã bác bỏ quan niệm và cách giải thích của tâm lý học cho 
rằng tự tử là hiện tượng tâm lý cá nhân. Qua phân tích mối quan hệ 
giữa đoàn kết xã hội và tỷ lệ tự tử trong các cộng đồng xã hội, 
Durkheim đã chỉ ra được nguyên nhân xã hội của nạn tự tử. Ông kết 
luận rằng mức độ đoàn kết xã hội càng cao thì tỷ lệ tự tử càng thấp, xã 
hội càng cá nhân chủ nghĩa thì tỷ lệ tự tử càng cao. Kết quả nghiên 
cứu của Durkheim cho thấy tỷ lệ tự tử cao hay thấp là do nguyên nhân 
khách quan, ngoài ý muốn chủ quan của mỗi cá nhân, do nguyên nhân 
từ xã hội gồm yếu tố cơ cấu xã hội, tôn giáo... tác động tới các cá 
nhân và tạo nên sự đoàn kết hay hội nhập xã hội. 


Xã hội học luôn nỗ lực tìm cách chỉ ra được nguyên nhân xã hôi 
của sự vật, hiện tượng xã hội. Nhưng đó là công việc vô cùng khó 
khăn và phức tạp. Xã hội bị phân hoá như thế nào? Tại sao xã hội lại 
có kẻ giàu người nghèo? Tại sao tiền công bình quân của lao động nữ 
lại thấp hơn của nam giới?... Hãy thử trả lời những câu hỏi đại loại 
như thế, ta sẽ thấy không đơn giản chút nào. 

l.3 Phương pháp nghiên cứu và bộ máy khái “iêm trong xã hội 
học. : 

Để cung cấp những trí thức ngày càng đúng đắn về bản chất của 
con người và xã hội, xã hội học sớm vận dụng cách tiếp cận của nhiều 
khoa học và không ngừng phát triển, hoàn thiện hệ thống các phương 
- Pháp nghiên cứu và bộ máy khái niệm của mình. Từ cuối thế kỷ 
trước, Auguste Comte và sau đó là Emile Durkheim đã vạch ra những 
quy tắc có tính chất cương lĩnh của xã hội học. Ví dụ, theo quy tắc 
của Durkheim, xã hội học cần sử dụng phương pháp luận thực chứng 
trong nghiên cứu “các sự kiện xã hội” (Social ƒacts). Đó là những sự 
vật, sự kiện xã hội tồn tại bên ngoài con người và có tác động quy 
định hành động của con người. Các phương pháp quan sát, so sánh, 
thực nghiệm, thống kệ, phân tích lịch sử là rất quan trọng đối với Xã 
hội học. : 

Trong xã hội họczvấn đề phương pháp nghiên cứu khoa học luôn 

là mối quan tâm hàng đầu. Xã hội học khẳng định cơ sở khoa học của 
_ mình không những trong phương pháp nghiên cứu mà còn trong việc 
hình thành, vận dụng và phát triển bộ máy khái niệm. 

Vào nửa cuối thế kỷ XX, nhà khoa học luận Thomas Kuhn đi 
viết cuốn sách nổi tiếng có tính chất tổng kết sự phát triển của khoa 
học trên toàn thế giới. Đó là cuốn “Cấu trúc của các cuộc cách mạng 
khoa học” (The structure øƒ scientific revol ufions) Xuất bản năm 1962. 
Trong cuốn sách đó, Thomas Kuhn đưa ra thuật ngữ “ bô máy khái 
niệm” (Paradigm - một số tác giả dịch là hệ biến vị ) để nói về tầm 
quan trọng đặc biệt của hệ thống khái niệm và phương pháp luận khoa 
- học. Bộ máy khái niệm được hiểu là hệ thống các lý thuyết và các 


khái niệm trừu tượng, các quy luật và các phát minh, các bảng chứng 
khoa học và các quan sát thực nghiệm được cộng đồng nhà khoa học 
cùng ngành chia sẻ, chấp nhận và vận dụng. Bộ máy khái niệm không 
những có chức năng là công cụ nhận thức, nghiên cứu, giải thích mà 
còn có chức năng định hướng và xác định đối tượng, phạm vi nghiên 
cứu. Do đó, bất kỳ một khoa học nào cũng cần phát triển và vận dụng 
bộ máy khái niệm của mình trong hoạt động nghiên cứu. 

Xã hội học không ngừng xây dựng và sử dụng bộ máy khái niệm 
trong việc định hướng và thực hiện nghiên cứu lý luận và nghiên cứu 
thực nghiệm. Xã hội học có các khái niệm cơ bản như cơ cấu xã hội, 
hệ thống xã hội, hành động xã hội, xã hội hoá, biến đổi xã hội, v.v... 

1.4. Tính sáng tạo và chất thực tiễn của xã hội học 

Xã hội học tiềm ẩn sức sáng tạo lớn lao và giàu chất thực tiễn. 
Mới cách đây hơn một thế kỷ Karl Marx đã phê phán mạnh mẽ các 
nhà lý thuyết xã hội, các nhà triết học giải thích chỉ để giải thích. 
Marx cho rằng mục tiêu của lý luận, của giải thích khoa học là ở chỗ 
"thay đổi thế giới", tức là khoa học phải góp phần cải thiện trật tự xã 
hội nhằm phục vụ cuộc sống con người. Các nhà xã hội học tiến 
bộ trên thế giới đều rất quan tâm tới luận điểm nổi tiếng này của 
Marx. : 


Xã hội học chỉ có thể khẳng định tính khoa học đích thực của 
mình thông qua hoạt động tìm tòi, dự báo, kiểm soát và hoạt động 
thực tiễn để làm cho xã hội ngày càng văn minh, cêng bằng và tiến 

Xã hội học tìm hiểu, giải thích các hiện tượng người và xã hội. 
Đó là những cái rất quen thuộc, rất gần gũi với mọi người đến mức 
làm.ta có cảm tưởng là đã biết hết, hiểu hết. Ta có cảm giác là không 
cần tới tri thức xã hội học. Thực ra, biết nhưng chắc gì đã hiểu, nhìn 
mà chắc gì đã thấy. Các nhà khoa học còn đặt câu hỏi: liệu những gì 
đã biết, đã hiểu, đã thấy có đúng thật không? Làm thế nào để chứng 
minh cho sự đúng đắn đó? Xã hội học luôn đặt ra câu hỏi và luôn tìm 
mọi cách trả lời những câu hỏi như vậy. Xã hội học có nhiệm vụ tìm 


Ọ 


ra niiững trí thức ngày càng gần chân lý. Bằng cách làm đó, xã hội học 
chứng tỏ tính khoa học và tính sáng tạo của mình. 

Phát hiện quy luật và tính quy lưật xã hội đã khó nhưng đưa tri 
` thức khoa học xã hội vào cuộc sống lại càng khó hơn nữa. Ví dụ, mỗi 
người đều nghe nói hút thuốc lá là có hại cho sức khoẻ. Tại sao người 
ta vẫn hút, vẫn sản xuất thuốc lá? Ai cũng biết nam, nữ là bình đẳng. 
Tại sao nhiều người vẫn muốn sinh con trai? Các nhà dân số học, các 
. nhà hoạch định chính sách không chỉ chứng minh rằng tăng nhanh 
dân số là nguyên nhân của đói nghèo và lạc hậu mà còn tích Cực vận 
động sinh đẻ có kế hoạch. Vậy tại sao tỉ lệ tăng dân số vẫn còn cao 
ở một số nước đang phát triển ? 


lất khó trả lời chính xác những câu hỏi như vậy. Lý do là bản 
thân các hiện tượng người và xã hội vô cùng phức tạp. Hiện tượng xã 
hội nào cũng có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, nguyên 
nhân chính và phụ, nguyên nhân cơ bản và không cơ bản, nguyên 
nhân trực tiếp và gián tiếp, v.v... Một số lý do khác là thói quen và 
quan niệm thường ngày đã ăn sâu, bám chắc vào ý thức con người, vì 
vậy rất khó thay đổi. Ngoài ra còn có nhiều yếu tố khác nữa ảnh 
hưởng tới việc vận dụng các kiến thức xã hội học vào cuộc sống. 

Dù bất kỳ lý do nào, các câu hỏi “như thế nào?”, “tại sao?” 
v.v...vẫn là những thách thức đầy hẫp dẫn đối với xã hội học trên con 
đường mở mang tri thức và khám phá những bí ẩn trong đời sống xã 
hội của con người. Xã hội học không chỉ nghiên cứu, phát hiện các 
quy luật, tính quy luật mà còn chỉ ra cơ chế, điều kiện và biện pháp 
nhằm đưa tri thức khoa học vào cuộc sống. Tích cực giải đáp các câu 
hỏi và các yêu cầu nảy sinh từ đời sống xã hội chính là truyền thống 
quý báu trong quá trình phát triển của xã hội học với tư cách là một 
khoa học. Tóm lại, có thể thấy rằng, xã hội học, một ngành khoa học 
non trẻ, đang có những tiềm năng phát triển hết sức to lớn cả vẻ mặt 
lý luận và thực tiễn. 
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2. Đối tương nghiên cứu của xa hội học 

Xã hội học nghiên cứu cái tì ? Xã hội học là khoa học nghiên 
cứu quy luật của sự nảy sinh, biến dối và phát triển mối quan hệ 
giữa con người và xá hội. 

Để làm sáng tỏ định nghĩa khái quát và hết sức cô đọng này về 
đối tượng nghiên cứu của xã hội học,ta cần tìm hiểu khái niệm xã hội 
học và chỉ ra vấn đề nghiên cứu cơ bản của xã hội học. 

2.1. Khái niệm xã hội học 

Về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng từ “xã hội học” 
(Sociology) có gốc ghép chữ Latinh là Socius hay societas có nghĩa là 
xã hội với chữ Hylạp là “Ology” hay “Logos” có nghĩa là học thuyết, 
nghiên cứu. Như vậy xã hội học được hiểu là học thuyết về xã hội, 
nghiên cứu về xã hội. 

Về mặt lịch sử, Auguste Comte, người Pháp, được ghi nhận là 
cha đẻ của xã hội học vì đã có công khai sinh ra môn khoa học về các 
quy luật của xã hội mà ông là người đầu tiên gọi bằng thuật ngữ “xã 
hội học” vào nửa đầu thế kỷ 19 (chính xác hơn là vào năm 1839, xem 
Phạm Tất Dong, Nguyễn Sinh Huy và Đỗ Nguyên Phương 1995. Xứ 
hội học đại cương, trang 4). Comte chủ trương ấp dụng mô hình 
phương pháp luận của khoa học tự nhiên và chủ nghĩa thực chứng vào 
nghiên cứu các quy luật của sự biến đổi xã hội. Ví dụ, Comte cho rằng 
cần sử dụng các phương phấp quan sát, thực nghiệm, so sánh và phân 
tích lịch sử vào nghiên cứu quy luiật tổ chức xã hội. 

Có thể nói, đối tượng nghiên cứu của xã hội học lúc mới ra đời là 
các loại hình xã hội mà sau này còn được xác định là các hệ thống xã 
hội, cơ cấu xã hội. Đó là cách tiếp cận "ví mô" để xác định đối tượng 
ng;hiên cứu của xã hội học. Ngoài cách tiếp cận này, xã hội học còn có 
hai cách tiếp cận khác là tiếp cận "vi mô" và tiếp cận "tổng hợp”. 

Theo cách tiếp cận "vi mô", đối tượng nghiên cứu của xã hội học 
là hành vi xã hội hay hành động xã hội của con người. Theo cách tiếp 
cận "tổng hợp", xã hội học nghiên cứu cả xã hội loài người và hành vi 
xãi hội của con người. 


Hàng trăm định nghĩa và khái niệm về xã hội học trong các sách 
giáo khoa đều có thể quy về một trong ba cách tiếp cận trên. Các định 
nghĩa đó thường cho rằng xã hội học nghiên cứu các vấn đề (1) hoặc 
thiên về xã hội, (2) hoặc thiên về con người, và (3) "tổng hợp" cả xã 
hội và con người. Lịch sử phát triển xã hội học hơn thế kỷ rưỡi qua 
phản ánh rõ nhận định này. 

Thực vậy, ngay từ khi mới ra đời, xã hội học châu Âu đã được 
xác định là khoa học về các (hệ thống) xã hội. Khi “du nhập” vào một 
số nước khác, đặc biệt là vào Mỹ, xã hội học châu Âu đã bị phê phán 
là không chú ý tới cá nhân, tới con người. Một số nhà xã hội học đưa 
ra luận điểm “hãy trả lại còn người cho xã hội học”. Vì thế, xã hội học 
được định nghĩa là khoa học nghiên cứu hành vi con người, hành động 
xã hội của con người. Ngay sau đó, một số nhà xã hội học khác lại 
chủ trương “trả lại xã hội cho xã hội học”. Từ đó có định nghĩa xã hội 
học là khoa học nghiên cứu vẻ các hệ thống xã hội, các quá trình xã 
hội, cơ cấu xã hội hay đời sống xã hội của con người. 

Có thể hình dung là từ khi ra đời cho tới nay, xã hội học luôn ở 
trong tình cảnh “thân này ví xẻ làm đôi được”. Các nhà xã hội học vừa 
muốn tập trung vào nghiên cứu con người vừa muốn nghiên cứu xã 
hội. Nhưng xã hội học tỏ ra rất khó có thể đứng trung lập giữa hai 
thái cực của những vấn đề đây hấp dẫn và cần thiết như vậy. 

Lệch về phía con người, ví dụ tập trung nghiên cứu hành vi xã 
hội, hành động xã hội của con người, xã hội học bị các ngành khoa 
học nhân văn, đặc biệt là khoa học tâm lý lấn át. Nghiêng về phía xã 
hội, chẳng hạn tập trung nghiên cứu về cơ cấu xã hội và quá trình xã 
hội hay hệ thống xã hội, xã hội học dễ bị triết học, đặc biệt là chủ 
nghĩa duy vật lịch sử và các ngành khoa học xã ¡ hội như sử học, kinh 
tế học trùm lên. 

Trong khi đó xã hội học khó có thể một mình thâu tóm cả hai, 
tức là vừa nghiên cứu hành vi con người, vừa nghiên cứu hệ thống xã 
hội. Vì như vậy xã hội học dễ bị và đã từng bị phê ->= là có đối 
tượng Hghiên C¡ cứu không rõ ràng. 


Hơn nữa, con người và xã hội là những khách thể nghiên cứu của 
rất nhiều khoa học khác nhau, không phải của riêng xã hội học. Vì 
vậy có thể kết luận rằng, cách định nghĩa xã hội học là khoa học về 
con người, về xã hội hay cả hai là không hoàn toàn ổn thoả về mặt lý 
luận. 

Để giải quyết vấn đề khúc mắc này, các nhà xã hội học mác xít 
có xu hướng đưa ra định nghĩa “tích hợp” về xã hội học. Ví dụ G. V. 
Osipov đã kết hợp cả hai cách tiếp cận "vĩ mô” và "vi mô" để nhấn 
mạnh yếu tố vĩ mô - tính toàn vẹn của xã hội, và yếu tố vi mô - hành 
vi và hoạt động xã hội của con người trong định nghĩa như sau: 

“Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội 
chương và đặc thà của sự phát triển và vận hành của các hệ thống xã 
hội xác định về mặt lịch sử, là khoa học về các cơ chế tác động và các 
hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong hoạt động của các cá 
nhân, các nhóm xã hội các giai cấp và các dân tộc” (trích theo G. V. 
v +! 'Xã hội học và chủ nghĩa xã hội”, XZ hội học và thời đại, tập 

3, số 23/1992, trang 8). Khi xét kỹ, ta nhận thấy rằng, định nghĩa 
"tích hợp" này vẫn nặng về cách tiếp cận vĩ mô trong việc xác định 
đối tượng nghiên cứu của xã hội lhọc. 

Trên thực tế bản thân định nghĩa về xã hội học chỉ thực sự quan 
trọng và cần thiết khi trực tiếp hay gián tiếp góp phần vào giải quyết 
những khúc mắc lý luận và phương pháp luận liên quan tới vấn đề và 
các chủ đề cơ bản của xã hội học:. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học và những cuộc tranh 
luận trong xã hội học 

Như đã xác định ở đầu mục 2., xứ hội học là khoa học nghiền 
cứnu các quy luật hình thành, vận động và phái triển mối quan hệ giưã 
con người và xã hội. Định nghĩa này có thể sẽ gây ra cuộc tranh luận 
bổ ích và lý thú. Các ý kiến tranlh luận (nếu có) sẽ chủ yếu xoay quanh 
các chủ đề bắt nguồn từ vấn đề cơ bản của xã hội học. Đó là vấn đề 
con người chịu ảnh hưởng và gây ảnh hưởng trở lại đối với xã hội như 
thế nào? 


Điều đó không có gì lạ, bởi lẽ các nhà nghiên cứu xã hội học từ 
xưa tới nay không ngừng tranh luận với nhau về đối tượng của xã hội 
học; bởi lẽ các chuyên gia xã hội học khác nhau luôn giải thích khác 
nhau về vấn đề quan hệ qua lại giữa con người và xã hội; bởi lẽ các 
nhà xã hội học khác nhau thường không thống nhất với nhau về vấn đề 
phương pháp luận trong nghiên cưú xã hội học. 

Nhưng điều ngạc nhiên là ở chỗ rất ít, nếu không muốn nói là 
chưa có cách định nghĩa xã hội học nào giải đáp ổn thoả những chủ đề 
bắt nguồn từ tính “nước đôi” của đối tượng nghiên cứu xã hội học, 
mối quan hệ qua lại giữa một bên là con người và một bên Ìà xã hội. 

Các quan niệm về đối tượng nghiên cứu của xã hội học không chỉ 
khác nhau, thậm chí còn trái ngược nhau. Từ đó nảy sinh các cuộc 
tranh luận triển miên trong xã hội học. Điều đó dẫn tới hiện tượng gọi 
là sự khủng hoảng về lý luận trong xã hội học. Có thể nói, xã hội học 
không chỉ ra đời trong bối cảnh biến động xã hội thế kỷ XIX để trở 
thành khoa học về các cuộc khủng hoảng xã hội mà bản thân cũng 
luôn ở trong tình trạng khủng hoảng về lý luận. Gần đây tình hình 
tranh cãi đó đã dịu đi do các nhà nghiên cứu có xu hướng chấp nhận 
cách tiếp cận "tích hợp", "tổng hợp" nói trên. Nhưng như ta đã thấy, 
cách tiếp cận "tổng hợp" không phải là không có vấn đẻ. Đó là phải 
xác định rõ đối tượng nghiên cứu của xã hội học. 

Định nghĩa nêu trên có khả năng mở hướng thoát ra khỏi sự 
khủng hoảng đó, thoát khỏi nguy cơ đối tượng nghiên cứu bị “biến 

mất”. Thực vậy, có thể thấy rằng đối tượng righiên cứu của xã hội học 
không phải ở chỗ hoặc là nghiên cứu về “con người” hoặc là nghiên 
cứu về “xã hội” hay nghiên cứu “cả hai: con người và xã hội”. Vấn đề 
xã hội học cơ bản ở đây là nghiên cứu mối quan hệ hữu cơ, sự ảnh 
hưởng lẫn nhau, quan hệ biện chứng giữa một bên là con người với tư 
cách là cá nhân, nhóm... và một bên là xã họi với tư cách là hệ thống 
xã hội, cơ cấu xã hội... 


Nói một cách hình Anh, vấn đề không phải là ở chỗ làm cho con 
người và xã hội ngày càng xa nhau hay nhập lại làm một. Về mặt lý 
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luận và phương pháp luận xã hội học. vấn đề là làm sao chỉ ra và xây 
dựng “chiếc cầu nối” tức là chỉ ra quy luật, tính quy luật, thuộc tính, 
đặc điểm cũng như cơ chế, hình thức, điều kiện của sự hình thành, vận 
động và phát triển mối quan hệ tác động qua lại giữa con người và xã 
lhội. 

Tính “nước đôi” của đối tượng xã hội học đẻ ra hàng loạt các 
chủ đề lý luận "kép”, cơ bản của xã hội học như "con người - xã hội”, 
“hành động xã hội - cơ cấu xã hội”, "cá nhân - văn hoá”, “chủ quan - 
khách quan”, “chủ thể - khách thể , "tự nhiên - xã hội, “vĩ mô - vi 
mô” v.v... 

Nghiên cứu tổng quát các công trình, các lý thuyết xã hội học từ 
trước đến nay cho thấy những chủ đề "kép" đó cứ trở đi trở lại trong 
suốt lịch sử phát triển xã hội học. Dưới đây ta xét tới một vài cặp vấn 
đề này. 

2.3. "Con người - Xã hội” 

Các nhà nghiên cứu cho rằng xã hội không phải là tổng số các cá 
nhân. Song sẽ thật phi lý khi lý thuyết xã hội học bàn về xã hội 
không có cá nhân. Ngược lại, bản thân các cá nhân đơn độc, riêng lẻ 
không tạo thành xã hội. Thật khó có thể lý giải hành động của cá nhân 
nếu không thấy rằng con người luôn chịu ảnh hưởng hay tác động từ 
phía xã hội. 

Để nghiên cứu quy luật hình thành, vận động và phát triển mối 
quan hệ giữa con người và xã hội, xã hội học trước hết phải quan tâm 
tới vấn đề kép "con người - xã h@ï'". Xã hội học cần trả lời các câu hỏi 
quan trọng như xã hội là gì, con người là gì, nghiên cứu xã hội học về 
con người, về xã hội là như thế nào, 

Khi nghiên cứu xã hội hay bàn về khái niệm xã hội, một số lý 
thuyết xã hội học chỉ tập trung tìm kiếm những định hình, những 
khuôn mẫu của hiện tượng, quá trình xã hội, hay vạch ra cơ cấu xã hội 
của xã hội; một số lý thuyết khắc hoạ bối cảnh, tình huống, và các giá 
trị nảy sinh, biến đổi, phát triển cùng với hoàn cảnh, điều kiện xã hội; 
mội số lý thuyết tập trung vạch ra mâu thuẫn giữa các lực lượng xã. 
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hội, những bất bình đẳng giữa các nhóm và cả những cái “không bình 
thường” trong quá trình tiến triển xã hội. 

Điều thống nhất của các lý thuyết xã hội học là ở .v công khai 
thừa nhận hay ngầm hiểu rằng bản chất của xã hội chỉ có thể nghiên 
cứu đầy đủ, toàn diện, hệ thống trong mối quan hệ giữa con người và 
Xã hội. 

Gắn liền với khái niệm xã hội nêu trên là khái niệm về bản chất 
con người. Các lý thuyết xã hội học không quan tâm nhiều lắm tới 
việc con người vốn là thiện hay ác. Điều chủ yếu là luận giải xem 
hành vi con người có lý trí hay không lý trí, có sáng tạo hay không 
sáng tạo; con người có vị trí, vai trò như thế nào trong xã hội; cá nhân 
có điều kiện để bộc lộ và phát triển năng lực người tới mức độ nào; 
con người có thể thích nghi và tác động đến điều kiện ngoại cảnh và 
hoàn cảnh lịch sử tới đâu v.v... 

Lý thuyết xã hội học của Marx chủ yếu bàn về sự vận động, phát 
triển của xã hội nhưng đã chỉ ra phương pháp tiếp cận đúng đắn mối 
quan hệ “cá nhân - xã hội”, “hành động xã hội - cơ cấu xã hội”. Thực 
vậy, quan điểm duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử của 
Marx tỏ ra đặc biệt ưu việt trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của xã 
hội học. Ví dụ, Marx định nghĩa rằng bản chất con người trong thực tế 
là tổng hoà các quan hệ xã hội... Đặc biệt Marx luôn nhấn mạnh quan 
hệ biện chứng giữa con người và xã hội, và chỉ ra rằng hoàn cảnh xã 
hội ảnh hưởng tới con người trong chừng mực con người tác động tới 
hoàn cảnh. Về mối quan hệ hữu cơ này,Marx đã từng viết, “xã hội tạo 
ra con người, nh con người, hệt như con người tạo ra xã hột” (trích 
theo Nguyễn Khắc Viện, 1994. Từ điển xã hội học. trang 30). 

Quan điểm của Marx mở ra khả năng hiện thực trong việc giải 
quyết hàng loạt vấn đề lý luận và thực tiễn đối với xã hội học ngày 
nay. Chẳng hạn, làm thế nào có thể kết hợp hài hoà lợi ích của cá 
nhân với lợi ích tập thể, của cộng đồng, của xã hội? Xã hội học hoàn 
toàn có thể vận dụng các quan điểm của Marx vào việc nghiên cứu trả 
lời câu hỏi như Vậy. 


Nhưng phải mãi tới những năm 70-80 của thế kỷ XX, ở một số 
nước, xa hội học mácxít mới thực sự thoát thai từ triết học mácxít, từ 
chủ nghĩa duy vật lịch sử để trở thành khoa học cụ thể, khoa học xã 
hội học có vị trí xứng đáng trong hệ thống các khoa học xã hội và 
nhân văn góp phần vào công cuộc đổi mới kinh tế xã hội. 

2.4 “Hành động xã hội - cơ cấu vã hội” 

Nói đến hành động xã hội của con người là nói đến động cơ, mục 
đích, điều kiện, phương tiện thực hiện mục đích đã định. Hành động 
cũng có thể được xem xét với nghĩa là tập hợp các lực lượng chủ quan 
bên trong như nhu cầu, tình cảm, và lực lượng bên ngoài như đối 
tượng, công cụ, điều kiện. Trong xã hội học, hành động xã hội (social 
action) được định nghĩa là tất cả những hành vi và hoạt động của con 
người diễn ra trong khung cảnh lịch sử xã hội nhất định, là hành vi có 
mục đích, có đối tượng, là hành động hướng tới người khác hay chịu 
ảnh hưởng của người khác. Khái niệm hành động xã hội là một trong. . 
những khái niệm cơ bản của xã hội học. Max Weber từng cho rằng xã 
hội học là khoa học lý giải hành động xã hội. 

Nói đến cơ cấu là nói đến hệ thống chỉnh thể và mối liên hệ của 
các bộ phận cấu thành. Cơ cấu xã hội còn gọi là cấu trúc xã hội 
(social structure) là khuôn mẫu, thuộc tính của các quan hệ xã hội, 
các thiết chế xã hội, các điều kiện, các hoàn cảnh và các sản phẩm xã 
hội mà con người đã tạo ra. 

Cũng tương tự như đối với lhành động xã hội, cơ cấu xã hội là tập 
hợp các lực lượng vật chất có thhể nhìn thấy được ví dụ như nhóm, tổ 
chức xã hội v.v... và các lực lượng tinh thần khó nhìn thấy như chuẩn 
mực, giá trị, quyền lực xã hội v.v... 

Đối tượng nghiên cứu của xã hội học - mối quan hệ giữa con 
người và xã hội - thể hiện đặc biệt rõ qua phân tích cặp vấn đề "hành 
động xã hội - cơ cấu xã hội”. 

Khi mới ra đời ở Pháp, xã hội học được xác định là “khoa học về 
'xã hội”, tức là khoa học nghiên cứu sự hình thành, biến đổi và chức 
năng của hệ thống xã hội, cơ cấu xã hội. Chẳng hạn, Auguste Comtẻ 
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cho rằng xã hội học là môn khoa học về tiến trình thay đổi của các xã 
hội. Tuy vậy, trong khi hành động xã hội của con người được xã hội 
hoá tức là được nghiên cứu bằng các khái niệm xã hội học như giá trị, 
chuẩn mực, lợi ích v.v... thì bản thân "xã hội" lại bị “tự nhiên hoá” vì 
được xem xét thông qua những khái niệm của sinh vật học như "cơ 
thể", “tiến hoá”, “hữu cơ”, “thích nghi”, “tự điều chỉnh” v.v... 

Durkheim cho rằng đối tượng của xã hội học là các “sự kiện xã 
hội” ("Social facts”). Nhưng có thể hiểu sự kiện xã hội như là cơ cấu 
xã hội. Theo Durkheim, các sự kiện xã hội quy định hành động xã 
hột, và đoàn kết các cá nhân để tạo ra trật tự xã hội. Khi nghiên cứu 
xã hội, Durkheim muốn biện minh cho sự cần thiết của “trật tự xã 

“hội”. Nhưng đường như xã hội học của Durkheim đã đặt xã hội nói 
chung, cơ cấu xã hội nói riêng đối lập với con người. 

Khi mới xuất hiện ở Mỹ, xã hội học Mỹ chủ yếu tập trung vào 
nghiên cứu hành động, động cơ, nhân cách của cá nhân. Có thời kỳ, 
một số tác giả người Mỹ đã định nghĩa xã hội học là “khoa học vỀ các 
cá nhân” và “khoa học về hành vi”. Nói cách khác, xã hội học chịu 
ảnh hưởng của tâm lý học xã hội. : 

Tuy vậy, khi tập trung vào vấn đề của các cá nhân, xã hội học 
Mỹ không lảng tránh được các vấn đề xã hội. Nhưng khác với xã hội 
học châu Âu lý giải các hiện tượng xã hội từ góc độ hệ thống xã hội, 
các nhà xã hội học Mỹ giải thích các vấn đề xã hội từ vị thế xã hội của 
cá nhân. Đối với xã hội học châu Âu, vấn đề là nhận thức được quy 
luật tổ chức và vận hành xã hội. Đối với xã hội học Mỹ, vấn đề là giải 
thích tại sao, trong khi theo đuổi những lợi ích cá nhân khác nhau; các 
cá nhân vẫn cùng nhau tạo ra được cơ cấu xã hội ổn định. 

Lý thuyết của Parsons không những là lý thuyết tiêu biểu của 
trường phái xã hội học “cơ cấu - chức năng” mà còn là một cách tiếp 
cận có hiệu quả để giải quyết mối quan hệ giữa hành động xã hội và 
cơ cấu xã hội. Luận điểm cơ bản của Parsons là sự tồn tại của mỗi hệ 
thống do chức năng của hệ thống đó quy định. Theo Parson, hệ thống 
nhân cách là một trong bốn tiểu hệ thống (văn hoá, kinh tế, xã hội, 
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nhân cách) của hệ thống xã hội (Talcot Parsons, 195]. The social 
SySf6/H). Ngoài khái niệm "nhân cách", Parsons sử dụng nhiều các 
thuât ngữ rất "tâm lý học” như thích ứng, nhu cầu, mục đích... để nói 
về hành động xã hội và các chức năng của hệ thống xã hội. 

Trong cuốn “Lý thuyết xã hội và cơ cấu xã hội” (Social theory 
and social structure), Robert Merton đã chú trọng nghiên cứu vấn đề 
“chủ thể hành động” với nghĩa là con người lựa chọn mục đích và 
phương tiện để đạt được mục đích như thế nào trong xã hội. Theo 
Merton, hành động người chỉ được coi là đúng mực, là “bình thường” 
khi mục đích và phương tiện thực hiện nó được xã hội chấp nhận, 
được xã hội coi là phù hợp. Điều đó cho thấy, hành động xã hội luôn 
gắn liền với cơ cấu xã hội, hệ thống xã hội. 

Cuối những năm 1950 đầu những năm 1960, có lẽ cảm thấy rằng 
việc coi trọng nghiên cứu cá nhân, hành động xã hội trong xã hội học 
như vậy vẫn chưa đủ, George Homans chủ trương “trả lại con người 
cho xã hội”. Homans cho rằng cần sử dụng triệt để các quy luật và 
nguyên lý tâm lý học để giải thích hành vi xã hội của con người. 

Xã hội học từ những năm 1980 trở lại đây có xu hướng trở thành 
khoa học tổng hợp chủ yếu với ý nghĩa là khoa học nghiên cứu cả về 
con người và cả về xã hội. 

2.5. "Vĩ mô - vỉ mô” và pÏutơng pháp luận xã hội học 

Khi đối tượng nghiên cứu lià các quy luật của các (hệ thống) xã: 
hội thì xã hội học được gọi là xãi hội học vĩ mô. Các lý thuyết của H. 
Spencer, K. Marx, M. Weber, G.. Simmel, T. Parsons và một số người 
khác chủ yếu dựa vào phân tích xã hội học ở cấp vĩ mô vì vậy thuộc về 
xã hội học vĩ mô. Chẳng hạn, Spencer coi hệ thống xã hội như là một 
cơ thể "siêu hữu cơ" gồm các cơ quan, bộ phận thực hiện các chức 
năng khác nhau nhằm đảm bảo duy trì, "nuôi sống" cơ thể xã hội. 
Các lý thuyết xã hội học chức năng- cơ cấu sau này cũng dựa vào các 
luận điểm như vậy. Xã hội là một hệ thống gồm các bộ phận chức 
năng hoạt động và biến đổi chủ yếu theo quy luật và con đường. thích 
nghi tiến hoá nhiều hơn là bằng con đường cách mạng. 
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Ngược lại khi đối tượng nghiên cứu của xã hội học là các hiện 
tượng của các cá nhân, các nhóm nhỏ như hành động xã hội và tương 
tác xã hội thì xã hội học được gọi là xã hội học vi mô. Những lý 
thuyết xã hội học vi mô là lý thuyết về hành động xã hội, lựa chọn 
duy lý, trao đổi xã hội và thuyết tương tác tượng trưng v.v... Các tác 
giả tiêu biểu G. Mead, M. Weber, E. Goffman, G. Homans, J. 
Habermmas và những người khác. Ví dụ, Homans cho rằng tương tác 
người và hành động xã hội có thể được giải thích bằng cách quy về 
hành vi tâm lý hoạt động theo nguyên lý “thưởng-phạt”. Cá nhân có. 
xu hướng lặp lại các hành động mà nhờ đó họ đã được thưởng dưới _ ' 
các hình thức khác nhau. Goffman giải thích rằng các cá nhân hành 
động giống như các diễn viên trên sân khấu. Họ đóng các vai khác 
nhau nhằm tạo ra ấn tượng và hình ảnh đẹp đẽ về mình ở trong con 
mắt người khác. | 

Tương tự như chủ đề “cá nhân- xã hội” và “hành động xã hội-cấu 
trúc xã hội”, chủ đề kép "vĩ mô - vi mô" liên quan mật thiết tới vấn đẻ 
lý luận và phương pháp. Các nhà xã hội học vĩ mô và xã hội học vi mô 
phải đương đầu với câu hỏi: xã hội học là xã hội học vi mô hay xã hội 
học vĩ mô, hay là cả hai? 

Những lập luận ở mục trên giúp ta tỉnh táo để không vội trả lời 
thẳng câu hỏi này. Trên thực tế, ta rất khó lựa chọn một trong ba 
phương án trả lời đã có sắn. Để không bị bế tắc về lý luận và phương 
pháp nghiên cứu, ta có thể trả lời là việc phân chia xã hội học vĩ mô và 
xã hội học vi mô chỉ mang tính chất tương đối, ước lệ. 

Thực vậy, về mặt phương pháp nghiên cứu, các nhà xã hội học vĩ 
mô gặp phải khó khăn to lớn là những thay đổi ở cấp xã hội, dân tộc, 
tổ chức thường trải dài theo thời gian và không gian, thường diễn ra 
rất chậm chạp và vì vậy rất khó quan sát, khó nắm bát. Do đó rất khó 
nghiệm chứng các giả thuyết khoa học rút ra từ các khái niệm, các lý 
thuyết của xã hội học vĩ mô. 

Xã hội học vi mô chủ trương nghiên cứu những hiện tượng xã hội 
trong đời sống thường ngày của các cá nhân và quan hệ, hay tương tác 
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piữa các cá nhân. Vấn đề nan giải của phương pháp luân xã hội học 
thuần tuý vi mô không chỉ ở chỗ các hiện tượng cá nhân diễn ra rất 
năng động tỉnh vi, phức tạp, cũng không phải chỉ ở chỗ các cá nhân 
cụ thể hành động rất khác nhau. Mà ở chỗ hành vi của cá nhân 
đường như bị “bàn tay vô hình” xếp đặt. Chẳng hạn, các nhà xã hội 
học kinh tế cho rằng "bàn tay vô hình” là cơ chế thị trường có khả 
năng chi phối hành vi của khách hàng và các quyết định quản lý, sản 
xuất của các doanh nghiệp. Các nhà xã hội học cho đó là “bàn tay vô 
hình" của cơ cấu xã hội, thực chất là của hệ thông chuẩn mực, hệ 
thống giá trỊ, v.V.. 


Một mặt, xã hội học vi mô rất khó có thể giải thích hành vi xã 
hội của hàng nghìn hay hàng triệu cá nhân nếu không sử dụng cách 
tiếp cận vĩ mô. Khi nghiên cứu về dư luận xã hội, về ảnh hưởng của 
đổi mới kinh tế tới thu nhập và việc làm của người dân thành thị, các 
chuyên gia phải dựa vào tập hợp mẫu và cách tính “trung bình”. Mặt 
khác, nhiều hành vi diễn ra ở cấp cá nhân nhưng lại có tầm ảnh hưởng 
ở cấp vĩ mô. Ví dụ, các quyết định và các hành động của các vị anh 
hùng, các vĩ nhân trong lịch sử hay nhóm các nhà lãnh đạo có ảnh 
hưởng sâu, rộng tới toàn xã hội. Rõ ràng, các hành động cá nhân, các 
_ tương tác giữa các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi 
cá nhân, “vi mô” để lại hệ quả :nhiều mặt và lâu đài đối với hàng triệu 
cá nhân và nhiều thế hệ, tức là ¡phạm vi vĩ mô. _ 

Cần thấy rằng, không chỉ có tương tác cá nhân mới diễn ra ở cấp 
vị mô mà ngay cả các quá trình của cơ cấu xã hội và thiết chế xã hội 
cũng diễn ra ở cấp vi mô. Ví dụ, những thay đổi trong chính sách kinh 
tế, xã hội của nhà nước có thể quan sát thấy ở hoạt động kinh tế của 
các nhà doanh nghiệp. Bản thân các tổ chức xã hội cũng có thể được 
phân tích với tư cách là chủ thể xã hội có nhu cầu, mục đích và các 
nguồn để hành động theo kế hoạch đã xác định. 

Các nhà nghiên cứu có xu hướng kết hợp cả hai cấp phân tích vĩ 
mô và vi mô. Việc đặt xã hội học vĩ mô đối lập xã hội học vi mô đang 
lùi vào đĩ vãng. Trong những thập kỷ gần đây, một số nhà nghiên cứu 


21 


như Plerre Bourdieu, James Coleman, Jon Elster, v.v... đã cố pắng đưa 
ra những giải pháp theo hướng "tích hợp" xã hội học vĩ mô và xã hội 
học vi mô. Chẳng hạn, có tác giả nói tới cấp nghiên cứu "trung gian” 

giữa vĩ mô và vi mô. Đó là việc phân tích theo nhóm, theo tập hợp 
mẫu, và nghiên cứu tình huống, v.v.. 

Nhưng ngay cả khi sử dụng cấp phân tích trung gian là nhóm thì 
vẫn còn khó khăn phải giải quyết. Thứ nhất, các hiện tượng, quá trình 
của nhóm không đơn thuần do hành vi của mỗi cá nhân gộp lại. Thứ 
hai, so với cá nhân thì nhóm vẫn là vĩ mô. Các nhà nghiên cứu có thể 
tìm ra cơ chế chuyển đổi, “quá độ” cấp phân tích từ "vĩ mô" sang "vị 
mô”, từ nhóm sang cá nhân trong mối quan hệ giưã con người và xã 
hội. 

Từ những điều trình bày trên có thể thấy rằng, các vấn đẻ kép 

"con người - xã hội", “hành động xã hội - cơ cấu xã hội” và "vĩ mô - 
vi mô”... là chủ đề trung tâm của nghiên cứu xã hội học. Câu hỏi 
nghiên gần lý luận và thực nghiệm xã hội học là hành động có mục 
đích, có ý thức, có đối tượng của con người tác động như thế nào tới 
Xã hội nói chung và cơ cấu xã hội nói riêng: hoàn cảnh, điều kiện xã 
hội có ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động thực tiễn và hành động 
của con người. 

_ Tóm lại, việc xác định đối tượng nghiên cứu của xã hội học là 
quy luật nảy sinh, phát triển mối quan hệ giưã xã hội và con người có 
ý nghĩa lý luận và phương pháp luận to lớn trong việc giải quyết 
những khúc mắc lý luận và phương pháp luận xã hội học. Xã hội học 
có nhiệm vụ không ngừng vận dụng, phát triển các thuật ngữ, khái 
niệm, lý thuyết, phạm trù và phương pháp nghiên cứu, cũng như thu 
thập các bằng chứng xã hội học về mối quan hệ giữa con người và xã 
hội. 
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3. Cơ cấu của xã hội học - Phản loại xã hội học 

3.1. Xĩ hội học lý thuyết, xã hội học thực nghiệm và xã hội học 
nợ dụng 

Có thể căn cứ vào mức độ trừu tượng, khái quát của tri thức xã 
hội học để phân chia cơ cấu xã hội học thành xã hội học trừu tượng-lý 
thuyết, xã hội học cụ thể-thực nghiệm, và xã hội học triển khai-ứng 
dụng. Cách phân loại này liên quan tới quan niệm của Ferdinand 
Tomnies (1855-1936), nhà xã hội học người Đức, về cơ cấu của xã hội 
học. 

- Xã hội học trừu tượng-lý thuyết (mà Tonnies còn gọi là xã hội 
học thuần tuý) là một bộ phận xã hội học nghiên cứu một cách khách 
quan, khoa học về hiện tượng, quá trình xã hội nhằm phát hiện tri thức 
mới và xây dựng lý thuyết, khái niệm và phạm trù xã hội học. 

- Xã hội học cụ thể-thực nghiệm là một bộ phận xã hội học 
nghiên cứu về hiện tượng, quá trình xã hội bằng cách vận dụng lý 
thuyết, khái niệm xã hội học và các phương pháp thực chứng như quan 
sát, đo lường, thí nghiệm nhằm kiểm tra, chứng minh giả thuyết xã 
hội học. 

- Xã hội học triển khai-ứng dụng là một bộ phận của xã hội học 
có nhiệm vụ vận dụng các nguyên lý và ý tưởng xã hội học vào việc 
phân tích, tìm hiểu và giải quyết các tình huống, sự kiện thực của đời 
sống xã hội. Xã hội học triển khai-ứng dụng nghiên cứu cơ chế hoạt 
động, điều kiện, hình thức biểu hiện của các quy luật xã hội học nhằm 
chỉ ra các giải pháp đưa tri thức xã hội học vào cuộc sống. 

Ba bộ phận của xã hội học có mối liên hệ mật thiết với nhau. Xã 
hội học lý thuyết định hướng lý luận cho nghiên cứu xã hội học thực 
nghiệm. Đến lượt mình, xã hội học thực nghiệm cung cấp những bằng 
chứng và sự kiện để kiểm chứng giả thuyết và làm phong phú tư duy 
lý luận xã hội học. Xã hội học thực nghiệm đóng vai trò là cầu nối 
giữa xã hội học "thuần tuý" lý thuyết với xã hội học ứng dụng. Chỉ 
những tri thức xã hội học nào đã được kiểm chứng mới nên áp dụng „ 
vào cuộc sống. Để có thể đưa kết quả của nghiên cứu lý luận và 
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nghiên cứu thực nghiệm vào sử dụng trong thực tế thì còn phải tiền 
hành nghiên cứu ứnè dụng, triển khai. 

}.2. X⁄ hội học đại cương và chuyên ngành 

Căn cứ vào cấp độ riêng - chung, bộ phận - chỉnh thể của tri thức 
và lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học, một số tác giả phân chia cơ cấu 
của xã hội học thành hai bộ phận là xã hội học đại cương -và xã hội 
học chuyên ngành (còn gọi là xã hội học chuyên biệt). 

- Xã hội học đại cương nghiên cứu các quy luật, tính quy luật, 
thuộc tính và đặc điểm chung nhất của các hiện tượng và quá trình xã 
.hội. Xẩ hội học đại cương có nội dung nghiên cứu rất gần với xã hội 
học vĩ mô và xã hội học lý thuyết. 

- Xã hội học chuyên ngành (chuyên biệt) là bộ phận xã hội học 
gắn lý luận xã hội học đại cương vào việc nghiên cứu các hiện tượng 
của lĩnh vực cụ thể, nhất định của đời sống xã hội. 

Một điều đáng lưu ý là, thuật ngữ xã hội học đại cương được sử 
dụng phổ biến ở một số nước, trong đó có Việt Nam. Việc phân loại 
xã hội học thành hai bộ phận xã hội học đại cương và xã hội học 
chuyên ngành chủ yếu được áp dụng trong công tác đào tạo, giảng 
dạy. Xã hội học đại cương, thường được gọi là nhập môn xã hội học, 
giới thiệu kiến thức chung của xã hội học. Xã hội học chuyên ngành, 
còn gọi là các chuyên đề xã hội học, giới thiệu kiến thức của một 
ngành xã hội học cụ thể. 

Số lượng các môn xã hội học chuyên ngành tăng lên cùng vớ: sự 
phát triển của xã hội. Xã hội học ở những nước công nghiệp phát triển 
có tới 200 môn chuyên ngành như xã hội học lao động, xã hội tọc 
công nghiệp, xã hội học tội phạm, xã hội học nghệ thuật, v.v... 

Trên thực tế, xã hội học chuyên ngành vừa nghiên cứu để zận 
dụng các nguyên lý chung của xã hội học vừa nghiên cứu để phát triển 
tri thức chung về các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội. Trong hoạt 
động xã hội học, rất ít người chuyên sâu về xã hội học đại cương. Các 
nhà xã hội học thường nghiên cứu chuyên về lĩnh vực nhất định nào 
đó. 
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3.3. Cơ cấu các ngành va hột học 

C6 thể xem cơ cấu của xã hội học với tư cách là một hệ thống các 
ngành xã hội học. Căn cứ vào loại hình hoạt động hay lĩnh vực cơ bản 
của đời sống xã hội, ta có xã hội học kinh tế, xã hội học chính trị, xã 
hội học văn hoá, nghệ thuật, xã hội học công nghiệp, VV... 

Căn cứ vào khu vực địa lý - hành chính kinh tế ta có (1) xã hội 
học thành thị nghiên cứu cách tổ chức và lối sống ở thành thị, và (2) 
xã hội học nông thôn nghiên cứu cộng đồng và lối sống ở nông thôn. 
Khi nói tới xã hội học nông thôn, các nhà nghiên cứu thường liên 
tưởng tới lĩnh vực nghiên cứu một kiểu xã hội mà Ferdinand Tonnies 
gọi là "Gemeinschaft”, tiếng Đức có nghĩa là "cộng đồng". Đây là 
kiểu xã hội rất gần với xã hội nông nghiệp - nông thôn. Xã hội "cộng 
đồng" dựa trên truyền thống phong tục, các mối quan hệ huyết thống, 
dòng họ và những mối liên hệ trực tiếp, không chính thức, thân mật, 
gần gũi, với sự đoàn kết, nhất trí khá cao g1ữa các thành viên. 

FEerdinand Tonnies còn phân biệt một kiểu xã hội khác gọi là 
"Gesellschaft", mà trong tiếng Đức có nghĩa là "xã hội, hiệp hội”. Đây 
là kiểu xã hội đựa trên các quan hệ chính thức, hình thức, phi cá nhân, 
mang tính duy lý và cạnh tranh cao, nhưng quan hệ gia đình yếu. Xã 
hội học đô thị quan tâm nghiên cứu và chỉ ra những đặc điểm của cách 
tổ chức "Gesellschaft" trong xã hội thành thị. 

Các ngành xã hội học phát triển theo chiều sâu (chuyên ngành) 
và theo chiêu rộng (liên ngành). Từ đó hình thành những lĩnh vực 
nghiên cứu như xã hội học về luật, xã hội học về kinh tế, xã hội học y 
tế, xã hội học quản lý, xã hội học g1a đình và phụ nữ v.v... 

Sự lớn mạnh của ngành xã hội học phụ thuộc vào yêu cầu và trình 
độ phát triển cụ thể của mỗi nước. Ở một số nước công nghiệp tiên 
tiến, những chuyên ngành xã hội học phát triển nhất là xã hội học 
công nghiệp, xã hội học tôn giáo, xã hội học chính trị, xã hội học tội 
phạm. Ở những nước đang phát triển, người ta thường tập trung xây 
_ dựng những chuyên ngành xã hội học nông thôn, xã hội học phụ nữ và 
gia đình, xã hội học kinh tế, SN 2¬... 


3.4. Xĩ hội học vĩ mô và xã hội học vi Đô 

Căn cứ vào quy mô kích cỡ lớn nhỏ của hệ thống xã hội, ta có thể 
chia cơ cấu của xã hội học ra thành hai bộ phận là (1) xã hội học vĩ 
mô ( Macrosociology") nghiên cứu xã hội quy mô lớn, và (2) xã hội 
học vi mô (”Microsociology") nghiên cứu xã hội quy mô nhỏ. 

- Xã hội học vĩ mô nghiên cứu cơ cấu xã hội, thiết chế xã hội, 
tương tác xã hội giữa các (hệ thống) xã hội, và của xã hội có quy mô 
lớn. Đó có thể là một xã hội đặc thù, một quốc gia, một dân tộc, một 
chế độ xã hội, một khu vực trên thế giới...Xã hội học vĩ mô nghiên 
cứu hiện tượng, quá trình xã hội với tư cách là chỉnh thể toàn vẹn. 

- Xã hội học vi mô chủ yếu nghiên cứu các quy luật phát sinh, 
vận động và phát triển của nhóm xã hội có quy mô nhỏ. Xã hội học vi 
mô còn nghiên cứu các quá trình, các hiện tượng xảy ra trong nhóm 
nhỏ, cũng như hành động xã hội và tương tác xã hội giữa các cá nhân. 

Như đã trình bày ở trên, sự hình thành cơ cấu của xã hội học gồm 
xã hội học vĩ mô và xã hội học vi mô không chỉ liên quan tới đối 
tượng nghiên cứu mà còn gắn liền với vấn đề phương pháp luận xã hội 
học. : 

4. Quan hệ của xã hội học với các khoa học khác 

Xã hội học giúp ta hiểu rõ bản chất, tức là các quy luật của đời 
sống con người và của xã hội, bộc lộ rõ nhất trong mối quan hệ giữa 
một bên là con người và một bên là xã hội. Việc xác định rõ đối tượng 
nghiên cứu của xã hội học giúp ta xác định rõ vị trí của xã hội học 
trong hệ thống các khoa học. Dưới đây, ta xét tới mối quan hệ của xã 
hội học với một số khoa học như triết học, tâm lý học, sử học, kính tế 
học,.... 

4.1. Quan hệ giữa xã hội học và triết học 

Triết học là khoa học nghiên cứu quy luật chung nhất của tự 
nhiên, xã hội và tư duy. Quan hệ g1ữa xã hội học với triết học là quan 
hệ giưã khoa học cụ thể với thế giới quan khoa học. Triết học Mác- 
Lênin là nền tảng thế giới quan, là cơ sở phương pháp luận nghiên cứu 
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của xá hội học mácxít. Các nhà xã hội học mác-xít vận dụng chủ 
nghĩa duy vật lịch sử và phép biện chứng duy vật làm công cụ lý luận 
sắc bén để nghiên cứu và cải thiện mối quan hệ giữa con người và xã 
hội. 

Trong quan hệ với triết học, các nhà xã hội học tránh hai quan 
niệm cản trở sự phát triển xã hội học. Quan niệm thứ nhất cho rằng xã 
hội học là một bộ phận của triết học. Chẳng hạn, quan niệm này đã 
đồng nhất nghiên cứu lý luận xã hội học với chủ nghĩa duy vật lịch sử 
trong việc giải thích đời sống xã hội. Một số tác giả trước đây đã COI 
các nghiên cứu xã hội học cụ thể là sản phẩm của “chủ nghĩa thực 
chứng sơ khai” (G. V. Osipov. 1992), là biểu hiện của môn khoa học 
xã hội tư sản. Trên thực tế, quan niệm như vậy đã làm ngưng trệ quá 
trình hình thành xã hội học như một ngành khoa học độc lập vào 
những năm 1930-1960 ở một số nước. Quan niệm đó đã làm gián 
đoạn việc kế thừa, vận dụng và phát triển một cách sáng tạo các tư 
tưởng, khái niệm và phương pháp luận xã hội học do K. Marx, F. 
Engels, V. I. Lenin và những người cùng chí hướng đã nêu ra từ thế 
kỷ XIX đến nay. 

Quan niệm thứ hai đặt xã hội học biệt lập hay đối lập với triết 
học. Những người theo quan niệm này lập luận rằng, xã hội học đã ra 
đời với tư cách là một khoa học cụ thể, đối lập với triết học tư biện, 
kinh viện, giáo điều, bất lực trước những vấn đề mới mẻ nảy sinh từ 
đời sống kinh tế, chính trị xã hội ở châu Âu thế kỷ XIX. Theo truyền 
thống đó, xã hội học không ngừng sử dụng các phương pháp nghiên 
cứu khoa học cụ thể, "thực chứng" để giải đáp những vấn đề của thực. 
tiễn cuộc sống xã hội. Nói cách khác, xã hội học không có mối liên hệ 
øì đáng kể với triết học. | 

Thực chất quan niệm này cố tình làm ngơ trước một thực tế là xã 
hội học bao giờ cũng có tính triết học và tính tư tưởng. Tính triết học 
của xã hội học thể hiện ở chỗ xã hội học tìm hiểu bản chất của các sự 
vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội và nhận thức quy luật chung 
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của vận động phát triển con người và xã hội. Lý thuyết xã hội học của 
K- Marx là một ví dụ. 

Tính triết học trong xã hội học gắn liền với thế giới quan, hệ tư 
tưởng và tính giai cấp. Các nhà xã hội học mácxít xây dựng học thuyết 
xã hội học trên lập trường chủ nghĩa duy vật biện chứng về lịch sử, xã 
hội và con người, và luôn coi triết học Mác-Lênin là thế giới quan, 
phương pháp luận và vũ khí tư tưởng trong công cuộc xây dựng xã hội 
công bằng, văn minh. 

Mối quan hệ giữa xã hội và triết học có tính biện chứng. Các 
nghiên cứu xã hội học cunẽ cấp những thông tin và phát hiện các vấn 
đề, bằng chứng mới làm phong phú kho tàng tri thức và phương pháp 
_ luận triết học. Trên cơ sở nắm vững tri thức xã hội học, ta có thể vận 
dụng một cách sáng tạo tri thức triết học vào hoạt động thực tiễn cách 
mạng. 

4.2. Quan hệ giữa xã hội học với tâm lý học và lịch sử học. 

Lịch sử phát triển xã hội học cho thấy, xã hội học luôn phải xác 
định rõ ràng mối liên hệ glữa một bên là tâm lý học và một bên là sử 
học. Thực chất mối liên hệ đó liên quan tới những cặp chủ đề cơ bản 
của xã hội học như “con người - xã hội”, "hành động xã hội - cơ cấu 
xã hội”... nói tới ở trên. Vì giải quyết không thoả đáng những vấn đề 
như vậy nên xã hội học luôn ở trong tình trạng “khủng hoảng”. Đó là 
tình thế “tiến thoái lưỡng nan” do câu hỏi: xã hội học là khoa học về 
xã hội hay khoa học về con người? Chọn phương án trả lời nào cũng 
không ổn vì xã hội học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và xã 
hội, chứ không nghiên cứu hoặc con người, hoặc xã hội, hay cả con 
người và xã hội. 

Trong giai đoạn đầu phát triển, xã hội học châu Âu phần lớn cự 
tuyệt vai trò của tâm lý học trong giải quyết các vấn đề của xã hội 
học. Chẳng hạn, Durkheim đã lần lượt bác bỏ tất cả các học thuyết 
tâm lý học khi ông giải thích nguyên nhân của nạn tự tử. Theo chủ 
trương của Weber, xã hội học tập trung nghiên cứu hành động xã hội 
_ của các cá nhân. Nhưng Weber cho rằng chỉ có thể hiểu hành động xã 
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hội đó qua việc giải nghĩa của hoàn cảnh xã hội bao gồm các yếu tố 
lịch sử, văn hoá v.v... Như vậy sử học, chứ không phải tâm lý học, có 
vai trò đặc biệt quan trọng đối với nghiên cứu xã hội học. 

Trong khi đó ở xã hội học Mỹ, một số tác giả như G. Homans, Ö. 
Mead cho rằng cần sử dụng tâm lý học để giải thích các hiện tượng xã 
hội học. Bởi hành động của con người, tương tác giữa các cá nhân là 
nên tảng "vi mô" của các quá trình xã hội và cợ cấu xã hội, nên các 
quy luật tâm lý cá nhân phải là những nguyên lý nghiên cứu cơ bản 
của xã hội học. | 

Cuộc giằng co lý luận giữa xã hội học, tâm lý học và sử học vẫn 
còm tiếp diễn, không, phân thắng bại. Kết quả là, một mặt, tâm lý học 
xã hội trở thành một chuyên ngành, một lĩnh vực nghiên cứu quan 
trọng của cả tâm lý học và xã hội học. Mặt khác, nghiên cứu so sánh 
lịch sử xã hội trở thành một trong những chuyên ngành thu hút sự chú 
ý của nhiều nhà xã hội học. Cách tiếp cận lịch sử - văn hoá, các 
phương pháp, khái niệm và các phát hiện của khoa học lịch sử ngày 
càng xuất hiện nhiều trong nghiên cứu xã hội học. 

Có ý kiến cho rằng, tuy cùng nghiên cứu xã hội, xã hội học 
khaác với sử học ở chỗ sử học nghiên cứu xã hội trong quá khứ, còn xã 
hội học nghiên cứu xã hội trong hiện tại. Điều đó không thật đúng. 
Các khoa học xã hội, gồm cả sử học và xã hội học, chủ yếu nghiên 
cứu những gì đã xảy ra (vừa xảy ra hay đã xảy ra từ lâu) để nhận thức 
cái hiện tại và dự báo cái sắp xảy ra, sẽ xảy ra. 

Những điều vừa trình bày một lần nữa cho thấy rằng, cách định 
nịphia về đối tượng nghiên cứu của xã hội học đã nêu tỏ ra rất hợp lý. 
Xxã hội học không bị tâm lý học lấn át vì xã hội học không tập trung 
meghiên cứu về cá nhân, về hành vi xã hội, và về hoạt động tâm lý của 
Con người. 

Xã hội học không bị sử học trùm lên vì xã hội học không tập 
trung nghiên cứu về các sự kiện lịch sử xã hội cụ thể, về xã hội đặc 
thù trong quá trình vận động, phát triển theo thời gian. k 
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Xã hội học cũng không phải là “khoa học nửa nọ, nửa kia” vì 
không, nghiên cứu theo kiểu “mỗi thứ một tý”, tức là vừa nghiên cứu 
Con người vừa nephiên cứu xã hội, một cách biệt lập nhau. 

Xã hội học là khoa học tương đối độc lập vì có đối tượng nghiên - 
_ cứu tương đối độc lập. Xã hội học nghiên cứu mối quan hệ giữa con 
người và xã hội, tức là nghiên cứu sự ảnh hưởng của xã hội tới con 
người và tác động của con người tới xã hội. Chẳng hạn, các nhà xã hội 
học phân tích hệ quả của hành động xã hội đối với cơ cấu xã hội. 

Xã hội học có mối liên hệ chặt chẽ với tâm lý học và sử học. 
Chẳng hạn, các nhà xã hội học có thể vận dụng cách tiếp cận tâm lý 
học để xem xét hành động xã hội với tư cách là hoạt động cảm tính, 
có đối tượng, có mục đích. Xã hội học có thể coi cơ cấu xã hội, tổ 
chức xã hội, thiết chế xã hội với tư cách như là những chủ thể hành 
động. Xã hội học có thể. quán triệt quan điểm lịch sử trong việc đánh 
giá tác động của hoàn cảnh, điều kiện xã hội tới con người. Các nhà 
nghiên cứu có thể phân tích yếu tố “thời gian xã hội" qua các khái 
niệm như tuổi, thế hệ, đợt, (cohort) khi giải thích những thay đổi xã 
hội trong đời sống con người. 

4.3. Xĩ hội học và kinh tế học 

Kinh tế học nghiên cứu quá trình sản xuất, phân phối và tiêu 
dùng các hàng hoá, dịch vụ. Xã hội học nghiên cứu bối cảnh văn hoá, 
cách tổ chức xã hội và quan hệ xã hội của các hiện tượng, quá trình 
kinh tế. 

Xã hội học có mối liên hệ lâu đời với kinh tế học. Khi phân tích 
tổ chức và thiết chế kinh tế, các nhà xã hội học tiền bối như K, Marx, 
E. Durkheim và M. Weber đều đưa ra những tư tưởng và lý thuyết xã 
hội học quan trọng về kinh tế. : 

Tác động qua lại giữa xã hội học và kinh tế học biểu hiện trước 
hết ở chỗ hai khoa học này cùng vận dụng một số những khái niệm, 
phạm trù và lý thuyết thích hợp với đối tượng nghiên cứu của mình. 
Ví dụ, lý thuyết trao đổi, lý thuyết vốn con người ("#zzan capitaf") 
và khái niệm thị trường, bắt nguồn từ kinh tế học, nay đang được sử 
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dụng rộng rãi trong nghiên cứu xã hội học. Những khái niệm xã hội 
học như mạng lưới xã hội, vị thế xã hội hay hành động xã hội đang 
được các nhà kinh tế học rất quan tâm. ` 

Mối quan hệ giữa xã hội học và kinh tế học phát triển theo ba xu 
hướng tạo thành ba lĩnh vực khoa học liên ngành. Một là kinh tế học 
xã hội rất gần với kinh tế học chính trị, hai là xã hội học kinh tế và ba 
là lĩnh vực nghiên cứu "kinh tế và xã hội" (Karl Marx, Emile 
Durkheim, Max Weber, Talcot Parsons, Neïl Smelser). Có thể định 
nghĩa xã hội học kinh tế là chuyên nghành xã hội học nghiên cứu mối 
quan hệ giữa xã hội và kinh tế, g1ữa con người và kinh tế. Nhìn chung, 
trong các lĩnh vực đó, kinh tế học tỏ ra có ảnh hưởng tới xã hội học 
nhiêu hơn là xã hội học ảnh hưởng tới kinh tế học. 

4.4. Xã hội học và nhân chủng học 

Nhân chủng học nghiên cứu so sánh xã hội loài người từ lúc xuất 
hiện đến giai đoạn phát triển hiện nay. Trong số các ngành nhân 
chủng học, nhân chủng học xã hội còn gọi là nhân chủng học văn hoá 
liên quan gần gũi và chặt chẽ nhất với xã hội học. Nhân chủng học xã 
hội tập trung nghiên cứu về văn hoá và cơ cấu xã hội của các xã hội từ 
nguyên thuỷ đến hiện đại. 

Theo truyền thống nghiên cứu, nhân chủng học chú trọng tìm 
hiểu các xã hội sơ khai, xã hội tiền hiện đại. Trong khi đó, xã hội học 
chủ yếu quan tâm tới xã hội hiện đại. Các nhà nhân chủng học thường 
vận dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp để thu thập số liệu, miêu tả, 
so sánh, phân tích bối cảnh, tình huống và đặc điểm chung của cả xã 
hội với tư cách là một chỉnh thể trọn vẹn, không bị chia cắt. Các nhà . 
xã hội học nghiên cứu các sự kiện, bằng chứng xảy ra trong bối cảnh 
xã hội đã cho, tức là trong chỉnh thể xã hội hiện có. 

Nhân chủng học có ảnh hưởng rõ rệt tới xã hội học. Nhiều khái 
niệm và phương pháp nghiên cứu quan trọng của xã hội học bắt nguồn 
và phát triển trong nhân chủng học. Chẳng hạn, khái niệm "văn hoá" 
lần đầu tiên được sử dụng một cách khoa học trong công trình nghiên 
cứu của Edward Tylor, nhà nhân chủng học người Ảnh. Khái niệm cơ 
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cấu xã hội (còn eọi là cấu trúc xã hội) được phát triển trong công trình 
nghiên cứu của Claude Levi-Strauss, nhà nhân chủng học cấu trúc 
người Pháp. Phương pháp quan sát tham dự, phỏng vấn sâu rất đặc 
trưng cho nhân chủng học xã hội cũng đang trở nên quen thuộc với 
các nhà xã hội học chuyên tâm nghiên cứu văn hoá, lối sống của mội 
xã hội hay một cộng đồng xã hội đặc thù. 

Xã hội học cũng tác động trở lại đối với nhân chủng học về mặt 
phương pháp luận nghiên cứu. Ví dụ, quan điểm cơ cấu - chức năng 
của Emile Durkheim đã ảnh hưởng lớn tới công trình nghiên cứu của 
nhà nhân chủng học người Anh Radcliffe-Brown. Vận dụng lý thuyết 
của Durkheim về vai trò của cơ cấu xã hội và chức năng của các thiết 
chế xã hội, Radcliffe-Brown đã lý giải sự giống và khác nhau giữa các 
xã hội cụ thể, đặc thù. : 

4. 5. Xã hội học và luật 

Luật là hệ thống các chuẩn mực và quy tắc hành động do cơ quan 
có thẩm quyền chính thức đưa ra. Vì luật có tác dụng quy định và 
kiểm soát xã hội đối với hành động và quan hệ xã hội nên từ lâu các 
_ nhà xã hội học rất quan tâm nghiên cứu về luật. Từ đó hình thành một 
lĩnh vực giáp ranh thể hiện rõ mối quan hệ giữa xã hội học và luật. 
Các nhà xã hội học, trước đây như K. Marx, E. Durkheim, M. Weber 
và sau này như T. Parsons ... , đều chú ý phân tích xã hội học về các tổ 
chức và thiết chế pháp luật, về vai trò xã hội của luật sư và toà án, và 
về các vấn đề liên quan tới an ninh xã hội và tội phạm v.v...Ví dụ, 
Durkheim cho rằng hệ thống thiết chế luật pháp phát triển tương ứng 
với sự tiến hoá từ xã hội đoàn kết cơ học tới xã hội đoàn kết hữu cơ. 

Các nhà nghiên cứu có thể vận dụng lý thuyết xã hội học để phân 
tích sự phát triển của hệ thống pháp luật, cũng như mối quan hệ giữa 
pháp luật và cơ cấu xã hội. Khi nghiên cứu vấn đề nhà nước và pháp 
luật, Marx đã đưa nhiều ý tưởng khái quát rất quan trọng đối với xã 
hội học về luật. Ví dụ, theo quan điểm của Marx, hệ thống pháp luật 
tư sản là một bộ phận của nhà nước tư sản, là công cụ áp bức giai cấp; 


Marx nhận định rằng tư tưởng thống trị là tư tưởng của giai cấp thốn, 
trỊ. | 

Các nhà xã hội học rất quan tâm tới vai trò của luật pháp đối với 
xã hội. Ví dụ, Weber cho rằng luật pháp là một lực lượng đoàn kết, 
tập hợp và biến đổi xã hội. Weber đã phân tích tầm quan trọng của 
luật pháp với tư cách là một nhân tố của quá trình duy lý góp phần 
hình thành và phát triển xã hội hiện đại và chủ nghĩa tư bản ở phương 
Tây. 

Ngày nay, các nhà xã hội học thường quan tâm xem xét, đánh giá 
ảnh hưởng qua lại giữa hệ thống luật pháp và hệ thống xã hội. 

4.6. Xĩ hội học và khoa học chính trị 

Khoa học chính trị chủ yếu nghiên cứu quyền lực và sự phân chia 
quyển lực trong xã hội. Phạm vi quan tâm của chính trị học khá rộng 
từ thái độ, hành vi chính trị của cá nhân tới hoạt động chính trị của 
các nhóm, tổ chức và lực lượng xã hội. 

Trong khi chính trị học chú trọng phân tích cơ chế hoạt động và 
bộ máy quyền lực thì xã hội học tập trung nghiên cứu mối liên hệ giữa 
các tổ chức, thiết chế chính trị và cơ cấu xã hội. Mối quan hệ chặt chẽ 
giữa xã hội học và chính trị học thể hiện trước hết ở việc cùng vận 
dụng các lý thuyết, khái niệm và phương pháp chung cho cả chính trị 
học và xã hội học. Ví dụ, phương pháp phỏng vấn, điều tra dư luận xã 
hội và phân tích nội dung (“cøemt analyis”) đang được áp dụng phổ 
biến trong hai khoa học này. 

Các nhà xã hội học tích cực nghiên cứu lĩnh vực chính trị nên đã 
hình thành ngành xã hội học chính trị khá phát triển ở một số nước 
trên thế giới. : 

Tóm lại, với tư cách là một khoa học tương đối độc lập trong hệ 
thống các khoa học, xã hội học nghiên cứu quy luật hình thành, vận 
động và phát triển mối quan hệ giữa con người và xã hội. Trong quan : 
hệ với các khoa học khác, khoa học xã hội học có xu hướng “nhận” 
nhiều hơn là "cho". Điều đó có nghĩa là, xã hội học không ngừng tiếp 
thu các thành tựu của các khoa học khác. Trên cơ sở đó, xã hội học có. 
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nhiệm vụ phát triển và hoàn thiện hệ thống khái niệm, phạm trù và 
phương pháp luận nghiên cứu của mình. 

3. Chức năng của xã hội học 

Xã hội học có ba chức năng cơ bản là chức năng nhận thức, chức 
năng thực tiễn và chức năng tư tưởng. Một số tác giả khác đề ra chức 
năng thứ tư là chức năng dự báo, chức năng thứ năm là kiểm soát và 
quản lý. Thực chất các chức năng này, và các chức năng khác nữa (nếu 
có) của xã hội học, đều có thể quy về hai chức năng cơ bản của khoa 
học: chức năng nhận thức và chức năng thực tiễn, hay nói theo Marx 
là chức năng "giải thích" thế giới và chức năng "cải tạo" thế giới. 

3.1. Chức năng nhận thức 

Chức năng nhận thức của xã hội học thể hiện trước hết ở chỗ xã 
hội học cung cấp tri thức khoa học về bản chất của hiện thực xã hội và 
con người. Thứ hai, xã hội học phát hiện các quy luật, tính quy luật và 
cơ chế nảy sinh, vận động và phát triển của các quá trình, hiện tượng 
xã hội, của mối tác động qua lại giữa con người và xã hội. Thứ ba, xã 
hội học xây dựng và phát triển hệ thống các phạm trù, khái niệm, lý 
thuyết và phương pháp luận nghiên cứu. 

Các quan niệm về chức năng nhận thức của xã hội học có thể 
chia thành ba loại. Quan niệm thứ nhất cho rằng xã hội học có chức 
năng chủ yếu là nhận thức khoa học "thuần tuý". Đây là quan niệm 
bắt nguồn từ xã hội học của A. Comte, E. Durkheim, từ khoa học tự 
nhiên và chủ nghĩa thực chứng... Quan niệm này cho rằng xã hội học 
phải trở thành khoa học thuần tuý để phát hiện tri thức khách quan, 
khoa học, chính xác, không thiên vị... Giống như các khoa học tự 
nhiên, xã hội học cần sử dụng hệ thống phương pháp luận, các kỹ 
thuật và thao tác nghiên cứu khoa học để tìm ra quy luật, đề ra lý 
thuyết và xây dựng các phạm trù, khái niệm. Tư duy xã hội học phải 
dựa vào suy luận diễn địch logic từ cái chung đến cái riêng, và các 
nhận định, các giả thuyết xã hội học phải được kiểm nghiệm, chứng 
minh qua bằng chứng, sự kiện quan sát được. 


34 


Theo quan niệm thứ hai, chức nàng nhận thức của xã hội học thể 
hiện trước hết ở việc giải nghĩa động cơ, thông hiểu ý nghĩa 
(understanding, interpretation) của các hiện tượng, quá trình và hành 
động xã hội. Nếu quan niệm thực chứng nêu trên bắt nguồn từ khoa 
học tự nhiên thì quan niệm này có nguồn gốc từ khoa học nhân văn, 
triết học, lịch sử, nghệ thuật, và các nghiên cứu về tôn giáo, văn học, 
ngôn ngữ... Đại diện tiêu biểu nhất của quan niệm này trong xã hội 
học là Max Weber. 

Quan niệm thứ hai này cho rằng mọi hiện tượng, quá trình và 
hành động xã hội đều có mục đích, ý nghĩa và giá trị nào đó đối với 
con người và xã hội. Nhận thức xã hội học thể hiện qua việc nắm bắt, 
phân tích hành động xã hội để hiểu con người trải nghiệm cái gì, chia 
sẻ hệ giá trị xã hội như thế nào, lựa chọn mục đích, phuơng tiện hành 
động ra sao v.v... Phương pháp nhận thức cơ bản là trực tiếp quan sắt 
và tham dự vào sự kiện xã hội để miêu tả tỉ mỉ, đầy đủ, chính xác về 
bối cảnh và tình huống xã hội. Việc giải thích dựa vào logic suy luận 
quy nạp từ cái riêng đến cái chung. Mức độ đúng sai hay chân lý nhận 
thức tuân theo nguyên tắc xác thực, thích hợp, tức là kết quả quan sát 
được phải phù hợp và đúng với những gì mà người trong cuộc trải 
nghiệm. 

Khác với quan niệm thứ nhất, quan niệm này cho rằng nghiên 
cứu xã hội học không hoàn toàn "trung tính” (free-value), không tuyệt 
đối khách quan vì việc lựa chọn câu hỏi, vấn đề nghiên cứu có thể 
mang tính chủ quan và tuỳ theo yêu cầu của xã hội, và phụ thuộc vào 
hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Mặc dù vậy, những người theo quan niệm 
này vẫn chủ trương xã hội học phải là khoa học với nghĩa là quá trình 
nhận thức, nghiên cứu xã hội học phải tuân thủ trật tự, tiêu chuẩn và 
thủ tục khoa học, chặt chẽ, khách quan. 

Quan niệm thứ ba bắt nguồn từ chủ nghĩa duy vật lịch sử, từ xã 
hội học mácxít đòi hỏi nhận thức xã hội học phải vạch ra được cơ cấu 
thực của các quá trình, hiện tượng của thế giới vật chất của tồn tại xã 
hội. Khác với hai quan niệm nêu trên, quan niệm này cho rằng nhận 
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thức khoa học phải dựa trên lập trường tư tưởng và thế giới quan khoa 
học của chủ nghĩa Mác-Lênin. Tri thức xã hội học phải giúp con 
người nhận ra phải - trái, đúng - sai và góp phần cải tạo đời Sống của 
con người. Nói cách khác chức năng nhận thức gắn liền với chức năng 
thực tiễn và chức năng tư tưởng. 

3.2. Chức năng thực tiễn 

Chức năng thực tiễn của xã hội học có quan hệ biện chứng với 
chức năng nhận thức. Chức năng thực tiễn là một trong những mục 
tiêu cao cả của xã hội học thể hiện ở sự nỗ lực cải thiện xã hội và cuộc 
sống của con người. | 

Chức năng thực tiễn của xã hội học không đơn thuần là việc vận 
dụng quy luật xã hội học trong hoạt động nhận thức hiện thực mà còn 
là việc giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề nảy sinh trong xã 
hội để sao cho có thể cải thiện được thực trạng xã hội. Nghiên cứu xã 
hội học còn phải hướng tới dự báo những 8ì sẽ xảy ra và đề xuất các 
kiến nghị, các giải pháp để có thể kiểm soát các hiện tượng, quá trình 
xã hội. 

Một số tác giả đã phân tích các khía cạnh của chức năng thực tiễn 
thành hai loại: chức năng dự báo và chức năng quản lý. Cần thấy rằng, 
chỉ trên cơ sở nhận thức được quy luật, tính quy luật và thuộc tính của 
sự vật hiện tượng, xã hội học mới có thể đưa ra được dự báo vẻ tương 
lai và cung cấp thông tin cần thiết cho việc lựa chọn các quyết định 
quản lý thích hợp. 

Có thể sử dụng các dự báo của xã hội học trong việc đề ra mục 
_ tiêu, giải pháp, hoạch định đường lối chính sách và ra quyết định hành 
động một cách khoa học, "đũng cảm" như V. I. Lênin đã từng viết. 
Theo quan điểm của Lênin về chức năng của khoa học, có thể nói xã 
hội học "... không phải chỉ để giải thích quá khứ mà còn dự kiến 
tương lai một cách mạnh dạn và thực hiện dự kiến ấy bằng một hành 
động dũng cảm..." (V.I. Lênin, Toàn tập, tập 26, trang 88, tiếng Việt, 
Nhà xuất bản Tiến bộ, Matxcơva). | 
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Có thể lấy ví dụ là pần đây đã có hàng loạt các công trình khoa 
học sử dụng các phương pháp, thuật ngữ và khái niệm xã hội học để 
nghiên cứu các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới ở nước ta. Các 
nghiên cứu này đã cung cấp những thông n và bằng chứng làm luận 
chứng khoa học cho việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các chính sách 
kinh tế- xã hội. 

Cần thấy rằng, trong quá trình thực hiện chức năng thực tiễn, bản 
thân các khái niệm, các lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu của 
xã hội học cũng được cọ sát, kiểm chứng để từ đó được sửa đổi, phát 
triển và đần dần hoàn chỉnh. 

5.3. Chức năng tư tưởng 


Ngoài chức năng nhận thức và chức năng thực tiễn chung cho 
mọi khoa học, xã hội học thực hiện chức năng thứ ba rất quan trọng 
đối với khoa học xã hội và nhân văn là chức năng tư tưởng. Chức năng 
này thể hiện ở chỗ xã hội học mácxít trang bị thế giới quan khoa học 
của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa duy vật lịch sử, giáo dục tư 
tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao lý tưởng xã hội chủ nghĩa và tính thần 
cách mạng phấn đấu đến cùng cho chủ nghĩa xã hội. Xã hội học 
mácxít góp phần vào việc bồi đưỡng tỉnh thần yêu nước, độc lập dân 
tộc, giáo dục ý thức vẻ vai trò, về trách nhiệm công dân của mỗi người 
trong sự nghiệp phát triển xã hội theo phương châm "đân giàu nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh". 

Xã hội học Mác-Lênin không chỉ trau đồi thế giới quan và tư 
tưởng Mác-Lênin mà còn hình thành và phát triển phương pháp tư duy 
nghiên cứu khoa học và khả năng suy xét phê phán. Nghiên cứu xã hội 
học, một mặt ra sức bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh, một mặt đấu tranh, phê phán các trào lưu tư tưởng sai trái, 
không lành mạnh trong xã hội, đồng thời công khai bảo vệ lợi ích và 
sự nghiệp cải tạo và xây dựng xã hội theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

Chức năng tư tưởng có quan hệ hữu cơ với chức năng nhận thức 
và chức năng thực tiễn. Các quy luật, trí thức xã hội học chỉ có ý 
nghĩa khoa học và nhân văn chân chính, "đích thực" khi hướng tới 

. phục vụ lợi ích và sự nghiệp của động đảo quần chúng nhân dân trong 
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quá trình phát triển xã hội văn minh, công bằng. Tính tư tưởng, tính 
đảng, tính triết học của xã hội học Mác-Lênin trở nên thuyết phục 
hơn, hiện thực hơn khi được hình thành và phát triển trên cơ sở các 
bằng chứng, các phát hiện, các quy luật và các phạm trù khoa học. 

Nói một cách khác, chức năng tư tưởng của xã hội học Mác- 
Lênin đống vai trò là "kim chỉ nam" định hướng nhận thức và hoạt 
động thực tiễn cho nghiên cứu xã hội học. Đồng thời, tính tư tưởng, 
tính triết học và tính khoa học của xã hội học được "vật chất hoá" trở 
thành hiện thực trong quá trình thực hiện chức năng nhận thức và chức 
năng thực tiễn. 

6. Nhiệm vụ của xã hội học 

Xã hội học có ba nhiệm vụ chính là nghiên cứu lý luận, nghiên 
cứu thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng. Các nhiệm vụ khác nhau 
của xã hội học xét cho cùng đều nhằm thực hiện các chức năng cơ bản 
của xã hội học. 

6.1. Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận 

Nhiệm vụ hàng đầu của xã hội học là xây dựng và phát triển hệ 
thống các khái niệm, phạm trù, lý thuyết khoa học riêng, đặc thù của 
khoa học xã hội học. Hiện nay xã hội học đang còn phải sử dụng 
những khái niệm, thuật ngữ của các ngành khoa học khác. Về điều 
này một số nhà nghiên cứu cho rằng, xã hội học mới đang ở vào giai 
đoạn phát triển "niên thiếu" so với các khoa học khác đã trưởng thành 
lớn mạnh. Robert Merton cho rằng không nên so sánh xã hội học mới 
có hơn trăm năm phát triển với những khoa học đã có hàng trăm năm, 
thậm chí hàng nghìn năm tích luỹ tri thức và xây dựng lý luận. 

Xã hội học có nhiệm vụ hình thành và phát triển công tác nghiên 
cứu lý luận để vừa củng cố bộ máy khái niệm vừa tìm tòi và tích luỹ 
trí thức tiến tới phát triển nhảy vọt về chất trong lý luận và phương 
pháp nghiên cứu, trong hệ thống khái niệm và tri thức khoa học. - 

Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận của xã hội học cần hướng tới hình 
thành và phát triển hệ thống lý luận, phương pháp luận nghiên cứu và 
tổ chức nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống về những vấn đề lý luận 
và thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất 
nước ta. 
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6. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu thực ngiiém 

Đây là một nhiệm vụ quan trọng của xã hội học với tư cách là 
một khoa học. Xã hội học tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để: 1) 
kiểm nghiệm, chứng minh giả thuyết khoa học, 2) phát hiện bằng 
chứng và vấn đề mới làm cơ sở cho việc sửa đổi, phát triển và hoàn 
thiện khái niệm, lý thuyết và phương pháp luận nghiên cứu, và 3) kích 
thích và hình thành tư duy xã hội học. 

Ngoài ra, nghiên cứu thực nghiệm xã hội học hướng tới vạch ra 
cơ chế, điều kiện hoạt động và hình thức biểu hiện của các quy luật xã 
hội học làm cơ sở cho việc đưa tri thức khoa học vào cuộc sống. 
Nghiên cứu thực nghiệm được coi là chiếc cầu nối giữa lý luận và thực 
tiễn. Khi thực hiện nhiệm vụ này, trình độ lý luận và kỹ năng nghiên 
cứu của các nhà xã hội học cũng được nâng lên. 

6.3. Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng 

Xã hội học có nghiệm vụ nghiên cứu ứng dụng tri thức khoa học 
vào cuộc sống. Nghiên cứu ứng dụng hướng tới việc để ra các giải 
pháp vận dụng những phát hiện của nghiên cưú lý luận và nghiên cứu 
thực nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Các nhà xã hội học cần đẩy 
mạnh nghiên cứu ứng dụng để mau chóng rút ngắn khoảng cách giữa 
một bên là tri thức lý luận, tri thức thực nghiệm và một bên là hoạt 
động thực tiễn và cuộc sống thực của con người. 

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước ta, xã hội học đã 
và đang tích cực nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề mới nảy sinh 
và góp phần đề ra các biện pháp thực tiễn có tính khả thi cao. 

Căn cứ vào đường lối chính sách phát triển kinh tế xã hội của 
Đảng và nhà nước, và nhất là chiến lược định hướng phát triển khoa 
học và công nghệ, giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá 
và hiện đại hoá đất nước, có thể vạch ra một số nhiệm vụ nghiên cứu 
của xã hội học (xem: Nghị Quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành 

Trung Ương Đảng khoá VIH, Báo Nhân Dân, số 15203, thứ Tư ngày 
ˆ 5/2/1997, trang 3). Xã hội học cần nghiên cứu và tham gia giải quyết 
các khía cạnh xã hội học của hàng loạt các vấn đề liên quan tới: 
~ "Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã BB(cùsVi0tBiAn Ô -' ˆˆ. - - 
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- Sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; 

- Biến đồi các giai cấp, tầng lớp xã hội; 

- Các chính sách bảo đảm tiến bộ xã hội và công bằng xã hội; 
- Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tỘC; 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; 

- Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, 

- Phát triển nên kinh tế hàng hoá nhiều thành cuân vận hành 
theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo con 
đường xã hội chủ nghĩa... 


Sức sống mãnh liệt của xã hội học với tư v là một khoa học, 
một ngành đào tạo thể hiện đặc biệt rõ trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ nghiên cứu lý luận, thực nghiệm và ứng dụng để giải quyết các vấn 
đề của cuộc sống. 


Chương II 


SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỀN XÃ HỘI HỌC 


1. Tính tất yếu của sự ra đời xã hội học 

1.1. Biến đổi kinh tế xã hội và nhu cầu thực tiên 

Xã hội học xuất hiện ở châu Âu thế kỷ XIX với tư cách là một tất 
yếu lịch sử xã hội. Tính tất yếu đó thể hiện ở nhu cầu và sự phát triển 
chín muồi các điều kiện và tiên đề biến đổi và nhận thức đời sống xã 
hội. 

; _ Các biến động to lớn trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội 
châu Âu vào thế kỷ XVIH và nhất là thế kỷ XIX đã đặt ra những nhu 
cầu thực tiễn mới đối với nhận thức xã hội. 

Trước hết, các cuộc cách mạng thương mại và công nghệ cuối thế 
kỷ XVII đã làm lay chuyển tận gốc trật tự kinh tế cũ tồn tại và phát 
triển hàng trăm năm trước đó. Hình thái kinh tế xã hội kiểu phong 
kiến bị sụp đổ từng mảng lớn trước sức mạnh bành trướng của thương 
mại và công nghiệp. Dưới tác động của tự do hoá thương mại, tự do 
hoá sẵn xuất và đặc biệt là tự do hoá lao động, hệ thống tổ chức quản 
lý kinh tế theo kiểu truyền thống đã bị thay thế bằng cách tổ chức xã 
hội hiện đại. Nhờ vậy, thị trường đã được mở rộng, hàng loạt nhà 
máy, xí nghiệp và tập đoàn kinh tế đã ra đời thu hút nhiều lao động từ 
nông thôn ra thành phố làm thuê. : 

Hioạt động buôn bán và sản xuất được tổ chức lại theo quy mô 
công nghiệp lúc đầu đã xuất hiện ở Anh, sau đó ở Pháp, Đức và các 
nước kfác. Điều đó đã tạo ra và đẩy nhanh quá trình biến đổi kinh tế ở 
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các nước này. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa mới phát triển trong 
khoảng 100 năm đã sản xuất được khối lượng tổng sản phẩm kinh tế 
ước tính bằng toàn bộ khối lượng của cải vật chất do loài người tạo ra 
trong suốt lịch sử phát triển trước khi có chủ nghĩa tư bản. 

ị Biến đổi kinh tế kéo theo những biến đổi sâu sắc trong đời sống 

xã hội. Nông dân bị tách ra khỏi ruộng đất trở thành người làm thuê, 
bán sức lao động. Của cải, đất đai, tư bản không, còn tập trung trong 
tay tầng lớp phong kiến, quý tộc, tăng lữ mà rơi vào tay giai cấp tư 
sản. Nền công nghiệp quy mô lớn đã đẩy nhanh quá trình đô thị hoá 
cùng với. sự tích tụ dân cư, phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng. Kỹ 
thuật, công nghệ và khoa học phát triển nhanh chóng. Sản xuất kiểu 
công nghiệp với quy mô lớn đòi hỏi phải mở mang buôn bán, giao lưu 
với thị trường nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng 
hoá công nghiệp. 
— Các hình thức tổ chức xã hội theo kiểu phong kiến trước đây bị 
lung lay, xáo trộn và biến đổi mạnh mẽ. Ví dụ, tổ chức tôn giáo trước 
kia rất có thế lực nay bị mất dần vai trò và quyền lực thống trị trước 
sức ép của hoạt động kinh tế đang diễn ra sôi động. Cơ cấu gia đình 
cũng bị thay đổi khi các cá nhân rời bỏ cộng đồng làng quê, nông 
thôn ra thành phố sinh sống. Hệ thống các giá trị văn hoá truyền 
thống cũng bị thay đổi, các cá nhân bị lôi kéo, bị cuốn hút vào hoạt 
động kinh tế và lối sống cạnh tranh, vụ lợi. Luật pháp ngày càng phải 
quan tâm tới việc điều tiết các quá trình kinh tế và quan hệ xã hội mới 
mẻ. Ngay cả thiết chế và tổ chức hành chính, xã hội kiểu phong kiến, 
quân chủ độc đoán, chuyên chế cũng phải dân thay đổi theo hướng thị 
dân hóa và công dân hoá. 


Tóm lại, sự xuất hiện và phát triển hệ thống kinh tế tư bản chủ 
nghĩa đã phá vỡ trật tự xã hội phong kiến gây những xáo trộn và biến 
đổi trong đời sống kinh tế- xã hội của các tầng lớp, giai cấp và các 
nhóm xã hội. Từ đó nảy-sinh nhu cầu thực tiễn phải lập lại trật tự, ổn 
định xã hội và nhu cầu nhận thức để giải quyết những vấn để mới mẻ 
nảy sinh từ cuộc sống đang biến động đó. Trong bối cảnh kinh tế, xã 
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hội như vậy xã hội học đã ra đời để đáp ứng nhu cầu nhận thức các 
biến đối xã hội và lập lại trật tự xã hội. 

1.2 .Biến đổi chính trị xã hội và tư tưởng 

+ Biến đổi chính trị, xã hội quan trọng nhất góp phần làm thay đổi 
căn bản thể chế chính trị, trật tự xã hội và các thiết chế xã hội châu Âu 
thế kỷ XVIH là cuộc đại cách mạng Pháp năm 1789. Cuộc cách mạng 
này đã không chỉ mở đầu cho thời kỳ tan rã chế độ phong kiến, nhà 
nước quân chủ mà còn thay thế trật tự cũ đó bằng một trật tự chính trị 
xã hội mới là nhà nước tư sản. 

Cùng với biến đổi chính trị có tính chất cách mạng ở Pháp là các 
biến động chính trị theo con đường "tiến hoá" ở Anh, Đức, Italia và 
các nước khác. Đặc điểm chung của những thay đổi to lớn trong đời 
sống chính trị châu Âu lúc bấy giờ là quyền lực chính trị chuyển sang 
tay giai cấp tư sản và một thiểu số người nắm giữ tư liệu sản xuất. 
Biến đổi chính trị xã hội đã góp phần củng cố và phát triển chủ nghĩa 
tư bản. Điều này thể hiện ở việc hình thành những điều kiện có lợi cho. 
tự do buôn bán, tự đo sản xuất, tự do ngôn luận tư sản và đặc biệt là tự 
do bóc lột sức lao động công nhân. 

Mâu thuẫn sâu sắc.vẻ lợi ích giữa các tầng lớp xã hội và nhất là 
giữa giai cấp công nhân vô sản và giai cấp tư sản đã lên tới đỉnh điểm 
làm bùng nổ cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới vào cuối thế 
kỷ XIX - Công xã Pari năm 1871, và sau này là cuộc cách mạng tháng 
Mười Nga vĩ đại năm 1917. Các cuộc cách mạng này đã thổi bùng lên 
ngọn lửa nhiệt tình cách mạng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong các 
tâng lớp tiến bộ trong xã hội. 

Những biến động chính trị xã hội và đặc biệt là cuộc cách mạng 
Pháp đã để lại dấu ấn không phai mờ trong lịch sử xã hội học. Trước 
hết đó là sự kiện xã hội học ra đời lần đầu tiên ở Pháp mà không phải 
ở Anh, Đức hay Mỹ. Thứ hai, các công trình của các nhà xã hội học 
người Pháp như Auguste Comte, Emile Durkheim, nhà xã hội học 
người Anh Herbert Spencer, nhà xã hội học người Đức George Sinmel 
„ và đặc biệt là nhà lý luận cách mạng và tư tưởng xã hội Karl Marx... 


` 
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đều chịu ảnh hưởng của học thuyết xã hội chủ nghĩa Pháp. Các nihà tư 
tưởng, xã hội, các nhà xã hội học này đã ra sức miêu tả, tìm hiểu các 
quá trình, hiện tượng xã hội để phản ánh và giải thích đầy đủ nihững 
biến động chính trị, xã hội đang diễn ra quanh họ. Hơn thế nữa, một 
số nhà xã hội học tiến bộ đã chỉ ra con đường và biện pháp để lập lại 
trật tự và duy trì sự tiến bộ xã hội. 

Những biến động chính trị, xã hội ở Pháp đã đặt ra câu hỏi lý 
luận cơ bản của xã hội học Pháp. Đó là vấn đẻ làm thế nào phát hiện 
và sử dụng các quy luật tổ chức xã hội để góp phần tạo ra trật tự và 
tiến bộ xã hội. ¿ vỶ 

Ì.3. Biến đổi về mặt lý luận và phương pháp luận nghiên cứu 

Tiền đề lý luận và phương pháp luận làm nảy sinh xã hội học: bắt 
nguồn từ những tư tưởng khoa học và văn hoá thời đại Phục hưng 
(Khai sáng) thế kỷ XVII. 

Các nhà tư tưởng ở Anh thường cổ vũ và bênh vực cho quyển con 
người nhằm biện minh cho chủ nghĩa tư bản công nghiệp lần đầu tiên 
xuất hiện ở nước này. Ví dụ, Adam Smith cho rằng các cá nhân phải 
được tự do thoát khỏi những ràng buộc và hạn chế bên ngoài để tự do 
cạnh tranh. Có như vậy, các cá nhân mới tạo ra được xã hội tốt đẹp 
hơn. Tại Pháp, cái nôi của xã hội học - thời kỳ Phục hưng được gọi là 
thời đại duy lý với tư tưởng và học thuyết của các nhà triết học nổi 
tiếng là Voltaire, Rousseau, Condorcet, Diderot, vv... 

Các nhà triết học Pháp cho rằng con người và xã hội chủ yếu! bị 
chi phối bởi điều kiện và hoàn cảnh xã hội của họ, rằng con người có 
những “quyền tự nhiên" nhất định mà các thiết chế xã hội đang. vi 
phạm. Vì vậy, cần xoá bỏ, thay thế trật tự xã hội cũ bằng một trật tự 
xã hội mới phù hợp hơn với bản chất và nhu cầu cơ bản của CON người. 
Sự biến đổi như vậy cần phải diễn ra một cách hợp pháp, tiến bộ và 
bằng con đường khai sáng. Các tư tưởng, nhân đạo, tiến bộ đó đã được 
phản ánh khá rõ trong cuộc đại cách mạng Pháp năm 1789. 


Sự phát triển mạnh mẽ của khoa hoc và đặc biệt là phương pháp 


- 


luận nghiên cứu kho học cườa tà nhân tố quan trọng cho sự ra đời xã 
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hội học. Các cuộc cách mạng khoa học diễn ra ở thế kỷ XVI, XVH và 
đặc biệt là thế kỷ XVIH đã làm thay đổi căn bản thế giới quan và 
iphương pháp luận khoa học. Lần đầu tiên trong lịch sử khoa học nhân 
¿ loại, thế giới hiện thực được Xem như là một thể thống nhất có trật tự, 
ˆ có quy luật và vì vậy có thể hiểu được, giải thích được bằng các khái 
niệm, phạm trù và phương pháp nghiên cứu khoa học. 

Các hiện tượng, quá trình xã hội và hành động của con người đã 
trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học. Các khoa học tự nhiên như 
vật lý học, hóa học, sinh học đã phát hiện ra các "quy luật tự nhiên” 
để giải thích thế giới. Các nhà tư tưởng xã hội, các nhà xã hội học tìm 
thấy ở khoa học tự nhiên mô hình, quan niệm vẻ cách xây dựng lý 
thuyết và cách nghiên cứu quá trình, hiện tượng xã hội một cách khoa 
học. 

Các nhà triết học, các nhà khoa học xã hội thế kỷ XVII và thế kỷ 
XIX khát khao nghiên cứu cấc hiện tượng, quá trình xã hội để phát 
hiện ra các quy luật tự nhiên của tổ chức xã hội, đặc biệt là "các quy 
luật của sự phát triển, tiến bộ xã hội”. Giống như các nhà khoa học tự 
nhiên, các nhà tư tưởng xã hội tin tưởng rằng có thể sử dụng các quy 
luật đó làm công cụ để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Người tiên phong 
trên con đường khoa học này là Auguste Comte. 

2. Xã hội học Auguste Comte (1798-1857) 

"Xã hội học là khoa học về các quy luật của tổ chức xã-hội. 
Auguste Comfe 
2.1. Sơ lược tiểu sử k ' 


Auguste Comte, tên đầy đủ là Isidore Auguste Marie Francois- 
Xavier Compte, nhà lý thuyết xã hội, nhà thực chứng luận người Pháp 
đã đưa ra thuật ngữ Xã hội học ("§ociology").  Auguste Comte sinh 
năm 1798 trong một gia đình Giatô giáo và theo xu hướng quân chủ, 
nhưng ông trở thành một người có tư tưởng tự do và cách mạng rất 
sớm. Năm 1814 ông học trường Bách khoa. Năm 1817 làm thư ký cho 
Saimt Sìimon... Năm 1826 ông bắt đâu giảng giáo trình triết học thực 
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chứng. Ông mất năm 1857" (Xem Nguyễn Khắc Viện. 1994, 7 điểm 
Xã hội học, trang 354). 

. Âuguste Comte học y học và sinh lý học ở trường Bách khoa vàà 
sau này là người sáng lập ra Hiệp hội thực chứng luận. Comte chịuu 
ảnh hưởng của triết học Ánh sáng (Phục hưng) và chứng kiến các biếm 
động chính trị xã hội, các cuộc cách mạng công nghiệp và cuộc xuneg 
đột giữa khoa học và tôn giáo ở Pháp. 

Công trình cơ bản của Auguste Comte là "7riết học thực chứng"” 
(The Positive Philosophy) gồm nhiều tập xuất bản năm 1830-1842, vàà 
“Hệ thống chính trị học thực chứng" (System Øƒ Positive Polity) xuấtt 
bản năm 1851-1854. 

2.2. Phương pháp luận xã hội học Comte 

_ Trước bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi lớn lao về chính trị, kinhì 
tế, xã hội, Auguste Comte cho rằng xã hội học phải có nhiệm vụ góp? 
phần tổ chức lại xã hội và lập lại trật tự xã hội dựa vào các quy luật tổ 
chức và biến đổi xã hội do xã hội học nghiên cứu phát hiện được. 

Theo Comte (lý thuyết) xã hội học phải hướng tới tìm ra những: 
quy luật khái quát phản ánh mối quan hệ căn bản nhất của các sự vật,, 
hiện tượng của xã hội. Comte tin rằng xã hội học có thể phát hiện, 
chứng minh và làm sáng tỏ các quy luật tổ chức và biến đổi xã hội 
bằng phương pháp luận của chủ nghĩa thực chứng. Thực chất, theo: 
quan điểm của Comte, xã hội học giống như khoa học tự nhiên, như: 
vật lý học, sinh vật học trong việc vận dụng các phương pháp luận 
nghiên cứu để tìm hiểu bản chất của xã hội. Vì vậy, Comte còn gọi xã 
hội học là vật lý học xã hội. 

-- Xã hội học (vật lý học xã hội) nghiên cứu xã hội bằng các 
phương, pháp thực chứng, tức là thu thập và xử lý thông tin, kiểm tra 
g1ả thuyết và xây dựng lý thuyết, so sánh và tổng hợp cứ liệu. Comte 
phân loại các phương pháp:xã hội học thành những nhóm: (I) quan 
sát, (2) thực nghiệm, (3) sọ sánh, và (4) phân tích lịch sử. Quan điểm 
thực chứng luận của Comte về xã hội học thể hiện đặc biệt rõ qua việc 
trình bày các phương pháp này. 
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Để giải thích các hiện tượng xã hội cần phải quan sát các sự kiện 
xã hội, thu thập các bằng chứng xã hội. Muốn vậy, người quan sắt 
phải tự giải phóng tư tưởng thoát khỏi sự ràng buộc của chủ nghĩa 
giáo điều, triết lý suông. Comte không chỉ ra các bước, các thủ tục 
hay quy trình cụ thể để tiến hành quan sát, nhưng ông đề ra một số 
quy tắc cho tới nay vẫn có giá trị và cần thiết phải áp dụng trong 
nghiên cứu. Chẳng hạn, quy tắc quan sát phải gắn với lý luận, phải 
được soi rọi bởi lý thuyết, phải có mục đích, phải tuân theo quy luật 
của hiện tượng. Quan sát một cách mù quáng, không có sự chỉ dẫn 
của lý thuyết sẽ không có ích lợi gì cho sự phát triển khoa học xã hội 
học. Có thể nói, công lao của Comte chính là ở chỗ ông đã xác lập xã 
hội học với tư cách là khoa học nghiên cứu các sự kiện xã hội bằng 

các phương pháp thực chứng, cụ thể ở đây là quan sát. 

Đối với phương-pháp thực nghiệm, Comte thừa nhận rằng khó có 

thể và thậm chí không thể tiến hành thực nghiệm trong phòng thí 
nghiệm đối với cả một hệ thống xã hội. Nhưng, hoàn toàn có thể tiến 
hành thực nghiệm tự nhiên vào bất kỳ lúc nào, khi trong quá trình xảy 
ra hiện tượng xã hội, nhà xã hội học chủ định can thiệp, tác động vào 
hiện tượng nghiên cứu. Như vậy, trong xã hội học, phương pháp thực 
nghiệm được hiểu là việc tạo ra những điều kiện nhân tạo để xem xét 
ảnh hưởng của chúng tới một hiện tượng, một sự kiện xã hội nhất 
định. Một khía cạnh áp dụng phương pháp thực nghiệm là nghiên cứu 
các trường hợp "không bình thường" để hiểu các sự kiện "bình 
thường" trong xã hội. 
_~._ Phương pháp so sánh được Comte đánh giá là rất quan trọng đối 
với xã hội học. Cũng giống như so sánh trong sinh vật học, VIỆC SO 
sánh xã hội hiện tại với xã hội trong quá khứ, hay so sánh các hình 
thức, các dạng, loại xã hội với nhau có thể giúp nhà nghiên cứu phất 
hiện ra sự giống và khác nhau giữa các xã hội đó. Trên cơ sở thông tin 
thu được, có thể khái quát về các đặc điểm chung, các thuộc tĩnh cơ 
bẩn của xã hội. x : 


Lúc đầu, Comte coi phương pháp phân tích lịch sử là một L dựng 
của phương pháp so sánh: so sánh xã hội hiện tại với xã hội trong qjuá 
khứ. Nhưng sau đó, qua việc phát hiện ra "quy luật ba giai đoạm"”, 
Comte đã chỉ ra tầm quan trọng đặc biệt của phương pháp mày. 
Phương pháp phân tích lịch sử được hiểu là việc quan sát tỉ mỉ, kỳ 
lưỡng sự vận động lịch sử của các xã hội, các sự kiện, các hiện tượng 
xã hội để chỉ ra xu hướng, tiến trình biến đổi xã hội. 


Tóm lại, Comte chưa chỉ ra đầy đủ, chính xác theo tiêu chuiẩn 
khoa học ngày nay về các đặc điểm, các thủ tục, các quy tắc cu tthể 
của các phương pháp nghiên cứu xã hội học. Mặc dù vậy, quan điểm 
phương pháp luận của Comte là rất quan trọng và có ý nghĩa đặt mền 
móng cho xã hội học trong bối cảnh lý luận và phương pháp khoa học 
xã hội đầu thế kỷ XIX. Các quan điểm của Comte đã mở đầu cho một 
thời kỳ xây dựng và phát triển một khoa học mới mẻ mà Comte gọi là 
xã hội học hay vật lý học xã hội. Theo Comte, xã hội học là khoa hiọc 
sử dụng các phương pháp khoa học thực chứng để nghiên cứu các qIuy 
luật biến đổi xã hội. 


2.3. Quan niệm về cơ cấu của xã hội học 


Auguste Comte chịu ảnh hưởng của khoa học tự nhiên như vật lý 
học, sinh vật học không chỉ về phương pháp luận nghiên cứu mà cồn 
về mặt quan niệm cơ cấu của xã hội học. Điều này thể hiện rõ qua 
cách Comte phân chia và gọi tên các bộ phận cấu thành của xã hiội 
học. Theo Comte, xã hội học, còn gọi là vật lý học xã hội (Soc¿al 
Physics), hợp thành từ hai bộ phận chính là Tĩnh học xã hội (Soc¿al 
_fafics) và Động học xã hội (Social Dynamies). 


£ Tĩnh học xã hội. Comte định nghĩa rằng tĩnh học xã hội là bộ 
phận xã hội học nghiên cứu về trật tự xã hội, cơ cấu xã hội, các thàmh 
phần và các mối liên hệ của chúng. Thoạt tiên, ông nghiên cứu các cá 
nhân với tư cách là những thành phần hay đơn vị cấu thành của cơ cấu 
xã hội. Khi phân tích như vậy, ông xem cá nhân với tư cách là mộột 
tập p hợp, một hệ thống gồm (1) các năng lực và nhu cầu đã có sắn, . 
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trong cá nhân và (2) các nhụ cầu, năng lực được tiếp thu từ bên ngoài 
(qLa quá trình cá nhân tham gia vào xã hội. 

Sau đó, quan niệm xã hội học của Comte thay đổi, ông cho rằng 
‹cá nhân không phải là "đơn vị xã hội đích thực” của cơ cấu xã hội. Vì 
vậy, Ông coi nghiên cứu về cá nhân là nghiên cứu thuộc về lĩnh vực 
sinh vật học, khác hẳn với nghiên cứu xã hội học chủ yếu phân tích 
các "đơn vị xã hội” 

Đơn vị xã hội cơ bản nhất, sơ đẳng nhất có mặt trong tất cả các 
đơn vị xã hội khác là "gia đình". Khi phân tích về gia đình, Comte chủ 
yếu nphiên cứu cơ cấu của gia đình, sự phân công lao động nam nữ 
trong. pia đình và quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt 
là quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thực tế, bản thân nghiên cứu của 
Comte về gia đình không quan trọng vì tính sơ lược và thiếu chính xác 
của nó. Điều thực sự có ý nghĩa về lý luận xã hội học là ở quan niệm 
của Comte về cơ cấu xã hội. Theo ông, cơ cấu xã hội bao giờ cũng 
được tạo nên từ các cơ cấu xã hội khác đơn giản hơn, gọi là tiểu cơ 
cấu xã hội. Do đó, hiểu cơ cấu xã hội có nghĩa là nắm bắt được các 


_ đặc điểm, các thuộc tính và các mối liên hệ của các tiểu cơ cấu xã hội. 


= Đưa vào quan niệm này, Comte đã phân tích cơ cấu xã Hội của xã 
hội và cho rằng cơ cấu xã hội phát triển theo eon đường tiến hoá từ 
thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Sự phát triển của xã hội biểu 
hiện ở mức độ phân hoá, đa dạng hoá và chuyên môn hoá chức năng, 
cũng như mức độ liên kết giữa các tiểu cơ cấu xã hội: Từ đó, Comte 
đã đặt ra câu hỏi cơ bản, xuyên suốt toàn bộ xã hội học Pháp thế kỷ 
XIX. Đó là vấn đề nghiên cứu xem làm thế nào duy trì được mối liên 
kết giữa các bộ phận (các tiểu cơ cấu xã hội) khi mức độ phân hoá 
chức năng ngày một tăng lên trong xã hội? 

Comte đưa ra cách giải quyết nhấn mạnh tới vai trò của nhà nước 
và yếu tố văn hoá, tỉnh thần xã hội. Trước hết, ông cho rằng ngoài sự 
phụ thuộc lẫn nhau, sư tập trung quyên lực vào tay nhà nước (chính 
phủ) cho phép điều hoà, phối hợp và liên kết các bộ phận của hệ thống 
xã hội đảm bảo chống lại sức ép của sự phân hoá và phân rả xã hội. 
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Thứ hai, ngoài hành động "vật chất” của chính phủ, yếu tố trí tuệ và 
đạo đức, thiện chí và thiện cảm của các thành viên xã hội, đóng vai trò 
là nhân tố duy trì sự liên kết, trật tự xã hội. 

Động học xá hội. Comte quan tâm đặc biệt đến bộ phận xã hội 
học mà ông gọi là động học xã hội (social dvnamics). Đó là lĩnh vực 
nghiên cứu các quy luật biến đổi xã hội trong các hệ thống xã hội 
theo thời gian. Comte đưa ra quy luật ba giai đoạn để giải thích sự 
phát triển của các hệ thống tư tưởng và hệ thống cơ cấu xã hội tương 
ứng. Lịch sử loài người phát triển qua ba giai đoạn: thần học, siêu 
hình và thực chứng: 

i Theo quy luật ba giai đoạn của Comte, mỗi giai đoạn trước là 
điều kiện phát triển của mỗi giai đoạn sau. Ví dụ, nếu không có hệ 
thống dòng họ thì khó có thể phát triển các hệ thống tiếp theo như hệ 
thống chính trị, luật pháp, quân đội và hệ thống xã hội công nghiệp 
hiện đại sau này. Thứ hai, lịch sử tiến hoá xã hội diễn ra theo con 
đường tích luỹ, tiến hoá: các tư tưởng mới, các hệ thống cơ cấu mới 
được xây dựng, được bổ sung vào cái cũ. Ví dụ, trong xã hội hiện đại, 
dòng họ không bị mất đi, cũng như các tư tưởng thần bí, siêu tự nhiên 
không hoàn toàn bị biến mất. 

Tuy vậy, việc biến đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác 
không "trôi chảy, nhẹ nhàng”, mà Thường trải qua thời kỳ bất ổn định, 
mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới. Điều đáng lưu ý là, Comte cho rằng 
hệ thống văn hoá (đạo đức, tinh thần) quy định sự phát triển của hệ 
thống xã hội, cơ cấu xã hội. Quan niệm như vậy của Comte bị phê 
phán là duy tâm khi giải thích sự phát triển lịch sử xã hội. ' 

Comte tin rằng, ở giai đoạn thực chứng, nhờ nắm vững và giải 
thích một cách có khoa học sự vận hành của xã hội, con người có thể 
kiểm soát, quản lý xã hội bằng cách tuân thủ và vận dụng các quy luật 
của tính học và động học xã hội. Trong giai đoạn này, các nhà trí thức 
có khả năng đóng vai trò là thủ lĩnh, lãnh đạo và quản lý xã hội. 

— Mặc dù các xã hội đều phải trải qua ba giai đoạn phát triển lịch 
sử nhưng tốc độ và thời gian tiến triển của xã hội có thể khác nhau tuỳ 
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thuộc vào quy mô đân số, mật độ dân số và các điều kiện chính trị, 
'kinh tế... của xã hội đó. 

Dựa vào quy luật ba giai đoạn, Comte cho rằng việc xã hội học ra 
đời ở giai đoạn cuối của quá trình tiến hoá là một tất yếu lịch sử; Và 
xã hội học là khoa học đứng trên tất cả các khoa học khác. Comte giải 
thích rằng vì giới vô cơ đơn giản hơn giới hữu cơ nên tư tưởng và hiểu 
biết về giới tự nhiên-vô cơ sớm đạt tới giai đoạn thực chứng. Cụ thể là, 
đạt tới trình độ thực chứng, trước tiên là thiên văn học, sau đến vật lý 
học, rồi hoá học. Sau các khoa học này là các khoa học về giới hữu cơ 
như sinh vật học, sinh lý học. Xã hội học ra đời ở giai đoạn cuối của 
quá trình tiến hoá - giai đoạn thực chứng và đó là khoa học phức tạp 
nhất, phải dựa trên nền tảng của các khoa học khác. Vì ra đời muộn 
nên xã hội học ngay lập tức đã phải là một khoa học thực chứng và 
chiếm vị trí cao nhất trong hệ thống thứ bậc các khoa học. 

Tóm lại, đóng góp xã hội học của Auguste Comte có thể khái 
quát ở mấy điểm sau đây: Thứ nhất, mặc dù các tư tưởng về xã hội đã 
có từ hàng thế kỷ trước Comte, nhưng ông là người đầu tiên chỉ ra 
nhu cầu và bản chất của một khoa học về các quy'luật tổ chức xã hội 
mà ông gọi là xã hội học. Theo Comte, xã hội học có nhiệm vụ đáp 
ứng được nhu cầu nhận thức, nhu cầu giải thích những biến đổi xã hội, 
và góp phần vào việc lập lại trật tự ổn định xã hội. 

Thứ hai, Comte cho rằng bản chất của xã hội học là ở chỗ sử 
đụng các phương pháp khoa học để xây dựng lý thuyết và kiểm chứng 
giả thuyết. Quan điểm như vậy của Comte về chủ nghĩa thực chứng 
khác hẳn với quan niệm của một số nhà nghiên cứu thế kỷ XIX và thế 
kỷ XX. Những nhà nghiên cứu này thường đồng nhất khái niệm thực 
chứng với khái niệm "kinh nghiệm chủ nghĩa" hay với việc thu thập sỐ 
liệu một các đơn thuần, không có lý thuyết, thiếu lý luận. 

Thứ ba, mặc đù quan niệrh của Comte về phương pháp luận, về 
cơ cấu của xã hội học và "quy luật ba giai đoạn” còn sơ lược, thiếu 
chính xác, nhưng Comte đã chỉ ra được các nhiệm vụ và vấn đề cơ bản 
của xã hội học. Xã hội học có nhiệm vụ phát hiện ra các quy luật, xây 


SẬ! 


dựng lý thuyết, nghiên cứu cơ cấu xã hội (nh học xã hội) và nghiên 
cứu quá trình xã hội (động học xã hội). Xã hội học có nhiệm vụ trả lời 
câu hỏi: trật tự xã hội (tổ chức xã hội) được thiết lập, duy trì và biến 
đổi như thế nào. Vấn đề này về sau trở thành mối quan tâm nghiên 
cứu hàng đầu trong xã hội học của Emile Durkheim, trong lý thuyết 
cơ cấu chức năng do Talcot Parsons và những người khác phát triển Ở 
Mỹ và châu Âu thế kỷ XX. 

3. Xã hội học Karl Marx (1818-1883) 

“Các nhà triết học cho tới nay mới chỉ giải thích thế giới. Vấn đề 

là biến đổi thế giới". 

Karl Mar.x 

3.1. Sơ lược tiểu sử 

Karl Marx, nhà triết học và kinh tế học Đức, nhà lý luận của 
phong trào công nhân thế giới và nhà sáng lập chủ nghiã cộng sản 
khoa học, sinh năm 1818 ở Treves, mất năm 1883 ở London. 

Karl Marx học luật ở đại học Tổng hợp Bomn, sau học triết học ớ 
đại học Tổng hợp Berlin. Sau khi tốt nghiệp năm 1841, Karl Marx bắt 
đầu viết báo và là chủ bút một tờ báo. Năm 1843, Karl Marx lấy 
Jenny Von Wesphaler và chuyển gia đình tới ở Paris. Tại đó, ông kết 
bạn với Friedrich Engels, người Đức, đang làm quản lý trong một nhà 
máy. Cả hai người đã trở thành bạn chiến đấu thân thiết của nhau, 
cùng viết Tưyên ngôn của Đảng Cộng sản và cùng hoàn thiện học 
thuyết Marx. 

Hệ thống quan điểm của Marx phản ánh sâu sắc những biến dộng 
của thế kỷ XIX với các cuộc cách mạng chính trị, công nghiệp hoá và 
chủ nghĩa tư bản đang làm tan rã chế độ phong kiến và trật tự xã hội 
tồn tại hàng nghìn năm trước đó. Marx đã chứng kiến một trật tự xã 
hội tư bản với một thiểu số người - giai cấp tư sản - bóc lột, áp bức và 
thống trị đa số những người khác - giai cấp công nhân vô sản. Với tư 
cách là nhà cách mạng, Marx đã tham gia, tổ chức và lãnh đạo các 
hoạt động cách mạng nhằm đấu tranh xoá bỏ chế độ người bóc lột 
'người tiến tới xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa - xã hội mà ở đó 
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"tự do phát triển của mỗi người là điều kiện cho tự do phát triên của 
tất cả” mọi người. 

Với tư cách là nhà khoa học xã hội, Marx đã phân tích sự vận 
động của xã hội và chủ nghĩa tư bản về mặt lý luận; Marx đã chỉ ra 
quv luật phát triển lịch sử của xã hội trên toàn thế giới. Cuộc đời của 
Marx là quá trình kết hợp những hoạt động nghiên cứu khoa học và 
#Whi hoạt động cách mạng thực tiễn. 


Hai phát kiến lý luận quan trọng nhất của Marx, như Engels 
xác định, là lý luận về giá trị thăng dư và chủ nghĩa duy vật lịch. sử. 
Với hai phát kiến ấy, ông chuyển hẳn từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ 
nghĩa duy vật, từ người dân chủ sang người cộng sản" (Nguyễn Khắc 
Viện. 1994. Từ điển xã hội học. trang. 394). 


Một trong những tác phẩm vĩ đại của Marx là bộ T bản, trong 
đó ông phân tích chủ nghĩa tư bản và chỉ ra rằng tiến tới chủ nghĩa 
cộmg sản là con đường phất triển lịch sử tất yếu của xã hội loài người. 
Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Marx và Engels là kim chỉ nam cho 
hoạt động cách mạng của những người cộng sản trên toàn thế giới. 


Ngoài ra, Karl Marx còn để lại những tác phẩm đồ sộ như Bản 
tháo kinh tế - Triết học năm 1844, Gia đình thần thánh, Hệ tư tưởng 
Đức... 


3.2. Chủ nghĩa duy vật lịch sử: lý luận và phương pháp luận xã 
hội học Marx 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử được các nhà xã hội học mácxit coi là 
xãi hội học đại cương mácxít, trong đó thể hiện rõ lý luận xã hội học 
vài phương pháp luận xã hội học của Marx. Các tác phẩm của Marx 
chứa đựng hệ thống lý luận xã hội học hoàn chỉnh cho phép vận dụng, 
để nghiên cứu bất kỳ xã hội nào (Henry Lefebvre. 1968. X hội học 
cưa Marx). Vì vậy, mặc dù Marx không tự xem mình là nhà Xã hội 
học, nhưng các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đều coi Marx là nhà 
xiã hội học vĩ đại của thế kỷ XIX. Cùng với Herbert Spencer, Emile 
Durkheim và Max Weber..., Karl Marx là người đặt nền móng phát 
triển xã hội học hiện đại. 


Hệ thống quan niệm duy vật biện chứng của Marx về các quá: 
trình và hiện tượng xã hội là sự thống nhất của chủ nghĩa duy Vật Và: 
phép biện chứng về lịch sử và xã hội, gọi là chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
Chủ nghĩa duy vật đòi hỏi nghiên cứu xã hội phải phân tích "các cá 
nhân hiện thực, hoạt động của họ và các điều kiện sống vật chất của 
họ” (Marx - Engels. 1993, rƑoàn rập. tập 3. trang 18). Tiển đề đầu 
tiên của lịch sử loài người là sự tồn tại các cá nhân sống, là "con 
người có khả năng sống để có thể tồn tại trong trạng thái làm ra lịch 

ử.” Sự kiện lịch sử đầu tiên và quan trọng nhất là hành động sản xuất 
ra các phương tiện thoả mãn nhu cầu vật chất để tồn tại của con người. 

Sự tồn tại và cuộc sống của con người phụ thuộc vào VIỆC con 
người sản xuất ra cái gì và như thế nào, tức là bản chất của con người 
phụ thuộc vào các điều kiện vật chất quy định sản xuất. Có thể nói, 
xuất phát điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử là việc phân tích các quá 
trình lịch sử xã hội từ góc độ hoạt động vật chất của con người, từ góc 
độ cơ sở kinh tế của xã hội, từ quan điểm "tồn tại xã hội quyết định ý 
thức". 


Marx đã vận dụng và phát triển phép biện chứng của Hegel trong. 
nghiên cứu hiện thực xã hội và con người. Phép biện chứng đòi hỏi 
phải xem xét sự vật hiện tượng trong mối liên hệ và tác động qua lại, 
trong mâu thuẫn và vận động, phát triển không ngừng của lịch sử xã 
hội. | 

Khi nghiên cứu xã hội, chủ nghĩa duy vật lịch sử xem xét xã hội 
với tư cách là cơ cấu xã hội, nói theo thuật ngữ xã hội học hiện đại là 
hệ thống xã hội#Xã hội được hiểu là một chỉnh thể gồm các bộ phận 
có mối liên hệ qua lại với nhau như các giai cấp, các thiết chế, các. 
chuẩn mực giá trị, văn hoá v.v... Khi nghiên cứu cơ cấu xã hội tư bản, 
Marx đã đặc biệt chú trọng tới cơ cấu giai cấp và chỉ ra rằng, vớ tư 
cách là một chỉnh thể, xã hội tư bản chủ nghĩa gồm hai phe, hai giai 
cấp lớn đối mặt nhau là tư sản và vô sản. 


__ Chủ nghĩa duy vật lịch sử xem biến đổi xã hội là thuộc tính yốn 
có của mọi xã hội bởi vì con người không ngừng làm ra lịch sử trong 
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quá trình hoạt động nhằm thoả mãn các nhụ cầu ngày càng tăng lên 
của mình. Điều đó đòi hỏi nghiên cứu xã hội phải hướng vào việc chỉ 
ra được nguồn gốc biến đổi xã hội trong lòng xã hội, chứ không phải 
tìm kiếm các yếu tố ở bên ngoài xã hội. Theo quan điểm của Marx, 
các bộ phận của xã hội không chỉ tác động qua lại với nhau mà còn 
mâu thuẫn, thậm chí đối kháng. Đó là nguồn gốc thúc đẩy sự phát 
triển xã hội. Marx chỉ ra rằng chế độ phong kiến mang trong mình các 
quan hệ xã hội tất yếu dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. Đến 
lượt mình, xã hội tư bản chứa đựng những quan hệ xã hội mâu thuẫn, 
đối kháng nhất định sẽ đưa tới sự phát triển xã hội cộng sản chủ 
mehia. 

Luận điểm đặc biệt quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn của 
chủ nghĩa duy vật biện chứng của Marx là sự vận động, biến đổi xã 
hội tuân theo các quy luật mà con người có thể nhận thức được. Vì 
vậy, con người có khả năng vận dụng các quy luật đã nhận thức được 
để cải tạo xã hội cho phù hợp lợi ích của mình. Theo quy luật lịch sử, 
xã hội phát triển từ cơ cấu xã hội đơn giản đến phức tạp. Trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn về lợi ích giữa giai cấp vô sản và tư sản 
tất yếu dẫn đến đấu tranh giai cấp. Nhưng điều đó liên quan tới vấn đề 
lựa chọn và hành động của các cá nhân, các nhóm trong xã hội. Bởi 
COïf người hành động tạo ra lịch sử. Nhiệm vụ của lý luận và phương 
pháp luận khoa học xã hội là phải chỉ ra được các điều kiện giúp con 
mgười nhận thức được lợi ích giai cấp của mình để từ đó đoàn kết và tổ 
chức đấu tranh cách mạng nhằm xoá bỏ trật tự xã hội cũ, xây dựng 
trật tự xã hội mới đem lại tiến bộ, văn minh và công bằng xã hội cho 
tất cả mọi người. 

Việc vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là cơ sở lý 
luận và phương pháp luận trong xã hội học đồi hỏi nghiên cứu xã hội 
học phải tập trung vào phân tích mối quan hệ giữa con người và xã 
hội. Chẳng hạn, có thể nghiên cứu vấn đề: con người bị quy định bởi 
các điều kiện sống vật chất như thế nào và con người tác động trở lại 
các điều kiện vật chất đó ra sao. 


Ÿ.Ÿ. Quan niệm về bản chất của xã hội và con !igưtời 

Phân tích lý luận của Marx chỉ ra rằng bản chất của xã hội và con 
người bắt nguồn từ trong quá trình sản xuất thực của xã hội, từ trong 
hoạt động làm ra của cải vật chất. Bản chất đó thể hiện qua các đặc 
điểm cơ bản, chung cho mọi xã hội như sau: Thứ nhất, khác với động 
vật chỉ biết sống nhờ vào những gì có sẵn trong môi trường tự nhiên, 
con người phải tự sản xuất ra các phương tiện để tồn tai và để sống. Vì 
vậy, không chỉ bản chất của các cá nhân, mà cả bản chất của xã hội 
đều bị quy định bởi hoạt động sản xuất ra của cải vật chất. 

Nghiên cứu xã hội học cần phân tích các cách tổ chức mối quan 
hệ giữa con người với con người, 1ữa con người với xã hội trong việc 
sản xuất ra các phương tiện để sinh tồn, phát triển. 

;_= Thứ hai, cùng với việc sản xuất ra các phương tiên để tồn tại, con 

người không ngừng tạo ra các nhu cầu mới, cao hơn. Marx nhấn 
mạnh rằng sản xuất và tiêu dùng là hai mặt của một quá trình. Sau khi 
đã đáp ứng được các nhu cầu-tối thiểu để tồn tại, con người trở nên 
_ văn minh” hơn với nghĩa là có điều kiện để bộc lộ các năng lực người 
tiểm tàng, mà những năng lực đó không thể có ở động vật. Marx đã 
viết trong Bản thảo kinh tế học và triết học (1844) rằng lao động sản 
xuất là một quá trình kép nhằm 1) thoả mãn các nhu cầu vật chất, và 
2) bộc lộ năng lực sáng tạo đặc thù của con người. Nhưng khi phân 
tích xã hội có giai cấp, Marx vạch ra rằng chế độ bóc lột và sư tha hoá 
vốn có của phân công lao động trong các xã hội đó không cho phép 
con người tự do biểu hiện các năng lực người của mình. 

Phân tích của Marx gợi ra ý tưởng xã hội học: cần vạch ra những 
cơ chế, điều kiện xã hội cản trở hay thúc đẩy phát triển những năng 
lực phẩm chất của con người trong quá trình lao động xã hội. 

~ Đặc điểm thứ ba của tất cả các xã hội là sản xuất phụ thuộc vào 
phân công lao động. Theo Marx, ở mọi xã hội, phân công lao động 
.đều dựa vào hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất như đất đai, 
máy móc, tư bản v.v... Marx chỉ ra rằng sở hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất sản sinh ra cơ cấu phân tầng xã hội gồm (1) giai cấp hay một 
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nhóm người làm "ông chủ”, chủ sở hữu tư liệu sản xuất thống trị và 
bóc lột, và (2) các nhóm hay các giai cấp còn lại trong xã hội. Ví dụ, 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản nắm giữ tư liệu sản xuất 
nên kiểm soát lao động và sản phẩm lao động, ấp bức và bóc lột gial 
cấp công nhân vô sản không có tư liệu sản xuất phải bán sức lao động 
lấy tiềm làm thuê. Chế độ người bóc lột người trone xã hội tư bản thế 
kỷ XIX rất nặng nề và đã man, và lao động bị tha hoá đến mức Marx 
đã lên án rằng trong chế độ tư bản chủ nghĩa "những gì của con vật trở 
thành có tính người, những gì có tính người trở thành con vật”. 

Từ phân tích của Marx, có thể rút ra hai ý tưởng quan trọng. Về 
mặt thực tiễn, cần xoá bỏ và thay thể chế độ sở hữu tư nhân bằng chế 
độ sở hữu xã hội (toàn dân và tập thể) để xây dựng xã hội công bằng, 
văn mình. Về mặt lý luận, nghiên cứu xã hội học cần tập trung phân 
tích cơ cấu xã hội để chỉ ra ai là người có lợi, ai là người bị thiệt từ 
cách tG chức xã hội và cơ cấu xã hội hiện có. Nói cách khác, bất bình 
đẳng xã hội phải là một chủ để nghiên cứu cơ bản của xã hội học. 

Đặc điểm thứ tư là, ở mọi xã hội, ý thức xã hội (hệ tư tưởng, 
chính trị, luật pháp, đạo đức, văn hoá, tôn giáo...) bị quy định bởi tồn 
tại xã hội. Nói cách khác, hệ tư tưởng, văn hoá, và các chuẩn mực giá 
trị... xuất hiện trên nền tảng vật chất là sản xuất, tức là sự phân công 
lao động xã hội. Marx đã viết, hệ tư tưởng thống trị là hệ tư tưởng của 
giai cấp thống trị, và phục vụ cho giai cấp thống trị. Không hiểu rõ 
điều này, một số người có thể ngộ nhận về sự công bằng xã hội khi 
nghe thấy nói luật pháp tư sản công nhận và bảo vệ quyền của cá nhân 
vẻ sở hữu và sử dụng tư liệu sản xuất để mưu cầu lợi ích cá nhân. 
Thực chất điều đó là mị dân để che đậy và bảo vệ lợi ích của giai cấp 
tư sản bởi chỉ có một thiểu số người như địa chủ, tư sản mới có khả 
năng thực hiện được các quyền đó. ) : 

~_ Lý luận xã hội học cần tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa 
một lbên là cơ cấu vật chất làm nên tảng của ý thức xã hội và một bên 
là cơ cấu tỉnh thần ý thức xã hội. Chẳng hạn, xã hội học cần quan tâm 
làm sáng tỏ cách tổ chức xã hội ảnh hưởng như thế nào tới hệ tư tưởng 
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và hệ giá trị văn hoá của các nhóm, các tầng lớp xã hội; nghiên cứu: 
xem các yếu tố ý thức xã hội tác động trở lại như thế nào đối với CUỘC: 
sống của xã hội và hoạt động của con người. 

3.4. Quy luật phát triển lịch sử xã hội 

Chủ nghĩa duy vật về lịch sử giải thích rằng lịch sử phát triển của 
xã hội trên toàn thế giới là lịch sử thay thế kế tiếp các hình thái kinh 
tế xã hội mà thực chất là các phương thức sản xuất. Marx lập luận 
rằne lịch sử xã hội loài người trải qua 5 phương thức sản xuất tương 
ứng với 5 hình thái kinh tế xã hội và 5 thời đại lịch sử: cộng sản 
nguyên thuỷ, nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa. Quan điểm của Marx mở ra bước ngoặt có tính cách mạng 
trong nhận thức của con người về phân chia các giai đoạn lịch sử. 
Marx đã thay thế quan niệm duy tâm vẻ lịch sử xã hội, chẳng hạn 
quan niệm về các thời đại tôn giáo, bằng quan niệm duy vật về lịch sử 
phát triển các giai đoạn kinh tế-xã hội. Hơn nữa, Marx còn chỉ ra rằng 
sự biến đổi xã hội và sự phát triển lịch sử bắt nguồn từ hệ thống sản 
xuất, cơ cấu kinh tế của xã hội. 

Quy luật phát triển lịch sử xã hội được làm sáng tỏ qua một hệ 
thống các khái niệm quan trọng nhất của chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
Trong số đó có những khái niệm về tư liệu sản xuất, quan hệ sản xuất, 
lực lượng sản xuất, phương thức sản xuất, hình thái kinh tế xã hội 
V.V... : 

Tự liệu sản xuất bao gồm tất cả những gì của thế giới bên ngoài 
được đưa vào sử dụng để sản xuất ra của cải vật chất nhằm duy trì 
cuộc sống của con người. 

Như vậy, về nguyên tắc, tất cả mọi cá nhân trong xã hội đều phải 
sử dụng tư liệu sản xuất để thoả mãn các nhu cầu vật chất, kinh tế của 
họ. Nhưng như nghiên cứu của Marx cho biết, trong lịch sử xã hội chỉ 
có một nhóm người hay một giai cấp nắm giữ, độc quyền về tư liệu 
sản xuất. Marx cho rằng chính chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất là cơ sở phân chia xã hội thành cơ cấu lai cấp gồm một bên là 
những người sở hữu và một bên là những người không sở hữa tữ liệu. 
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sản xuất. Điều này quy định tính chất của /@wưưn hệ sản xuất, tức là 
quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất. 

Người nào sở hữu tư liệu sản xuất thì người đó có khả năng kiểm 
soát lao động, quản lý quá trình sản xuất và nắm giữ quyền phân phối 
sản phẩm. Người nào không có tư liệu sản xuất thì người đó bị lệ 
thuộc và phải bán sức lao động, bị bóc lột và phải sản xuất nuôi sống 
bản thân và làm giàu cho chủ, bị áp bức và chịu sự cai quản, thống trị 
của kẻ sở hữu. Khi phân tích quan hệ sản xuất xã hội, Marx đã chỉ ra 
một đặc điểm rất quan trọng, nhất là đối với xã hội học. Đó là quan 
hệ sản xuất có thể trở thành mối quan hệ cơ bản trong xã hội được hợp 
pháp hoá và thể chế hoá qua hệ thống chính trị, luật pháp, tư tưởng... 

Plhương thức sản xuất là khái niệm dùng để chỉ sự thống nhất 
giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; Phương thức sản xuất 
quy định cách thức tiến hành sản xuất ra của cải vật chất trong một 
giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử xã hội. Để làm sáng tỏ khái 
niệm quan trọng này cần tìm hiểu khái niệm lực lượng sản xuất. 

Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất (công cụ, phương 
tiện lao động và đối tượng lao động) và người lao động. Tư liệu sản 
xuất mới chỉ là các năng lực có thể đưa vào sử dụng trong quá trình 
sắm xuất. Các năng lực đó chỉ có thể hoạt động, và trở thành hiện thực 
khi con người trong xã hội tham gia vào quan hệ sản xuất. 

Như vậy, lực lượng sản xuất không đơn thuần biểu hiện mối quan 
hệ giữa con người với tự nhiên và thể hiện trình độ chế ngự thiên 
nhiên của con người. Lực lượng sản xuất có quan hệ biện chứng với 
quan hệ sản xuất. Lực lượng sản xuất cũng bị chỉ phối bởi quan hệ sản 
xuất. Điều đó có nghĩa là, quan hệ sản xuất ảnh hưởng tới việc lực 
lượng sản xuất được sử dụng và hoạt động như thế nào trong quá trình 
sẩn xuất ra của cải vật chất. 

Phương thức sản xuất quy định và chỉ phối hệ thống các quan hệ 
xã hội. Trong xã hội có giai cấp, quan hệ sản xuất luôn luôn là quan 
hệ bất bình đẳng. Vì vậy, các quan hệ xã hội bắt nguồn từ sản xuất, từ 
quan hệ sản xuất đêu là các quan hệ bất bình đẳng, thậm chí mâu 
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thuần, đối kháng. Các quan hệ mâu thuẫn xã hội là nguồn gốc và động 
lực thúc đẩy biến đổi xã hội. Ví dụ, xã hội tư bản bị phân chia thành 
hai giai cấp lớn là tư sản và vô sản. Hai giai cấp này đối kháng nhau! vì 
lợi ích đối kháng nhau. Giai cấp tư sản nắm giữ tư liệu sản xuất mên 
tìm mọi cách duy trì trật tự hiện có; Giai cấp vô sản không có tư liiệu 
sản xuất, bị áp bức bóc lột nên đấu tranh xoá bỏ chế độ tư hữu, xây 
dựng chế độ công hữu về tư liệu sản để đem lại công bằng xã hội ciho 
tất cả mọi người. Marx lập luận rằng chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị 
thay thế bởi chủ nghĩa cộng sản. 


Hình thái kinh tế xã hội là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử 
dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định với 
quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất và với kiến trúc 
thượng tầng gồm tư tưởng, chính trị, pháp quyền, tôn giáo v.v... dựng 
trên cơ sở hạ tầng gồm các quan hệ sản xuất tạo thành cơ cấu kinh tế. 
của Xã hội. 

Lịch sử thay thế kế tiếp các phương thức sản xuất tuân theo ¿y 
luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trừnh độ của liực 
lượng sản xuất. Quy luật phát triển lịch sử có thể điễn đạt như sau: 
Lực lượng sản xuất phát triển tới một giai đoạn lịch sử nhất định miâu 
thuẫn với quan hệ sản xuất hiện có, đòi hỏi xoá bỏ quan hệ sản xutất 
cũ, lỗi thời để hình thành quan hệ sản xuất mới phù hợp với lực lượng 
sản xuất đang phát triển, phương thức sản xuất cũ bị thay thế bởi 
phương thức sản xuất mới, hình thái kinh tế xã hội cũ mất đi hình thái 
kinh tế xã hội mới xuất hiện. 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử nói chung và quy luật phát triển lịch sử 
mà Marx chỉ ra nói riêng có tầm quan trọng to lớn đối với xã hội học 
hiện đại. Trong các nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
xã hội học Marx được coi là cơ sở lý luận và phương pháp luận điể 
phát triển nền xã hội học mácxít. Trong các nước khác trên thế giới, 
xã hội học Marx ngày càng được quan tâm nghiên cứu một cách TộnIE 
rãi. Ví dụ, chỉ riêng ở Mỹ đã có hơn 400 đầu sách về học thuyết củia 
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Maurx (Ashley và Orenstein, 1990. Sociological Theorv: Classical 
Sf(21H1011S). 

Các quan điểm của Marx tạo thành bộ khung lý luận và phương 
pháp luận nghiên cứu xã hội học theo nhiều hướng khác nhau. Chẳng 
hạn, xã hội học Marx ảnh hưởng tới trào lưu lý luận phê phán, lý luận 
về nâu thuẫn xã hội, lý luận về hệ thống thế giới, lý luận về nhà nước, 
lý luận về văn hoá, tư tưởng, lý luận về cơ cấu xã hội v.v... 

Các nhà xã hội học mácxít cần vận dụng phép duy vật biện chứng 
của Marx để nghiên cứu cơ cấu xã hội, mâu thuẫn xã hội và sự phân 
tầng xã hội; Cần vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử để phân tích sự 
biến đổi xã hội. Dựa vào quan điểm duy vật biện chứng, xã hội học 
hiện đại cần nghiên cứu mối tác động qua lại giữa một bên là các hiện 
tượng xã hội, các quá trình xã hội, các quan hệ xã hội và hành vi hoạt 
độmg của con người, và một bên là phương thức sản xuất, phân công. 
lao động xã hội và cơ cấu kinh tế. Chẳng hạn, các nhà xã hội học cố 
thể nghiên cứu tác động của các yếu tố kinh tế, cách tổ chức lao động 
xã hội hay giá trị văn hoá tới hành vi, hoạt động của con người, nhóm 
hay giai cấp xã hội. Nói cách khác, xã hội học cần nghiên cứu xã hội 
với tư cách là hệ thống xã hội gồm các bộ phận, thành phần quan hệ 
qua lại với nhau. Các nhà nghiên cứu cần phân tích ảnh hưởng của 
chính sách xã hội tới việc cải thiện điều kiện sống vật chất của con 
ng:ười. Trên thực tế, phân tích chính sách xã hội đang trở thành một 
trong những lĩnh vực nghiên cứu hàng đầu của xã hội học. 

Việc Marx nhấn mạnh cơ cấu giai cấp của xã hội đã mở ra hướng 
ng›hiên cứu xã hội học cơ cấu giai cấp. Ví dụ, các nhà xã hội học quan 
tâm phân tích ảnh hưởng của địa vị xã hội tới hành vi, hoạt động của 
nhóm hay giai cấp có địa vị tương ứng. 

Điều quan trọng nhất là, làm theo lời Marx, các nhà xã hội học 

tiến bộ không những giải thích thế giới mà còn góp phần vào công 
cuiộc đổi mới xã hội để xây dựng xã hội công bằng, văn minh. 
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4. Xa hội học Hlerbert Spencer (1820-1903) 
“XI hội nhà là cơ thể ống." 
Herbert Semeer 

4.1. Sơ lược tiểu sử 

Herbert Spencer, nhà triết học, nhà xã hội học người Anh, sinh ở 
Derby, England năm 1820, mất năm 1903. Spencer hầu như không 
theo học ở trường lớp chính quy mà chủ yếu học tập ở nhà dưới sự dạy 
bảo của cha và người thân trong gia đình. Tuy vậy, Spencer có kiến 
thức vững chắc về toán học, khoa học tự nhiên và quan tâm nghiên 
cứu khoa học xã hội. Spencer thực sự chú ý tới xã hội học từ năm 
1873. Sinh thời, các nghiên cứu của Spencer không chỉ nổi tiếng trong 
giới khoa học hàn lâm mà cồn trong đông đảo bạn đọc. 

Khác với Pháp, nơi có các biến đổi xã hội và chính trị mạnh mẽ, 
tình hình chính trị, xã hội ở Anh thế kỷ XIX không có nhiều biến 
động gay gắt. Hơn nữa, là xã hội đầu tiên công nghiệp hoá, xã hội 
Anh ít nhiều thừa hưởng những yếu tố tích cực của thời kỳ đầu phát 
triển công nghiệp và chủ nghĩa tư bản. Bối cảnh chính trị, kinh tế, xã 
hội cùng với môi trường khoa học Anh đã có ảnh hưởng nhất định tới 
xã hội học Spencer. Chẳng hạn, giống như Adam Smith (1723-1790), 
Spencer tin tưởng vào "bàn tay vô hình" (cơ chế thị trường) trong, việc 
duy trì trật tự xã hội gồm các cá nhân đang theo đuổi lợi ích riêng. 
Spencer nhìn thấy một số khía cạnh tích cực của chủ nghĩa tư bản như - 
tính hiệu quả, môi trường tự do cạnh tranh và tự do buôn bán. 

BỊ ảnh hưởng của sinh vật học của Charles Darwin (1809-1882), 
Spencer đã đưa ra quan điểm tiến hoá xã hội. Spencer giải thích rằng, 
chỉ cá nhân nào, hệ thống xã hội nào có khả năng thích nghi nhất với 
môi trường xung quanh mới có thể tồn tại được trong cuộc đấu tranh 
sinh tồn. Bị ảnh hưởng bởi khoa học tự nhiên như vật lý học và khoa 
học thực chứng của Comte, Spencer chủ trương rằng xã hội học phải 
hướng tới tìm ra các quy luật và nguyên lý chung, cơ bản để giải thích 
hiện thực xã hội. 
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Các tác phẩm cơ bản của HerberL Spencer là Tĩnh học xã hội 
(Social Srarics) (1950), Nghiên cứu xã hội học (he SIudy of 
Sociology) (1R73), Các nguyên lý của xã hội học (/riciples øƒ 
Søciolowy) (1876-96), Xã hội học miêu tả (Descripthe Sociology) 
(1873-1881). 

4.2. Các nguyên lý cơ bản của xã hội học SpeHcer 


Xi hội như là cơ thể sống 


Spencer sử dụng thuật ngữ "xã hội học” của Comte. Spencer định 
nghĩa xã hội học là khoa học về các quy luật và các nguyên lý tổ chức 
của xã hội. Xã hội được hiểu như là các “cơ thể siêu hữu cơ” (super- 
orgeanic bodies). 

Tương tự như mọi hiện tượng tự nhiên, hữu cơ và vô cơ, xã hội 
vận động và phát triển theo quy luật. Xã hội học có nhiệm vụ phát 
hiện ra quy luật, nguyên lý của cấu trúc và của quá trình của xã hội. 
Xã hội học không nên sa đà vào phân tích những đặc thù lịch sử của 
xã hội mà nên tập trung vào việc tìm kiếm những thuộc tính, đặc điểm 

- chung, phổ biến, phổ quát, và những mối liên hệ nhân quả giữa các sự 

vật, hiện tượng xã hội. 

Ủng hộ quan điểm của Comte, Spencer cho rằng có thể vận dụng 
các nguyên lý và khái niệm của sinh vật học về cơ cấu và chức năng 
để nghiên cứu "cơ thể xã hội". Bản thân thuật ngữ "cơ cấu" và "chức 
năng” mà lúc đầu Comte, sau là Spencer và các nhà xã hội học hiện 
đạu sử dụng chủ yếu là bắt nguồn từ sinh vật học. 

Một nguyên lý cơ bản nhất của xã hội học là nguyên lý tiến hoá. - 
Tlneo Spencer, các xã hội loài người phát triển tuân theo quy luật tiến 
hoá từ xã hội có cơ cấu nhỏ, đơn giản, chuyên môn hoá thấp, không 
ổm định, dễ phân rã đến xã hội có cơ cấu lớn, phức tạp, chuyên môn 
hoá cao, liên kết bên vững và ổn định: 

Ngoài nguyên lý tiến hoá xã hội, Spencer đưa ra những nguyên lý 
klhác. Chẳng hạn, Spencer cho rằng quy mô của cơ thể (xã hội) ảnh 
hưởng tỷ lệ thuận đối với nhu cầu về sự phân hoá dẫn đến hình thành 
vàà phát triển các quá trình xã hội. Trong số đó có quá trình điều tiếtvà - 
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kiểm soát, vận hành và duy trì hoạt động, và quá trình phân chia các 
nguồn lực piữa các bộ phận cấu thành nên xã hội. Do đó, xã hội học 
có nhiệm vụ chỉ ra các loại yếu tố hay các biến số tác động tới xu 
hướng, nhịp độ và bản chất của các quá trình đó. 

Spencer phân các "tác nhân của hiện tượng xã hội” thành một SỐ 
loại. Thứ nhất là loại biến (tác nhân) chủ quan bên trong của hiệ thống 
xã hội gồm các đặc điểm về trí tuệ, thể lực và các trạng thái xiúc cảm. 
Thứ hai là các loại biến (tác nhân) bên ngoài thuộc môi trường khách 
quan như các đặc điểm khí hậu, đất đai, sông ngòi. Thứ ba là loại biến 
(tác nhân) "tự sinh", tức là bắt nguồn từ các điều kiện bên trong và 
bên ngoài như quy mô dân số, mật độ dân số của xã hội và các mối 
liên hệ giữa các xã hội với nhau. Các biến này rất quan trọng đối với 
quá trình tiến hoá xã hội. | 

Tương tự như cơ thể sống, xã hội có hàng loạt các nhu cầu: tồn tại 
đòi hỏi phải xuất hiện các cơ quan hoạt động theo nguyên tắc chuyên 
môn hoá để đáp ứng các nhu cầu của cơ thể xã hội. Theo Spenecer, xã 
hội chỉ có thể phát triển lành mạnh khi các cơ quan chức năng của xã 
hội đó đảm bảo thoả mãn các nhu cầu của xã hội. Thực chất đây là ` 
những tư tưởng chức năng luận đầu tiên trong xã hội học. 

So sánh cơ thể sống với xã hội (cơ thể siêu-hữu cơ), Spentcer chỉ 
ra những điểm giống và khác nhau rất quan trọng giữa chúng. Đặc 
điểm khác nhau là xã hội gồm các bộ phận có khả năng ý thức và tích 
cực tác động lần nhau một cách gián tiếp, thông qua ngôn mgữ, ký 
hiệu. Đặc điểm giống nhau là cả cơ thể sinh học và cơ thể xã hội đều 
có khả năng sinh tồn và phát triển. Cả hai loại cơ thể này đều tuân 
theo những quy luật như tăng kích cỡ của cơ thể làm tăng tính chất và 
trình độ chuyên môn hoá chức năng. Các bộ phận của cơ thể tác động 
lẫn nhau chặt chẽ đến mức thay đổi ở một bộ phận kéo theo thay đổi ở 
các bộ phận khác. Mỗi bộ phận là một cơ thể vi mô, một cơ qua, một 
tế bào. Xã hội là một hệ thống gồm các tiểu xã hội v.v... Giống như 
các cơ thể sống, với tư cách là cơ thể siêu-hữu cơ, xã hội liên tiục trải 
qua các giai đoạn tiến hoá, suy thoái kế tiếp nhau, tức là tăng trưởng, 
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phân hoá. liên kết, phân rã v.v... nhằm thích nghi với môi trường 
xung quanh. 

Những khái niệm và đặc biệt là các nguyên lý xã hội học của 
Spencer có ý nghĩa rất quan trọng đối với khoa học xã hội học. Chẳng 
han, những phân tích về tác nhân của xã hội và các nguyên lý tiến hoá 
xã hội, nguyên lý về cơ cấu xã hội đóng vai trò là nền tảng hình thành 
nén xu hướng chức năng luận trong xã hội học sau này. Chẳng hạn, 
phát triển tư tưởng của Spencer, Durkheim, đại diện tiêu biểu của 
trường phái chức năng, đã tập trung nghiên cứu các bộ phận, các yếu 
tố khác nhau của tổ chức xã hội trong việc đáp ứng các nhu cầu tồn tại 
của cả hệ thống xã hội. 

Một số tác giả hiện đại phê phán Spencer đã quá đề cao phương 
pháp luận "quy đồng", tức là coi xã hội giống như cơ thể sống. Thực 
ra những tư tưởng của Spencer về cơ cấu xã hội như là cơ thể "siêu- 
hữu cơ" đang được vận dụng trong các lý thuyết hệ thống tổng quát, 
lý thuyết về các hệ thống sống và các lý thuyết điều khiển học. Những 
nguyên lý của Spencer được thể hiện khá rõ qua cách tiếp cận hệ 
thống trong xã hội học. 

Vấn đề phương pháp nghiên cứu của xã hội học 

Spencer chỉ ra rằng, khác với các khoa học tự nhiên, xã hội học 
có hàng loạt những vấn đề khó khăn về mặt phương pháp luận. Các 
khó khăn của xã hội học bắt nguồn từ đặc thù của đối tượng nghiên 
cứu. Các hiện tượng, quá trình xã hội luôn gắn liền với các cá nhân 
với tất cả những đặc điểm về động cơ, nhu cẩu, tình cảm, trí tuệ và 
hành động phức tạp, đa dạng. Điều đó làm cho xã hội học không phải 
là khoa học chính xác mặc dù đối tượng nghiên cứu của xã hội học là 
lịch sử tự nhiên và sự tiến hoá của các xã hội. 

Spencer phân biệt hai loại vấn để khó khăn khách quan và chủ 
quan. Khó khăn khách quan liên quan tới vấn đề số liệu (còn gọi là cứ. 
liệu). Vấn đề là rất khó đo lường các trạng thái chủ quan của đối 
tượng nghiên cứu, tức là các đặc điểm của các cá nhân, các nhóm xã 
hội, trong khi các hiện tượng xã hội không ngừng vận động, biến đổi. 
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Bản thân quá trình nghiên cứu cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi trạrip thái 
tình cảm và tâm trạng xã hội. Kết quả là, một số vấn đề nghiền cứu 
này gây chú ý nhiều hơn một số vấn đề kia. Nhà xã hội học lựa chọn 
một số vấn đề này mà bỏ qua, không nghiên cứu một số vấn đề quan 
trọng khác. | 

Spencer không chỉ vạch ra những khó khăn khách quan đó mà 
còn chỉ ra một số biện pháp khắc phục mà hiện nay các nhà xã hiội học 
vẫn áp dụng. Chẳng hạn, Spencer đòi hỏi nghiên cứu xã hội học phải 
sử dụng- nhiều loại số liệu, phải thu thập số liệu vào nhiều thời điểm 
và ở nhiều địa điểm khác nhau. Spencer tin rằng, việc các nhà mphiên 
cứu biết rõ nguồn gốc và đặc điểm của các khó khăn sẽ giúp lhọ tìm 
cách hạn chế chúng. Khác với Durkheim, Spencer cho rằng nắm vững 
các tri thức và phương pháp nghiên cứu của sinh vật học và tâm lý học 
là rất cần thiết và quan trọng đối với nghiên cứu xã hội học. : 

Loại khó khăn chủ quan thường liên quan tới người nghiên cứu. 
Chẳng hạn, những tình cảm cá nhân như "thiên vị chính trị", "thiên vị 
giai cấp", "thiên vị tôn giáo" đều có thể gây ra những khó khăn chủ 
quan trong nghiên cứu xã hội học. Khó khăn về mặt trí tuệ chủ yếu là 
vấn đề trình độ tri thức, kỹ năng và tay nghề nghiên cứu của nhà xã 
hội học. Ví dụ, làm thế nào xác định trúng vấn đề mà mình mghiên 
cứu? Làm thế nào kiểm tra được mức độ khách quan, chính xác và 
chân thực của phân tích xã hội học? Những vấn đề như vậy chủ yếu 
thuộc về năng lực của người nghiên cứu. 

.-. Việc phân biệt vấn đề khách quan và chủ quan của phương pháp 
luận nghiên cứu chỉ mang tính ước lệ và tương đối. Điều quam trọng 
là, Spencer đã nhấn mạnh tính cấp bách và cần thiết của việc raghiên 
cứu các phương pháp làm khoa học. Các nhà xã hội học cần mghiên 
cứu và tuân thủ các quy tắc, các thủ tục, các tiêu chuẩn, các kỹ thuật 
nghiên cứu của xã hội học khi tiến hành nghiên cứu. 

4.3. Xĩ hội học về loại hình xã hội và thiết chế xã hội 

Một trong những nguyên lý cơ bản của xã hội học Spemecer là 
nguyên lý tiến hoá xã hội. Nhưng quá trình tiến hoá sẽ đưa xã hhội tới 
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đâu? Để trả lời câu hỏi này, Spencer đã sử dụng thuật ngữ tĩnh học xã 
hói ('social stalics”) và động học xã hội ('social dynamics”) của 
Comte. Nhưng, nếu Comte dùng các thuật ngữ này để miêu tả xã hội 
là gì và vận động ra sao thì Spencer triển khai các khái niệm đó chủ 
yếu với ý nghĩa giá trị học, tức là phân tích xem xã hội phải là gì, phải 
như thế nào. Theo Spencer, tĩnh học xã hội nghiên cứu trạng thái cân 
bảng của một xã hội hoàn hảo, động học xã hội nghiên cứu quá trình 
tiến tới sự hoàn hảo của xã hội. Spencer tin tưởng rằng, sự tiến hoá xã 
hội tất yếu sẽ đưa xã hội tiến lên từ xã hội thuần nhất, đơn giản đến xã 
hội đa dạng phức tạp, từ trạng thái bất ổn định, không hoàn hảo tới 
trạng thái cân bằng, hoàn hảo... 

Phân loại các xã hội 

Căn cứ vào các đặc điểm của quá trình điều chỉnh, vận hành và 
phân phối, tức là các quá trình tiến hoá, Spencer phân các xã hội thành 
hai loại là (1) xã hội quân sự ("militam") và (2) xã hội công nghiệp 
("industrial'`). 

Xã hội quân sự có đặc trưng là cơ chế tổ chức, điều chỉnh mang 
tính tập trung, độc đoán cao độ để phục vụ các mục tiêu quốc phòng 
và chiến tranh; Hoạt động của các cơ cấu xã hội (các tổ chức xã hội) 
và các cá nhân bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ; Chế độ phân phối diễn 
ra theo chiều dọc và mang tính tập trung cao vì bị nhà nước quản lý, 
kiểm soát. 

Xã hội công nghiệp có đặc trưng là cơ chế tổ chức ít tập trung và 
ít độc đoán để phục vụ các mục tiêu xã hội là sản xuất hàng hoá và 
dịch vụ; Mức độ kiểm soát của nhà nước và chính quyền trung ương 
đối với các cá nhân và các cơ cấu xã hội (các tổ chức xã hội) thấp. 
Điều này tạo ra khả năng mở rộng và phát huy tính năng động của các 
bộ phận cấu thành nên xã hội; Chế độ phân phối diễn ra hai chiều: 
chiêu ngang giữa các tổ chức xã hội với nhau và giữa các cá nhân với 
nhau, chiều đọc giữa các tổ chức và cá nhân. 

Cần tránh hiểu lầm về bảng phân loại của Spencer khi cho rằng 
hai loại xã hội này thuộc hai giai đoạn tiến hoá xã hội khác nhau. 
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Chẳng hạn, có ý kiến hiểu lầm rằng xã hội quân sự tương ứng với xã 
hội truyền thống trước đây và xã hội công nghiệp tương ứng với xã hội 
hiện đại ngày nay. Thực chất, các thuật ngữ "quân sự” và "công 
nghiệp” được dùng để chỉ các đặc trưng của các quá trình cơ bản của 
sự tiến hoá và suy thoái cơ thể xã hội. Điều đó có nghĩa là xã hội hiện 
đại vẫn có thể là xã hội quân sự, và xã hội truyền thống hoàn toàn có 
thể là loại xã hội kiểu công nghiệp. 

Cách phân loại xã hội quân sự-công nghiệp chủ yếu liên quan tới 
các quá trình tiến hoá tuần hoàn. Ví dụ, tổ chức chính trị của xã hội 
có thể chuyển đổi từ tập trung, độc đoán (kiểu quân sự) sang phi tập 
trung, dân chủ (kiểu công nghiệp) rồi lại trở về tập trung, độc đoán 
(quân sự) rồi lại sang kiểu công nghiệp, cứ thế quay vòng. 

Về sự tiến hoá của các loại hình xã hội, Spencer đưa ra một cách 
_ phân loại khác, rất quan trọng. Đó là cách phân loại vừa chỉ ra các giai 

đoạn tiến hóa xã hội vừa nêu ra các đặc điểm cơ cấu và dân số của 
mỗi loại xã hội. Theo cách phân loại này, xã hội tiến hoá từ xã hội 
đơn giản đến xã hội hỗn hợp bậc một, đến xã hội hỗn hợp bậc hai, xã 
hội hỗn hợp bậc ba. Tương ứng với mỗi loại xã hội là tập hợp các đặc 
trưng của hệ thống điều chỉnh, hệ thống vận hành (gồm các cơ cấu 
kinh tế, tôn giáo, gia đình, văn hoá-nghệ thuật, phong tục và luật 
pháp, và cộng đồng) và hệ thống phân phối. 

Ví dụ, cơ cấu kinh tế ở xã hội đơn giản là săn bắn, hái lượm, ở xã 
hội hỗn hợp bậc một là nông nghiệp, ở xã hội hỗn hợp bậc hai cũng là 
nông nghiệp nhưng có sự phân công lao động phức tạp hơn trước, và ở 
xã hội hỗn hợp bậc ba là công nghiệp. Xã hội hỗn hợp thường có quy 
mô dân số lớn, mức độ phân hoá, chuyên môn hoá cao hơn hẳn so với 
xã hội hội đơn giản. Như vậy, các xã hội hiện đại thuộc loại xã hội 

-hỗn hợp bậc ba theo cách phân loại của Spencer. 
_ Xi hội học về thiết chế xã hội 

2 Thiết chế xã hội là khuôn mẫu, kiểu tổ chức xã hội đảm bảo đáp 
ứng các nhu cầu, yêu cầu chức năng cơ bản của hệ thống xã hội, đồng 
thời kiểm soát các hoạt động của các cá nhân và các nhóm trong. xã 
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hội. Theo nguyên lý tiến hoá xã hội, cụ thể là "chọn lọc xã hội”, 
Spencer cho rằng thiết chế xã hội nào giúp xã hội thích nghi, tồn tại và 
phát triển được thì thiết chế đó được duy trì và củng cố. Trong số các 
thiết chế xã hội, Spencer đặc biệt chú ý tới thiết chế gia đình và dòng 
họ, thiết chế nghi lễ, thiết chế chính trị, thiết chế tôn giáo và thiết chế 
kinh tế. 

Thiết chế gia đình và dòng họ xuất hiện để thoả mãn nhu cầu cơ 
bản của mọi loài: nhu cầu tái sản xuất, tức là duy trì giống nòi. Ngoài 
ra xã hội nào cũng cần phải có thiết chế gia đình để kiểm soát hoạt 
động sinh đẻ-tình dục, quan hệ giữa phụ nữ và nam giới, và nuôi dạy 
con cái. 

Thiết chế nghi lễ cần thiết để đáp ứng nhu cầu liên kết và kiểm 
soát các quan hệ xã hội của con người thông qua các thủ tục, biểu _ 
tượng, ký hiệu, nghi thức v.v... Khôñg có nghi lễ thì khó có thể duy trì 
được những cơ cấu, những tổ chức có quy mô lớn. Mức độ tập trung 
quyền lực trong xã hội càng cao thì mức độ bất bình đẳng về nghỉ lễ 
càng lớn. 

Spencer cho rằng thiết chế chính trị xuất hiện chủ yếu để giải 
quyết các xung đột bên trong và bên ngoài xã hội. Sự tập trung quyền 
lực càng lớn thì càng bộc lộ rõ sự phân chia cơ cấu giai cấp. 

Thiết chế tôn giáo có yếu tố cơ bản là niềm tin vào các lực lượng 
siêu tự nhiên, siêu nhân. Biểu hiện của thiết chế tôn giáo là việc tập 
hợp các cá nhân cùng chia xẻ niềm tin và cùng tham gia các hoạt động 
nghi lễ đặc thù của tôn giáo. Thiết chế tôn giáo có chức năng củng cố 
hệ thống chuẩn mực giá trị, niềm tin, tinh thần ... để duy trì trật tự xã 
hội. 

Thiết chế kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu thích nghỉ của tổ chức 
xã hội đối với môi trường và thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của con 
mgười về các sản phẩm và các dịch vụ. Sự tiến hoá của các thiết chế 
kinh tế thể hiện ở việc nâng cao trình độ công nghệ và tri thức, ở mở 
rộng sản xuất và phân phối hàng hoá, dịch vụ, ở mức độ tích luỹ tư 
bản và tư liệu sản xuất, và ở những thay đổi về tổ chức lao động. Như 
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vậy cả xã hội nói chung và các thiết chế xã hội nói riêng đều tuân theo 
quy luật tiến hoá. 

Tóm lại, mặc dù xã hội học Spencer không tinh vi theo tiêu 
chuẩn khoa học thế kỷ XX, nhưng đã để lại nhiều ý tưởng quan trọng 
được tiếp tục phát triển trong các trường phái, lý thuyết xã hội học 
hiện đại. Ví dụ, cách tiếp cận cơ cấu của Spencer đã được các nhà xã 
hội học Durkheim, Parsons, Merton và những người khác kế thừa và 
phát triển thành trường phái cơ cấu-chức năng luận khá nổi tiếng trong 
xã hội học. 

Cách phân tích của Spencer về mối liên hệ giữa các đặc điểm dân 
số học như quy mô và mật độ dân số đã mở đầu cho trường phái sinh 
thái học người (“iuznan ecology”) và "trường phái Chicago' 
("Chicago School") phát triển ở thế kỷ XX. Các trường phái này quan 
tâm phân tích ảnh hưởng giữa các quá trình dân số như tăng dân số, 
phân bố dân cư và các quá trình xã hội như phân hoá, cạnh tranh, và 
lối sống thành thị. Bóng dáng của xã hội học Spencer còn in đậm nét 
trong cách tiếp cận hệ thống, lý thuyết tổ chức xã hội, lý thuyết phân 
tầng xã hội và các nghiên cứu xã hội học về chính trị, tôn giáo và thiết 
chế xã hội. 

5. Xá hội học Emile Durkheim (1858-1917) 

"Khi giải thích hiện tượng xã hội ta cân phân biệt nguyên nhân gây 

ra hiện tượng đó và chức năng mà hiện tượng đó thực hiện..." 

Emile Durkheumn 

%.1. Sơ lược tiểu sử 

Emile Durkheim, nhà xã hội học Pháp nổi tiếng, người đặt nền 
móng xây dựng chủ nghĩa chức năng (nctionalism) và chủ nghĩa cơ 
cấu (sfructuralism), sinh năm 1858 ở Epinal, nước Pháp, trong một 
gia đình Do Thái, mất năm 1917. 


Vì học giỏi nên Durkheim đã được nhận vào trường Ecole 
Normale ở Paris năm 1879, tại đó ông hoàn thành luận án tiến sỹ 
"Nghiên cứu về tổ chức của các xã hội tiên tiến" (A study oƒ the 
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OF0(1112011011 Øƒ ajwanced societies). Công trình này sau mm thành sách 
với đầu đề là "Phân công lao động trong xã hội”. 

Durkheim bắt đầu giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp 
Bordeaux lúc 29 tuổi. Trong thời gian làm việc ở Bordeaux, Durkheim 
đã boàn thành những công trình xã hội học đồ sộ như “Phân công lao 
động trong xã hội” (“The division øƒ labor in society`) (1893), Các 
quy tắc của phương pháp xã hội học ("The rules oƒ sociological 
method") (1895), Tự tử ( Suicide”) (1897). 

Năm 1902 Durkheim chuyển sang giảng dạy tại trường Đại học 
Tổng hợp Sorbone, ở đó ông đã viết một trong những tác phẩm xã hội 
học độc đáo và quan trọng nhất của mình ” Những hình thức sơ đẳng 
của đời sống tôn giáo” (“The elementarv forms oƒ religious ljƒe") xuất 
bản năm 1912. Việc Durkheim đưa vào giảng dạy môn xã hội học 
trong nhà trường đại học đã mở đầu cho bước tiến quan trọng của Xã 
hội học với tư cách là khoa học. 

5.2. Quan niệm của Durkheim về xã hột học 

Theo quan niệm của Durkheim, có thể định nghĩa khái quát xã 
hội học là khoa học nghiên cứu các sự kiện xã hội (”social facts`). Xã 
hội học sử dụng các phương pháp thực chứng (quan sát) để nghiên 
cứu, giải thích nguyên nhân và chức năng của các sự kiện xã hội. Để 
hiểu rõ vẻ đối tượng và phương pháp nghiên cứu của xã hội học 
Durkheim ta cần tìm hiểu qua về bối cảnh ra đời xã hội học 
Durkheim. 

Xã hội Pháp thế kỷ XIX trải qua những biến đổi sâu sắc về mặt 
chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và kỹ thuật. Chẳng hạn, cuộc cách 
mạng vô sản đầu tiên trên thế giới - Công xã Paris bị đàn áp đẫm máu 
năm 1871. Công nghiệp hoá nước Pháp điễn ra mạnh mẽ kéo theo sự 
tích tụ dân cư vào các thành phố lớn, đồng thời gây xáo trộn, đổ vỡ 
các quan hệ xã hội và cộng đồng tạo ra tình trạng hỗn loạn mà 
Durkheim gọi là "vô tổ chức", "vô chính phủ đạo đức". Lối sống cạnh 
tranh, vị lợi làm căng thẳng mối quan hệ giữa các tầng lớp, các nhóm 
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xã hội, và đặc biệt mâu thuẫn đối kháng 81Ữa giải cấp vô sản và sial 
cấp tư sản trở nên quyết liệt. 

2 Xã hội học của Durkheim đã ra đời trong bối cảnh xã hội có 
nhiều xáo trộn và biến đổi to lớn như vậy. Điều đó phần nào giải thích 
tại sao Durkheim cho rằng xã hội học có nhiệm vự hàng đầu là tìm ra 
các quy luật xã hội để từ đó tạo ra trật tự xã hội trong xã hội hiện đai. 

Về mặt lý luận khoa học, xã hội học Durkheirn chịu ảnh hưởng 
_ của các nhà tư tưởng châu Âu. Trong số đó có Henri de Saint-Simon 
(1760-1825), Auguste Comte, Herbert Spencer, Wilhelim Wundt 
(1832-1930). Jean-Jacqué Rousseau (1712-1778) và nhiều người khác. 
Chẳng hạn, kế thừa và phát triển mô hình lý luận và phương pháp luận 
xã hội học của Comte, Durkheim chủ trương xã hội học phải trở thành 
khoa học về các quy luật tổ chức xã hội. 

Durkheim cho rằng, chỉ khi nào xác định đối tượng nghiên cứu 
của xã hội học như là sự vật thì xã hội học mới thực sự tách ra khỏi 
triết học, mới thoát khỏi chủ nghĩa giáo điều, kinh viện để trở thành 
khoa học cụ thể, mới có thể vận dụng các phương pháp khoa học để 
nghiên cứu xã hội. i 
“: Theo Durkheim, xã hội tồn tại bên ngoài cá nhân và có trước cá , 
nhân với nghĩa là cá nhân được sinh ra trong xã hội và phải tuân thủ 
các chuẩn mực, phép tắc xã hội. Vì vậy, xã hội học cần phải xem xét 
hệ thống xã hội, cơ cấu xã hội và các hiện tượng xã hội với tư cách là 
các sự vật, các bằng chứng, các sự kiện. 

Xã hội học của Durkheim phản ánh rõ các ý tưởng của Spencer 
về “cơ thể xã hội", tiến hoá xã hội, chức năng xã hội. Chẳng hạn, 
tương tự như Spencer, Durkheim cho rằng xã hội biến đổi từ xã hội 
đơn giản (cơ học) đến xã hội phức tạp (hữu co). 

ˆ — Thực chất xã hội học Durkheim chủ yếu xoay quanh vấn đề mối 
quan hệ giữa con người và xã hội. Durkheim cố gắng trả lời câu hỏi 
như làm thế nào có thể bảo đảm tự do cá nhân mà không làm tăng 
tính ích kỷ của con người trong khi vẫn tạo ra được trật tự xã hội. 
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Để trả lời câu hỏi cơ bản của xã hội học về mối quan hệ giffa con 
người và xã hội, lúc đầu Durkheim vận dụng cách tiếp cận vĩ mô trone 
nghiên cứu xã hội với tư cách là một chỉnh thể. Ví dụ, Durkheim đã 
chỉ ra vai trò quan trọng của đoàn kết xã hội, của phân công lao động 
trong xã hội đối với việc duy trì trật tự xã hội nói riêng và hệ thống xã 
hội nói chung. Sau đó, Durkheim phân tích các quá trình vi mô làm 
nên tảng của trật tự xã hội. Chẳng hạn, Durkheim nghiên cứu các quá 
trình tương tác trực tiếp, giao tiếp cá nhân và các nghi thức xã hội, và 
các hình thức sơ đẳng của đời sống tôn giáo để giải thích cách tổ chức 
và phát triển xã hội. 

Tóm lại, theo Durkheim, để xã hội học trở thành khoa học xã hội 
học thì cần phải xác định đối tượng nghiên cứu của xã hội học một 
cách khoa học. Cần coi xã hội, cơ cấu xã hội, thiết chế xã hội, đạo 
đức, truyền thống, phong tục, tập quán, ý thức tập thể, v.v... như là các 
"sự kiện" xã hội, các "sự vật", các "bằng chứng" xã hội có thể quan 
sát được. Cần áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học như 
quan sắt, so sánh, thực nghiệm v.v... để nghiên cứu, phát hiện ra các 
quy luật của các sự vật, sự kiện xã hội. 

5.3. Phương pháp luận nghiên cứu của xã hội học Durkheim 

Durkheim phát triển các ý tưởng quan trọng của phương pháp 
luận xã hội học trong cuốn "Phân công lao động xã hội". Sau đó, ông 
đã trình bày một cách hệ thống các quan điểm của mình trong công 
trình nổi tiếng "Các quy tắc của phương pháp xã hội học". Các quy tắc 
phương pháp luận này tiếp tục được vận dụng và hoàn thiện trong các 
công trình xã hội học khác của Durkheim. 

Như đã biết, theo Durkheim, đối tượng nghiên cứu của khoa học 
xã hội học là các sự kiện xã hội (sociœ! ƒ«cts). Khái niệm sự kiện xã 
hội được hiểu với hai nghĩa: (1) các sự kiện xã hội vật chất như nhóm, 
dân cư và tổ chức xã hội, và (2) các sự kiện xã hội phi vật chất như hệ 
thống giá trị, chuẩn mực, phong tục, tập quán xã hội. Sự kiện phi vật 
chất gồm cả các sự kiện đạo đức (moral ƒacts), tức là các cách thức 
hành động, suy nghĩ và trải nghiệm... Nội dung khái niệm sự kiện xã 
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hội có thể gây ra sự hiệu lầm rằng đối tượng nghiên cứu của xã hội 
học rất giống với tâm lý học vì nói tới các khía cạnh khác nhau của 
hành vi con người như hành động, tư duy và tình cảm. Để tránhh hiểu 
lầm như vậy, Durkheim luôn nhấn mạnh yếu tố "xã hội" của đối tượng 
nghiên cứu của xã hội học. 

Theo Durkheim, các sự kiện xã hội có ba đặc trưng cơ bản sau 
đây: Thứ nhất, sự kiện xã hội phải là những gì ở bên ngoài cá nhân. 
Điều này thể hiện ở chỗ các cá nhân không chỉ sinh ra trong môi 
trường đã có sẵn các sự kiện như các thiết chế, cơ cấu xã hội, chuẩn 
mực, giá trị, niềm tin v.v... Không những thế, các cá nhân còn phải 
học tập, tiếp thu, chia sẻ và tuân thủ các chuẩn mực giá trị..., tức là 
các sự kiện xã hội. Ngay cả khi các cá nhân tích cực, chủ động tạo 
dựng ra các thành phần của cợ cấu xã hội, các chuẩn mực giá trị, các 
quy tắc xã hội... thì tất cả những cái đó đều có thể trở thành các sự 
kiện xã hội, tức là trở thành hiện thực bên ngoài cá nhân. 

Thứ hai, các sự kiện xã hội bao giờ cũng là chung đối với nhiều 
cá nhân, nghĩa là được cộng đồng xã hội cùng chia sẻ, chấp nhận. Thứ 
ba, sự kiện xã hội bao giờ cũng có sức mạnh kiểm soát, hạn chế, 
cưỡng chế hành động và hành vi của các cá nhân, Chẳng hạn, trong xã 
hội có những quy định, những giới hạn, nếu vi phạm thì bị trừng phạt. 
Các điều khoản luật là những ví dụ rất rõ về đặc trưng điều này của sự 
kiện xã hội. 

Mặc dù sự kiện xã hội tồn tại ở bên ngoài cá nhân, chung cho cả 
xã hội, nhưng lại có khả năng kiểm soát, cưỡng chế hành động xã hội 
từ bên trong mỗi cá nhân. Để giải thích hiện tượng này cần viện tới cơ 
chế "xã hội hoá", "nhập nội", tức là các cá nhân lĩnh hội các chuẩn 
mực, các quy tắc xã hội, và cơ chế "khách thể hoá" những gì đã được 
hấp thụ từ xã hội. Tâm lý học và xã hội học giống và khác nhau ở chỗ 
này. Các nhà tâm lý học và xã hội học đều giống nhau ở chỗ cùng 
quan tâm nghiên cứu các sự kiện xã hội. Điểm giao của tâm lý học và 
xã hội học là vùng ranh giới, chuyển đổi giữa cái bên trong và cái bên 
ngoài. Điều này thể hiện khá rõ qua những khái niệm cơ bản như xã 
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hội hoá, hành động xã hội ....được xã hội học và tâm lý học rất quan 
tâm. Thực chất, nếu tâm lý học chủ yếu quan tâm tới những sự kiện 
xảy ra bên trong cá nhân, thì xã hội học tập trung vào nghiên cứu các 
__ sự kiện trong hiện thực khách quan, trong thế giới bên ngoài cá nhân ” 
sự kiện xã hội ". Hơn thế nữa, xã hội học có hệ thống phương pháp 
luận với các quy tắc, quan điểm và các phương pháp nghiên cứu cụ 
thể. 

— Durkheim chỉ ra một số loại quy tắc cần áp dụng trong nghiên 
cứu xã hội học. Nhóm quy tắc thứ nhất đồi hỏi, khi quan sát sự kiện 
xã hội, nhà xã hội học phải loại bổ các thành kiến của cá nhân, phải 
xác định rõ hiện tượng nghiên cứu, phải tìm ra các chỉ báo thực 
nghiệm của hiện tượng nghiên cứu. Để làm như vậy cần phải áp dụng 
quy tắc sau: coi sự kiện xã hội như là "sự vật". Durkheim cho rằng chỉ 
khi nào sự kiện xã hội được đối xử như là "sự vật”, tức là tồn tại ở bên 
ngoài, khách quan, có thể quan sát được... thì ta mới có thể sử dụng 
được các phương pháp thực chứng để nghiên cứu các đặc điểm, tính 
chất và quy luật của sự kiện xã hội. Hơn nữa, chỉ khi nào nghiên cứu 
các hiện tượng xã hội như niềm tin, chuẩn mực, đạo đức với tư cách là 
các sự vật đặc biệt trong hiện thực khách quan, xã hội học mới không 
bị quy về tâm lý học cá nhân. Từ đó, có quy tắc giải thích "ngang 
cấp": giải thích hiện tượng xã hội này bằng hiện tượng xã hội khác. 

Nhóm quy tắc thứ hai đòi hỏi nhà nghiên cứu xã hội học phải 
phân biệt được cái chuẩn mực, cái "bình thường" với cái dị biệt, cái 
"khiôông bình thường" vì mục tiêu sâu xa của khoa học xã hội học là 
tạo dựng và chỉ ra những gì là mẫu mực, tốt lành cho cuộc sống của 
com người. Theo Durkheim cách tốt nhất để xác định cái chuẩn mực, 
cái bình thường là phát hiện ra cái thường gặp, cái chung, cái trung 
bìnih, cái điển hình của xã hội cụ thể trong giai đoạn phát triển lịch sử 
nhất định. Căn cứ vào đó, có thể coi tất cả những gì lệch chuẩn khác 
với: cái chung là dị biệt, là không bình thường. : 

Nhóm quy tắc thứ ba liên quan tới việc phân loại các xã hội để 
hiểu tiến trình phát triển xã hội. Durkheim cho rằng cần phân loại xã 
hộii dựa vào bản chất và số lượng các thành phần cấu thành nên xã hội, 
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cũng như cần căn cứ vào phương thức, cơ chế, hình thức kết hợp các 
thành phần đó. 

| Nhóm quy tắc thứ tư đòi hỏi, khi giải thích các hiện tượng xã hội, 
ta cần phân biệt nguyên nhân "hiệu quả", tức là nguyên nhân gây ra 
hiện tượng với chức năng mà hiện tượng thực hiện. Như vậy, theo 
Durkheim, nghiên cứu xã hội học có hai nhiệm vụ: (1) chỉ ra điều 
kiện, yếu tố và nguyên nhân gây hiện tượng xã hội, và (2) phân tích. 
chức năng, hệ quả của hiện tượng xã hội đối với cả hệ thống xã hội, 
bối cảnh xã hội mà hiện tượng đó diễn ra. Đây là một trong những 
quy tắc làm cơ sở phát triển trường phái chức năng luận trong xã hội 
học. 


Cuối cùng là các quy tắc chứng minh xã hội học. Thứ nhất, quy 
tắc này đòi hỏi phải so sánh hai hay nhiều hơn các xã hội để xem liệu 
một sự kiện đã cho trong một xã hội mà không hiện diện trong xã hội 
khác có gây ra sự khác biệt nào trong các xã hội đó không. Thứ hai, 
có thể áp dụng quy tắc chứng minh " biến thiên tương quan ” như sau 
trong nghiên cứu xã hội: Nếu hai sự kiện tương quan với nhau và một 
trong hai sự kiện đó được coi là nguýên nhân gây ra sự kiện kia, và 
trong khi các sự kiện khác cũng có thể là nguyên nhân nhưng không 
thể loại trừ được mối tương quan giữa hai sự kiện này thì cách giải 
thích nhân quả như vậy có thể coi là "đã được chứng minh". 


Trong xã hội học thực nghiệm hiện đại, thực chất phương pháp 
chứng minh (biến thiên tương quan) này là cách phân tích hồi quy đa 
biến: đánh giá tác động của một biến nào đó trong khi kiểm soát tác 
động của các biến khác trong mô hình hồi quy. 

Các nguyên tắc phương pháp luận nêu trên đã được Durkheim 
vận dụng trong trong tất cả các công trình nghiên cứu của-ông về phân 
công lao động, về tôn giáo, về hội nhập xã hội v.v... Vì vậy, ngày nay 
các nhà xã hội học hiện đại tìm thấy ở xã hội học Durkheim những 
mẫu mực về nghiên cứu xã hội học thực nghiệm. 
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$4. Các khát niềm cơ bản trong va hội học Durkhet 

Ngoài khái niệm cơ bản là sự kiện xã hội, xã hội học của 
Durkheim bao gồm một hệ thống các khái niệm cơ bản khác như 
đoàn kết xã hội, ý thức tập thể, cơ cấu học xã hội (còn gọi là cấu 
tạo học xã hội), đoàn kết hữu cơ, đoàn kết cơ học, biến đổi xã hội. 
chức năng xã hội, đị biệt học xã hội (còn gọi là bệnh lý học xã 
hộ!) v.v... Dưới đây trình bày một vài khái niệm này. 

“_ Đoàn kết xã hội (social solidurity). Khái niệm đoàn kết xã hội 
của Durkheim có nội dung gần giống với khái niệm hội nhập xã 
hội đang được sủ dụng hiện nay. Durkheim đã dùng khái niệm 
đoàn kết xã hội để chỉ các mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, 
giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với nhóm xã hội. Nếu như 
không có sự đoàn kết xã hội thì các cá nhân riêng lẻ, biệt lập 
không thể tạo thành xã hội với tư cách là một chỉnh thể. 

Durkheim lần đầu tiên đưa ra khái niệm này để giải quyết một 
trong những vấn đề cơ bản của xã hội học nêu ra trone cuốn "Phân 
công lao động trong xã hội". Đó là, "Tại sao các cá nhân, trong 
khi đang trở nên tự chủ hơn, lại phụ thuộc nhiều hơn vào xã hội?” 
(Durkheim. 1893, Phản công lao động trong xã hội. Trang 37). 
Khi trả lời câu hỏi này, Durkheim đã phân biệt hai hình thức cơ 
bản của đoàn kết xã hội, đoàn kết cơ học và đoàn kết hữu cơ, và 
hai kiểu xã hội tương ứng là xã hội kiểu cơ học và xã hội kiểu hữu 
cơ. 

Durkheim vận dụng khái niệm này để giải thích các hiện 
tượng xã hội như tự tử, dị biệt xã hội, bất bình thường xã hội, tôn 
giáo v.v..(Ông không chỉ phát hiện ra nguyên nhân mà còn phân 
tích chức năng, hệ quả và mối quan hệ của các hiện tượng đó với 
việc duy trì, củng cố sự đoàn kết xã hội. Chẳng hạn, Durkhcim chỉ. 
ra rằng nạn tự tử có mối liên hệ tỉ lệ nghịch với mức độ gắn kết; 
hội nhập xã hội; tôn giáo có chức năng đoàn kết các cá nhân trong 
xã hội. 

— Đoàn kết cơ học là kiểu đoàn kết xã hội dựa trên sự thuần 
nhất, đơn điệu của các giá trị và niềm tin. Các cá nhân gắn bó với 
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nhau vì có sự kiểm chế mạnh mẽ từ phía xã hội và vì lòng trung 
thành của cá nhân đối với truyền thống, tập tục và quan hệ gia 
đình. Sức mạnh của ý thức tập thể có khả năng chi phối và điều 
chỉnh suy nghĩ, tình cảm và hành động của các cá nhân. Trong xã 
hội kiểu cơ học, quyền tự do, tinh thần tự chủ và tính độc lập của 
các cá nhân rất thấp. Sự khác biệt và tính độc đáo của các nhân là 
không quan trọng. Xã hội gắn kết kiểu cơ học thường có quy mô 
nhỏ, nhưng ý thức cộng đồng cao, các chuẩn mực, luật pháp mang 
tính chất cưỡng chế. 

Đoàn kết hữu cơ là kiểu đoần kết xã hội dựa trên sự phong 
phú, đa dạng của các mối liên hệ, tương tác giữa các cá nhân và 
các bộ phận cấu thành nên xã hội. Trong xã hội kiểu hữu cơ, mức 
độ và tính chất chuyên môn hoá chức năng càng cao thì các bộ 
phận trong xã hội càng phụ thuộc, gắn bó và đoàn kết chặt chẽ với 
nhau. Xã hội đoàn kết kiểu hữu cơ thường có quy mô lớn, ý thức 
cộng đồng yếu, nhưng tính độc lập, tự chủ cá nhân được đề cao; 
Các quan hệ xã hội chủ yếu mang tính chất trao đổi và được luật 
pháp, khế ước kiểm soát và bảo vệ: 


Durkheim cho rằng xã hội truyền thống chủ yếu dựa vào đoàn 
kết cơ học, xã hội hiện đại tồn tại và phát triển trên cơ sở đoàn kết 
hữu cơ. Sự biến đổi xã hội từ dạng này sang dạng khác bắt nguồn 
từ những thay đổi có tính quy luật thể hiện qua các sự kiện xã hội 
vật chất và phi vật chất. 

Chẳng hạn, di cư và tích tụ dân cứ, đô thị hoá và công nghiệp 
hoá đã làm tăng mật độ tiếp xúc, quan hệ và tương tác giữa các cá 
nhân, nhóm và tổ chức trong xã hội. Mật độ tiếp xúc (“dyngmic 
đensity or moral density”-mật độ năng động, mật độ đạo đức) đó 
làm tăng mức độ cạnh tranh trong xã hội buộc các cá nhân muốn 
tồn tại phải "đấu tranh", cạnh tranh và chuyên môn hoá chức năng, 
nhiệm vụ. Chuyên môn hoá chức năng xã hội càng cao thì các cá 
nhân, các nhóm xã hội càng tương tác với nhau nhiều và càng phụ 
thuộc lẫn nhau. Durkheim đã chứng minh được điều đó khi nghiên 
cứu vai trò của phân công lao động trong xã hội. Theo Durkheim, 
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phân công lao động trong xã hội thực hiện chức năng tạo ra sự 
đoàn kết xã hội và củng cố tỉnh thần đoàn kết xã hội, nói thco 
ngôn ngữ khoa học xã hội học hiện đại là sự hội nhập xã hội. 

6. Xã hội học Max Weber (1864-1920) 

MGNy ro 

“X hội học ...là khoa học cố gắng giải nghĩa hành động xã hội 

và... tiến tới cách giải thích nhân quả về đường lối và hệ quả của 

hành động xã hội” 

Max Weber. Kinh tế và xá hội. 1925, trang 4. 
6.1. Sơ lược tiểu sử 


Max Weber sinh năm 1864 trong một gia đình đạo Tin lành ở 
Erfurt thuộc miền đông nam nước Đức, mất năm 1920, lúc 56 tuổi. 
Cha của Weber là luật sư và chính khách có tiếng nhưng ít có ảnh 
hưởng tới sự nghiệp của Weber. Mẹ của Weber là người có ảnh hưởng 
lớn tới sự nghiệp của ông: bà luôn cổ vũ và hỗ trợ Weber. 

Weber học giỏi. Sau khi học xong trung học, Weber đã tiếp tục 
học lên. Ông đã tốt nghiệp đại học và đỗ bằng tiến sỹ với luận án 
_ "Lịch sử các hãng thương mại trong thời trung cổ" tại trường Đại học 
Tổng hợp ở Berlin. 

Weber bắt đầu có vị trí khoa học trong trường Đại học Tổng hợp 
Berlin năm 1893, khi ông 29 tuổi. Năm 1896, Weber được bổ nhiệm 
làm giáo sư tại trường Đại học Tổng hợp Freiburg, sau đó làm giáo sư 
giảng dạy kinh tế học chính trị và kinh tế học tại trường Đại học Tổng 
hợp Heidelburg. Lúc đó Weber 32 tuổi bị coi là quá trẻ để siữ chức 
giiáo sư trong một trường đại học lớc ở Đức, mặc dù ông có kiến thức 
biách khoa uyên thâm. 

Từ năm 1897 đến năm 1903, vì lý do sức khoẻ nên Weber ngừng 
giảng dạy để đi du lịch khắp các nước châu Âu dưỡng bệnh. Năm 39 
tuổi Weber mới trở lại với các hoạt động khoa học. Những tác phẩm _ 
clhính của ông viết vào lúc này chủ yếu bàn về các vấn đề phương pháp 
luận khoa học xã hội. Ví dụ tác phẩm “Tính khách quan” trong khoa 
luọc xã hội và chính sách công cộng" (1903). Năm 1904 Weber du lịch 
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sang Mỹ. khi trở về ône xuất bản cuốn sách được coi là kinh điển của 
xã hội học, Đo đức Tìm lành và tỉnh thần chủ nghĩa tư bản ("he 
Protestam Fthics and the Spirit of Capitalism"). 

Năm 1909, Weber đảm nhận nhiệm vụ chủ biên nhà xuất bản xã 
hội học. Cũng trone nảm 909 Weber bát đầu viết công trình lý luận 
và lịch sử đồ sộ, cuốn Kinh tế và vã hội (" sconomy and Society"). Các 
bạn bè, trong đó có George Simmel, nhà xã hội học người Đức, 
thường hay lui tới gặp gỡ nhau tại nhà của Weber để đàm đạo vẻ 
những vấn đề thời sự và học thuật. 

Weber tiếp tục nghiên cứu vấn đề tôn giáo, nguồn gốc của thành 
thị và phương pháp luận khoa học xã hội và viết một loạt các tác phẩm 
CÓ giá trị. Trong số đó quan trọng nhất là những cuốn X⁄ hội học về 
tón giáo (“Sociology øƒ Religiow") (1912), Tón giáo Trung Quốc ("The 
religion øƒ China") (1913), Tôn giáo Ấn Độ (“he religion of Indid") 
(/916-17). 

Ó. 2. Bối cảnh lịch sử xã hội và phương pháp luận 

Đóng góp to lớn về mặt phương pháp luận của Weber đối với xã 
hội học hiện đại gắn liên với bối cảnh lịch sử xã hội và triết học Đức 
cuối thế kỷ XIX. Lúc bấy giờ, những thành tựu về khoa học và kỹ 
thuật đã tạo nên vai trò độc tôn của phương pháp luận khoa học tự: 
nhiên. Các-lĩnh vực khoa học như vật lý học, sinh học, hoá học 
v.v...đang ngày càng giành được uy tín tuyệt đối trong giới khoa học. 
Các phương pháp nghiên cứu gắn với khoa học tự nhiên chiếm vị trí 
áp đảo trong khoa học nhận thức về thế giới. Trong khi đó, uy tín và 
vai trò của các khoa học khác như triết học và lịch sử học đang trên đà 
8lảm sút. ˆ 

Các cuộc tranh luận giữa khoa học tự nhiên và triết học, giữa 
nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực nghiệm trong việc giải thích 
bản chất thế giới đã từng một thời là mối quan tâm hàng đầu của các 
nhà khoa học. Nhưng cuối thế kỷ XIX, những cuộc tranh luận như vậy 
đã không gây được nhiều sự chú ý trong giới khoa học Đức. Hơn thế 
nữa. các nhà khoa học bắt đầu nói tới hố ngăn cách giữa triết học và 
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khoa học tự nhiên, piữa phương pháp luận khoa học tự nhiên và 
phưcng pháp luận khoa học xã hội. 

Một số người coi các khoa học xã hội như kinh tế học, sử học, 
xã hội học và khoa học chính trị là phi khoa học và không khách 
quan, là cảm tính và kinh nghiệm chủ nghĩa, là giáo điều và kinh viện. 
Điều đó dân tới cuộc khủng hoảng về niềm tin đối với lý luận và 
phương pháp luận trong các khoa học xã hội. Một. số nhà triết học bắt 
đầu xem xét lại mối quan hệ giữa khoa học và triết học, đặt ra vấn đề 
bản chất của tri thức khoa học, và đánh dấu hỏi đối với tính xác thực 
của khoa học xã hội. 

Bối cảnh lịch sử lý luận của xã hội học Weber thể hiện rõ 
nhất qua cuộc tranh luận về phương pháp luận ở Đức cuối thế 
kỷ XIX. Cuộc tranh luận này, có tên gọi tiếng Đức là 
Methodenstreit, chủ yếu xoay quanh ba chủ đề: (1) đối tượng 
của: khoa học xã hội, (2) phương pháp nghiên cứu của khoa học 
xã lhội, và (3) mục tiêu của khoa học xã hội. 5 

Có thể nêu một vài ý kiến tranh luận dưới đây làm ví dụ 
minh hoạ. Trường phái sử học cho rằng không thể áp dụng 
phương pháp luận khái quát kiểu khoa học tự nhiên để giải 
thích bản chất phức tạp của đời sống xã hội của con người vì 
phưrơng pháp luận đó không phân biệt sự khác nhau giữa giới tỰ 
nhiên và xã hội. Nhưng ý kiến thứ hai cho rằng cần áp dụng 
phương pháp luận khoa học tự nhiên để nghiên cứu hành vi con 
người bởi con người hoạt động có lý trí (duy lý) để thoả mãn 
những nhu cầu vật chất. Bản thân xã hội là sản phẩm của hoạt 
động của con người. Nhưng có quan điểm cho rằng hoạt động 
xã hội của người bị chi phối bởi nhiều loại động cơ khác nhau, 
lý (nh và phi lý tính, kinh tế và phi kinh tế, vật chất và tỉnh 
thần, vì vậy không thể áp dụng khoa học tự nhiên trong việc 
giải thích xã hội và hành vi xã hội của con người. 

Theo ý kiến khác, trước khi khoa học có thể phát hiện ra 
cáœ quy luật chung về xã hội thì bản thân khoa học phải có 
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những bước phát triển nhảy vọt về chất. Trong khi chưa có bước 
chuyển biến như vậy, các nhà khoa học chỉ có thể dựa vào 
phương pháp quy nạp và quan sát tỷ mỉ hành vi con người trong 
xã hội để giải thích xã hội. 


Tóm lại, các ý kiến tranh luận về bản chất phương phấp 
luận khoa học xã hội thường chia thành hai phô, Phe này cho 
rằng khoa học xã hội là khoa học "khách quan”, "tự nhiên” có 
nhiệm vụ phát hiện các quy luật của hiện tượng, sự kiện xã hội 
quan sát được. Phe kia cho rằng khoa học xã hội là khoa học 
“đặc biệt” vì đối tượng nghiên cứu có các yếu tố "chủ quan" 
như hệ giá trị, động cơ, niềm tin, đạo đức v.v... 

6.3. Quan điểm phương pháp luận của xã hội học Weber 

L¡ Weber và cuộc tranh luận về phương pháp 

Đối với cuộc tranh luận về phương pháp "Methodenstreit", Weber 
đã chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa khoa học xã hội và khoa học tự 
nhiên. Trước hết, Weber cho rằng đối tượng nghiên cứu của khoa học 
tự nhiên là các sự kiện vật lý của giới tự nhiên, trong khi đó đối tượng 
của khoa học xã hội là hoạt động xã hội của con người. 

Thứ hai, trí thức khoa học tự nhiên là hiểu biết về giới tự nhiên, 
tức là thế giới bên ngoài. Có thể giải thích các hiện tượng tự nhiên 
bằng các quy luật khách quan, chính xác. Trong khi đó, tri thức khoa 
học xã hội là hiểu biết về xã hội, tức là thế giới "chủ quan" do con 
người tạo ra. Vì vậy, cần hiểu được bản chất của hành động "cảm 
tính" của con người trước khi giải thích các hiện tượng xã hội bên 
ngoài. 

Thứ ba, về mặt phương pháp nghiên cứu, khoa học tư nhiên chỉ 
cần quan sát các sự kiện của giới tự nhiên và tường thuật lại kết quả 
quan sát là đủ. Trong khi đó, khoa học xã hội cần vượt ra ngoài phạm 
_vi quan sát để đi sâu lý giải động cơ, quan niệm và thái độ của các cá 
nhân, “đặc biệt giải thích xem những chuẩn mực văn hoá, hệ giá trị và 
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những hiểu. biết của cá nhân ảnh hưởng như thế nào đến hành động 
của họ... 

Khi chủ trương rằng khoa học xã hội cần phải trung lập và "tự 
do" (Eree value) Weber đã phân biệt rõ hai vấn đề. Một là vấn đề lựa 
chọn câu hỏi, chủ đề và lĩnh vực nghiên cứu. Loại vấn đề này liên 
quan tới mục tiêu của nghiên cứu. Hai là vấn đề phương pháp luận 
nghiên cứu. Thực chất vấn đề này liên quan tới thủ tục, quy tắc, thao 
tác và các phương pháp cụ thể của quá trình nghiên cứu. 

Theo quan điểm của Weber, khoa học xã hội cần phải thực sự 
khoa học, trung lập, khác¡ quan và "tự do" không bị ràng buộc bởi hệ 
thống chuẩn mực giá trị trong quá trình nghiên cứu, tức là trong VIỆC 


'giải quyết vấn đề thứ hai. Nhưng Weber thừa nhận rằng khoa học xã 


hội có thể rất "phi khoa học” và chủ quan trong việc giải quyết vấn đề 
thứ nhất. Trên thực tế, nhiều yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới việc lựa 
chọn đề tài, chủ đề, lĩnh vực nghiên cứu. Chẳng hạn, ý thích, nhu cầu, 
khả năng của cá nhân người nghiên cứu, hay mục đích, yêu cầu và tầm 
quan trọng chính trị, kinh tế , xã hội, luật pháp, tôn giáo... đều có thể 
ảnh hưởng tới việc đặt vấn đề nghiên cứu. 

Nhưng một khi đã xác định được đối tượng và nhiệm vụ nghiên 
cứu thì cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn, thủ tục phân tích khoa học. 
Quan niệm này của Weber khá giống Durkheim: cả hai cũng cho rằng 
quá trình nghiên cứu phải có tính hệ thống và khách quan với nghĩa là 
xác định rõ khái niệm, chỉ báo nghiên cứu, quy tắc lập luận và lô gích 
diễn giải... 

Loại hình lý tưởng - một ví dụ về phương pháp luận xã hội học Weber 

Weber cho rằng xã hội học cần tiến tới hình thành những phương 
pháp kết hợp nghiên cứu _được các cái chung và cái riêng của hiện 
thực xã hội. Một trong những phương pháp mà Weber đưa ra là 
phương pháp luận "Loại hình lý tưởng” ("¿4eal type`). 

Loại hình lý tưởng là một phương pháp luận nghiên cứu đặc biệt 
nhằm làm nổi bật những khía cạnh, những đặc điểm và tính chất nhất 


định thuộc về bản chất của hiện thực lịch sử xã hội. Ở đây, "lý tưởng" 
không có nghĩa là phân loại hay phán xét sự vật, hiện tượng căn cứ 
vào các chuẩn mực giá trị, tiêu chuẩn đạo đức như tốt - xấu, nên - 
không nên. "Lý tưởng” có nghĩa là lý luận, ý tưởng, khái niệm khái 
quát, trừu tượng. Đối với Weber, loại hình lý tưởng là công cụ khái 
niệm không phải để miêu tả mà để phân tích và nhấn mạnh những đặc 
trưng chung, cơ bản, quan trọng nhất của hiện tượng, sự kiện lịch sử 
xã hội. 

Căn cứ vào mức độ khái quát của loại hình lý tưởng, Weber phân 
biệt ba dạng loại hình lý tưởng. 

- Đạng thứ nhất là các loại hình lý tưởng bắt nguồn từ tình huống 
xã hội, bối cảnh văn hoá và thời kỳ lịch sử cụ thể. Những khái niệm 
như "thành thị phương Tây", "đạo đức Tin lành", "tỉnh thần của chủ 
nghĩa tư bản", "chủ nghĩa tư bản hiện đại", v.v... là những ví dụ của 
dạng loại hình lý tưởng này. 

_ Dạng thứ hai là loại hình lý tưởng với tư cách là kết quả của sự 
khái quát hoá, trừu tượng hoá về những đặc điểm, tính chất của một 
loại hiện thực xã hội nào đó. Vì vậy, trong thực tế ta chỉ có thể quan 
sát được một số đặc điểm của loại hình lý tưởng này. Ví dụ là "tổ 
chức quan liêu”, "chủ nghĩa phong kiến"... 

Cuối cùng, dạng thứ ba là loại hình lý tưởng được xây dựng với 
tư cách là công cụ lý luận, công cụ khái niệm nhằm mục đích nghiên 
cứu một dạng nhất định nào đó của hành động xã hội. Chẳng hạn, một 
số nhà xã hội học kinh tế giải thích rằng tất cả hành vi của con người 
là nhằm vào việc nâng cao các lợi ích kinh tế, rằng con người là một 
thực thể kinh tế. 

Loại hình lý tưởng không phải là giả thuyết mà là cấu trúc khái 
niệm có khả năng định hướng tìm tòi và làm cơ sở xây dựng các giả 
thuyết nghiên cứu cụ thể. Weber đã vận dụng phương pháp loại hình 
lý tưởng để nghiên cứu và xây dựng lý thuyết về sự phát triển chủ 
nghĩa tư bản ở phương Tây, hành động xã hội, bộ máy quan liêu, 
quyền lực, sự khống chế xã hội v.v... 
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6.4. Quan niệm của Weber về xã hội học 
- Weber đã sử dụng triệt để phương pháp luận nói trên để định 
nghĩa xã hội học (xem định nghĩa đã nêu ở đầu mục 6). Theo Weber, 
xã hội học là khoa học có nhiệm vụ lý giải, tức là giải nghĩa, thông 
hiểu động cơ, ý nghĩa của hành động xã hội. Điều đó có nghĩa là xã 
hội học không. giống như khoa học tự nhiên vì đối tượng nghiên cứu là 
hành động xã hội và phương pháp nghiên cứu là giải nghĩa. 

Nhưng Weber vẫn khẳng định rằng, giống như các khoa học 
khác, xã hội học "tiến tới cách giải thích nhân quả về đường lối và hệ 
qủa của hoạt động xã hội". Đây là một cách định nghĩa xã hội học tiêu 
biểu của Weber. Qua đó Weber vừa khẳng định xã hội học là khoa 
học như khoa học tự nhiên vừa chỉ ra bản sắc của xã hội học VỚI tƯ 
cách là khoa học xã hội. 


Theo Weber, nghiên cứu hành động xã hội mà chỉ xem xét, phân 
_ tích những đặc điểm quan sát bên ngoài thì không đủ, thậm chí không 
có ý rphĩa xã hội học. Lý do là nghiên cứu như vậy khó có thể hiểu, 
nắm kát và lý giải được những hiện tượng bên trong của hành động xã 
hội. Weber sử dụng thuật ngữ tiếng Đức Versiehen chính là để nhấn 
mạnh tính đặc thù này của xã hội học. Thuật ngữ này có nghĩa là 
thông hiểu, lý giải, giải nghĩa. Weber cho rằng xã hội học cần vận 
dụng phương pháp lý giải để nghiên cứu hành động xã hội. 

£ Weber phân biệt hai loại lý giải (còn gọi là giải nghĩa, hiểu): một 
là lý giải trực tiếp, hai là lý giải gián tiếp. Lý giải trực tiếp thể hiện 
trong qúa trình nắm bắt nghĩa của hành động qua quan sất trực tiếp 
những đặc điểm, những biểu hiện của nó theo kiểu "mắt thấy, tai 
nghe'... 

Lý giải gián tiếp có nghĩa là giải thích, giảng giải động cơ, ý 
nghĩa sâu xa của hành động qua việc hình dung ra tình huống, bối 
cảnh của hành động. Có thể lấy hành động đang bổ củi của một người 
để minh hoạ cho hai cách lý giải này. Lý giải bằng quan sát trực tiếp 
cho ta biết người đó đang làm động tác gì. Lý giải bằng giải thích 
giúp ta giải nghĩa, tức là chỉ ra động cơ của hành động bổ củi. Ví dụ, 


85 


ta có thể giải thích rằng người đó bó củi để lấy tiền công, để lấy củi 
đun hay vì mục đích thể thao giải trí... 

Weber phân biệt hai loại ý nghĩa của hành động xã hội. Một là 
nghĩa đang có thực của hành động cụ thể do một chủ thể, một nhóm 
chủ thể gán cho hành động đó. Hai là loại nghĩa được gán một cách Ì ý 
thuyết cho một chủ thể, một nhóm chủ thể của một loại hành động đã 
cho. Weber cho rằng, nhìn chung, rất khó áp dụng khái niệm "chính 
xác” theo kiểu khoa học tự nhiên, thực chứng thuần tuý, "siêu hình" 
để lý giải hành động xã hội. Tức là, rất khó vạch ra ranh giới rõ ràng, 
tuyệt đối giữa hành động xã hội và hành vi thuần tuý "phản ứng". 

Tâm lý học chủ yếu quan tâm tới nghĩa cá nhân, nghĩa riêng đối 
với chủ thể hành động, tức là "ý riêng" theo thuật ngữ tâm lý học hiện 
đại. Trong khi đó, theo Weber, xã hội học chủ yếu nghiên cứu loại 
nghĩa xã hội, tức là nghĩa chung, điển hình, đặc thù trong bối cảnh, 
tình huống xã hội. 

Thực chất nghiên cứu xã hội học theo kiểu Weber có nhiệm vụ 
trả lời những câu hỏi về động cơ, ý nghĩa của hành động xã hội. 
Chẳng hạn, động cơ nào thúc đẩy, chỉ phối và dẫn dắt các cá nhân, các 
thành viên của một cộng đồng xã hội hành động theo cách đã xảy ra 
và còn tiếp tục xảy ra trong cộng đồng đó? Những hành động của các 
cá nhân, nhóm xã hội có ý nghĩa gì đối với họ và những người xung 
quanh?... : 

“ -Weber cho rằng mục tiêu của xã hội học là đưa ra những khái 
niệm chung, có tính chất khái quát, trừu tượng về hiện thực lịch sử xã 
hội. Vì vậy, SO với sử học, các lý piải xã hội học không phong phú, ' 
sinh động và cụ thể. Hơn nữa, nếu cách giải thích của sử học nhằm chỉ 
ra rằng " A tất yếu dẫn đến B" thì cách giải thích xã hội học chủ yếu 
nhằm vạch ra những khuôn mẫu, những hình thức, những mối liên hệ 
có khả năng xảy ra theo kiểu " A là yếu tố có nhiều khả năng làm cho 
B xuất hiện", " A là bối cảnh, tình huống làm cho B xảy ra ". 

Tóm lại, theo cách định nghĩa của Weber, xã hội học vừa có đặc 
điểm của khoa học tự nhiên, tức là giải thích nguyên nhân, điều kiện 
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và hệ quả của hành động xã hội, vừa có đặc điểm của khoa học xã hội, 
nhân văn, tức là lý giải động cơ, ý nghĩa của hành động xã hội...Vậy 
hành động xã hội là gì? 

6.4. Lý thuyết hành động xa hội 

Định nghĩa hành động vá hội 


Một trong những khái niệm quan trọng nhất của xã hội học 
Webcr là hành động xã hội. Quan niệm của Weber về xã hội học cho 
thấy hành động xã hội là đối tượng nghiên cứu của xã hội học. Đối 
tửơng đó được sáng tỏ qua lý thuyết của Weber về hành động xã hội. 
Weber không chỉ đưa ra khái niệm tổng quát về hành động xã hội mà 
còn Mô? biệt các dạng hành động xã hội. 

__Weber đã phân biệt hành động xã hội khác với những hành vi và 

- động khác. Nói tới hành động là nói tới việc chủ thể gắn cho 
hành vi của mình một ý nghĩa chủ quan nào đó. Hành động, kể cả 
hành động thụ động và không hành động (quyết định chờ đợi không 
làm gì cả), được gọi là hành động xã hội khi ý nghĩa chủ quan của nó 
có tính đến hành vi của người khác trong quá khứ, hiện tại hay trong 
tương lai; ý nghĩa chủ quan đó định hướng hành động. 
“ ~ Như vậy, không phải hành động nào cũng có tính xã hội. Ví dụ, 
hành động chỉ nhằm tới các sự vật mà không tính đến hành vi của 
người khác thì không được coi là hành động xã hội. Không phải tương 
tác nào của con người cũng là hành động xã hội. Ví dụ, hai người đi 
xe đạp vô tình va quệt vào nhau trên đường phố không phải là hành 
động xã hội. 

3 —= Hành động giống nhau của các cá nhân trong một đám đông 
cũng không được coi là hành động xã hội. Ví dụ, trên đường phố đột 
nhiên trời mưa nhiều người giương Ô, mặc áo ni-lon che mưa; theo 
Weber, đó không phải là hành động xã hội. 

4 -~ Thậm chí hành động thuần tuý bất chước hay làm theo người 
khác cũng không phải là hành động xã hội. Hành động đó có thể coi 
là hành động có nguyên nhân từ phía người khác, nhưng không có ý 
nghĩa hướng tới người đó, vì vậy không được coi là hành động xã hội. 
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Tuy nhiên, cũng là hành động bắt chước người khác, nhưng nếu bắt 
chước vì đó là mốt và mẫu mực, nếu không theo sẽ bị người khác chè 
cười thì hành động bắt chước đó trở thành hành động xã hội. 

Qua đó thấy ràng rất khó xác định chính xác, rõ ràng "biên giới” 
của hành động "xã hội" và hành động "không xã hội". Lý do là con 
người không phải lúc nào cũng hoạt động một cách có ý thức, có ý 
chỉ... : 

Tóm lại, hành động xã hội được Weber tổng quát định nghĩa là 
hành động được chủ thể gắn cho nó một ý nghĩa chủ quan nào đó, là 
hành động có tính đến hành vi của người khác, và vì vậy được định 
hướng tới người khác, trong đường lối, quá trình của nó. Nhưng hành 
động xã hội được định hướng như thế nào? Ta thử tìm câu trả lời trong 
cách Weber phân loại hành động xã hội dưới đây. 

Phân loại hành động xã hội 

Weber cho rằng việc phân loại hành động của con người có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với xã hội học vì, mặc dù nghiên cứu hành 
động người, khoa học xã hội học chủ yếu quan tâm đến hành động xã 
hội. Weber phân biệt bốn loại hành động xã hội như sau. 

- Hành động duy lý-công cụ là hành động được thực hiện với sư 
cân nhắc, tính toán, lựa chọn công cụ, phương tiện, mục đích sao cho 
có hiệu quả cao nhất. Ví dụ rõ nhất là hành động kinh tế. 

- Hành động duy lý giá trị là hành động được thực hiện vì bản 
thân hành động (mục đích tự thân). Thực chất loại hành động này có 
thể nhằm vào những mục đích phi lý nhưng lại được thực hiện bằng 
những công cụ, phương tiện duy lý. Ví dụ là một số hành vi tín 
ngưỡng... 

- Hành động duy cảm (xúc cảm) là hành động do các trang thái 
xúc cảm hoặc tình cảm bột phát gây ra, mà không có sự cân nhắc, 
xem xét, phân tích mối quan hệ giữa công cụ, phương tiện và mục 
đích hành động. Ví dụ, hành động của đám đông quá khích hay hành 
động do tức giận gây ra. 
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- Hành động duy lý-ruyên thống là loại hành động tuân thủ 
những thói quen. nghỉ lễ, phòng tục, tập quán đã được truyện lại từ 
đời này qua đời khác. Ví dụ. hành động theo “người xưa”, "cổ nhân 
nói", "các cụ dạy"... 

Xã hội học nghiên cứu hành động xã hội. thực chất là tập trung 
vào nghiên cứu loại hành động duy lý-công cụ- một trong bốn loại 
hành động. Wcbcr lập luận rằng, đặc trưng quan trọng nhất của xã hội 
hiện đại là hành động xã hội của con người ngày càng trở nên duy lý, 
hợp lý với tính toán chỉ li, tỉ mí, chính xác về mối quan hệ g!ữa công 
cụ/ phương tiện và mục đích / kết quả. 

Weber phân tích sự thay đổi về vai trò và xu hướng của hành 
động xã hội để chỉ ra điều kiện, tiến trình phát triển lịch sử xã hội 
hiện đại phương Tây. Các nghiên cứu của Weber cho thấy là, chỉ trong 
xã hội hiện đại phương Tây chủ nghĩa duy lý mới phát triển tràn ngập 
vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế, luật pháp, chính trị, văn hoá, 
tôn giáo, xã hội... Điều đó giải thích phần nào câu hỏi tại sao trước 
đây chủ nghĩa tư bản hiện đại đã ra đời, phát triển trong xã hội phương 
tây mà không phải ở nơi khác. 

6.5. Lý thuyết vẻ chủ nghĩa tư bẩn và phân tầng xa hội 

Tôn giáo và cluí nghĩa tre bản 

Weber giải thích sự ra dời và phát triển chủ nghĩa tư bản hiện đại 
trong hai công trình nói tiếng nhất của ông: cuốn *®Đựo đức Tìm lành 
và tỉnh thân của chủ nghĩa tư bản " và cuốn "Kinh tế và xã hội”. 

Trong công trình "Đạo đức Tin lành...", WĂeber đã giải quyết một 
cách hệ thống vấn đề mối liên hệ giữa tôn giáo, kinh tế và xã hội mà 
trước đó chưa ai nghiên cứu triệt để. Cụ thể là, ông đã lần lượt làm 
sáng tỏ (1) những thay đổi diễn ra trong đời sống tôn giáo, kinh tế 
thương mại và hành động xã hội của con người, (2) mối tương quan và 
ảnh hưởng của những thay đổi trong niềm tin, đạo đức tôn giáo đối 
với hệ thống hành động xã hội và hành động kinh tế, và (3) những đặc 
thù của xã hội phương Tây liên quan tới chủ nghĩa tư bản hiện đại. 
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Weber bắt đầu phân tích chủ nghĩa tư bản bằng cách đưa ra vác 
bằng chứng lịch sử quan sát được. Ông quan sát thấy, hoạt động kinh 
tế thương mại đã phát triển mạnh mẽ ở những nước có đạo Tin lành 
(còn gọi là Thệ phản) - "Pzrøresfanism". Phần lớn các chủ doanh 
nghiệp, các thương sia là những người theo đạo Tin lành. Weber cho 
rằng, chủ nghĩa tư bản phương Tây bị kích thích bởi hai loại hành 
động trái ngược nhau. Một mặt, con người say mê làm việc và sản 
xuất ra của cải nhiều hơn hẳn nhu cầu tiêu dùng cá nhân. Mặt khác, 
các cá nhân có xu hướng tiết kiệm và kiềm chế hưởng thụ cá nhân đối 
với của cải làm ra. Vậy có mối liên hệ như thế nào giữa đạo Tin lành 
và chủ nghĩa tư bản? 

Để trả lời câu hỏi này, Weber đã triển khai các khái niệm nghiên 
cứu cơ bản như "đạo đức Tin lành", "tinh thần chủ nghĩa tư bản”, "chủ :- 
nghĩa tư bản truyền thống", "chủ nghĩa tư bản hiện đại"... Weber chỉ 
ra rằng những lời khuyên như "thời gian là vàng bạc ..., tiền bạc biết 
sinh sôi nảy nở....hãy tiết kiệm.... hãy thận trọng và trune thực... " đã 
trở thành chuẩn mực và tiêu chuẩn của hành động xã hội. Hơn thế nữa, 
những lời giáo huẩn của đạo.Tin lành đã trở thành một đạo đức mới 
trong lịch sử xã hội phương Tây - đạo đức Tin lành. 

Để làm rõ "tinh thần chủ nghĩa tư bản", Weber đã phân biệt hai 
khái niệm: chủ nghĩa tư bản truyền thống và chủ nghĩa tư bản hiện 
đại. Để minh hoạ có thể lấy hành động của công nhân trong tình 
huống tăng cường độ lao động gắn liên với tăng định mức tiền công. 
Trong chủ nghĩa tư bản truyền thống, hành động của người công nhân 
phụ thuộc vào câu hỏi mình phải làm việc như thế nào, với khối lượng 
bao nhiêu để kiếm được số tiền đúng bằng trước đây Điều đó khác hẳn 
với chủ nghĩa tư bản hiện đại, ở đó công nhân hỏi: nếu tôi làm việc 
nhiều hơn thì tôi có được trả công nhiều hơn không ? 

Cách diễn giải của Weber toát lên mội ý tưởng cơ bản sau đây: 
Nếu hành động miệt mài làm ra của cải ngày càng nhiều và lối sống 
khổ hạnh là hai đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản thì giáo lý tôn 
giáo nào, hệ thống giá trị văn hóa nào chứa đựng tỉnh thần đó có thể 
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coi là nên tảng của chú nghĩa tư bản. Theo Weber, đó là đạo Tin lành: 
Đạo đức Tìn lành đã góp phần hình thành và phát triển chủ nghĩa tư 
bản hiện đại ở phương Tây. 

Có lẽ vì Weber đã tập trung phân tích vai trò của tôn giáo nói 
riêng và văn hoá, tỉnh thần nói chung đối với sự phát triển chủ nghĩa 
tư bản nên một số nhà nghiên cứu phê phán quan điểm của ông là duy 
tâm. Cách phán xét như vậy chủ yếu xuất phát từ quan điểm coi xã hội 
học là một bộ phận của triết học vốn bị phân thủa thành hai phe duy 
vật và duy tâm. 


Thực tế, lúc bấy giờ học thuyết của Karl Marx đang nổi tiếng và 
Weber đã ngầm tranh luận với Marx về vấn đề phát triển chủ nghĩa tư 
bản. Về sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại, Weber đã 
đưa ra những ý tưởng và lập luận khác hẳn Marx. Chẳng hạn, ngoài 
các yếu tố kinh tế, Weber nhấn mạnh tới vai trò của các yếu tố phi 
kinh tế như tôn giáo, văn hoá, chính trị và luật pháp trong sự phát 
triển lịch sử xã hội. Thực ra, như Weber đã viết trong phần cuối cuốn - 
"Đạo đức Tin lành...", ông nghiên cứu xã hội tư bản phương Tây 
không phải là để thay thế cách giải thích duy vật-một chiều bằng một 
cách lý giải duy tâm-một chiều đối với lịch sử xã hội. Ông thừa nhận 
rằng, cần nghiên cứu ảnh hưởng của toàn bộ các điều kiện xã hội đặc 
biệt là kinh tế tới sự phát triển của tôn giáo, cụ thể là của chủ nghĩa 
khổ hạnh của đạo Tin lành. 


Trong một tác phẩm khác, cuốn "Kinh tế và xã hột”, Weber đã 

chú ý phân tích vai trồ quyết định của các yếu tố kinh tế như các quan 
hệ sản xuất, thị trường, thương mại v.v... và các yếu tố phi kinh tế như 
chủ nghĩa duy lý, luật pháp, văn hoá, v.v.. 
Tóm lại, lý thuyết của Weber về chủ xin tư bản thực chất là việc chỉ 
ra một tập hợp các yếu tố vật chất và tỉnh thần, kinh tế và phi kinh tế, 
cá nhân và xã hồi. Các yếu tố này cùng tương tác, cùng vận động và 
cùng phát triển go nên xã hội tư bản chủ nghĩa hiện đại ở phương, 
Tây. 
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f*hản tắng vd hội 

Webcr nghiên cứu cơ cấu xã hội tư bản chủ nghĩa sau Marx hơn 
nửa thế kỷ. Vì vậy, Weber đã phi nhận được những thay đổi quan 
trọng trong cơ cấu giai cấp xã hội để phát triển lý thuyết xã hội học về 
phân tầng xã hội. Theo Weber, lĩnh vực kinh tế không còn đóng vai 
trò quyết định duy nhất đối với sự phân chia giai cấp và tầng lớp xã 
hội trong xã hội tư bản hiện đại. Weber định nghĩa rằng giai cấp là 
một tập hợp người có chung các cơ hội sống trong điều kiện kinh tế 
thị trường. Cơ hội sống được hiểu là các cơ may nảy sinh từ việc nắm 
giữ, sử dụng và mua bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Thị trường 
là lĩnh vực mà ở đó hàng hoá và địch vụ được sản xuất ra và đem trao 
đổi. Thị trường cũng là lĩnh vực thể hiện các lợi ích kinh tế và thu 
nhập vì vậy đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và 
biến đổi tình huống giai cấp. 

Cũng giống Marx, Weber phân biệt hai tình huống giai cấp: mội 
là tình huống của những người sở hữu tài sản và sử dụng tài sản đó thu 
lợi nhuận, hai là tình huống của những người không có tài sản phải 
bán sức lao động, tay nghề, dịch vụ lấy tiền công hay tiền lương. Từ 
đó, Webecr xem xã hội cấu thành từ hai nhóm giai cấp tương ứng với 
hai tình huống trên, và mỗi giai cấp bao gồm các tầng lớp xã hội khác 
nhau. Tình huống giai cấp thứ nhất gồm tư sản-chủ vốn đầu tư và tư 
sản-chủ tài sản cho thuê mướn kiếm lời. Tình huống giai cấp thứ hai 
8ồm (I) người bán sức lao động thô sơ (công nhân không có tay nghề, 
còn gọi là "công nhân cổ xanh"), (2) người bán sức lao động Và tay 
nghề (công nhân có tay nghề, công nhân kỹ thuật, còn gọI là “công 
nhân cổ trắng"), và (3) người bán sức lao động, tay nghề và cả dịch vụ 
(người làm dịch vụ và người quản lý). 

Các cơ may sống bắt nguồn từ vốn, tài sản, sức lao động, kỹ 
năng, tay nghề và dịch vụ, và vì vậy, phụ thuộc vào điều kiện của thị 
trường. Những thay đổi điều kiện thị trường kéo theo thay đổi trong 
cơ cấu giai cấp. 


92 


Như vậy, lý thuyết xã hội học của Weber về phân tầng xã hội nói 
riêng và về xã hội tư bản hiện dại nói chung đều đã nói tới vai trò của 
cả hai yếu tố kinh tế và yếu tố phi kinh tế trong quá trình hình thành 
và biến đổi cơ cấu xã hội. 

—— _. Tóm lại, công lao quan trọng của Weber đối với xã hội học hiện 
đại là việc đưa ra những quan niệm và cách giải quyết độc đáo đối với 
những vấn đề về lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội 
học. Weber đã xây dựng quan điểm lý luận xã hội học đặc thù của 
mình trên cơ sở các ý tưởng của sử học, kinh tế học, triết học, luật học 
và nghiên cứu lịch sử so sánh. 

: Đóng góp của Weber trong xã hội học chủ yếu là quan điểm về 
bản chất lý thuyết xã hội và phương pháp luận; là phân tích của ông về 
văn hoá, tôn giáo và sự phát triển của xã hội phương Tây; là đánh giá 
về vai trò của quá trình hợp lý hoá trong luật pháp, chính trị, khoa 

- học, tôn giáo, thương mại đối với sự phát triển xã hội và mối quan hệ 
giữa các lĩnh vực kinh tế và phi kinh tế trong các xã hội; là các 
nghiên cứu so sánh về chủ nghĩa tư bản và các nền kinh tế-xã hội trên 
thế giới, và đặc biệt là lý thuyết xã hội học về hành động xã hội, về 
phân tầng xã hội, v.v... Các lý thuyết, khái niệm và phương pháp luận 

xã hội học Weber ngày nay đang được tiếp tục tìm hiểu, vận dụng và 
phát triển trong xã hội học hiện đại. 


Chương LII 


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM 


Nhận thức xã hội học là một quá trình đặc biệt phức tạp. Lý luận 
xã hội học về đời sống xã hội của con người được xây dựng trên cơ sở 
những thông tin, nÏững tài liệu thu được từ thực tế xã hội. Để tạo nên 
được lý luận xã hội học về xã hội, về các hiện tượng, các quá trình xã 
hội, các nhà xã hội học sử dụng hàng loạt các phương pháp kỹ thuật 
khác nhau cũng như dựa trên các cách tiếp cận khác nhau. 

Phương pháp nghiên cứu xã hội học là hệ thống các nguyên tắc 
để làm công cụ cho việc phân tích, khái quát và nghiên cứu về đời 
sống xã hội mà được coi như đối tượng của xã hội học.Hoặc theo 
nghiã khác có thể hiểu đó là tổng hợp tất cả những phương pháp, kỹ 
thuật và cách thức nghiên cứu xã hội học nhằm làm sáng tỏ bản chất, 
các đặc trưng, cơ cấu, xu hướng và tính quy luật của các hiện tượng và 
các quá trình xã hội. 


Chương này trình bày một số phương pháp, kỹ thuật cơ bản mà 
các nhà xã hội học hay sử dụng trong phạm vi của một cuộc điều tra 
xã hội học thực nghiệm mà thường được coi như cơ sở cho việc sản 
xuất thông tin thực nghiệm từ thực tế xã hội. Tất nhiên, những thông 
tỉn này có vai trò như cơ sở đữ liệu cho việc phân tích và khái quát lý 
luận của xã hội học. Bên cạnh đó, chúng còn có ý nghĩa to lớn đối với 
các nhà quản lý trong việc cung cấp cơ sở khoa học, khách quan cho 
việc hoạch định các chính sách xã hội.v.V. 


Đã từng có rất nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau về một cuộc 
nghiên cứu xã hội hộc thực nghiệm.Các quan điểm dù có khác nhau 
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` bao nhiều đi nữa thì bất kỳ một cuộc nghiên cứu nào cũng phải qua 
hàng loạt các bước cơ bản sau: 

- Xác định đề tài và mục tiêu nghiên cứu 

- Xây dựng các giả thuyết, lập mô hình lý thuyết 

- Xây dựng bảng hỏi 

- Lựa chọn phương pháp lấy mẫu 

- Xác định phương pháp thu thập thông tin 

- Tiến hành điều tra điền dã 

- Lập phương án xử lý thông tin và tiến hành xử lý thông tin 

- Đánh giá, phân tích và báo cáo kết quả. 

Trong phạm vi này chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách vắn 
tắt những nét cơ bản để thực hiện một cuộc nghiên cứu xã hội học 
thực nghiệm nhằm thu thập thông tin từ thực tế xã hội. 

1. Xác định đề tài và mục tiêu nghiên cứu. 

1.1. Xác định đề tài nghiên cứu 

Xác định đề tài nghiên cứu là công việc đầu tiên và có ý nghĩa 
quyết định cho bất kỳ một nghiên cứu khoa học nào.Đề tài nghiên cứu 
khoa học, theo cách xác định trong ”Ðương đại khoa học từ diển"” là 
“đối tượng của lao động nghiên cứu khoa học và là một trong những 
yếu tố của năng lực nghiên cứu”(Hướng hồng, 1987). 

Đối với một cuộc nghiên cứu xã hội học thực nghiệm, công việc 
đầu tiên là cân nhắc, lựa chọn và xác định đẻ tài nghiên cứu. Để xác 
định được đề tài phù hợp trước hết người nghiên cứu phải trả lời được 
các vấn đề: Cái gì sẽ được nghiên cứu? Những mối quan hệ, những 
khía cạnh hay những quá trình nào của thực tiễn xã hội sẽ là đối tượng 
của nghiên cứu? Hay nói cách khác người nghiên cứu phải chỉ ra được 
khách thể cũng như đối tượng của cuộc nghiên cứu. 

Đối tượng của cuộc nghiên cứu xã hội học thực nghiệm thường 
là các vấn đề xã hội cần nghiên cứu và nhà xã hội học quan tâm, có 
nhu cầu tìm hiểu và hướng tìm cách giải quyết chúng. Thực tế trong 
đời sống xã hội chúng ta thường gặp sự không phù hợp hay sự khác 
biệt giữa cái đang là đang xảy ra với cái cần phải là. Sự không phù hợp 
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hay sự khác biệt này có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. 
Chính sự không phù hợp hay sự khác biệt đó được nêu ra để nghiên 
cứu, để tìm hiểu được gọi là vấn đề nghiên cứu. 

Vấn đề nghiên cứu chỉ trở thành đề tài khi được nó chấp nhận và 
coi như đối tượng nghiên cứu. Lĩnh vực của thực tiễn xã hội (thường 
là các tập đoàn người, các nhóm xã hội, các thiết chế, các hiện tượng, 
cấc quá trình xã hội...) mà chứa đựng các vấn đề nghiên cứu đó thì 
được gọi là khách thể nghiên cứu. Để xác định được đề tài phù hợp 
người nghiên cứu còn cần chỉ ra được phạm vi của cuộc nghiên cứu 
hay chính là chỉ ra được quy mô về thời gian và không gian của đối 
tượng nghiên cứu. 

Như vậy, việc xác định đề tài là cần phải thấy được sự tồn tại thật 
sự của vấn đẻ xã hội,cũng như phạm vi, lĩnh vực xác định vấn đề đó. 
Tất nhiên, đề tài nghiên cứu xã hội học phải được trình bày khi xuất 
phát từ các vấn đề phù hợp và việc thực hiện đê tài phải mang lại một 
cái gì mới cho khoa học hoặc cho khả năng để giải quyết các vấn đề 
của thực tiễn xã hội. Đề tài phải nhấn mạnh được các vấn đề mà người 
nghiên cứu quan tâm, phải gợi mở được những hiện tượng mà sẽ là 
khách thể của nghiên cứu. Tên đề tài cân được trình bày một cách 
mgắn gọn, khoa học với câu chữ rõ ràng, chính xác. Không cho phép 
tên đề tài có những từ ngữ câu chữ không xác định hoặc đa nghĩa. 

1.2. Xác định mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của nghiên cứu phải thể hiện được nhu cầu của thực tiễn 
hay nhận thức mà chính vì nhu cầu đó mà nghiên cứu được tiến hành. 
Nói cách khác, mục tiêu của nghiên cứu là hướng đến giải quyết 
những nhiệm vụ cơ bản của cuộc nghiên cứu, là để đáp ứng cho việc 
phát triển lý luận xã hội học hay cung cấp thông tin thực nghiệm cho 
việc giải quyết các vấn đề của thực tế xã hội. 

Mục tiêu của nghiên cứu là các vấn đề, là cái đích mà cuộc 
inphiên cứu hướng đến để làm rõ nghĩa. Khi xác định muc tiêu,người. 
inphiên cứu phải trả lời câu hỏi: cuộc nghiên cứu sẽ mang lại những 
thông tin nào và cho kiến thức gì để ta hiểu về vấn đẻ nghiên cứu? 
Việc xác định mục tiêu cần căn cứ và các vấn để do yêu cầu của cuộc 
inphiên cứu đặt ra và đó cũng là những vấn đề mà tác giả nghiên cứu 


7.X.H.H : | ỢT 


cân phải làm rõ khi lựa chọn đề tài đó. Thường, người nghiên cứu 
phải chỉ ra được các yếu tố, các khía cạnh, các mặt của đối tượng 
nghiên cứu cần được làm rõ, cần được chứng minh. Như vậy mục tiêu 
nghiên cứu là giải thích thêm cho đề tài, cụ thể hoá đề tài, loại bỏ đi 
những yếu tố chưa xác định trong đề tài và trong chừng mực nào đó 
mục tiêu được xem xét như tiêu chuẩn cho đề tài. Đề tài sẽ là đầy đủ 
và chính xác khi nó phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 

Mỗi một đề tài có thể xác định mục tiêu cơ bản và các mục tiêu 
cụ thể. Mục tiêu cơ bản của đề tài bao giờ cũng hướng đến giải quyết 
vấn đề trung tâm xuyên suốt của đề tài. Việc xác định các mục tiêu cụ 
thể là căn cứ vào mục tiêu cơ bản và dựa trên cơ sở xây dựng “cây 
mục tiêu” như bất kỳ một nghiên cứu khoa học nào. 

2. Xây dựng giả thuyết và thao tác hóa khái niệm 

2.1. Xây đựng giả thuyết 

Xây dựng giả thuyết và kiểm nghiệm giả thuyết là một công việc 
quan trọng xuyên suốt quá trình điều tra của cuộc thực nghiệm. Giả 
thuyết là các vấn đề được đặt ra mà chúng ta hy vọng, chờ đợi từ cuộc 
nghiên cứu. Các giả thuyết gắn liền với các khía cạnh chủ yếu của 
thông tin mà sẽ nhận được qua nghiên cứu. Một cách sơ bộ, có thể coi 
giả thuyết là việc dự đoán trước của chúng ta về các kết quả của 
nghiên cứu. 

Giả thuyết trong nghiên cứu xã hội học là những dự đoán khoa 
. học về cơ cấu của đối tượng xã hội, về đặc tính, bản chất của các yếu 
tố, các mối liên hệ tạo nên đối tượng đó và về cơ chế hoạt động, sự 
phát triển của chúng. 

Giả thuyết là cụ thể hoá mục tiêu nghiên cứu và là công cụ 
phương pháp luận chủ yếu để tổ chức quá trình nghiên cứu, vì giả 
thuyết là mắt xích giữa quan điểm lý luận với cơ sở thực nghiệm của 
nghiên cứu. 

Việc xây dựng giả thuyết là một quá trình nhận thức đặc biệt. 
Nó cần phải dựa trên cơ sở những hiểu biết, những tri thức về cơ cấu 
của đối tượng nghiên cứucũng như các tính quy luật đang chi phối đối 
tượng đó. Giả thuyết đưa ra phải phù hợp với những nguyên lý của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Các giả thuyết đưa ra 
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không thể đối lập với các quy luật, các sự kiện khoa học mà đã dược 
chứng mình hay được khẳng định trong thực tế. Hơn nữa, e1ả thuyết 
đưa ra phải đảm bảo để kiểm tra được trong quá trình nghiên cứu thực 
nghiệm. Kiểm tra thực nghiệm các giả thuyết chính là việc thiết lập sự 
phù hợp piữa các giả thuyết đó với thực tế xã hội. 

Trong một cuộc nghiên cứu xã hội học có thể có nhiều piả 
thuyết. Số lượng các giả thuyết được xác định bởi chính nội dung của 
quá trình nghiên cứu, trong đó có giả thuyết chính và các giả thuyết 
bổ trợ cho nó. 

Thông thường trong nghiên cứu xã hội học thực nghiệm 
người ta nói về ba loại giả thuyết chủ yếu sau: | 

- Giả thuyết mô tỉ. Loại giả thuyết này nhằm thiết lập 
trạng thái thực tế của các sự kiện, các hiện tượng xã hội. Ví dụ 
một nghiên cứu đụng chạm đến kết quả học tập trong năm học 
của một nhóm sinh viên nào đó có thể đưa ra các giả thuyết: 
phần nào trong nhóm sinh viên đó có kết quả suất sắc, kết quả 
giỏi, khá, trung bình và phần nào trong nhóm sinh viên đó đạt 
kết quả yếu kém. Giả thuyết mô tả chưa chỉ ra được nguyên 
nhân, bản chất của các sự kiện, các tình huống song đó là tiêu 
đề cho giải thích. 

- Giả thuyết giải thích. Giả thuyết này hướng đến việc tìm 
hiểu nguyên nhân của các hiện tượng và các quá trình xã hội 
mà đã nêu ra trong giả thuyết mô tả. Thực chất, giả thuyết giải 
thích nhằm thiết lập mối quan hệ giữa đặc điểm đặc trưng của 
đối tượng nghiên cứu với tính quy luật khách quan nào đó. Trở 
lại ví đụ trên, sau khi đã mô tả phần nào trong nhóm sinh viên 
đạt các kết quả học tập, suất sắc, giỏi, khá, trung bình, yếu, 
kém, chúng ta phải tiếp tục đưa ra các giả thuyết để tìm hiểu tại 
sao một số sinh viên trong nhóm đó đạt kết quả suất sắc, 
giỏi...yếu, kém; phải chăng là do phương pháp học tập, sự chăm 
chỉ, thái độ đối với việc học tập, đời sống vật chất, đời sống 
tỉnh thần của họ.v.v. 

- Giả thuyết xu hướng. Một số nhà xã hội học cho rằng 
ngoài hai loại giả thuyết trên còn có loại giả thuyết xu hướng. 
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Loại giả thuyết này nhằm chỉ ra xu hướng, tính lặp lại của quá 
trình nào đó. Giả thuyết xu hướng vượt ra ngoài phạm vi của 
một sự kiện xã hội học riêng biệt. 

2.2. Xác định các biến | 

Để xây dựng được các giả thuyết và kiểm tra các giả thuyết 
thì cần phải xác lập hệ thống các biến quy định thuộc tính của 
đối tượng nghiên cứu. Thường xác định hai loại biến sau: 

Biến độc lập còn gọi là biến thực nghiệm hay biến trực tiếp 
mà chúng ta có thể kiểm tra qua thực tế. 

Biến phụ thuộc còn gọi là biến trung gian. Đó là những yếu 
tố mà sự biến đổi của nó do các biến độc lập quy định. Việc 
xác định các yếu tố đặc trưng của đối tượng nghiên cứu là biến 
độc lập hay biến phụ thuộc là căn cứ vào chính việc xác định 
nội dung của cuộc nghiên cứu. 

Ví dụ, nghiên cứu về các yếu tố dân số học của mức sinh 
là phải đề cập đến độ tuổi kết hôn, số lượng của các cuộc hôn 
nhân, độ dài của cuộc hôn nhân.v.v. Ở đây, độ tuổi kết hôn 
được xem như biến số phụ thuộc được quy định bởi các biến 
độc lập như: nghề nghiệp, trình độ, học vấn, khu vực, dân cư, 
tôn giáo... 

2.3. Thao tác hoá khái niệm (cụ thể hoá khái niệm) 

Trong nghiên cứu xã hội học thực nghiệm thường gặp 
những khái niệm mà được trình bày trong để tài nghiên cứu có 
các mức độ trừu tượng khác nhau. Khái niệm đó có thể là rất 
trừu tượng hoặc ít trừu tượng hoàn toàn phụ thuộc vào đẻ tài 
nghiên cứu. Song một khái niệm dù ở mức độ trừu tượng nào 
cũng không thể trực tiếp sử dụng để thu thập thông tin được, 
bởi khái niệm đó thường gây ra sự khó hiểu hoặc mọi người sẽ 
hiểu theo các nghĩa khác nhau. 

Chính vì vậy để tạo ra sự dễ hiểu với các khái niệm 
đó,chúng ta cần tiến hành thao tác hoá các khái niệm, nghĩa là 
chuyển các khái niệm trừu tượng phức tạp thành các khái niệm 
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cụ thể, đơn giản và chính nhờ các khái niệm đơn giản đó;chúng 
ta mới có cơ sở để thu thập thông tin và từ đó mới có thể áp 
dụng những phương pháp định lượng để đo đạc các khái niệm 
trừu tượng của đề tài. 

Giúp chúng ta thực hiện thao tác hoá các khái niệm là hệ 
thống các chỉ báo bao gồm các chỉ báo khái niệm và các chỉ 
báo thực nghiệm. Các chỉ báo khái niệm (chỉ báo trung gian) là 
các khái niệm ở các mức độ trừu tượng khác nhau, song rõ rằng 
là cụ thể hơn so với khái niệm của đề tài. Nhiệm vụ của các chỉ 
— này là làm sáng tỏ, đầy đủ ý nghĩa cho khái niệm của đề 

. Còn các chỉ báo thực nghiệm cũng là các khái niệm song ở 
An độ cụ thể nhất và hoàn toàn thích hợp cho việc điều tra 
thực nghiệm. Nhiệm vụ của các chỉ báo thực nghiệm cũng là 
làm sáng tỏ cho các chỉ báo trung gian. 


Sơ đồ. Thao tác hoá khái niệm Các chỉ báo khái 
b niệm (trung gian) 
ở mức độ một) 


'Khái niệm của đề tài 


Các chỉ báo 
khái niệm ở 
: mức độ hai 
Các chỉ báo 
thực nghiệm 
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Sơ đồ trên trình bầy hệ thống chỉ báo gồm hai mức độ chỉ báo 
khái niệm và các chỉ báo thực nghiệm. Yêu cầu đối với hệ thống các 
_ chỉ báo trên là phải làm rõ nghĩa và đầy đủ nghĩa cho khái niệm của 
đề tài. Số lượng các mức độ của các chỉ báo trung gian phụ thuộc vào 
mức độ trừu tượng của khái niệm của đề tài. Còn số lượng các chỉ báo 
ở từng mức độ thì tuỳ thuộc vào tính phức tạp của khái niệm ở đề tài 
hay các chỉ báo khái niệm mà chúng phải làm rõ nghĩa. Thông thường 
để thu thập thông tin thực tế làm rõ nghĩa cho khái niệm của đề tài 
mỗi chỉ báo thực nghiệm mgười ta có thể đặt một hay một vài câu hỏi 
trong bảng hỏi. Việc thao tác hoá các khái niệm có thể thực hiện theo 
sơ đồ đã nêu: (giả thiết là khái niệm của đề tài trong trường hợp này 
chỉ có hai mức độ của chỉ báo khái niệm). 

3. Xây dựng bảng hỏi trong nghiên cứu xã hội học. 

3.1. Bảng hỏi và vai trò của bảng hỏi 

Có thể xem xét bảng hỏi như một tập hợp gồm rất nhiều câu hỏi 
được xếp đặt trật tự trên cơ sở các nguyên tắc tâm lý, logic và theo nội 
dung và với sự giúp đỡ của bảng hỏi người được nghiên cứu thể hiện 
được quan điểm của mình đối với những vấn đề mà tác giả nghiên cứu 
quan tâm. Bảng hỏi là một công cụ đắc lực cho việc nghiên cứu thực 
nghiệm. Đặc biệt trong xã hội học, một vài tác giả đã coi bảng hỏi 
như một công cụ cơ bản trong quá trình nhận thức của nghiên cứu xã 
hội học thực nghiệm. 

Bảng hỏi là sự thể hiện bên ngoài của các giả thuyết cũng như 
các mục tiêu của một đề tài nghiên cứu nào đó. Các thông tin thực 
nghiệm cần tìm sẽ thu nhận được qua việc trả lời các câu hỏi trong 
bảng hỏi, chính vì thế các thông tin về đối tượng nghiên cứu mà tác 
giả muốn nhận được thì đứt khoát phải có các câu hỏi tương ứng trong 
bảng hỏi. Như vậy, bảng hỏi là công cụ quan trọng cho việc thu thập 
thông tin từ thực tế cho đề tài nghiên cứu . 

Trong bước tiến hành thu thập thông tin người đi điều tra thực 
hiện công việc của mình hoàn toàn dựa và sự giúp đỡ của bảng hỏi: 
Thông tin thu được từ người được hỏi được ghi chép trong bảng hỏi và 
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như vậy bảng hỏi còn là phương tiện để chứa đựng và lưu giữ các 
thông tin này và đó là cơ sở cho vệc thực hiện bước xử lý kết quả tiếp 
theo. 


Như vậy, bảng hỏi có một vai trò rất lớn trong nghiên cứu xã hội 
học thực nghiệm. Song một vấn đề đặt ra: Bảng hỏi có thật sự cần 
thiết cho tất cả mọi cuộc nghiên cứu xã hội học không? Đây là một 
vấn đang còn tranh cãi. Song có thể nói một cuộc nghiên cứu xã hội 
học thực nghiệm với yêu cầu đầy đủ và hệ thống của nó, có kết hợp 
giữa nghiên cứu định tính với việc đo đạc định lượng thì lập bảng hỏi 
là một sự cần thiết. Tất nhiên, tủy từng cuộc nghiên cứu mà mức độ 
chuẩn bị bảng hỏi cũng khác nhau. 

Xây dựng bảng hỏi là một công, việc trí tuệ rất vất vả. Chất lượng 
của bảng hỏi phụ thuộc vào trình độ “tay nghề” của tác giả cũng như 
khâu chuẩn bị của tấc giả trong các bước tạo dựng chương trình 
nghiên cứu như: xác định đề tài và mục tiêu nghiên cứu, xây dựng các 
giả thuyết nghiên cứu, xây dựng được mô hình xã hội học cho đối 
tượng nghiên cứu cũng như việc thực hiện thao tác hoá các khái niệm 
cơ sở của đề tài. 

Cơ sở chủ yếu để tạo nên bảng hỏi là các câu hỏi, vì vậy việc 
nghiên cứu về các câu hỏi cũng có ý nghĩa rất lớn cho việc xây dựng 
bảng hỏi. 

3.2. Các loại câu hỏi 


Có rất nhiều cơ sở để phân loại các câu hỏi: Sau đây sẽ xem xét 
một vài loại thường được sử dụng nhiều trong quá trình tạo dựng bảng 
hỏi: 

Câu hỏi theo nội dung 

Tiêu chuẩn để phân chia câu hỏi trong trường hợp này là các khía 
cạnh của thực tế xã hội mà thông tin về chúng nhận được từ các câu 
hỏi tương ứng. Theo đó câu hỏi có thể về khía cạnh dân số, khía cạnh 
văn hoá, câu hỏi về kinh tế, về giao tiếp về chính trị tư tưởng, về ý 
thức đạo đức, về gia đình .v.v 


Đối với cách phân loại câu hỏi này người ta thường nhấn mạnh 
việc chia chúng thành hai nhóm câu hỏi sau: 

- Nhóm thứ nhất là những câu hỏi đặc trưng cho một sự kiện, sự 
thật nào đó. Nghĩa là hỏi về một cái gì đó tồn tại một cách hiện thực 
trong thời gian và không gian xác định. 

- Nhóm thứ hai bao gồm các câu hỏi thể hiện sự mong muốn, 
đánh giá của cá nhân, của nhóm về một vấn đề gì đó. 

Việc chia câu hỏi thành hai nhóm này có ý nghĩa nhất định đối 
với việc trình bày câu hỏi trong quá trình xây dựng bảng hỏi, cũng 
như cho việc xác định phương pháp điều tra. 

Đối với câu hỏi về sự kiện, sự thật thường nói về một cái gì đó 
khách quan ít phụ thuộc vào cá nhân con người. Vì thế sự phản ánh về. 
chúng là khá chính xác. Trong khi đó đánh giá và mong muốn của 
con người lại rất hay thay đổi. Hơn nữa chúng chỉ ở trong ý thức của 
các cá nhân riêng biệt nên không phải lúc nào cá nhân cũng có thể 
diễn đạt được một cách đây đủ vẻ chúng. Mặt khác những mong 
muốn, những đánh giá cũng không phải dễ dàng trở thành thứ trao cho 
người khác lúc nào cũng được. 

Câu hỏi đóng và câu hỏi mở 

Việc phân chia này có ý nghĩa rất lớn cho việc xây dựng bảng 
hỏi. Các loại câu hỏi này có mối quan hệ trực tiếp với đặc tính của 
thông tin thu thập được và chúng cũng cho những khả năng nhận thức 
khác nhau. Sự khác nhau giữa hai loại câu hỏi này là chúng có sẵn hay 
không có sắn các câu trả lời được chuẩn bị trước. 

Câu hỏi mở. Đó là các loại câu hỏi không có câu trả lời chuẩn bị 
trước. Ở đây người ta chỉ nêu ra các câu hỏi, còn câu trả lời thì hoàn 
toàn tuỳ thuộc vào người trả lời. Ví dụ: theo anh (chị) đặc điểm tích 
cực nỗi bật nhất của sinh viên hiện nay là gì? Hoặc tại sao anh (chị) 
thích học môn xã hội học?... 

Thường thì phụ thuộc vào trình độ văn hoá, mức độ hiểu biết, ý 
thức cá nhân và ngay cả tâm trạng của người trả lời ở thời điểm đó mà 
nhận được các câu trả lời với nội dung rất khác nhau và mức độ dài 
ngắn cũng rất khác nhau. 
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Cau hỏi mở có ưu điểm là người được hỏi không bị ảnh hướng 
bởi các câu trả lời được chuẩn bị trước. Họ tự do trả lời những cái mà 
họ muốn, họ nghĩ. Chính vì vậy câu hỏi mở có khả năng chỉ ra được 
các khía cạnh của hiện tượng xã hội mà chính tác giả nghiên cứu đôi 
khi cũng không thể dự đoán trước được. Đó là thực tế vì mỗi người trả 
lời đều nhìn thấy hiện tượng xã hội đó theo cách riêng của mình, trên 
cơ sở vị trí xã hội và sự hiểu biết của mình. Cũng vì lý do này mà câu 
hỏi mở thường được sử dụng cho các nghiên cứu những hiện tượng 
còn chưa được hiểu biết một cách đầy đủ. Trong nghiên cứu thử để 
kiểm tra tính đây đủ và chất lượng của câu hỏi đóng,người ta cũng hay 
sử dụng câu hỏi mở. 

Tuy nhiên câu hỏi mở có nhược điểm là các câu trả lời thường có 
rất nhiều nghĩa khác nhau, điều đó gây khó khăn rất lớn cho việc xử lý 
thống kê, đôi khi không thể xử lý thống kê được nhất là trong trường 
hợp người trả lời dùng trả lời với những từ đa nghĩa. 

Câu hỏi đóng. Đây là loại câu hỏi sơ bộ đã có sẵn các câu trả lời 
được chuẩn bị trước. Ở đây ngoài việc nêu câu hỏi ra người ta còn 
nêu ra các khả năng trả lời có thể có đối với câu hỏi. Nhiệm vụ của 
người trả lời là xem xét, cân nhắc các khả năng trả lời và chọn lấy 
những khả năng trả lời phù hợp nhất với quan điểm, suy nghĩ của 
mình. ‹ 

Ví dụ: kết quả học tập của anh (chị) trong học kỳ vừa qua được 
đánh giá vào loại nào? 


- Xuất sắc LÌ 
- Giỏi LÌ 
- Khá LÌ 
- Trung bình 1+) 
- Yếu, kém L] 


Hoặc: đời sống kinh tế hiện nay của gia đình ông (bà) so với 5 
năm về trước là: 

- Khá hơn LÌ 

- Vẫn thế LÌ 
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- Kém hơn LÌ 

- Khó nói mẽ 

Câu hỏi đóng có vai trò, ưu điểm sau: 

- Các câu trả lời chuẩn bị trước đã giải thích và làm rõ nghĩa 
thêm cho nội dung của câu hỏi, tạo điều kiện cho mọi người hiểu câu 
hỏi đó theo cùng một cách. 

- Loại câu hỏi này là dễ trả lời, rất thuận lợi cho việc xử lý thống 
kê. 

Tuy nhiên nhược điểm của câu hỏi đóng thể hiện ở chỗ: người trả 
lời bị bó hẹp trong phạm vi các câu trả lời chuẩn bị trước, hạn chế khả 
năng sáng tạo, khả năng tư duy của họ. 

Với câu hỏi đóng có một vài yêu cầu sau: 

- Trong việc sử dụng các câu hỏi đóng, các câu trả lời phải là một 
hệ thống đầy đủ. Nghĩa là tất cả các khía cạnh của hiện tượng phải 
được thể hiện trong các phương án trả lời để tất cả mọi người đều có 
thể xác định được vị trí của mình trong các phương án trả lờ: chuẩn bị 
trước đó. 

- Với loại câu hỏi chỉ có hai khả năng trả lời loại trừ nhau "có" 
"không" thì nhất thiết không được đặt câu hỏi đó dưới đạng phủ định. 
Ví dụ: Với câu hỏi: Anh (chị) có thích xem đá bóng không? 

- Có 

- Không 

thì không được đặt câu hỏi ở dạng: Anh (chị) không thích xem đá 
bóng phải không? 

- Có 

- Không 


Vì câu trả lời "có" "không" ở đây là đều có thể được hiểu theo 2 
nghĩa. 
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Các loại cát hỏi khác. Trên thực tế trong các bảng hỏi còn có thể 
nói về rất nhiều loại câu hỏi khác nữa như câu hỏi chức năng, nghĩa là 
thông tin thu được từ câu hỏi này nhằm thực hiện một chức năng nào 
đó như để kiểm tra (câu hỏi kiểm tra) như để phản chia nhóm người 
được điều tra (câu hỏi lọc)... hoặc câu hỏi gián tiếp, câu hỏi theo bảng 
với hai mặt đối cực, câu hỏi theo dạng cho điểm... 

Một số yêu cầu chung đối với các câu hỏi trong bảng hỏi 

- Mỗi câu hỏi phải phản ánh một khía cạnh nào đó của hiện 
tượng nghiên cứu hoặc phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đó nhằm 
thu thập thông tin chính xác cho đề tài nghiên cứu. 

- Câu hỏi cũng như việc thể hiện các câu hỏi luôn luôn phải ở vị 
trí trung gian trong mối quan hệ với người trả lời. 

- Câu hỏi phải đễ hiểu với mọi người, song cũng không được xúc 
phạm họ. 

- Câu hỏi tuyệt đối không được là câu hỏi ghép một cách máy 
móc từ hai hay một vài câu hỏi riêng biệt theo dạng ở ví dụ: 

Gia đình của anh (chị) có nhà vệ sinh và có nước sạch không? 

- Có LÌ 

- Không LÌ 

Thực tế, trong trường hợp gia đình của một người nào đó có nhà 
vệ sinh song không có nước sạch (hoặc ngược lại) thì họ sẽ không biết 
lựa chọn khả năng trả lời nào. 

- Bảng hỏi cần được trình bẩy đẹp, rõ ràng, chính xác, tạo điều 
kiện thận lợi cho việc ghi chép. 

3. 3. Bố cục của bảng hỏi 

Thông thường, bảng hỏi trong điều tra xã hội học gồm có 3 phần: 

- Phần mở đầu thường bao gồm tên của bảng hỏi, tên người hay 
cơ quan tổ chức nghiên cứu và lời giới thiệu. Trong lời giới thiệu cần 
nêu được mục tiêu, ý nghĩa của nghiên cứu. Trong phần này cũng cần 
nhấn mạnh được nguyên tắc khuyết danh của thông tin nhằm kích 
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thích người trả lời cung cấp cho thông tin chính xác, khách quan. 
Những lời giải thích về nội dung về khái niệm (nếu cần) hoặc hướng 
dẫn cách thức trả lời cũng cần được trình bầy trong phần mở đầu. Yêu 
câu của phần mở đầu là phải ngắn gọn, khoa học, chính xác tạo nên 
được sự tin tưởng, sự quan tâm, hứng thú của người trả lời. 

- Phần nội dung. Phân này gồm tất cả các câu hỏi nhằm thu thập 
thông tin chủ yếu cho đề tài. Vấn đề cơ bản trong phần này là việc xếp 
đặt các câu hỏi. Thực tế có rất nhiều nguyên tắc đưa ra cho việc xếp 
đặt các câu hỏi như các câu hỏi về cái chung trước, về cái riêng sau, 
câu hỏi đơn giản đến câu hỏi phức tạp. Câu hỏi tổng quát trước câu 
hỏi cụ thể sau, câu hỏi khách quan trước, câu hỏi về thái độ chủ quan 
sau hoặc câu hỏi xếp theo thứ tự thời gian... 

Tuy nhiên trong việc xếp đặt các câu hỏi luôn phải tạo cho người 
trả lời thái độ cởi mở, gợi lên ở họ tính tích cực đối với vấn đề nghiên 
cứu. 

- Phần kết luận. Thường bao gồm một hay vài câu hỏi nhằm đi ra 
khỏi cuộc tiếp xúc. 

4. Phương pháp chọn mâu trong nghiên cứu xã hội học. 

Mục tiêu cơ bản của các cuộc điều tra xã hội học là để cung cấp 
các thông tin từ thực tế xã hội cho việc phát triển lý luận xã hội học 
cũng như cho công tấc quản lý xã hội. Về nguyên tắc, thông tin thu 
được từ các cuộc nghiên cứu xã hội học cần đắm bảo hai đặc tính cơ 
bản. Thứ nhất, thông tin đó phải có tính đại diện, nghĩa là thông tín 
thu được phải có giá trị cho cả tổng thể điều tra. Thứ hai, thông tin đó 
phải đảm bảo được mức độ chính xác, nghĩa là thông tin thu được phải 
phản ánh đúng với thực tế khách quan. 

_ Gắn liền với đặc tính thứ nhất của thông tin, trong nghiên cứu xã 
hội học người ta nói đến phương pháp chọn mẫu, nghĩa là cần phải 
chọn mẫu nghiên cứu như thế nào đó để thông tin thu được có ý 
nghĩa, có giá trị cho cả tổng thể nghiên cứu. 

Gắn liền với đặc tính thứ hai của thông tin, trong nghiên cứu xã 
hội học người ta nói đến các phương pháp, kỹ thuật để thu thập thông 
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tin, nghĩa là trong hàng loạt các phương pháp kỹ thuật như quan sát, 
phỏng vấn, ankét, thực nghiệm xã hội học, phân tích tài liệu.. .chúng ta 
phải chọn cách thu thập thông tin như thế nào đó cho phù hợp để 
thông tin nhận được qua điều tra phản ánh một cách chính xác thực tế 
khách quan. 

Trong phần này chúng ta sẽ đẻ cập đến phương pháp chọn mẫu 
trong nghiên cứu xã hội học (thường được gợi là nghiên cứu chọn 
mẫu). Thực tế, khi xét từ khía cạnh đối tượng mà các cuộc điều tra xã 
hội học tác động đến thì các cuộc điều tra xã hội học có thể chia thành 
hai dạng chủ yếu sau: 


- Nghiên cứu tổng thể 


- Nghiên cứu không tổng thể. Trong nghiên cứu không tổng thể 
người ta cững còn hay nói về hai loại là nghiên cứu trường hợp và 
nghiên cứu chọn mẫu. Trong nghiên cứu không tổng thể thường đụng 
chạm tới vấn đệ về tính đại điện của thông tin. Điều đó có nghĩa là 
thông tin thu được từ dạng nghiên cứu này có giá trị cho cả tổng thể 
nghiên cứu không? Để hiểu được nghiên cứu chọn mẫu là gì ? và tại 
sao trong điều tra xã hội học người ta lại hay sử dụng nghiên cứu chọn 
mẫu chúng †a sẽ xem xét từng dạng một. 

4. 1. Nghiên cứu tổng thể. 

Nghiên cứu tổng thể là đạng nghiên cứu mà được tiến hành với 
tất cả các đơn vị của tổng thể. Trong nghiên cứu xã hội học, tổng thể 
thường là tập hợp người hay nhóm người do đề tài nghiên cứu qui 
đình. Ví dụ với đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập 
của nữ sinh viên các trường đại học ở Hà Nội, thì tổng thể ở đây là tập 
hợp nữ sinh viên của tất cả các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. 


Còn các đơn vị của tổng thể ở đây có thể là các cá nhân riêng biệt 
hoặc các nhớm người xác định. Số đơn vị của tổng thể thường được 
xem là kích thước của tổng thể. 


“Trong nghiên cứu tổng thể thì thông tin thu được là có giá trị cho. 
cả tổng thể nên ở đây ta không phải quan tâm đến tính đại diện của 
thông tin như trong nghiên cứu chọn mẫu. 
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Trên thực tế,nghiên cứu xã hội học theo dạng này là rất hiếm vì 
trong đa số các trường hợp đòi hỏi phải điều tra một số lượng rất lớn 
các đơn vị. (Thường là số lượng người rất lớn). Điều này gây tốn kém 
rất lớn kể cả về mặt thời gian lẫn chi phí. Hơn nữa, cũng do phải tiến 
hành nghiên cứu số rất lớn các đơn vị cho nên những sai sót, những 
lỗi trong những khâu chuẩn bị, tiến hành điều tra, khâu kiểm tra, giám 
sát cũng như trong khâu xử lý kết quả... là khó tránh khỏi vì thế chất 
lượng thông tin thu được thường không cao. 


Tuy nhiên vẫn có vài trường hợp phải tiến hành nghiên cứu tổng 
thể, ví dụ khi tiến hành nghiên cứu với một tổng thể nhỏ mà nghiên 
cứu chọn mẫu không bảo đảm được tính đại diện của tài liệu hoặc khi 
với một tổng thể lớn nhưng mục tiêu của điều tra là tìm hiểu một vài 
hiện tượng rất hiếm gặp trong tổng thể đó, hoặc không phổ biến đồng 
đều trong tổng thể . 


4.2. Nghiên cứu trường hợp (case study) 


Ở đây việc nghiên cứu với số ít đơn vị riêng biệt hay chỉ một 
đơn vị của tổng thể điều tra. Đơn vị này có thể được chọn theo cách 
phân loại. Nghiên cứu trường hợp cho thông tin với mức độ rất chi tiết 
và toàn diện và thường được thực hiện rất nhanh. Tuy nhiên với 
nghiên cứu trường hợp ta không thể nói được gì vẻ tính đại điện của 
thông tin. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào 
để kết luận: thông tin thu được từ việc điều tra một đơn vị có thể suy 
ra thành thông tin của cả tổng thể. Hay nói một cách khác,thông tin 
đó chỉ có giá trị đối với một đơn vị đó chứ không có cơ sở để nói nó 
có giá trị, nó đặc trưng cho cả tổng thể điều tra. 

Trong nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu trường hợp đôi khi 
cũng cần thiết, ví dụ đối với những hiện tượng mới nảy sinh mà chúng 
ta hiểu biết về nó còn quá ít thì điều tra trường hợp lại có ý nghĩa rất 
lớn cho các điều tra chọn mẫu hay điều tra tổng thể tiến hành sau đó. 

4.3. Nghiên cứu chọn mẫu. 

Đó là một dạng nghiên cứu mà từ một tổng thể có N đơn vị 
chúng ta chọn ra n đơn vị để nghiên cứu, sao cho thông tin thu được từ 
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việc nghiên cứu n đơn vị này ta có thể suy ra thành thông tin của cả 
tổng thể. Số n đơn vị này gọi là kích thước mẫu, còn tập hợp n đơn vị 
này gọi là mẫu (n<N). 

Nghiên cứu chọn mẫu có ưu điểm hơn hẳn so với nghiên cứu 
tổng thể và nghiên cứu trường hợp. Vì số lượng đơn vị nghiên cứu ở 
đây ít cho nên nghiên cứu chọn mẫu tiết kiệm được cả thời gian cũng 
như các chỉ phí. Hơn nữa do điều tra ít các đơn vị nên hàng loạt những 
sai sót hay những lỗi mà nghiên cứu tổng thể hay mắc phải có thể 
tránh được nên chất lượng thông tin thường cao hơn. So với nghiên 
cứu các trường hợp thì nghiên cứu chọn mẫu hơn hẳn vẻ tính đại diện 
của tài liệu. Điều này có nghĩa là thông tin thu được từ nghiên cứu 
chọn mẫu hoàn toàn có cơ sở khoa học để nói nó có giá trị cho cả tổng 
thể nghiên cứu. ' 

Tuy nhiên vấn đề cần quan tâm nhất trong nghiên cứu chọn mẫu 
là mẫu được chọn ra phải đại điện cho cả tổng thể. Điều đó có nghĩa là 
cần giải đáp hai vấn để: cách chọn mẫu phải như thế nào và số lượng 
mẫu cần chọn là bao nhiêu cho thích hợp. Giải đáp hai vấn đề này 
hoàn toàn phụ thuộc vào từng trường hợp, từng phương pháp chọn cụ 
thể. Trong nghiên cứu xã hội học thường gặp một số cách chọn mẫu 
như sau: 

- Phương pháp chọn theo tỷ lệ. Nói chung phương pháp này cũng 
được sử dụng khá rộng rãi trong xã hội học. Với cách chọn này kích 
thước mẫu là được xác định trước; người ta thường chọn khoảng 
1000, 1500 cho đến.... 3000 đơn vị nghiên cứu (thường lấy tròn số để 
thuận tiện cho việc tính toán). 

Về cách chọn, căn cứ vào một vài đặc trưng của tổng thể, sơ bộ 
tạo nên mô hình của mẫu mà hoàn toàn phù hợp với cơ cấu thực tế của 
tổng thể theo các đặc trưng nào đó. Nói cách khác là cẩn xây dựng 
được mô hình mẫu mà có thể tái tạo được cơ cấu của tổng thể ở dạng 
tỷ lệ nhất định theo một số đặc trưng nào đó. Trong các nghiên cứu xã 
hội học,các đặc trưng thường là: giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn, 
tình trạng hôn nhân... 


lãi 


Ví dụ, nếu trong tổng thể có cơ cấu giới tính: nam chiếm 49%: và 
nữ chiếm 51% thì mâu được chọn về cơ cấu cũng cần phải đảm bảo tỷ 
lệ này. Nếu kích thước mẫu được xác định là 1000 người thì cũng cần 
đảm bảo trong 1000 người được chọn này sẽ có 490 người là nam và 
510 người là nữ. 

Vấn đề khá quan trọng trong cách chọn này là việc phối hợp các 
đặc trưng khác nhau trong quá trình sàng lọc để xác định mẫu. Người 
ta có thực hiện việc phối hợp theo nhiều cách. Qua ví dụ sau sẽ trình 
bày một trong các cách thường gặp nhất. Ví dụ trong một nghiên cứu 
xã hội học với một tổng thể người nào đó cần xác định số lượng mẫu 
là 2000 người khi biết cơ cấu của tổng thể theo các đặc trưng sau: 

- Về giới tính: nam chiếrn 45%, nữ chiếm 55%. 

- Về tuổi tác: Từ 18 - 40 tuổi chiếm: 40% 

Từ 4l - 60 tuổi chiếm: 30% 
Trên 60 tuổi chiếm: 30%. 
Chúng ta có thể phối hợp các đặc trưng theo sơ đồ sau: 


Mẫu 
(1000 người ) 


„. (450) 


L8 - 40 18 - 40 

Căn cứ vào sơ đồ trên điều tra viên chỉ cần tìm trong tổng thể đó 
lấy 180 người tuổi từ I8 đến 40 là nam và tương tự như vậy cho đến 
khi đủ 1000 người theo sơ đồ trên như vậy mẫu được chọn là 1000 
người cũng phản ánh đúng cơ cấu của tổng thể theo hai đặc trưng về 
giới tính và tuổi tác như đã cho. 
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- Chọn ngẫu nhiên thuần tuý. Điều kiện để đảm bảo cho Việc 
chọn ngẫu nhiên là các đơn vị trong tổng thể phải có khả năng như 
nhau tham gia vào sự lựa chọn hay xác suất cho việc lựa chọn của các 
đơn vị là phải ngang bằng nhau. Thiếu điều kiện Tiầy khó có thể đảm 
bảo cho sự lựa chọn ngẫu nhiên. 

Trong chọn ngẫu nhiên thuần tuý cũng có rất nhiều cách chọn: có 

thể chọn theo rút thăm, theo xổ số mà chúng ta thường thấy trong việc 
rút thăm chia bảng các đội bóng đá, trong quay xổ số... hoặc cũng có 
thể chọn ngẫu nhiên có hệ thống. Điều quan trọng với việc chọn ngẫu 
-_ nhiên có hệ thống là cần biết được danh sách của tổng thể. Ví dụ nếu 
trong danh sách của tổng thể có N đơn vị, số lượng mẫu cần chọn là n 
đơn vị thì việc chọn tiến hành như sau: chọn một cách ngẫu nhiên đơn 
vị đầu tiên, sau đó từ đơn vị đầu tiên đó lấy một khoảng cách là (N/n) 
xác định đơn vị thứ hai; từ đơn vị thứ hai cũng lấy một khoảng cách 
như vậy để xác định đơn vị thứ ba... quá trình cứ được lặp đi lặp lại 
_ như vậy cho đến khi đủ kích thước mẫu cần chọn. 
— Trong thống kê người ta còn chỉ ra rất nhiều cách chọn ngẫu 
nhiên khác nữa. Thông thường tương ứng với mỗi cách chọn ngẫu 
nhiên đều có các công thức phù hợp để tính kích thước mẫu. Thực tế 
chỉ ra rằng thông tin thu được qua nghiên cứu chọn mẫu ngẫu nhiên 
có tính đại diện khá cao. 

Trên thực tế trong nghiên cứu xã hội học thường người ta phải 
tiến hành chọn mẫu phân tầng, phân vùng bởi lẽ tổng thể của điều tra 
xã hội học thường có cấu trúc theo các tầng, các lớp, các vùng. 

Ví dụ: đối với chọn phân tầng bu ta thường phải tiến hành 
theo các bước sau: 

- Bước1. Xác định đơn vị quan sát. Trên cơ sở các đơn vị quan 
sất có thể tiến hành chọn ngẫu nhiên thuần túy hay chọn theo tỷ lệ để 
lấy một số đơn vị. Điều quan trọng là các đơn vị quan sắt phải có các 
đặc điểm đặc trưng như nhau. 

- Bước 2. Trên cơ sở một số đơn vị được chọn trong các đơn vị 
quan sát đó sẽ chọn ra các đơn vị nghiên cứu để tiến hành khảo sát. 


`8.x HH | 13- 


Việc chọn các đơn vị nghiên cứu cũng có thể chọn theo ngẫu nhiên 
hoặc theo tỷ lệ. | 
Ví dụ như việc nghiên cứu đối với sinh viên đại học ta có thể 


_ chọn như sau: 
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- Bước 1. Lấy trường làm đơn vị quan sát để chọn ra một số 
trường. Trong một số trường được chọn ra đó có thể lại lấy khoa làm 
đơn vị quan sát để chọn ra một số khoa. 


- Bước 2. Trên cơ sở các khoa được chọn đó có thể chọn ra một 
số lớp hoặc một số sinh viên để điều tra. 

3. Các phương pháp cụ thể đểthu thập thông tin. 

Các phương pháp cụ thể trong điều tra xã hội học là phương tiện 
rất quan trọng cho việc đảm bảo độ chính xác hay tính khách quan của 
thông tin thực nghiệm. Các phương pháp này bao gồm tổng thể các 
quy tắc, cách thức, kỹ thuật cho việc thu thập thông tin ban đâu vẻ 
khách thể nghiên cứu. Thực tế, có rất nhiều cơ sở mà dựa vào đó 
chúng ta có thế tiến hành phân loại các phương pháp như dựa trên cơ 
sở nguồn thông tin mà chúng sử dụng hoặc căn cứ vào cách thức sử 
dụng chúng, hoặc nữa, có thể chia chúng ra thành các phương pháp cơ 
sở và phương pháp tổng hợp...Ở đây căn cứ vào nguồn thông tin mà - 
các phương pháp sử dụng có thể.xem xét một số phương pháp mà 
được ứng dụng khá phổ biến ở nước ta hiện nay. 

$.I. Phương pháp quan sát (OBservation) 

Định nghĩa 

Trong các khoa học cụ thể cũng như trong cuộc sống hàng ngày 
người ta sử dụng quan sát như một công cụ quan trọng cho việc thu 
nhận thông tin từ thực tế. Xã hội học cũng coi phương pháp quan sát 
như là một trong những phương tiện cần thiết giúp cho nhà xã hội học 
tiếp cận với thực tế xã hội. Quan sát là một phương pháp thu thập . 
thông tin thực nghiệm mà thông qua các tri giác nghe, nhìn để thu 
nhận thông tin về các quá trình, các hiện tượng xã hội dựa trên cơ sở 


đề tài và mục tiêu của-cuộc nghiên cứu. 


Theo B.A. lađốp quan sát là một phương pháp khoa học được 
phân biệt với các loại quan sát thông thường ở những điểm sau: 

- Quan sát ở đây phải tuân theo mục tiêu nghiên cứu nhất định 

- Quan sát phải được thực hiện theo những phương thức nhất định 

- Thông tin từ quan sát cũng phải được ghi chép theo cách thức 
nhất định (hoặc ghi trong biên bản, ghi vào nhật ký, hoặc trả lời trực 
tiếp các câu hỏi trong bảng hỏi). 

- Thông tin này luôn cần được kiểm tra về độ ổn định và ý nghĩa 
của nó.. 

Nguồn thông tin của quan sát là toàn bộ hành vi của người được 
nghiên cứu. Điểm mạnh của quan sát là thường đạt được ngay ấn 
tượng trực tiếp về sự thể hiện hành vi của con người. Trên cơ sở ấn 
tượng của mình điều tra viên tiến hành ghi chép hay hình thành các 
câu trả lời trong một bảng hỏi có trước. 

Tuy nhiên, quan sát cũng có một số nhược điểm như: quan sát 
thường chỉ có thể sử dụng cho việc nghiên cứu những hiện tượng, 
những sự kiện hiện tại chứ không phải các sự kiện quá khứ hoặc tương 
lai. Hơn nữa nếu sử dụng phương pháp quan sát cho việc nghiên cứu 
các sự kiện xẩy ra trong thời gian dài thì ấn tượng đã có từ quan sát 
lần đầu dễ dàng lừa đối, che lấp những lần quan sát tiếp theo. 

Mặt khác nếu sử dụng phương pháp này khó có thể nghiên cứu 
được số đông các đơn vị nghiên cứu. Những điều này rõ ràng là mâu 
thuẫn với yêu cầu về tính đại điện của thông tin trong nghiên cứu xã 
hội học. Chính vì lý đo này quan sát ít được sử dụng như một phương 
pháp chủ yếu cho một cuộc nghiên cứu xã hội học thực nghiệm. Tuy 
nhiên phương pháp quan sát cũng rất có hiệu quả cho các nghiên cứu 
nhằm phát hiện bản chất nội tại của hiện tượng, hoặc muốn tìm hiểu 
sâu về nguyên nhân của các hành động, cơ cấu của các mối quan hệ 
hàng ngày của một nhóm người nào đó... Chính vì vậy quan sát 
thường được sử dụng cho các nghiên cứu trường hợp, nghiên cứu thử. 

Kĩ thuật quan sát 
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Trước khi tiến hành quan sát cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng. 
Phải xác định rõ thời gian quan sát là bao lâu, cụ thể ngày giờ, địa 
điểm, cách thức mà người đi quan sát tiếp cận với đối tượng được 
quan sát. 

Việc ghi chép cũng phải được chú ý đặc biệt. Tuỳ từng cách thức 
quan sát mà có những cách ghi chép cụ thể phù hợp. Trong một số 
trường hợp việc ghi chép lại các ấn tượng có thể được thực hiện với 
các công cụ phù hợp như việc ghi âm lời nói cũng như chụp ảnh 
những hành vi của người được quan sát. 

Khách thể quan sát thườn§ Jà#ững con người riêng biệt, nhưng 
quan sát có hiệu quả hơn khi được thực hiện với một nhóm người nhất 
định. Ở đây người được quan sát là ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tự 
nhiên và như vậy họ mới thể hiện được những bản chất vốn có của họ 
và người quan sát cũng có thể có được những ấn tượng giàu có, phong 
phú hơn. | 

Nếu đối tượng quan sát là hoạt động của một tổ chức có cơ cấu 
theo thứ bậc (như một cơ quan, một xí nghiệp, một xã, huyện) thì điều 
cần thiết là quan sát phải được thực hiện từ cấp bậc cao nhất xuống 
cấp bậc thấp. 

Các loại quan sát. 


Thực tế có rất nhiều cơ sở để phân chia các loại quan sát, ở đây 
Sẽ xem xét một vài cơ sở đó. Theo mức độ chuẩn bị của quan sát chia 
ra thành quan sát có chuẩn mực và quan sát không chuẩn mực (nay 
còn gọi là quan sát tự do). 

- Quan sát có chuẩn mực là dạng quan sát mà trong đó người 
quan sát đã sớm xác định được những yếu tố nào của khách thể 
nghiên cứu là có ý nghĩa nhất cho cuộc nghiên cứu để tập trung sự chú 
ý của mình vào đó. Loại quan sát này thường sử dụng cho việc kiểm 
tra kết quả nhận được từ các phương pháp khác hay cho việc đánh: ¬iá 
độ chính xác của kết quả đó. 
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- Quan sát không chuẩn mực là loại quan sát mà trone đó người 
qusn sát chưa xác định được trước các yếu tố của khách thể quan sát 
liên quan đến việc nghiên cứu cần được quan sát. Nó thường được sử 
dụng cho giai đoạn bắt đầu của một cuộc nghiên cứu xã hội học thực 
nghiệm. 

Theo mức độ tham gia của người quan sất ta có: quan sát có 
tham gia và quan sát không tham gia. Quan sát có tham gia là loại 
quan sắt mà người đi quan sát có tham gia vào hoạt động của những 
người được quan sát. Còn quan sát không tham gia là quan sát mà 
không có sự tham gia của người quan sát vào các hoạt động của người 
được quan sát. Thực tế thì quan sát có tham gia cho kết quả cao hơn 
so với quan sát không tham gia vì ở đây đã khắc phục được những hạn 
chế cho việc "nghe", "nhìn" một cách thụ động của người đi quan sát. 
Hơn nữa khi tham gia vào các hoạt động với người được quan sát, 
người đi quan sát dễ dàng cảm nhận, thâm nhập và hiểu biết sâu sắc 
hơn đối tượng quan sát của mình. Tất nhiên cái khó của quan sát có 
tham gia là sự xâm nhập của người quan sát vào nhóm người được 
quan Sắt. 


Cũng từ vị trí của người đi quan sát còn có thể chia ra: quan sát 
công khai và quan sát bí mật. Vấn đề chính ở đây là người được quan 
sất có biết hay không biết họ bị quan sát. Quan sát bí mật có lợi thế 
hơn quan sát công khai vì nó tránh cho người được quan sát sự căng 
thẳng, người được quan sát không phải luôn tỏ ra tốt hơn so với bình 
thường. Vấn đề khó cho quan sát bí mật là sự xâm nhập của người đi 
quan sát vào nhóm người được quan sát và việc ghi chép cũng phải 
được chú ý đặc biệt. 

Ngoài ra, căn cứ vào số lần thực hiện để chia quan sát thành quan 
sát một lần và quan sát nhiều lần liên tục trong một thời gian nhất 
định. Quan sát nhiều lần cho khả năng nhận thức hơn hẳn vì nó xoá 
bỏ được khả năng tuyệt đối hoá sự thể hiện duy nhất, một lần, không 
bản chất của người được quan sát. 
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3.2. Phương pháp trưng câu ý kiến (Inqwiry) 

Trưng cầu ý kiến là gì? 

Đây là phương pháp thường được sử dụng trong các nghiên cứu 
xã hội học thực nghiệm. Trong quá trình trưng cầu người được hỏi trả 
lời theo cách tự viểÌ vào bảng hỏi mà họ nhận được từ điều tra viên. 
Nguồn thông tin ở đây là các câu trả lời của người được hỏi thể hiện 
quan điểm, thái độ và ý thức của anh ta. 

Thực tế, trong trưng cầu ý kiến thì sau khi phân phát hay gửi 
bảng hỏi đến tay người được hỏi, sự ảnh hưởng của điều tra viên trực 
tiếp đến quá trình trả lời là không còn. Đến đây bảng hỏi đã đóng vai 
trò là người đi hỏi, vì vậy nội dung của bảng hỏi, lời chỉ dẫn, lời giải 
thích là phương tiện còn lại duy nhất cho hành động của người trả lời, 
cho việc hình thành ở họ sự quan tâm, hứng thú với cuộc trưng cầu. 

Như vậy, việc chuẩn bị bảng hỏi ở đây phải được đặc biệt chú ý, 
cần có hàng loạt những yêu cầu bổ sung như cần thiết phải có các điều 
tra thử để kiểm tra chất lượng của bảng hỏi, cần thiết phải bổ sung 
thêm các câu hỏi tâm lý - chức năng để duy trì bầu không khí thoải 
mái, hứng thú ở người trả lời suốt quá trình trưng cầu. Ngay việc chọn 
chất lượng giấy, khổ chữ, in ấn... cũng cần phải cân nhắc cho phù hợp 
để gây nên sự tin tưởng, sự quan tâm của người trả lời. 

Phương pháp trưng cầu ý kiến là một phương pháp rất tiết kiệm, 
đảm bảo trong một thời gian ngắn có thể thu thập thông tin của hàng 
nghìn người. Hơn nữa sử dụng phương pháp này cho khả năng đảm 
bảo tính khuyết danh cao cho nghiên cứu vì đảm bảo tính khuyết danh 
là một yêu cầu khá quan trọng của việc thu,thập thông tin thực 
nghiệm. Nó kích thích người trả lời trong việc trả lời thẳng, trả lời 
đúng với quan điểm, suy nghĩ của họ. Tuy nhiên phương pháp này 
cũng có hàng loạt nhược điểm như việc thu lại bảng hỏi thường bị 
chậm hoặc bị mất. Hơn nữa trong từng phiếu trưng cầu người trả lời 
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đôi khi cũng không trả lời hết các câu hỏi trong đó. Điều này ảnh 
hưởng lớn đến tính đại diện của thông tin vì vậy trong trưng cầu ý 
kiến cũng phải đặc biệt chú ý. 

Các loại trưng cầu ý kiến. 

Phương pháp trưng cầu ý kiến có thể được thực hiện theo một số 
cách sau: 

- Trưng cầu tại nhà hay tại nơi làm việc. Theo cách này điều tra 
viên mang bảng hỏi đi phân phát cho người trả lời tại nhà hay tại nơi 
làm việc của họ. Việc thu lại bảng hỏi có thể được thực hiện theo một 
số cách như điều tra viên đi thu ở từng người, hoặc đặt một thùng . 
phiếu ở một nơi nào đó để mọi người sau khi trả lời xong đến bỏ vào 
hoặc qua con đường. bưu điện. x 

Cách làm này có ưu điểm là trong thời gian đi phân phát bảng 
hỏi điều tra viên có điều kiện giải thích hàng loạt vấn đề cho người 
được hỏi, sơ bộ hướng dẫn họ cách trả lời và yêu cầu họ trả lời các câu 
hỏi được coi là khó ít người trả lời... tuy nhiên ở cách làm này cũng 
còm có hạn chế như đã nói ở trên. Hơn nữa các câu trả lời trong bảng 
hỏi mà chúng ta nhận được trong một số trường hợp thì không phải là 
ý lkiến của một người mà là ý kiến của một nhóm người , đó là các 
thành viên trong gia đình, những người họ hàng, bạn bè... 

- Trưng cầu qua bưu điện: Thông thường bảng hỏi được gửi đến 
tay người trả lời theo con đường bưu điện. Kèm theo đó là lời giải 
thích, hướng dẫn và lời yêu cầu của người nghiên cứu đối với người 
trả lời. Tất nhiên, để tạo điều kiện thuận tiện cho người trả lời gửi lại 
bẩng hỏi bao giờ cũng phải gửi kèm theo bảng hỏi là phong bì có tem 
vài địa chỉ của cơ quan nghiên cứu. Cách làm này ít tốn kém, song SỐ 
bẩng hỏi gửi đi bị mất cũng rất nhiều. 

- Trưng cầu nhóm. Có lẽ đây là cách làm thông dụng nhất và cho 
kết quả khả quan nhất. Thường tập trung một nhóm người khoảng từ 
10 - 40 người vào một địa điểm nào đó thuận tiện cho việc đọc và 
trưng cầu ý kiến họ. Nếu nhóm ít hơn 10 người thường hay ảnh hưởng 
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đến tính khuyết danh, sone nếu nhiều hơn 40 người sẻ khó khăn cho 
việc kiểm tra. Với cách làm này điều tra viên có điều kiện giới thiệu 
với mọi người về mục tiêu nghiên cứu, giải thích các câu hỏi, yêu cầu 
trả lời, nói vê tính khuyết danh, hướng dẫn họ trả lời. Ở đây, điều tra 
viên có điều kiện giúp đỡ một số người trong trường hợp họ chưa hiểu 
được một số câu hỏi nào đó và khi tiến hành thu hồi bảng hỏi có điều 
kiện kiểm tra và yêu cầu người trả lời trả lời hết các câu hỏi trong 
bảng hỏi. Cách làm này rất nhanh, rất tiết kiệm và rất phù hợp với 
những nhóm người xác định như một nhóm sinh viên, một lớp học, 
. một đơn vị quân đội.v.v. 

Thực tế còn một số cách trưng cầu khác như trưng cầu qua sách 
báo, radio, tivi. Nói chung phương pháp trưng cầu ý kiến yêu cầu rất 
cao cho việc xây dựng bảng hỏi vì vậy phương pháp này được sử dụng 
cho các nghiên cứu với các chương trình được xây dựng một cách chi 
tiết và chú trọng nhiều đến khía cạnh định lượng của đối tượng nghiên 
cứu. š 

3.3. Phương pháp phỏng vấn (lInterview). 

Trong khoa học cũng như trong đời sống hàng ngày, phỏng vấn 
thường được coi là một phương pháp khá phổ biến để thu thập thông 
in thông qua việc hỏi và trả lời các câu hỏi. Tất nhiên trong mỗi lĩnh 
vực đều có những cách thức riêng để sử dụng phương pháp này. Trong 
xã hội học, phương pháp phỏng vấn cũng được coi là một trong những 
phương pháp quan trọng để thu thập thông tin thực nghiệm. Ở đây, 
phỏng vấn được xác định như một phương pháp thu thập thông tín của 
xã hội học thông qua việc tác động tâm lý - xã hội trực tiếp giữa người 
đi hỏi và người trả lời trên cơ sở đề tài và mục tiêu của một cuộc 
nghiên cứu xã hội học. 

Phỏng vấn như một phương pháp thu thập thông tin của xã hội 
học có thể được phân biệt với phỏng vấn trong các lĩnh vực khác nhau 
ở hàng loạt khía cạnh như cách thức phỏng vấn, đối tượng phỏng vấn 
và đặc biệt là ở nội dung từng cuộc phỏng vấn. 
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Nguồn thông tin trong phỏng vấn bao gồm toàn bộ câu trà lời của 
người được hỏi mà thể hiện quan điểm thái độ cũng như ý thức của 
anh ta, bên cạnh đó nguồn thông tin còn là toàn bộ hành vi của người 
trả lời mà người đi phỏng vấn quan sát được trong suốt thời gian diễn 
ra cuộc phỏng vấn. Nhiệm vụ của người đi phỏng vấn là căn cứ vào cả 
hai nguồn thông tin trên xác định các câu trả lời và tiến hành phi chép. 
Nếu là phỏng vấn sâu thì cần ghi chép toàn bộ câu trả lời cũng như 
hành vi của người được hỏi. 

Việc phân loại phỏng vấn có thể dựa vào một số cơ sở như sau: 

- Căn cứ vào việc chuẩn bị của cuộc phỏng vấn cũng như mục 
tiêu thì thập thông tin người ta thường nói về hai loại chủ yếu là 
phỏng vấn sâu và phỏng vấn theo bảng hỏi. 

- Đối với loại phỏng vấn sâu thì thường người nghiên cứu chỉ cần 
xác định phạm vi các vấn đề cần thu thập thông tin trên cơ sở đảm bảo 
sự tự d› của phỏng vấn viên trong cách dẫn dắt cuộc phỏng vấn, trong 
cách sắp xếp và diễn đạt các câu hỏi. Trong trường hợp này sử dụng 
chủ yế: là câu hỏi mở vì vậy đối với người trả lời cũng rất tự do trong 
cách thức trả lời. Loại phỏng vấn này thường được thực hiện nhằm để 
hiểu bết sâu sắc những khía cạnh, những vần đề nào đó của đề tài 
nghiên cứu. Việc ghi chép ở đây có thể thực hiện bằng máy ghí âm 
hay bằng tay, song nên nhớ ghi chép càng kở đủ càng sát thực bao 
nhiêu càng iốt bấy nhiêu. 

- Đối với phỏng vấn theo bảng hỏi thì thông thường cuộc phỏng 
vấn được tiến hành trên một bảng hỏi được chuẩn bị một cách chu 
đáo. Vai trò của người đi phỏng vấn gắn liền với việc làm rõ ràng 
những vấn đề mà anh ta cần phải thực hiện trước người được hỏi, trên 
cơ sở zác câu hỏi được xếp đặt và được trình bày trong bảng hỏi. Tất 
nhiên ở đây người đi phỏng vấn có thể có những câu hỏi phụ hay lời 
giải thích ... nhằm làm rõ các mâu thuẫn trong các câu trả lời cũng 
như trong hành vi của người được hỏi. 
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- Căn cứ vào mức độ tiếp xúc giữa người đi hỏi và người trả lời, 
phỏng vấn được chia thành hai loại: phỏng vấn qua tiếp xúc triức tiếp 
và phỏng vấn qua điện thoại. Thực tế qua cách phân chia này người ta 
muốn nhấn mạnh loại phỏng vấn qua điện thoại mà trên thực tế ít 
nhiều được sử dụng. Việc sử dụng loại phỏng vấn này có những hạn 
chế lớn như: nó chỉ có thể sử dụng cho những người có điện thoại và 
thời.gian cho phỏng vấn cũng thường rất hạn chế. | 

Chính vì vậy, khó có thể nói về tính đại diện của thông tin khi sử 
dụng phương pháp phỏng vấn này. Tuy nhiên, phỏng vấn qua điện 
thoại cũng có những ưu điểm nhất định như nó cho khả năng thu nhận - 
thông tin một cách rất nhanh chóng vì thế người ta thường sử dụng 
phỏng vấn qua điện thoại cho việc nghiên cứu tìm hiểu sự phản ứng 
của dư luận tìm hiểu về một sự kiện xã hội hoặc một thông tin nào đó 
mới phát đi qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hoặc sử dụng 
cho việc thu thập các thông tin bổ sung hay kiểm tra các thông tin 
được thu thập qua các phương pháp khác. 

Căn cứ vào số lượng người được phỏng vấn người ta còn nói về 
hai loại phỏng vấn: phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm. Việc phân 
loại này cũng nhằm để nhấn mạnh loại phỏng vấn nhóm. Phỏng vấn 
nhóm thường sử dụng khi nghiên cứu muốn tìm hiểu những ý kiến 
chung của một nhóm người mà ít quan tâm tới những ý kiến cá nhân 
riêng biệt. Phỏng vấn nhóm cũng có ưu điểm là thông tin thu được 
thường sâu sắc hơn vì mọi người trong nhóm qua câu trả lời của mình 
sẽ kích thích người khác, gợi ý cho người khác trong nhóm suy nghĩ 
sâu hơn về vấn đề. 

- Ngoài ra cồn căn cứ vào số lần phỏng vấn với cùng một đối 
tượng người ta còn chia phỏng vấn ra thành phỏng vấn một lần và 
phỏng vấn nhiều lần. Mục tiêu của phỏng vấn nhiều lần nhằm kiểm 
'tra sự thay đổi ý kiến của người được hỏi về những vấn để nào đó, 
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hoặc để thiết lập sự xuất hiện những yếu tố mới trong ý thức và hành 
vị của người được nghiên cứu ở thời điểm sau. 

Một số điển cần chú ý trong phỏng vấn 

Việc lựa chọn địa điểm, thời gian cho phỏng vấn cũng có ý nghĩa 
rất lớn đối với tính khách quan của thông tin thu được. Việc xác định 
cuộc phỏng vấn được thực hiện ở đâu, vào thời điểm nào cho thích 
hợp là hoàn toàn phụ thuộc vào đối tượng được phỏng vấn cũng như 
mục tiều và nội dung của cuộc phỏng vấn. 

Việc ghi chép có thể được thực hiện một cách trực tiếp hoặc ghi 
bằng máy ghi âm (tuỳ từng loại phỏng vấn mà xác định việc ghi chép 
cho phù hợp). Điều quan trọng là việc ghi chép cần phải được chủ 
động, phi chép càng sát thực, trực tiếp bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. 
Việc ghi chép không được làm gián đoạn cuộc tiếp xúc. 

Người đi phỏng vấn luôn luôn phải giữ được ở vị trí trung gian. 
Trong bất kì trường hợp nào người phỏng vấn cũng không được biểu 
thị mối quan hệ của mình đối với vấn đề phỏng vấn. Còn đối với 
người trả lời thì cũng không được tranh cãi hay cho lời khuyên đối với 
họ. | 

Việc chọn người đi phỏng vấn cũng cần căn cứ vào nội dung, của 
cuộc phỏng vấn cũng như đối tượng được phỏng vấn để chọn những 
người phỏng vấn cho phù hợp cả về giới tính, tuổi tác, thái độ và trình 
độ hiểu biết. . 

Nói chung, hiện nay, phỏng vấn là một phương pháp được sử 
dụng khá rộng rãi trong các cuộc điều tra xã hội học, bởi vì nó có thể 
khắc phục được hàng loạt những hạn chế của các phương pháp khác. 

5.4. Các phương pháp khác 


Ngoài các phương pháp kể trên trong các điều tra, nghiên cứu xã 
hội học người ta còn sử dụng hàng loạt các phương pháp khác để thu 
thập thông tin như: 
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- Phương pháp phân tích tài liệu. 

- Phương pháp phân tích quỹ thời gian. 

- Phương pháp phân tích nội dung. 

- Phương pháp trắc nghiệm. 

- Phương pháp nghiên cứu. tâm sinh lý. 

- Phương pháp thực nghiệm xã hội học. 

6. Xử lý thông tin 

Nhiệm vụ của xử lý thông tin trong một cuộc điều tra xã hội 
học là thực hiện bước chuyển về chất từ các thông tin cá biệt thu thập 
được từ các đơn vị nghiên cứu riêng biệt thành thông tin tổng hợp đặc 
trưng cho cả tổng thể nghiên cứu. Việc xử lý thông tin được thực hiện 
theo phương án xử lý đã được xây dựng trong quá trình chuẩn bị cho 
cuộc nghiên cứu. Trong phương án xử lý thông tin đã chỉ ra những 
mối quan hệ xã hội nào, những hiện tượng xã hội nào được nêu ra 
trong các giả thuyết cần được đo đạc, cần được kiểm định trong thực 
tế. Trọng tâm trong phương án xử lý thông tin là xây dựng được các 
_ chỉ báo định lượng nhằm đo đạc các hiện tượng và các mối quan hệ xã 
hội đó. Tất nhiên, cũng tồn tại là phần xử lý các tài liệu với những đặc 
tính không định lượng. 

Chúng ta biết thông tin cá biệt đầu tiên thu thập được từ các 
cuộc điều tra là những tin tức gắn liên với những đơn vị nghiên cứu 
riêng biệt. Chúng có thể là những câu trả lời trong một bảng hỏi hoặc 
câu trả lời của một câu hỏi trong bảng hỏi. Thông tin này thường cố 
tính ngẫu nhiên, chưa phản ánh được tính xu hướng, tính quy luật. Vì 
vậy thông tin này không thể giúp cho việc kết luận về những hiện 
tượng xã hội phổ biến trong đời sống xã hội. Ngược lại thông tin đặc 
trưng cho cả tổng thể nghiên cứu có thể giúp cho việc khắc phục 
những hạn chế trên. Thông tin tổng thể là sự khái quát đặc biệt những 
thông tin cá biệt trong các dạng thống kê phù hợp. Nó là phương tiện 
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mạnh mề cho việc đo đạc các hiện tượng xã hội và giúp cho nhận thức 
sâu lơn về bản chất của các hiện tượng đó. 

Công cụ quan trọng đầu tiên cho việc chuyển các thông tin cá 
biệt thành thông tin tổng thể là việc chia nhóm thống kê. Với việc chia 
nhóm thống kê ta đã thực hiện bước chuyển những tin tức theo các 
dấu hiệu của các đơn vị riêng biệt đến việc phân loại các-dấu hiệu này 
trong tổng thể. : 

Bước tiếp theo là thiết lập các mối liên hệ giữa các phần phân 
chia của các dấu hiệu đã chỉ trong tổng thể. Ví dụ: Sự phối hợp phân 
chia của dấu hiệu kết quả học tập (bao gồm:. Giỏi, khá, trung bình, 
kém) với các phần phân chia của dấu hiệu yêu thích ngành học (bao 
gồm: yêu thích, khó nói, không yêu thích) sẽ giúp cho ta nhận thức 
sâu hơn về mối quan hệ giữa việc yêu thích ngành học với kết quả học 
tập của một lớp hay một nhóm sinh viên nào đó. 

Việc phân nhóm thống kê cũng như việc phối hợp giữa các dấu 
hiệu: riêng biệt là cơ sở cho việc thực hiện các công việc tính toán như 
tính toán tỷ lệ phần trăm, đại lượng trung bình, hệ số tương quan là 
việc: tạo dựng các thang đo. Việc tạo ra các thang đo còn có ý nghĩa 
rất lớn cho việc xây dựng bảng hỏi cũng như việc thu thập thông tin. 
Thang đo là phương tiện quan trọng cho việc đo đạc các hiện tượng xã 
hội.. Tuy nhiên, khác với trong tự nhiên, trong các hiện tượng xã hội; 
tồn tại chủ yếu các dấu hiệu định tính rất khó đo đạc. Vì vậy 
việc tạo ra các thang đo là việc làm cần thiết để biến các dấu hiệu định 
tính này thành các dấu hiệu thao tác mà có thể tiến hành đo đạc được. 

Thang đo là việc sắp xếp các thông tin xã hội học thực nghiệm, là 
hệ thống các con số và mối quan hệ giữa chúng, là hình thức trật tự 
của các hiện tượng xã hội được đo đạc. Mỗi một thang đo (dù là thang 
địmh tính hay thang định lượng) đều cần có 3 đặc trưng: Đó là dộ dài 
của thang, đơn vị làm thước đo và các chỉ số. 


Trong xã hội học người ta chia ra mấy loại thang đo như sau: 

- Thang định danh là thang chỉ để xác định các phần phân chia 
của một dấu hiệu được nghiên cứu nào đớ. Mỗi một câu hỏi đóng 
trong bảng hỏi là một thang như vậy. Ví dụ với câu hỏi về nơi ở của 
người được hỏi được xếp theo các phần phân chia sau: 


Thành phố 1 
Nông thôn 2 
Thị xã 3 
Thị trấn 4 


Thang định danh mới chỉ thiết lập được A#ZBzC, tuy nhiên nó là 
cơ SỞ cho việc phân chia thang. Thực chất việc tạo ra thang danh nghĩa 
là sự phân loại các hiện tượng xã hội. 

- Thang phân cấp là thang định danh song các phân phân chia của 
dấu hiệu nghiên cứu đã được xếp đặt từ cao xuống thấp hoặc ngược lại 
từ thấp đến cao trên cơ sở các mức độ có trong dấu hiệu đó. 

Ví dụ với thang đo về nơi ở trên đây, trật tự đã được xếp đặt theo 
tính nông thôn tăng dân từ trên xuống dưới (hoặc ngược lại). 


Thành phố I1 
Thị xã 2 
Thị trấn 3 
Nông thôn 4 


Thang phân cấp cho ta thiết lập được rằng nếu A>B, B>C thì 
A>C. Tuy nhiên nó không cho biết được khoảng cách từ A-B có bằng 
khoảng cách B-C không. Chính điều này thang phân cấp trở thành 
công cụ nhận thức mạnh mẽ trong xã hội học và nó được sử dụng rất 
phổ biến vì khoảng cách giữa các mức độ của các hiện tượng xã hội 
rất khó xác định, ví dụ thang đánh giá về sự hài lòng với công việc: 
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ltất hài lòng | 
Nói chung hài lòng 2 
Khó nói 3 
Nói chung không hài lòng 4 
Hoàn toàn không hài lòng Š 

Thì ta có thể biết rõ phương án một ở mức độ hài lòng cao 
hơn phương án hai, phương ấn hai ở mức độ hài lòng cao hơn 
phương án ba, song khó có thể kết luận khoảng cách giữa 
chúng có bằng nhau hay không, hoặc lớn hơn nhỏ hơn bao: 
nhiêu lần. 

Đối với loại thang phân cấp người ta còn chia thành thang 
phân cấp đơn giản và thang phân cấp phức tạp. Các ví dụ trên 
đều là thang phân cấp đơn giản thường thì thang phân cấp đơn 
giản chỉ có một đơn vị làm thước đo. Còn thang phân cấp phức 
tạp yêu cầu sự phối hợp liên tục các phần phân chia của các 
thang đơn giản. Thang phân cấp phức tạp cho ta khả năng nhận 
thức sâu hơn, đầy đủ hơn và có tính tổng thể hơn đối với hiện 
tượng được nghiên cứu. 

Ngoài ra trong xã hội học người ta còn tạo ra rất nhiều các 
loại thang đo khác nhau nữa như thang tỷ lệ, thang phân định 
khoảng cách và hàng loạt các thang đo mang tên những người 
tạo ra chúng như thang Tars Toun, thang Larki, thang 
Goodman...Thực tế các thang này đều cố pắng để đo đạc các 
hiện tượng xã hội. 

Trong quá trình tiến hành xử lý thông tin cần thực hiện 
một cách trình tự các công Việc sau: Làm sạch số liệu, tạo ra 
các thang đo, mã hoá, nhập số liệu và sau đó là các công việc 
tính toán. Việc kiểm tra các công đoạn trên cũng cần được thực 
hiện một cách liên tục. Kết quả của việc xử lý thông tin là 
những thông tin đã thể hiện tính tổng thể của đối tượng nghiên 
cứtu. Thông tin này cũng nói lên được các giả thuyết đã được 
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kiểm định, được chứng minh trên thực tế. Trên cơ sở các thông 
tin này theo con đường ngược lại đối với các bước chuẩn bị ở 
giai đoạn đầu của cuộc nghiên cứu, nghĩa là theo con đường từ 
thực tế, thực nghiệm đến lý luận chúng ta tiến hành khái quất 
các kết quả trên cơ sở một bản báo cáo kết quả. 


- 
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Chương IV 


HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI VÀ TƯƠNG TÁC XÃ HỘI 


1. Khái niệm hành động xã hội 

1.1. Đặt vấn đề 

Các lý thuyết xã hội học vẻ hành động có nguồn gốc từ V. 
Pareto, M. Weber, F. Znaniecki, G. Mead, T. Parsons và nhiều nhà xã 
hội học khác. Những lý thuyết này đều coi hành động xã hội là cốt lõi 
của mối quan hệ giữa con người và xã hội, đồng thời là cơ sở của đời 
sống xã hội của con người. 

Lý thuyết hành động xã hội ra đời nhằm phản ứng lại quan điểm 
của các nhà hành vi luận (Öehaviorism) về hành động của con người. 
Tức là, những quan điểm cho rằng chúng ta không thể nghiên cứu 
được những yếu tố bên trong qui định hành vi của các cá nhân, mà chỉ 
có thể biết đến những phản ứng bên ngoài. 

Vậy hành động xã hội là gì? Xét trên phương điện triết học, hành 
động xã hội chính là một hình thức hoặc cách thức giải quyết các mâu 
thuẫn, vấn đề xã hội. Hành động xã hội được tạo ra bởi các phong trào 
xã hội, các tổ chức, các đảng phái chính trị v.v...Cũng theo góc độ 
triết học, căn cứ vào các loại vấn đề như vấn đề kinh tế, chính trị, xã 
hội, tỉnh thân... có thể phân chia hành động xã hội thành hành động 
kinh tế, chính trị, xã hội, v.v... Hoặc hành động xã hội được phân loại 
theo bản chất giai cấp (hành động đó vì lợi ícb của giai cấp nào). Hay 
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cũng có thể được chia theo cách thức giải quyết vấn đề: cải cách haỳ 
cách mạng. : 

Trong xã hội học, hành động xã hội được hiểu cụ thể hơn và 
thường gắn với các chủ thể hành động là các cá nhân. Định nghĩa của 
nhà xã hội học người Đức M. Weber được coi là hoàn chỉnh nhất về 
hành động xã hội. Ông cho rằng, hành động xã hội là một hành vi mà 
chủ thể gắn cho ý nghĩa chủ quan nhất định. Weber đã nhấn mạnh đến 
“động cơ” bên trong chủ thể như là nguyên nhân của hành động. Như 
vậy, ông cho rằng chúng ta có thể nghiên cứu được cái yếu tố chủ _ 
quan thúc đẩy hành động, điều này khác với quan điểm của lý thuyết 
hành vi. | 

Không riêng gì M. Weber mà kể cả F. Znaniecki, G. Mead và 
những người khác đều quan tâm đến một vấn đề được coi là cơ bản 
nhất của hành động. Đó là trong hành động xã hội bao giờ cũng phải 
có sự tham gia của yếu tố ý thức, dù với một mức độ khác nhau. M. 
Weber thì gọi đó là ý nghĩa chủ quan và sự định hướng mục đích, G. 
Mead thì xem đó là tâm thế xã hội của các cá nhân. 

Một điểm chúng ta dễ lầm khi xem xét dấu hiệu xã hội của hành 
động là xác định hành động xã hội thông qua hệ quả khách quan của 
hành động đó. Thí dụ, một hành động va chạm vô tình với người khác 
khi chúng ta đi vội vàng có thể bị nhầm là một hành động xã hội vì hệ 
quả của nó là sự va chạm với một cá nhân khác. Nhưng thực tế, tính 
'xã hội" của hành động lại nằm ở bên trong ý nghĩa chủ quan mà chủ 
thể gắn cho hành động. Do đó, hành động va chạm nêu trên chỉ được 
coi là "xã hội” nếu như chủ thể cố tình va chạm vì một động cơ, mục 
đích nào đó như làm quen, gây gổ.v.v... 

Hành động xã hội là một bộ phận cấu thành trong hoạt động sống 
của cá nhân. Nói cách khác, các cá nhân hành động chính là để thực 
hiện hoạt động sống của mình. Thí dụ, sinh viên đi học; nghe giảng, 
ghi chép bài, đọc tài liệu, ôn thi, trả thi .v.v... là những hành động xã 
hội hướng vào những mục đích hoạt động học tập của họ. 
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Như vậy, đời sống xã hội là một tập hợp phức tạp bao gồm các 
hành động xã hội liên quan tới nhau, qui định lẫn nhau hoặc thậm chí 
xung đội lân nhau. 

Hành động xã hội luôn gắn với tính tích cực của các cá nhân. 
Tính tích cực này lại bị qui định bởi hàng loạt yếu tố như nhu cầu, lợi 
ích, định hướng giá trị của chủ thể hành động. Tất cả các yếu tố và 
quá trình đó chính là phương thức tồn tại của chủ thể. | 

1.2. Hành vĩ và hành động xã hội 

Khái niệm hành vi xã hội và hành động xã hội là những khái 
niệm thường gặp trong cá: tài liệu xã hội học. Nhưng nội hàm của 
các khái niệm đó không phải bao giờ cũng được làm rõ, và cũng 
không phải bao giờ chúng ta cũng có cách hiểu như nhau về các khái 
niêm trên. Vì vậy cần làm rõ những khái niệm này. 

Hành vi (Behnior) được nghiên cứu kỹ hơn cả trong lý thuyết 
hành vi (8ehaviorism) rất phát triển ở Mỹ. Lý thuyết hành vi cho rằng 
chúng ta không thể nghiên cứu được những cái gì mà chúng tz không 
thể trực tiếp quan sát được. Do đó, tâm lý, ý thức của con người 
không thể trở thành đối tượng nghiên cứu của lý thuyết hành vi được. 
Lý thuyết hành vi chỉ nghiên cứu những phản ứng quan sát được của 
các cá nhân khi họ trả lời các kích thích. Chủ nghĩa hành vi cho rằng, 
các tác nhân qui định các phản ứng của con người, do đó, qua các 
phản ứng cũng có thể hiểu được các tác nhân. J. Watson, đại diện tiêu 
biểu của thuyết hành vi trong tâm lý học đã đưa ra mô hình hành vi 
sồm một chuỗi kích thích và phản ứng: S —> R, trong đó S là tác nhân 

(stimul), R là phản ứng (Reaction). 

Theo sơ đồ này, hành vi của chúng ta hoàn toàn máy móc, cơ học 
và không có sự tham. gia của ý thức hay một yếu tố nào khác. Thí dụ, 
một người bị đánh- chạy đi ; được thưởng - vui cười; bị phê bình - | 
buồn, khóc v.v... mà không hề lý giải được tại sao lại như vậy chứ 
không phải thế khác? Các cá nhân bị hạ xuống thành những cái máy 
phản ứng. 


Như vậy theo cách hiểu lý thuyết hành vi chính thống, hành vi 
của con người chỉ là những phản ứng (mấy móc) quan sát được sau 
các tác nhân. Cân chú ý rằng, theo lý thuyết này nếu không quan sát 
được phản ứng thì có thể nói là không có hành vi. | 

Mặc dù lúc đầu bị hiểu khá cứng nhắc, khái niệm hành vi dân 
. đần được mở rộng và chứa đựng thêm nhiều yếu tố mới. Sau này trong 
quá trình phát triển thuyết hành vi, các nhà nghiên cứu chú ý tới tính 
xã hội của hành vi và khái niệm hành vi xã hội trở nên thông dụng 
hơn. 

Nếu quan điểm của Watson cho rằng giữa tác nhân và phản ứng 
có mối quan hệ trực tiếp và máy móc, thì các nhà hành vị mới (mà còn 
được gọi là nhà hành vi xã hội) cho rằng giữa chúng phải có những 
yếu tố trung gian (»ervenning variables ) được chia thành hai loại: 
các nhu cầu sinh lý và các yếu tố nhận thức. Một số người khác còn 
chia các yếu tố trung gian thành ba nhóm gồm: hệ thống nhu cầu, hệ 
thống giá trị và tình huống thực hiện hành vi. 

Nhà xã hội học Mỹ G. Mead cũng có quan điểm gần với quan 
điểm của chủ nghĩa hành vi. Một mặt, trung thành với chủ nghĩa thực 
_ chứng, ông cho rằng các hiện tượng tâm lý cần phải được giải thích ' 
qua việc quan sát hành vi. Mặt khác, ngược lại với lý thuyết hành vi 
chính thống, ông đưa ra luận điểm về bản chất xã hội của hành vi con 
người. Ông viết, "chúng ta có thể giải thích hành vi con người bằng 
hành vi có tổ chức của nhóm xã hội. Hành vi xã hội không thể hiểu 
được nếu xây dựng nó từ các tác nhân và các phản ứng. Nó cần được 
phân tích như một chỉnh thể linh hoạt, không một bộ phận nào của 
chỉnh thể được phân tích hoặc có thể được phân tích một cách độc 
lập” ( Mead. 1934. Mind SøJƒ and Society.). Điều đó có nghĩa là, hành 
vi xã hội là một chỉnh thể thống nhất gồm các yếu tố bên trong và bên 
ngoài có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Như vậy, theo các nhà hành vi xã hội, các cá nhân phải suy nghĩ 
đối chiếu, cân nhắc ... trước mỗi tác nhân trước khi phản ứng, chứ 
. không phải phản ứng một cách máy móc. Thí dụ, khi một người cắt 
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tóc mài dao cạo trước mặt chúng ta thì chúng ta không hề chạy trốn vì 
chúng ta hiểu rằng đó không phải là sự đe doa. 

Tóm lại, khái niệm hành vi chính thống và hành vi xã hội khác 
biệt nhau một cách căn bản. Tuy nhiên, trong các tài liệu xã hội học 
hiện nay một số tác giả thường dùng khái niệm hành vi với hàm ý đó 
là hành vi xã hội. Mặt khác, với nội hàm của khái niệm hành vi xã hội 
đã xác định ở trên, khái niệm này rất dễ bị nhầm lân với khái niệm 
hành động xã hội. 

1.3. Hành động vật lý-bản năng và hành động xã hội 

Hiện nay các nhà xã hội học cũng thường dùng thụât ngữ hành 
động với hàm ý đó là hành động xã hội. Còn trong trường hợp muốn 
đối lập hành động xã hội với hành động không mang (hoặc ít) mang 
tính xã hội thì họ dùng hành động vật lý, hành động bản năng (sinh 
học). Đó là những hành động hầu như không có sự chỉ phối của ý 
thức. Thí dụ, ta đang chạy vấp phải một vật cản bị ngã. Đó là hành 
động vật lý; hoặc tay chạm phải điện - phản ứng tự nhiên là co tay lại. 
Đó là một hành động bản năng sinh học. 

Trong khi thực hiện các hành động vật lý hay hành động bản 
năng sinh học, chúng ta hoàn toàn không suy nghĩ (chính xác hơn là 
không đủ thời gian để suy nghĩ) xem chúng ta thực hiện hành động đó 
như thế nào? Tại sao lại phải thực hiện nó? Nếu không thực hiện thì 
hậu quả ra sao?...Chúng ta thực hiện các hành động này gần như bất 
chấp thái độ, ý kiến của những người Xung quanh, và rộng hơn, bất 
chấp mọi điều kiện hành động. Những hành động này thường điễn ra 
bất chấp cả ý chí hay mong muốn chủ quan của chúng ta. Tức là 
chúng hoàn toàn không có một động cơ thúc đẩy, và chỉ là những 
phản ứng hết sức máy móc. 

Phân tích sơ lược này cho thấy sự khác biệt giữa hành động vật 
lý, bản năng, sinh học với hành động xã hội; nhưng lại chưa đủ độ 
khái quát cần thiết về các dấu hiệu khác biệt của hành động xã hội. Về 
vấn đề này, Parsons chỉ ra rằng, hành động xã hội khác với hành động 
vật lý, hành động bản năng sinh học trước hết ở chỗ: nó cố một cơ chế 
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biểu tượng điều chỉnh như hệ thống ngôn nẹữ, giá trị v.v.. Điều này 
có nghĩa là các hành động xã hội bị điều chỉnh bởi hệ thống biểu 
tượng mà các cá nhân dùng trong các tương tác hàng npày. 

,Nói cách khác, nếu như hành động vật lý, bản năng sinh học 
được coi là một phản ứng trực tiếp với tác nhân thì hành động xã hội 
là một phản ứng gián tiếp thông qua các biểu tượng. Các biểu tượng 
này có thể là các cử chỉ, lời nói của chúng ta, hay các giá trị xã hội 
được thừa nhận. Thí dụ, khi chúng ta lắc đâu để tránh những di vật 
bay vào mắt thì hành động lắc đầu là hành động bản năng. Nhưng nếu 
một ai đó cầu xin chúng ta một điều gì, mà chúng ta lắc đâu thì hành 
động lắc đầu này lại là một hành động xã hội vì nó mang ý nghĩa mà 
xã hội qui gán cho nó trong trường hợp này, đó là sự từ chối. Trong 
những trường hợp như vậy, hành động của chúng ta đều phải tuân thủ 
các chuẩn mực và chứa đựng những ý nghĩa hay giá trị mà xã hội đã 
qui gần cho. ' 

Theo Parsons, dấu hiệu khác biệt thứ hai là tính chuẩn mực của 
hành động xã hội, tức là các hành động xã hội của cá nhân phụ thuộc 
vào hệ thống các giá trị , chuẩn mực chính thống của xã hội, còn các 
hành động vật lý hay bản năng sinh học thì không. Dựa vào các chuẩn 
mực, các giá trị xã hội, các cá nhân xem xét và ra quyết định hành 
động hay không hành động? Nếu hành động thì làm như thế nào? Tại 
sao lại làm như vậy? Nói cách khác, hành động xã hội là hành vi, 
hành động bị quy chiếu theo những chuẩn mực, giá trị của xã hội như 
đúng-sai, tốt-xấu, đẹp-không đẹp, được ủng hộ hay bị phản đối v.v... 
Ngược lại, các hành động vật lý, bản năng sinh học không bị đối 
chiếu với các chuẩn mực, các giá trị xã hội, nói cách khác, chúng 
không có tính chuẩn mực. 

Dấu hiệu thứ ba mà Parsons dùng để phân biệt hành động Xã hội 
với hành động vật lý bản năng-sinh học là tính duy lý của hành động 
xã hội. Tính duy lý này thể hiện ở chỗ chúng ta có những độc lập 
nhất định khi hành động một cách chủ quan. Tính duy lý thể hiện rõ ở 
chỗ chúng ta căn cứ vào hệ giá trị, chuẩn mực chính thống của xã hội 


và các cơ chế điều chỉnh khác mà chúng ta tiếp nhận được một cách 
chủ quan. Nhận định một tình huống, một hoàn cảnh là đúng hay là 
sai, là tốt hay là xấu thuộc về ý thức của cá nhân chúng ta. Sau đó, 
chúng ta hình dung được phương án hành động và cả những hậu quả 
của nó. 

Nhận định chủ quan của cá nhân khi hành động có thể có những 
mức độ phù hợp khác nhau so với hoàn cảnh thực. Mức độ phù hợp 
này ảnh hưởng đến hiệu quả của các phương án hành động được đưa 
ra. Nếu như nhận định chủ quan của chúng ta không phù hợp với hoàn 
cảnh thực thì phương án hành động của chúng ta đưa ra nhiều khi là 
“w@ duyên”. Thí dụ, một người khi bước vào phòng họp thấy tất cả 
đồng loạt đứng dậy có thể “nhận định” rằng: họ đang chào anh ta và 
do. đó có thể có động tác đề nghị mọi người ngồi xuống. Nhưng thực 
chất, mọi người đứng dậy để chào người lãnh đạo đi sau lưng anh ta. 

2. Cấu trúc của hành động xã hội 

2.1. Các thành phần của hành động xã hội 


Như đã phân tích, khởi điểm của hành động xã hội là nhu cầu, là 
lợi ích của cá nhân. Những yếu tố này tạo ra cái mà M. Weber gọi là 
động cơ thúc đẩy hành động. Cách tiếp cận của Weber giúp chúng ta 
hiểu hơn về bản chất và cơ cấu của hành động xã hội. Hành động xã 
hội không chỉ có những yếu tố mà chúng ta quan sát được mà bao 
øềm cả những yếu tố thúc đẩy, định hướng của động cơ mà chúng ta 
thường khó quan sát thấy nhưng có thể ý thức rất rõ. Nói cách khác, 
chúng ta hành động có mục đích. 

Như vậy, những thành tố đầu tiên trong cấu trúc của hành động 
xã hội là động cơ và mục đích của hành động. Những phân tích về 
đông cơ và mục đích của hành động thường không nằm trong sự quan 
tâm của chủ nghĩa thực chứng trong xã hội học. Nhưng cũng như M. 
Weber, chúng ta đều thấy rằng thiếu đi sự phân tích về động cơ và 
mục đích của hành động xã hội thì sẽ không thể hiểu về nó một cách 
toàn vẹn. 
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Nhu cầu của chủ thể tạo ra động cơ thúc đẩy hành động để thoả 
mãn nó. Động cơ này sẽ tạo ra tính tích cực của chủ thể, tharn gia 
định hướng hành động, và quï định mục đích của hành động. Các 
động cơ này cũng hướng các hành động xã hội đến việc đạt được 

những mục đích (theo nghĩa rộng) nhất định hay đến những điều kiện 
: sống và làm việc, điều kiện hoạt động nói chung. Các động cơ của chủ 
thể hành động không chỉ liên quan đến các nhu cầu vật chất, mà xét 
rộng ra tất cả các giá trị, lợi ích, lý tưởng trong xã hộ: uã được các chủ 
thể tiếp nhận đều có thể là nguồn tạo ra các động cơ hành động. 

Tóm lại, mọi hành động xã hội đều được các động cơ thúc đẩy, 
dẫn dất, tạo ra các định hướng nhất định để đạt được mục đích - tức là 
kết quả đã được hình dung trước. 

Thành tố tiếp theo trong cấu trúc của hành động xã hội là chủ thể 
hành động. Chủ thể hành động có thể là các cá nhân, là nhóm, là cộng 
đồng hay toàn thể xã hội. Có thể nói rằng, để có một hành động xã 
hội cần phải có tối thiểu là một chủ thể (hay còn gọi là hành thể -. 
"actor”). Điều này đường như mâu thuẫn với quan điểm cho rằne xã 
hội học chỉ nghiên cứu những øì giữa các cá nhân. Thực tế ở đây hoàn 
toàn không có mâu thuẫn. Bởi vì chúng ta hiểu rằng hành động xã hội 
là hành vi có ý nghĩa chủ quan nhất định đối với chủ thể hành động, 
nhưng nó cũng lại được định hướng, đối chiếu với các giá trỊ, mục 
đích, lợi ích... và người khác. Do đó, một chủ thể dù hành động một 
cách đơn lẻ thì hành động đó vẫn có thể là hành động xã hội trong 
những tình huống xã hội xác định. 

Xét theo các dấu hiệu của hành động xã hội mà Parsons đưa ra 
thì các hành động kể trên hoàn toàn là những hành động xã hội dù chỉ 
có một chủ thể hành động (một hành thể) và hành động một mình 
(xung quanh không có các cá nhân khác). Tuy vậy, chúng ta cũng 
thấy rằng, dạng hành động xã hội có một chủ thể là một cá nhân này 
thường có tính duy ý chí cao - tức là tính chủ quan trong nhận định về 
hoàn cảnh cao hơn khi nó được thể hiện với sự có mặt của các cá nhận 
khác. Bởi vì dù các cá nhân này hoàn toàn không giao tiếp với chủ thể 
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hành động, thì họ vân tạo một ảnh hưởng, một hiệu ứng mà các nhà 
khoa học Mỹ sọi là hiệu ứng cùng hành động (Có-dction). 

Khi chúng ta xem xét một nhóm, một cộng đồng hay cả một xã 
hội như chủ thể hành động xã hội thì chúng ta dễ nhận thấy và đi đến 
thừa nhận rằng những hành động đó như hội họp, làm việc, mít tính, 
biểu tình v.v.là những hành động xã hội. Bởi vì chúng do một tập hợp 
các cá nhân xã hội tiến hành. 

Mội thành tố khác trong cấu trúc của hành động xã hội là hoàn 
cảnh hoặc môi trường của hành động. Nói cách khác, đó chính là 
những điều kiện về thời gian, không gian vật chất và tính thần của 
hành động. Hành động đó diễn ra lúc nào? ở địa điểm nào? trong bối 
cảnh xã hội như thế nào? Bối cảnh xã hội ở đây được hiểu là tất cả 
những pì xung quanh có ảnh hưởng tới hành động. 

Sự tác động của môi trường, hoàn cảnh tới hành động rõ đến mức 
nhiều nhà xã hội học gọi đó là sự kiềm chế thực tế. Thí dụ: một cô 
dâu mới về nhà chồng dù rất đói (có nhu cầu, “động cơ”) và muốn ăn, 
nhưng vẫn phải ăn vừa phải, chậm chạp nếu như ngồi cùng mâm với 
bố, mẹ chồng. 


Nhưr vậy, tuỳ theo hoàn cảnh hành động, các chủ thể hành động 
sẽ lựa chọn phương án tối ưu nhất đối với họ. 


Tóm lại, giữa các thành tố trong cấu trúc của hành động xã hội 
có mối liên quan hữu cơ với nhau. Mối quan hệ này có thể được biểu 
điễn trên mô hình sau: 


Công cụ Mục 
phương tiện đích 
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2.2. Hành dóng vã hội và những hậu qua không chủ định 

Như phần trên đã trình bày, hành động xã hội luôn có những 
động cơ thúc đẩy và ý thức về kết quả có thể xảy ra. Vì vậy, có thể nói 
rằng hành động xã hội là những hành động có chủ định. Đồng thời 
chúng ta cũng biết rằng, việc đặt ra mục đích hành động cũng: phụ 
thuộc nhiều vào nhận định mang tính chủ quan về hoàn cảnh hành 
động. Chính sự không phù hợp giữa nhận định chủ quan và thực tế là 
nguyên nhân gây ra những kết quả hành động không theo ý muốn. 

Một sinh viên quay cóp bài khi thi cử có thể cho rằng “kỹ thuật” 
quay cóp của anh ta là hoàn hảo, giám thị không thể phát hiện được, 
hoặc anh ta cho rằng giám thị là người “dễ tính” và “dễ thông cảm” 
cho nên không bắt anh ta . Hoặc g giám thị là người quen biết do đó sẽ 
nể nang mà làm ngơ v.v. Nhưng anh ta vẫn có thể bị bắt, bị lập biên 
bản, thậm chí bị đình chỉ thi. Cái kết quả mà anh ta hình dung sẽ đạt 
được nếu quay cóp (mục đích hành động) là một bài làm có chất 
lượng và được điểm cao nhưng kết quả thực tế lại khác hẳn: anh ta bị 
trừ điểm hoặc bị điểm 0. Như vậy một hành động có chủ định quay 
cóp đã dẫn tới một hậu quả không chủ định, không mong đợi: bị trừ 
điểm hoặc bị đình chỉ thi. 

Thực tế trong hoạt động hàng ngày, mặc đù các hành động xã hội 
của chúng ta là có chủ định, nhưng chúng vẫn đem lại nhiều hậu quả 
không chủ định cho các chủ thể hành động. Nói cách khác khi hành 
động, chúng ta muốn đạt một kết quả A nào đó nhưng khi hành động 
xong kết quả đó không phải chỉ là A mà còn Ai:A¿. Tuy vậy, không 
phải mọi kết quả không chủ định đều là những hậu quả xấu và không 
được mong muốn, nhiều khi kết quả không chủ định trở thành những` 
“bất ngờ thú vị”. 

Vậy nguyên nhân của nghịch lý trên ở đâu. Cho dù các cá nhân 
rất thông minh, rất hiểu biết thì họ cũng không bao giờ có thể nhận 
diện được đây đủ và chính xác hoàn toàn về môi trường xung quanh. 
Thí dụ, khi chúng ta đi xe máy thì sự hiểu biết của phần lớn chúng ta 
chỉ giới hạn ở các thao tác điều khiển xe và một số hỏng, hóc thông 


thường mà chúng ta ít hoặc không hiểu biết về hoạt động của động cơ 
xe, của hệ thống điện, về tốc độ tối ưu với từng loại đường phố, về hệ 
thống phanh và rộng hơn là mối quan hệ giữa người điều khiển xe và 
chiếc xe, cũng như với người khác. Chính vì vậy mới xảy ra những 
trường hợp đang đi thì chết máy, đã phanh mà vẫn bị va chạm v.v.. 

ĐỂ giảm bớt những hậu quả không chủ định, chúng ta cần tăng 
cường hiểu biết vẻ bản thân, đồng thời cẩn phải biết chú ý hơn vào 
hoàn cảnh, điều kiện, môi trường hành động. Chỉ có như vậy, chúng ta 
mới giảm bớt tính duy ý chí trong hành động của mình, nhờ đó sẽ 
tăne cường sự phù hợp giữa nhận định tối ưu của chủ thể về hoàn cảnh 
và lhoàn cảnh trên thực tế. 

3. Những yếu tố qui định hành động xã hội 

Tại sao các cá nhân lại hành động như vậy chứ không phải là 
khấc trong một tình huống, một hoàn cảnh nhất định. Câu hỏi này đã 
dẫn đến hàng loạt câu trả lời khác nhau về những yếu tố qui định hành 
động xã hội. Có thể nói rằng các cách giải thích này đều đúng nhưng 
không đây đủ. Để hiểu đầy đủ về.các yếu tố qui định hành động xã 
"hội, có lẽ cần phải có một cách tiếp cận tổng hợp các quan điểm trong 
Dưới đây là những giải thích và những quan điểm đó. 


3.1. Các yếu tố tự nhiên 


Nhà sinh lý học người Italia là Cesare Lombroso (1911) cho rằng 
các: đặc điểm cơ thể con người sẽ qui định những dạng hành vi nhất 
định. Những người quai hàm bạnh, râu lởm chởm, và ít có cảm giác 
đau: sẽ có thể có dạng hành vi tội phạm. Một nhà khoa học khác của 
Mỹ là William Seldom cho rằng mỗi dạng hình thể của cá nhân có 
mối quan hệ với một dạng hành vi nhất định. Thí dụ người có thân 
hìmh tròn, mềm mại có xu hướng là người thích giao du dễ gần, vô tư 
và đam mê lạc thú. 

Ngoài những nghiên cứu nhằm tìm ra mối quan hệ giữa các đặc 
điểm của cơ thể hoặc cấu hình của thân thể con người với những dạng 
hàmh vi nhất định, còn có những nghiên cứu về những gen di truyền 
qui định một số dạng hành vi đặc biệt như : tội phạm, tự tử v.v.. Thí 


139 


dụ, nhà khoa học Scotland Price và các đồng nghiệp của ông ( 
1266,1267) đã tìm ra rằng: những người đàn ông có thừa một nhiễm 
sắc thể Y (dạng XXY hoặc XYY v.v. ) thường là những người cao hơn 
trung bình và thường bị biến thái nhân cách. Nghiên cứu của Witkin 
(1976) cũng tìm ra tỷ lệ những người đàn ông phạm tội (liên quan đến 
tài sản) mang bộ nhiễm sác thể XXY`nhiều hơn những người đàn ông 
mang bộ nhiễm sắc thể XY. 

Mặc dù vậy chúng ta cũng thấy rằng, dù có những mối hệ nhất 
định giữa đặc điểm cơ thể, cấu tạo, thể hình của cơ thể với một Số 
'kiểu, loại hình hành vi nào đó, thì những yếu tố này vẫn chưa đủ để 
giải thích về sự đa dạng của các hành động xã hội. Trên thực tế, xã hội 
học không quan tâm nhiều lắm tới các yếu tố tự nhiên nêu trên. 

3.2. Quá trình xã hội hoá và cơ cấu xã hội 


Trong khi các nhà sinh lý học muốn tìm đến các yếu tố tự nhiên 
để giải thích về hành động xã hội thì các nhà xã hội học thường có xu 
hướng nhấn mạnh sự tác động của các yếu tố xã hội đến các cá nhân. 
Khi phân tích hậu quả của sự cách ly xã hội đối với trẻ em, nhà xã hội 
học người Mỹ, Kingsley Davis (1947) đã chỉ ra rằng, quá trình xã hội 
hoá sớm (eariy socialization) ở độ tuổi trẻ thơ có hệ quả lâu dài đối 
với sự phát triển của nhân cách của con người. 


Năm 1967, hai nhà xã hội học khác của Mỹ là Peter Berger và 
Thomas Luckmanm đã bổ sung quan điểm của Kingsley Davis. Họ 
cho rằng không chỉ quá trình xã hội hoá lúc trẻ thơ, mà cả quá trình 
xã hội hoá của cả đời người qui định hành động xã hội của các cá 
nhân. Mỗi một giai đoạn của quá trình này có những đặc trưng khác 
nhau và điểm này sẽ qui định những hành động xã hội khác nhau ở họ 
(xem thêm chương Xã hội hoá). 

Cơ cấu xã hội qui định hành động xã hội 

Cơ cấu xã hội là một tập hợp phức tạp các quan hệ xã hội, vị trí 
xã hội, và tương ứng với chúng là các vị thế, vai trò. Mỗi cá nhân 
trong xã hội thường chiếm rất nhiêu vị trí xã hội khác nhau, tức là có 
nhiều vai trò xã hội khác nhau. Nhưng trong một mối quan hệ xã hội, 


" 140 


cá nhân có thể chỉ p1ữ một vị trí xã hội và thực hiện một vai trò. Các 
cá nhân luôn có xu hướng hành động phù hợp với vị thế và vai trò của 
họ tronp từng mối quan hệ của cơ cấu xã hội. Họ sẽ cảm thấy bất an, 
lúng túng nếu như họ không xác định được vị thế và vai trò của mình. 
Khi hành động, chúng ta có thể cảm thấy áp lực vô hình của cơ cấu xã 
hội trong việc thực hiện các vai trò của mình. 

Thí dụ, một sinh viên chỉ có thể làm một số điều này mà không 
được làm một số điều khác; họ có thể đi học, nghe giảng, phi bài, đọc 
tài liệu ở thư viện v.v.. nhưng không được quấy rối, quay cóp khi thi 
cử , đánh bài trong lớp v.v. Đôi khi họ có xu hướng thực hiện các 
hành động “ không thể”. Khi họ cố tình thực hiện các hành động 
“không thể” họ ngấm ngầm hoặc công khai chịu sức ép của cơ cấu xã 
hội đối với hành động của họ. 

3.3. Hành động xã hội là sự trao đổi xã hội. 

Cách giải thích này cho thấy, chính những mối lợi và phần 
thưởng, và những hình phạt qui định hành động xã hội. Mọi chủ thể 
chỉ hành động nếu như trong quá khứ hành động đó được lợi, được 
thưởng, và họ sẽ không hành động nếu như các hành động này trong 
quá khứ đã bị phạt, bị thiệt thòi. Mặt khác, theo cách giải thích này thì 
các chủ thể luôn tìm cách đạt được lợi ích cao nhất với chi phí nhỏ 
nhất khi hành động. 

3.4. Hành động xã hội là sự tuân theo (conƒormty) 

Những thí nghiệm của Muzagen Sherif và các đồng nghiệp vào 
những năm 30 và 40 thế kỷ này và sau đó là thí nghiệm của Asch vào 
những năm 1950 về hiện tượng tuân theo (con/orriry) cho thấy rằng, 
các cá nhân khi thấy hành động của mình (hoặc quan điểm) khác với 
số đông trong nhóm thì họ có xu hướng thay đổi hành động hoặc quan 
điểm của mình theo số đông. Họ làm như vậy để có cảm giác yên tâm 
rằng họ giống những người khác và như vậy hành động của họ cũng là 
đúng, là chuẩn. Hành động thoả hiệp (tuân theo) trong thực tế là khá 
phổ biến. 
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Thí dụ, khi làm bài thi cả lớp làm ra một kết quả, nếu một cá 
nhân nào đó làm ra một kết quả khác thì cá nhân này dễ có xu hướng 
thay đổi, làm theo cả lớp. 

Các kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra áp lực của nhóm đến chủ thể 
mạnh nhất, nói cách khác chủ thể hành động dễ tuân theo nhất, khủ ở 
các nhóm nhỏ. ` 

3.5. Hành động xã hội là phản ứng với xung quanh 

Theo quan điểm của nhà xã hội học E. Goffman, chúng ta luôn 
hành động theo cách mà ta muốn những người khác nhìn thấy ở chứng 
ta. Do đó, các cá nhân hành động rất khác nhau khi họ ở trước những 
người khác so với khi ở một mình. Nói cách khác, chính thái độ, phản 
ứng của những người khác sẽ qui định hành động của chúng ta. 

Thí dụ, khi đến thăm người bệnh, chúng ta hỏi thăm sức khoẻ, 
bệnh tật, tình hình chữa trị v.v. bởi vì chúng ta muốn người bệnh đó 
thấy chúng ta là người quan tâm đến họ. Nhưng khi ở một mình, 
chính chúng ta có thể lại tỏ ra bực bội đo lỡ mất một cơ hội làm ăn vì 
đi thăm người bệnh, hoặc ít nhất là mất thời gian. 

Chúng ta đã xem xét các cách giải thích về những yếu tố qui định 
hành động xã hội. Mỗi cách giải thích đều có những nhân tố hợp lý, 
tuy nhiên để hiểu toàn vẹn về hành động xã hội, chúng ta cần có cách 
nhìn nhận tổng hợp từ tất cả các cách giải thích kể trên. 

4. Phân loại hành động xã hội. 

Hành động xã hội là cơ sở của hoạt động sống của cá nhân cũng 
như của toàn bộ đời sống xã hội. Chính vì vậy chúng rất phong phú và 
đa dạng. Các nhà xã hội học khi nghiên cứu về hành động xã hội luôn 
cố gắng phân loại các hành động xã hội. 

4.1. Phân loại theo mức độ ý thức của hành động. 

V. Pareto, nhà xã hội học người Italia, đã chia hành động của các 
cá nhân thành hai dạng như sau: 
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Hành động lôgic. Đó là những hành động hợp lý có những mục 
đích được ý thức một cách rõ ràng, và các.cá nhân hành động hướng 
đến các mục đích đó. 

Hành động không lôgic. Đó là những hành động bản năng, những 
hành động không được ý thức. Hành động không lôgic có cơ sở là một 
tổ hợp các bản năng, ham muốn, lợi ích thúc đẩy vốn là cố hữu của 
con người và tạo ra một hằng số tâm lý bền vững của bất kỳ một hành 
động không lôgic nào. Trong mỗi một chủ thể hành động đều có cả 
hành động lôgic và hành động không lôgic, nhưng theo Pareto, hành 
động không lôgic là cốt lõi và thậm chí là cơ sở của mọi quá trình xã 
hội. : 

4.2. Phân loại theo động cơ. 


Weber đã nhấn mạnh động cơ thúc đẩy có trong ý thức của chủ 
thể như là nguyên nhân của hành động. Ông cũng cho rằng “khi 
chúng ta hiểu được động cơ, chúng ta giải thích được hành động đó”. 

Weber đã phân tích và đưa ra bốn loại động cơ khác nhau và 
tương ứng là bốn loại hành động xã hội khác nhau đã nhắc tới ở 
chương trước. 

4..3 Phân loại theo định hướng giá trị. 


Parsons đã đưa ra năm dạng định hướng giá trị. Năm định hướng 
này có thể được phân tích ở bốn cấp độ: chủ thể hành động, nhân 
cách, hệ thống xã hội và hệ thống văn hoá. Trên cấp độ chủ thể, hành 
động định hướng giá trị nói trên được phân tích như là các dạng hành 
động khác nhau. Theo phân tích này của Parsons, chúng ta có các loại 
. hành động xã hội khác nhau đựa vào sự lựa chọn giữa theo từng cặp 
khả năng như sau. 

Toàn thể - bộ phận. Dạng hành động này biểu hiện ở chỗ các chủ 
thể trong hành động của mình có thể tuân thủ theo những qui tắc 
chung hoặc theo những tình huống đặc thù của hoàn cảnh. Thí dụ, 
một người nghiện không hút thuốc trong phòng vì phòng có treo biển 
“cấm hút thuốc”. Nếu có người hút thuốc ngồi cạnh, người này sẽ có 
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sự lựa chọn: hút thuốc theo người khác hoặc không hút vì tuân theo 
qui định. 

Đại tới - có sẵn. Dạng hành động này thể hiện ở chỗ các chủ thể 
hành động có định hướng, tức là có xem xét đến những đặc điểm xã 
hội của các cá nhân khác như nghề nghiệp, học vấn, địa vị xã hội v.v. 
_ hoặc đến những đặc điểm của bản thân họ như giới tính, tuổi, màu da 
v.v. Thí dụ, hành động của học sinh, sinh viên chào một người nào đó 
vì người đó là giáo viên của họ. Hoặc, một phụ nữ sẽ có hành động 
giao tiếp với người phụ nữ khác với người đàn ông vì người phụ nữ 
này nhận thức được rằng mình là nữ giới. _ 

Cảm xúc-Trung lập. Các hành động dạng này có thể được định 
hướng đến việc thoả mãn các nhu cầu trực tiếp cấp bách, đến những 
nhu cầu nào đó xa vời nhưng quan trọng. Thí dụ, sinh viên đang ôn 
tập phục vụ cho kỳ thi, nhưng có người chết đuối, sinh viên này sẽ 
phải lựa chọn: cứu người hay tiếp tục học Ôn. 


Đặc thù- Phản tán. Chủ thể hành động định hướng đến các đặc 
thù hoặc những đặc điểm chung của hoàn cảnh. Thí dụ, một nữ sinh 
có thể mặc áo đài đi học để giống, như tất cả các bạn nữ khác trong lớp 
đù lớp không, qui định điều này, hoặc cô ta có thể không mặc áo dài đi 
học vì nhà cô xa, cô phải đi học bằng xe đạp nếu mặc áo dài thì không 
tiện. Dạng hành động này có những nét tương đồng nhất định với 
dạng đầu tiên, nhưng chúng không trùng lặp nhau vì các đặc điểm 
chung của hoàn cảnh không nhất thiết là những qui tắc, luật lệ được 
xã hội thừa nhận. 

Định hướng cá nhân- định hướng nhóm. Loại hành động này thể 
hiện khả năng các chủ thể hành động vì lợi ích của bản thân cá nhân 
hay có tính đến lợi ích của nhóm. Thí dụ: Một nhân viên làm tốt các 
công việc được trên giao có thể là vì muốn khẳng định vị trí cá nhân. 
Tuy nhiên cũng có thể anh ta muốn tập thể của anh ta ngày càng vững 
mạnh. 


$. Tương tác xã hội 

5.1. Khái niệm tương tác xã hội là quan hệ ảnh hưởng lần nhau 
tác dộng 

Hành động xã hội là cơ sở, là tiền đề của tương tác xã hội. Nói 
cách khác, không có hành động xã hội thì không có tương tác xã hội. 
Các hành động vật lý chỉ có thể tạo ra các tương tác vật lý. Các hành 
động xã hội được thể hiện trong các loại tương tác xã hội khác nhau. 

Tương tác xã hội có thể được coi là quá trình hành động và hành 
động đáp lại của một chủ thể này với một chủ thể khác. Các nhà xã 
hội học thường nghiên cứu tương tác xã hội ở cả hai cấp độ vĩ mô và 
vi mô. Nghiên cứu ở cấp độ vi mô tức là nghiên cứu về những đơn vị 
tương tác nhỏ nhất, còn nghiên cứu ở cấp độ vĩ mô là nghiên cứu về sự 
tương tác của các cơ cấu xã hội, hệ thống xã hội, hay giữa các thiết ` 
chế xã hội như gia đình, tôn giáo, nhà trường, V.V... 

Cần chú ý rằng, với tư cách là thành viên của bất cứ nhóm tổ 
chức xã hội, các cá`nhân thực hiện tương tác của mình đồng thời trên 
cả hai cấp độ vĩ mô và vi mô. Thí dụ, một giáo sư của một trường đại 
học đi giảng bài ở một trường khác thì vị giáo sư này vừa thực hiện 
tương tác ở cấp độ cá nhân (vi mô) vừa ở cấp độ tổ chức (vĩ mô) bởi vì 
ông là giáo sư và là thành viên của trường đại học kia. 

Nếu vậy, khi phân tích tương tác xã hội ở cấp độ vi mô và vĩ mô, 
ta cần hiểu tương tác xã hội theo nghĩa rộng: tương tác không phải là 
hành động và phản ứng. Đó chính là một hình thức thông tin và giao 
tiếp xã hội của ít nhất là hai chủ thể hành động. Trong quá trình này, 
sự tác động qua lại của các chủ thể sẽ được thực hiện; đồng thời cũng 
diễn ra sự thích ứng của một hành động và một hành động khác. Qua 
đó, họ đạt được sự hiểu biết nhau về tình huống, về ý nghĩa của hành 
động. Do vậy, có thể đạt được sự hợp tác, đồng tình nhất định. 

Tuy nhiên, trên thực tế không phải khí nào kết quả của tương tác 
xã hội cũng suôi sẻ như vậy. Mỗi chủ thể hành động trong tương tác 
xã hội đều có mục đích xác định. Các mục đích này không phải khi 
nào cũng có thể hoà đồng với nhau, thậm chí nhiều khi chúng còn có 
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nhiệm vụ loại trừ nhau. Thí dụ, người công an săn bắt cướp là để cho 
tên cướp không thể thực hiện các hành vi phạm tội của chúng. 

Các mục đích tương tác có thể được đặt ở các đối tượng khác. 
Cũng theo thí dụ trên, mục đích của người công an săn bắt cướp là bắt 
được bọn cướp (mục đích nằm ở đối tác) nhưng mục đích của bọn 
cướp có thể là trốn chạy đến một nơi an toàn nào đó (mục đích nằm 
ngoài đối tác). 

Cả hai chủ thể hành động trong tương tác đều chịu ảnh hưởng của 
các giá trị chuẩn mực xã hội, nhưng đồng thời các chủ thể này thường 
cùng chịu ảnh hưởng của những tiểu văn hoá thậm chí phản văn hoá 
khác nhau. Tức là, mức độ ảnh hưởng của các chuẩn mực giá trị đến 
họ không thể như nhau. Hơn thế nữa, cho dù họ cùng chung sống 
trong môi trường tiểu văn hoá, các đặc điểm tâm lý, tư duy của cá 
nhân sẽ khiến cho họ tiếp nhận các giá trị, chuẩn mực xã hội một cách 
khác nhau. Những điểm này dẫn đến việc các chủ thể trong tương tác 
rất khó khăn mới có thể tìm được “tiếng nói chung”, một cách hiểu 
chung về tình huống, hoàn cảnh tương tác. 

Mức độ khác biệt giữa hệ giá trị - một trong những đặc thù của 
các chủ thể hành động trong tương tác xã hội - là yếu tố cơ bản quyết 
định mức độ thích ứng giữa họ. Các giá trị này càng xung đột với 
nhau bao nhiêu thì giữa họ càng ít có cơ may thích ứng bấy nhiêu. 
Các giá trị khác nhau nhưng không xung đột với nhau vẫn có thể tạo 
ra sự thích ứng. Các hệ giá trị đặc thù của các chủ thể không phải là 
bất biến, mà thay đổi trong quá trình tương tác. Sự biến đổi này sẽ qui 
định mức độ thích ứng của các chủ thể tương tác. Tuỳ theo thời gian, 
cường độ, tính ổn định của tương tác và nếu sự khác biệt của các hệ 
giá trị là lớn, các biến đổi của các hệ giá trị đặc thù của các chủ thể 
hành động có thể được chia thành những mức độ sau: 

Hiâu như không biến đổi. Các chủ thể hầu như không thích ứng 
được với nhau, thậm chí xung đột. 

Biến đổi ít. Các chủ thể hành động có thể tìm thấy sự hợp tác, 
đồng tình tối thiểu nào đó. 
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Biến đổi nhiều. Nếu như chỉ một trong hai chủ thể biến đổi nhiều 
thì sẽ dẫn đến sự lệ thuộc, qui phục. Còn nếu cả hai biến đổi nhiều thì 
có sự đồng tình và hợp tác ăn ý của cả hai. 

Biến đổi gần như hoàn toàn. Trong trường hợp này chắc chắn sẽ 
có một chủ thể hành động “đầu hàng” hoàn toàn và tự động điều chỉnh 
hệ giá trị và hành động của bản thân cho phù hợp với chủ thể kia. 

Tóm lại, khái niệm tương tác xã hội là khái niệm quan trọng của 
xã hội học, nó có quan hệ chặt chẽ với nhiều khái niệm khác, đặc biệt 
là hành động xã hội và quan hệ xã hội. Dưới đây chúng ta xem xét kỹ 
hơn các lý thuyết về tương tác xã hội. 

52 Tương tác xã hội và lý thuyết tương tác biểu trưng ( Simbollic 
Imtractionism). Tà 

Lý thuyết tương tác biểu trưng (còn gọi là tương tác tượng trưng) 
có thể được coi là một trong những lý thuyết về tương tác xã hội quan 
trọng nhất của xã hội học. Lý thuyết này gắn liền với tên tuổi của nhà 
xã hội học người Mỹ là G. Mead. Mead chịu ảnh hưởng của trường 
phái hành vi luận trong khoa học xã hội ở Mỹ. Vì vậy, không phải 
ngẫu nhiên lý luận của Mead đôi khi còn được gọi là: lý thuyết hành 
vi xã hội (Social behaviorism). 

Một trong những luận điểm trung tâm của lý thuyết tương tác 
biểu trưng là quan điểm cho rằng các cá nhân trong quá trình tương 
tác, qua lại với nhau không phản ứng đối với các hành động trực tiếp 
của người khác, mà “đọc” và lý giải chúng. Chúng ta luôn tìm những 
ý nghĩa được gắn cho mỗi hành động, cử chỉ v.v. đó, tức là các biểu 
tượng. Để có thể hiểu được ý nghĩa những hành động, cử chỉ của 
người khác (các biểu tượng) chúng ta cần phải nhập vào vai (trò) của 
người đó, nói cách khác là, đặt mình vào vị trí của người đó. Chỉ khi 
chúng ta đặt mình vào vị trí của đối tượng tương tác, chúng ta mới có 
thể hiểu hết ý nghĩa những phát ngôn, những cử chỉ, những hành động 
của họ. Đây cũng chính là quá trình quan trọng trong quá trình hình 
thành nhân cách cá nhân. 
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Như vậy, Mead và các học trò của ông như Blummcr đã dành 
một vị trí hết sức quan trọng cho các biểu tượng, ký hiệu trong quá 
trình “đọc” và “giải thích” về hành động, cử chỉ, phát ngôn... của 
người khác, tức là trong qúa trình tương tác giữa các cá nhân. Theo lý 
thuyết này, con người như một thực thể sống trong thế giới của các 
biểu tượng và môi trường ký hiệu. Xã hội thực hiện sự điều chỉnh 
hành động của các cá nhân qua các biểu tượng. 

Mead coi khả năng của con người đặt mình vào VỊ trÍ, vai trò của 
đối tác và nhìn nhận mình như một đối tác hành động là cơ chế quan 
trọng bậc nhất trong sự tương tác của họ với môi trường xã hội xung 
quanh. Chính cơ chế này giúp con người tạo ý nghĩa cho các sự vật, 
hiện tượng, hành động xung quanh - tức là hình thành các biểu 
tượng... Tất cả những vật thể, hình ảnh, hành dộng, cử chỉ Xung quanh 
chúng ta có thể được con người gắn cho những ý nghĩa và trở thành 
các biểu tượng tong giao tiếp. Thí dụ, chúng ta vẫn thường coi chim 
bồ câu là biểu tượng của hoà bình, hoa hồng nhung là biểu tượng của 
tình yêu, gật đầu - đồng tình, lắc đầu - phản đối v.v... 

Các biểu tượng có ìmột đặc điểm chung là chúng mang những ý 
nghĩa nhất định và tạo ra sự phản ứng giống nhau ở các cá nhân. 
Nhũng ý nghĩa của biểu tượng không trùng với ý nghĩa trực tiếp của 
những cái thể hiện chúng. Như ý nghĩa trực tiếp của chim bồ câu chỉ 
là một con chim bồ câu, những loại chim này được con người gắn cho 
một ý nghĩa: nó thể hiện cho hoà bình. 

Để hình thành các biểu tượng của tương tác, trước hết cá nhân 
phải ý thức rõ ràng được về một hành động, cử chỉ, phát ngôn, chữ 
viết hay hình ảnh nào đó v.v. Nhờ có sự ý thức này, sự vật, hiện tượng 
hoặc hành động, cử chỉ... đó sẽ được tách biệt phân lập ra khỏi môi 
trường xung quanh. Sau đó các cá nhân sẽ qui .gán cho ý nghĩa xác 
định. Dân dần ý nghĩa qui gán này có thể được đông đảo các cá nhân 
khác thừa nhận. Khi đó chúng ta có một biểu tượng tương tác. Trước 
khi trở thành một biểu tượng chung của một nên văn hoá hay của cả 
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nhân loại, các biểu tượng thường chỉ là biểu tượng tương tác của một 
tiểu văn hoá. 

Trên thực tế nhiều khi cùng một sự vật, hiện tượng, hành động, 
cử chỉ.. ở các tiểu văn hoá khác nhau, được qui gấn những ý nghĩa 
khác nhau. Điều này dẫn đến khó khăn trong quá trình tương tác. Như 
vậy các biêủ tượng khác với tác nhân ở chỗ nó không thể gây ra phản 
ứng trực tiếp. Bởi vì các đối tác cần phải xác định ý nghĩa được gửi 
gắm. Hơn nữa, không thể xác định được biểu tượng độc lập với cá 
nhân bởi chính các cá nhân là những người tạo ý nghĩa cho các biểu 
tượng. 


Trong hệ thống các biểu tượng tương tác, Mead phân tích kỹ các 
hành động và cử chỉ của các cá nhân. Ông chia các cử chỉ của cá nhân 
thành hai loại. Thứ nhất là loại không có hàm ý như phản xạ nháy mắt 
khi bị kích thích. Đó là những phản xạ tự động. Loại thứ hai là những 
cử chỉ có hàm ý, có ý nghĩa. Đối với các cử chỉ này chúng ta thường 
không phản ứng một cách tự động hoá, mà chúng ta sẽ lý giải hành 
động này trước khi phản ứng trả lời. Như vậy khi chúng ta thấy gì có 
thể bay, rơi vào mắt, chúng ta nháy mắt một cách tự động hoá. Khi 
chúng ta chủ động nháy mắt với bạn bè, người thân - thì nháy mắt này 
khiến những người khác hiểu rằng nó có một ý nghĩa là sự hò hẹn, hay 
sự khích lệ... Nói cách khác, những cử chỉ có hàm ý, có ý nghĩa chính 
là chúng thể hiện các biểu tượng bởi vì các đối tác cần phải xác định 
xem ý nghĩa được gửi gắm ở đây- biểu tượng là gì rồi mới có thể phản 
ứng. 

Lý thuyết tương tác biểu trưng cũng không bỏ qua hệ thống biểu 
tượng quan trọng bậc nhất trong quá trình tương tác giữa các cá nhân, 
đó là ngôn ngữ nói và viết. Chữ viết và tiếng nói của con người cũng 
là những ý nghĩa đã được qui gán cho:âm thanh và các ký tự. Khi 
chúng ta tập hợp các ký tự, hoặc âm sắc: C, A, LG, H, Ê, thanh sắc, ta 
có từ “cái ghế”. Từ này sẽ không thể hiện cái gì nếu người Việt Nam 
không qui gán cho nó ý nghĩa để chỉ một vật dùng để ngồi. Điều này 
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lý giải lại sao người nước ngoài không biết tiếng Việt hoàn toàn 
không hiểu khi ta nói hoặc viết từ “cái ghế” hay các từ khác. 

Tóm lại, lý thuyết tương tác biểu trưng là một lý thuyết quan 
trọng của xã hội học về tương tác xã hội. Nhưng lý thuyết này cũng, có 
những điểm yếu như việc qui tất cả các tương tác xã hội về tương tác 
cá nhân dẫn đến việc xem nhẹ những tương tác ở cấp độ vĩ mô. Lý 
thuyết này cũng chưa phân tích về những rắc rối, khó khăn trong 
tương tác khi các cá nhân xuất phát từ hai nên văn hoá có những hệ 
thống biểu tượng tương đối khác nhau. 

S.Ÿ. Lý thuyết trao đổi xã hội về tương tác xã hội. 

Lý thuyết trao đổi xã hội của G. Homans và nhiều nhà xã hội học 
khác đã có những đóng góp quan trọng frong việc xem xét tương tác 
xã hội. 

Theo Homans, các cá nhân hành động tuân theo nguyên tắc trao 
đổi các giá trị vật chất và tinh thần như sự ủng hộ, tán thưởng hay 
danh dự... Những người trao nhiều cho người khác có xu hướng để 
nhận lại nhiều lần, những người nhận nhiều từ người khác sẽ cảm thấy 
có sự tác động, áp lực (thường là vô hình) từ phía họ. Ta có câu nói: 
"của biếu là của lo, của cho là của nợ” là vì vậy. Chính tác động, áp 
lực này giúp cho những người cho nhiều có thể. được nhận lại nhiều từ 
phía những người mà họ đã trao nhiều. Đó là xu hướng cân bằng giữa 
trao và nhận của các cá nhân trong quá trình tương tác, hay nói theo 
thuật ngữ của Homans là cân bằng giữa chỉ phí (cos/s) và phần 
thưởng (zewards). Xu hướng cân bằng này thể hiện ở chỗ các cá nhân 
mong muốn đạt được những phần thưởng lớn nhất so với những chi 
phí đã bỏ ra. 

Homans đưa ra bốn nguyên tắc tương tác giữa các cá nhân như 
SaU: 

- Nếu một dạng hành vi được thưởng, hay có lợi thì hành vi đó có 
xu hướng lặp lại. 

- Hành vi được thưởng, được lợi trong hoàn cảnh nào thì cá nhận 
Sẽ cố xu hướng lặp lại hành vi đó trong hoàn cảnh như vậy. 


150. 


- Nếu như phần thưởng, mối lợi đủ lớn thì cá nhân sẽ sẵn sàng. bỏ 
ra nhiều “chỉ phí” vật chất và tỉnh thần để đạt được nó. l 

- Mực độ hài lòng, thoả mãn với những phần thưởng, mối lợi cá 
nhân giành được cao nhất ở lần đầu và có xu hướng giảm dần. 

Đây là mô hình đơn giản nhất của tương tác g1ữa các cá nhân. 
Nhưng, theo Homans, ngay cả với những tương tác xã hội phức tạp 
như quan hệ quyền lực... cũng tuân theo các nguyên tắc nêu trên. | 

Homans cho rằng việc xem xét tương tác xã hội như là một sự 
trao đổi chính, là một hướng nghiên cứu hành vi xã hội từ “quan điểm 
kinh tế học” mà cả xã hội học và kinh tế học trước đây ít nói tới. Cách 
nhìn nhận của ông về hành vi xã hội trong quá trình tương tác đã có 
những ảnh hưởng nhất định đến một số nhà kinh tế học. Thí dụ, Gary 
Beckcr, nhà kinh tế học người Mỹ, người được giải Nobel về kinh tế 
cũng đã có những phân tích kỹ lưỡng về hành vi từ góc độ kinh tế học 
trong các vấn đề xã hội, hôn nhân và gia đình. 

Trong thực tế cuộc sống xã hội, quá trình tương tác theo mô hình 
trao đổi xã hội rất phổ biến. Theo Homans, toàn bộ các tương tác xã 
hội là một tập hợp phức tạp của những trao đổi. Tất nhiên, để hiểu 
được quan điểm của Homans chúng ta cần biết rằng khái niệm chi phí 
và mối lợi có nội hàm rất rộng, không chỉ có ý nghĩa vật chất mà cả 
những giá trị thuộc tỉnh thần. Trên cơ sở đó, chúng ta mới có thể phân 
tích được những trường hợp mà tưởng chừng lý thuyết trao đổi không 
đề cập đến. Thí dụ, khi một người bố chơi đùa với con nhỏ thì anh ta 
đã có thể phải tiêu phí thời gian, sức lực, có thể phải huỷ bỏ một cuộc 
hẹn làm ăn, bù lại anh ta được phần thưởng tỉnh thần là những giây 
. phút thư giãn, sảng khoái, vui vẻ với con. 

5.4. Lý thuyết kịch 

'Lý thuyết kịch hay còn gọi là lý thuyết vẻ kiểm chế biểu cảm. 
Đại điện tiêu biểu của lý thuyết này là Ervings Goffman, giáo sư nhân 
chủng học và xã hội học trường đại học tổng hợp Pensylvania. Luận 
điểm cơ bản của Goffman rất gần với quan điểm của đại văn hào W. 
Shakespeare: “Cả thế giới là một sân khấu mà trên đó những người 


IS 


đàn ông và đàn bà là những diễn viên”. Nói cách khác, toàn bộ đời 
sống xã hội là một tấn kịch khổng lồ với những diễn viên vừa đóng vai 
khán giả vừa đóng vai nhân vật. Các diễn viên này có nhiệm vụ diễn 
tốt vai diễn của mình, tức là thực hiện tốt vai trò xã hội của họ. 

Lý thuyết kịch dùng nhiều thuật ngữ của kịch học như mặt nạ, 
._ sân khấu, vai trò, kịch bản, cảnh diễn... Luận điểm then chốt của lý 
thuyết kịch đó là kiểm chế biểu cảm. Tức là các cá nhân khi xuất hiện 
trước những người khác, luôn cố gắng tạo ra và duy trì một biểu cảm 
phù hợp nhất trong tình huống cụ thể. Cùng về một vấn đề, dạng biểu 
cảm mà các cá nhân thể hiện trước người khác không giống với khi 
cá nhân ở một mình. 

Để thực hiện sự kiểm chế biểu cảm, các cá nhân trong quá trình 
tương tác luôn tìm tồi thông tin vẻ đối tác. Thông thường họ tìm hiểu 
những thông tin về vị thế kinh tế, xã hội chung của đối tác như nghề 
nghiệp, học vấn, gia cảnh, năng lực, thái độ... Những thông tin này có 
thể rút ra từ kinh nghiệm của những tương tác trong quá khứ nếu như 
các đối tác đó quen biết nhau; cũng có thể dựa trên sự tự giới thiệu 
hoặc các tài liệu liên quan, hoặc ít nhất là dựa trên phong cách ăn mặc 
và hành động của nhau. ˆ 

Các cá nhân khi xuất hiện trước đám đông có thể muốn rằng đám 
đông tôn trọng họ, hoặc nghĩ rằng họ tôn trọng đám đông công chúng 
đó. Trong khi đó, đám đông chấp nhận thái độ thực tế của các cá 
nhân với họ; hoặc đám đông không có một khái niệm, một sự hình 
dung rõ ràng nào. Dù mong muốn thế nào, các cá nhân vẫn quan tâm 
đến việc kiểm soát hành vi của người khác. Các cá nhân có thể tác 
động đến việc xác định tình huống này bằng cách bộc lộ mình như thế 
_ nào đấy để những người xung quanh tự nguyện hành động phù hợp 
với dự tính của họ (các cá nhân). Thí dụ, những người xung quanh có 
thể đánh giá uy tín của nhà khoa học qua số bài báo được đăng trên 
các tạp chí. Do đó, có một số người nhờ người khác viết hộ để đăng 
báo, để được những người xung quanh đánh giá “cao” về họ. 
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Việc lưu ý đến phản ứng của người xung quanh, việc muốn họ 
đánh giá cao, tôn trọng bản thân v.v... khiến cá nhân luôn phải tạo ra 
và duy trì các biểu cảm phù hợp với hoàn cảnh, đù biểu cảm này 
không thích hợp với thái độ thực của cá nhân đó. Nói cách khác, con 
người ta thường xuyên dùng mặt nạ (trừ khi anh ta ở một mình). Khi 
marg mặt nạ, cá nhân phải hành động để phù hợp với mặt nạ đó, xét 
cả từ góc độ cá nhân và những người xung quanh. 

Quá trình tương tác xã hội theo Goffman là một chuỗi vô tận 
gồm các bước (các chu kỳ): Mang mặt nạ - Tháo bỏ mặt nạ - Sự chân 
thành giả tạo - Tháo bỏ mặt nạ. Hơn thế, quá trình tương tác xã hội 
chỉ diễn ra theo các chu kỳ này nếu có sự giám sát của những người 
xung quanh. Ngược lại khi thiếu sự giám sát của những người xung 
quanh thì hầu như không có quá trình mang mặt nạ - Tháo bỏ mặt nạ. 

Cần nói rằng lý thuyết kịch là một quan điểm tiêu cực về tương 
tác giữa con người với con người, Theo đó các cá nhân khi xuất hiện 
trước mặt nhau luôn không thành thật với nhau, có thể họ vui cười với 
nhau, hoặc họ khóc với nhau, nhưng tất cả những biểu cảm đó đều 
được tạo ra có chủ ý làm hài lòng người khác. Tuy nhiên, không phải 
khi nào các cá nhân cũng hành động theo cái mà họ nghĩ rằng những 
người khác muốn vậy. Nhiều khi họ hành động ngược lại với sự mong 
chờ của người khác. 

5.5. Phương pháp luận dân tộc học về tương tác xã hội 

Phương pháp luận dân tộc học có những quan điểm rất gần với lý 
thuyết tương tác biểu trưng. Đại diện tiêu biểu của phương pháp luận 
đân tộc học là Harold Garfinkel. 

Phương pháp luận dân tộc học về tương tác xã hội là nghiên cứu 
về những qui tắc hiển nhiên (Taken-for-Granted Rules) điều khiển sự 
tương tác của người này với người khác. Những qui tắc này được 
chúng ta dùng thường xuyên với những người biết rõ nhau như những 
người trong gia đình, bạn bè thân thiết và rộng hơn là những người ' 
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trong cùng một nền văn hoá. Thực chất, những qui tắc được coi là 
hiển nhiên trong giao tiếp là những qui ước ngầm về việc nhận thức 
những tình huống tương tác. Những qui ước ngầm này đã hình thành . 
trong quá trình tương tác giữa các cá nhân - đặc biệt giữa những người 
thường xuyên tương tác với nhau như vợ chồng, bố mẹ và con cấi, tHỦ 
trưởng và nhân viên cùng phòng v.v.. 


Những qui ước này thường chứa táng khá nhiều thông tin, nhờ 
vậy các cá nhân trong quá trình tương tác sẽ hiểu được những thông 
tin ngầm này ngay, mà không cần đến sự giải thích dài dòng... Điều 
đó lý giải tại sao trong giao tiếp của những người đã quen biết nhau 
lâu thường có dạng nói ngắn, nói tắt nhưng vẫn hiểu được nhau. Nói 
cách khác, để hiểu được tình huống tương tác, các cá nhân phải phối 
hợp những thông tin thu được qua những ngôn từ được phát ra, cộng 
với những thông tin ngầm được phát ra trong tình huống cụ thể. 

Trong cuộc sống hàng ngày, nhờ những qui tắc ngầm và hiển 
nhiên nói trên mà tương tác với người thân trong gia đình, với bạn bè 
có thể tiết kiệm được thời gian và sức lực cho chúng ta. Nhưng những 
người lạ, những người không sống cùng một nền văn hoá thì đôi khi 
không hiểu chúng ta đang nói về cái gì. Tóm lại, phương pháp luận 
dân tộc học cũng là một hướng tiếp cận quan trọng khi nghiên cứu về 
tương tác xã hội, đặc biệt là tương tác dùng các quy tắc ngôn ngữ nói, 
viết và ngôn ngữ cử chỉ, hành vi. 

6. Các loại hình tương tác xã hội 

Có nhiều cách phân loại khác nhau về tương tác xã hội. Mỗi một 
phân loại thường dựa trên một căn cứ nhất định. Dưới đây là một số 
phân loại cơ bản nhất. 

ó.]. Phân loại dựa vào mối liên hệ xã hội giữa các chủ thể hành 
động. 

Nhà xã hội học người Ba lan J. Sepanski cho rằng tương tác xã 
hội không phải được xây dựng từ các hành động xã hội sơ đẳng, mà từ 
các mức độ phát triển khác nhau mà nó trải qua. Điều này thể hiện ở 
sự phát triển mối liên hệ xã hội giữa các đối tác tương tác. 
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Sư tiế» xúc không gian. Mối liên xã hội hầu như chưa có. Các cá 
nhân chỉ có vị trí không, gian quan sát sần nhau mà thôi. 

S% tiếp xúc tâm lý đã xuất hiện sự quan tâm, để ý lẫn nhau ở các 
cá nhân trong tương tác. 

S tiếp xúc xã hội đã có sự hoạt động chung. 

Sự tương tác. Đó là việc thực hiện hành động ổn định có hệ 
thống. Các hành động này có mục đích tạo ra những phản ứng tương 
tác phía đối tác. 

Quan hệ xế hội. Đó là những hệ thống phối hợp các hành động 
với nhau. 

6.2. Phản loại theo các dạng hoạt động chung. 


Các nhà khoa học Nga quan tâm nhiều đến hoạt động chung của 
các cá nhân. Theo họ các dạng tổ chức hoạt động chung chính là các 
dạng tương tác xã hội khác nhau. Từ đó, nhà khoa học Nga Umanski 
đã đưa ra ba mô hình tổ chức hoạt động chung hay ba dạng tương tác 
dựa trên cơ sở hoạt động chung. 


Hoạt động cá nhân-cùng nhau: Các cá nhân được giao cùng làm 
những công việc nào đó mà việc họ thực hiện thế nào không ảnh 
hưởng nhiều đến tốc độ, công việc của người khác. Ví dụ: công việc 
của những công nhân ở các phân xưởng sản xuất không phải dạng dây 
chuyền. 

Hoạt động tiếp nối-càng nhau: Công việc được thực hiện dưới 
dạng tiếp nối. Sự thực hiện nhiệm vụ của một người ảnh hưởng nhiều 
đến tốc độ, chất lượng công việc của người khác. Đây chính là các 
công việc theo đạng dây chuyền. 

_ Hoạt động tương hỗ-cùng nhau: Khi có sự tương tác cá nhân 
đồng thời với tất cả những cá nhân khác trong cùng hoạt động. Trên 
thực tế, đó là những đội bóng cùng thi đấu. Các cầu thủ thường xuyên 
tương tác với tất cả các thành viên khác chứ không phải chỉ với một, 
hai cầu thủ nào đó. 


5S 


6... Phản loại theo chủ thể hành động trong tương tác. 

Trong tương tác xã hội, tối thiểu phải có hai chủ thể hành động 
tham gia. Những chủ thể hành động có thể là cá nhân, nhóm, cả xã 
hội. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra những dạng tương tác theo chủ thể 
hành động như sau: ˆ 

Tương tác liên cá nhân là tương tác giữa các cá nhân với nhau. 

Tương tác cá nhân-xã hội: Ví dụ, khi cá nhân cưỡng lại xã hội. 

Tương tác nhóm-xã hội. Ví dụ, khi nhóm các cá nhân cưỡng lại 
cả xã hội 

Tương tác nhóm-nhóm: Ví dụ, khi hai tập thể sản xuất cạnh tranh 

với nhau. 
Tương tác nhóm-xã hội: Ví dụ, một nhóm tội phạm chống lại xã 
hội 

Tương tác giữa những cá nhân với tư cách đại diện các nhóm 
khác nhau. Ví dụ là đại diện của hai tổ chức ký hợp đồng liên 
kết.Ngoài ra có thể phân loại tương tác theo mức độ trực tiếp hay gián 
tiếp: 

Tương tác trực tiếp. Khi các chủ thể hành động trong tương tác 
không dùng bất cứ một phương tiện trung gian nào để thực hiện giao 
tiếp. Đấy là loại tương tác mặt đối mặt. 

Tương tác gián tiếp. Các chủ thể hành động phải dùng đến các 
phương tiện trung gian như máy fax, telex, điện thoại, máy vi tính, 
các phương tiện thông tin đại chúng để thiết lập và duy trì quá trình 
tương tác. Xét cho cùng, mọi tương tác xã hội đều có tính gián tiếp vì 
nếu các chủ thể hành động không dùng các phương tiện kỹ thuật thì 
cũng dùng đến văn hoá, tỉnh thần, như hệ thống giá trị, chuẩn mực 
để thực hiện tương tác của mình. 

6.4. Phân loại theo nưục tiêu, ý nghĩa xã hội của tương tác. 

Nếu xét về nội dung của những chủ thể hành động, chúng ta thấy 
rằng: đường như chúng luôn luôn mang một trong những đặc trưng xã 
hội như đồng tình hoặc xung đột, thích ứng hay đối lập; liên kết hay 


156 


không liên kết v.v. Tất cả những đặc trưng này có thể qui vào hai 
nhóm chính. 

Nhóm thứ nhát bao pồm những biểu hiện tương tác mang tính 
chất tích cực, xây dựng; nhờ đó các chủ thể có thể tổ chức được những 
hoạt động chung. Nhóm này có chung tên gọi là tương tác theo dạng 
hợp tác. 

Nhóm thứ hai chứa đụng những biểu hiện tương tác mang tính 
chất tiêu cực, phá hoại, đối kháng... và ngăn cản những hoạt động 
chung. Đó là tương tác dạng cạnh tranh. 

Hình thức “thi đua” là hình thức trung gian giữa hai dạng trên. Vì 
thực chất thi đua cũng là một dạng cạnh tranh, nhưng với mục tiêu 
lành mạnh là cùng giúp đỡ nhau tiến bộ và các nhóm thi đua vẫn có 
thể cùng hoạt động chung ở những chừng mực nhất định. 

Trên đây là những loại hình tương tác cơ bản nhất. Ngoài ra 
chứng ta còn có thể kể đến các loại như tương tác dài hạn, ngắn hạn; 
tương tác được thiết chế hoá, không thiết chế hoá; tương tác ổn định, 
tương tác không Ổn định v.v. 

7. Quan hệ xã hội 

7.1. Khái niệm. 

Mọi sự vật và hiện tượng trong xã hội đều có những mối liên hệ 
với nhau. Nhưng không phải mối liên hệ nào cũng là quan hệ xã hội. 

Quan hệ xã hội được hình thành từ tương tấc xã hội. Những 
tương tác này không phải là ngẫu nhiên, mà thường phải có mục đích, 
có lhoạch định. Những tương tác này phải có xu hướng lặp lại, ổn định 
và ttạo lập ra một mô hình tương tác. Nói cách khác các chủ thể hành 
độmg trong mô hình tương tác này phải đạt được một mức độ tự động 
hóa nhất định nào đó. Tức là họ thực hiện gần như không có ý thức, 
nhưr thói quen. Hai cá nhân ngẫu nhiên gặp nhau ở bến tàu, nhà hàng 
hoặc nhà hát v.v.. dù có chào hỏi, trao đổi, trò chuyện lần đó, nhưng 
lầm sau gặp lại không nhận ra nhau, hoặc không tiếp tục chào hỏi, trao 
đổi, trò chuyện... thì giữa họ chưa thể coi là có mối quan hệ xã hội. 


Hài ` 


Ngược lại, nếu như ở những lần gặp sau các cá nhân này lại tiếp tục sự 
81ao tiếp và phối hợp hành động, thì piữa họ có thể coi là có mới quan 
hệ xã hội. 

Nói tóm lại, quan hệ xã hội là quan hệ bền vững,ổn định của các 
chủ thể hành động. Các quan hệ này được hình thành trên những 
tương tác xã hội ổn định, lặp lại v.v. Các tương tác này còn có thể 
mang những đặc trưng khác nữa , và qua đó tạo ra các lọai qua hệ xã 
hội khác nhau. 

7.2. Chủ thể quan hệ xã hội. 

Xét ở cấp độ vĩ mô, chủ thể quan hệ xã hội là các nhóm, các tập 
đoàn hay toàn bộ xã hội. Các nhóm tập đoàn lớn này thường chiếm 
gø1ữ những vị trí khác nhau trong xã hội. Do đó họ cũng cố những 
quyền lực, cơ hội, thu nhập hoặc lối sống khác nhau. Những vị trÍ Xã 
hội khác nhau, thu nhập khác nhau, lối sống khác nhau của các nhóm 
xã hội nhiều khi lại là tiền tố tạo ra các tương tác xã hội giữa các 
nhóm. Trên cơ sở đó hình thành những quan hệ xã hội giữa chúng. 

Cùng ở cấp độ vĩ mô, quan hệ xã hội còn được thể hiện dướ dạng 
quan hệ giữa các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Thông 
thường, các nhà khoa học hay đề cập đến bốn lĩnh vực nghiên cứu 
quan trọng của đời sống xã hội là: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. 
Bốn lĩnh vực này có quan hệ qua lại chặt chẽ, thậm chí qui định lẫn 
nhau. Đặc điểm, tính chất của kinh tế trong xã hội sẽ có ý nghĩa 
quyết định đến chính trị, văn hoá, xã hội. Mặt khác, người ta cũng phi 
nhận sự tác động ngược lại. Trong số các loại quan hệ xã hội, quan hệ 
sản xuất đóng vai trò và vị trí đặc biệt quan trong. 

-_ Quan hệ xã hội không chỉ được thể hiện ở cấp độ vĩ mô mà còn ở 
cấp độ vi mô. Tức là cấp độ chủ thể hành động là cá nhân xã hội. Các 
nhà xã hội học phương Tây gần như đồng nhất quan hệ xã hói với 
quan hệ giữa các cá nhân. Thực tế, quan hệ xã hội của các cá nhín chỉ 
tạo thành một bộ phận (mặc dù khá quan trọng) của toàn bộ các quan 
hệ xã hội mà thôi.Tuy nhiên, khi nghiên cứu quan hệ giữa cíc cá 
nhân, một vấn đề thường được đặt ra là: phải chăng mọi quan hệ giữa 
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con người với con người đều là quan hệ xã hội, hay chỉ có một bộ 
phận nhất định trong số này? 

Chúng ta có thể khẳng định rằng mọi quan hệ giữa các cá nhân 
đã dược thiết lập nhờ những tuơng tác xã hội có tính chuẩn mực, ổn 
định, đều là những quan hệ xã hội. Tuy vậy những quan hệ xã hội này 
lại khác biệt nhau rất nhiều nếu xét theo nội dung hoặc tính xã hội của 
từng loại quan hệ. Nói cách khác có những quan hệ mang nhiều tính 
xã hội trong khi có những loại quan hệ ít mang tính xã hội hơn. 
Những phân tích dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về mức độ khác 
biệt trong tính xã hội của quan hệ tình cảm và quan hệ xã hội. 

7.3. Quan hệ “tình cảm” thuần tuý 


Quan hệ tình cảm thuần tuý hay còn gọi là quan hệ sơ cấp, 
thường được dùng để đối lập với quan hệ xã hội (còn được gọi là quan 
hệ thứ cấp). 

Quan hệ tình cảm như quan hệ trong gia đình, họ hàng... Về thực 
- chất cũng là một loại quan hệ xã hội. Về cơ bản, quan hệ tình cảm 
cũng có cơ chế hình thành giống như các loại quan hệ xã hội khác, tức 
là cũng phải dựa trên sự tương tác lâu đài, ổn định của các chủ thể 
hành động. Ví dụ, khi một đứa trẻ sinh ra và lớn lên, nó sẽ nhận được 
sự chỉ bảo dạy dỗ (tức là sự tương tác) của bố mẹ, họ hàng, thây cô về 
cách ứng xử với người thân. Mặt khác, những người thân cũng tìm tòi 
những cách ứng xử với đứa trẻ phù hợp nhất. Rõ ràng, quá trình này 
không thể điễn ra trong một thời gian ngắn. 

Tuy vậy, có những điểm khác nhau trong'cơ chế tương tác để 
hình thành quan hệ tình cảm và những quan hệ xã hội. Chúng ta nhận 
thấy rằng, dường như những tương tác xã hội, căn cứ trên hoặc định 
hướng đến đặc điểm sinh học, tâm lý có sẵn của họ và người khác sẽ 
tạo ra quan hệ tình cảm “thuần tuý”. Mặt khác, nếu tương tác này định 
hướng đến đặc điểm xã hội cần đạt được của cá nhân thì tạo ra các 
quan hệ xã hội (tức là mang ít tình cảm hơn). 

Những đặc điểm sinh học hoặc tâm lý có sắn ở các cá nhân là 
giới tính, vẻ bể ngoài, quan hệ huyết thống, sở thích... Những đặc 
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điểm xã hội đạt được của cá nhân có thể là nehề nghiệp, học vấn, tôn 
giáo, địa vị, quyền lực v.v... 

Khái niệm “quan hệ tình cảm thuần tuý” ở đây chúng ta hoàn 
toàn không nói rằng đúng nó không mang tính xã hội mà chỉ muốn 
nhấn mạnh việc mang ít tính xã hội. Tính xã hội của một quan hệ 
được xác định căn cứ vào sự chi phối của những giá trị, chuẩn mực 
chính thức được thể hiện dưới các văn bản chính tắc như pháp luật, 
văn bản pháp luật, các qui đinh, qui chế v.v. của các nhóm, tổ chức xã 
hội... hoặc dựa vào những sự chỉ phối của giá trị, chuẩn mực không 
chính thức thức là những “luật”, những qui định "bất thành văn". 

Giữa quan hệ tình cảm thuần tuý và quan hệ xã hội cũng có thể là 
tiền đề chuyển hoá lẫn nhau, tức là từ một quan hệ tình cảm tốt đẹp có 
thể hình thành những quan hệ kinh doanh thuận lợi. Ngược lại từ quan 
hệ kinh doanh cũng có thể tạo ra những quan hệ tình cảm “thuần 
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tuý”... 

7.4. Các loại quan hệ xã hội. 

Cách phân tích quan hệ tình cảm “thuần tuý” hay quan hệ sơ cấp 
một cách tương đối độc lập với quan hệ xã hội hay quan hệ thứ cấp là 
một trong những cách phân loại các quan hệ xã hội. Cách phân loại 
này có vẻ cực đoan, nhưng lại gợi ý cho chúng ta nhiều điều đáng suy 
nghĩ về quan hệ giữa con người trong những xã hội công nghiệp, đô 
thị hiện đại - những nơi mà theo các nhà xã hội học quan hệ con người 
là những quan hệ thứ cấp - quan hệ xã hội, ít quan hệ tình cảm thuần 
tuý. _. 

Ngoài cơ sở phân loại nêu trên, còn nhiều kiểu phân loại quan hệ 
xã hội khác. Nếu chúng ta xét theo vị thế mà cá nhân hoặc nhóm 
chiếm giữ trong cơ cấu xã hội, thì có thể chia quan hệ xã hội thành 
những quan hệ xã hội theo chiều ngang tức là quan hệ của những cá 
nhân, những nhóm có những vị thế xã hội khá ngang bằng. Một loại 
khác nữa là quan hệ xã hội theo chiều dọc, tức là quan hệ giữa những 
cá nhân, nhóm xã hội chiếm giữ những vị thế cao: thấp khác nhau 
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trona xã hội như quan hệ siữa cấp trên và cấp dưới, ø1ữa trung ương và 
địa phương. 

Quan hệ xã hội còn có thể được phân loại theo chủ thể. Theo 
cách này, ta có quan hệ xã hội giữa các tập đoàn lớn, giữa các nhóm 
xã hội nhỏ, giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội, hay giữa các cá 
nhân. 

Quan hệ xã hội không thể tách rời khỏi tương tác xã hội và hành 
động xã hội. Vì vậy, phân tích về hành động xã hội là để hiểu về 
tương tác xã hội và quan hệ xã hội, và ngược lại. Việc xem xét các 
khái niệm quan trọng này cũng không thể phiến diện, mà cần phải có 
cách nhìn nhận tổng hợp, chắt lọc những hạt nhân hợp lý của các 
nghiên cứu, các lý luận đã có trong xã hội học. 
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Chương V 


TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ THIẾT CHẾ XÃ HỘI 


l.Nhóm xã hội. 
1.1. Khái niệm 


Nhóm xã hội là một đối tượng nghiên cứu quan trọng không phải 
chỉ trong xã hội học mà còn của một số khoa học khác như triết học, 
tâm lý học v.v... Bởi vì các mối quan hệ giữa các cá nhân trong thực tế 
chính là quan hệ giữa các nhóm xã hội. 


Trong, nhiều ngành khoa học xã hội, thuật ngữ nhổm được dùng 
với cả hai nghĩa: nhóm quy ước và nhóm thực. Nhóm quy ước là 
những nhóm không tồn tại trong thực tế mà chỉ do chúng ta lập ra 
theo những dấu hiệu nhất định để nghiên cứu. Ví dụ, trong phân tích 
kết quả những nghiên cứu xã hội học chúng ta có thể phân chia các 
đối tượng khảo sát thành những nhóm một cách có chủ định theo: 
tuổi, trình độ học vấn, thu nhập.... để xem xét những vấn đề mà chúng 
ta quan tâm được thể hiện như thế nào trong các nhóm đó. Hình thức 
“nhóm” kiểu này đặc biệt hay dùng trong thống kê. 


Nghĩa thứ hai của “nhóm”, nhóm thực, được dùng cho tập hợp 
người tồn tại trong thực tế, nơi mà mọi người tập hợp cùng nhau, liên 
kết với nhau bằng một dấu hiệu chung nào đó (giá trị, mục đích). 

Theo quan điểm xã hội học, điểm quan trọng nhất là cần tìm 
kiếm những tiêu chí khách quan cho việc phân lập tách biệt các nhóm, 
mặc dù rằng tiêu chuẩn này có thể rất nhiều. Theo các tiêu chí khách 
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quan này, xã hội học tiến hành phân tích từng nhóm xã hội, tương 
quan của nhóm xã hội, với các cá nhân thành viên. 

Khi thực hiện những vai trò xã hội khác nhau, chúng ta là thành 
viên của các nhóm xã hội khác nhau. Con người trưởng thành dường 
như qua việc tham gia vào mối quan hệ đan chéo của các*nhóm này, 
tức là chịu sự ảnh hưởng của tất cả các nhóm. Điều này gây ra hai hệ 
quả. Một mặt, nó xác định vị trí khách quan của mỗi cá nhân trone hệ 
thống hoạt động xã hội trong cơ cấu xã hội. Mặt khác, nó ảnh hưởng 
đến sự hình thành ý thức của cá nhân. ở đây cá nhân chịu tác động của 
một hệ thống các quan điểm, chuẩn mực, giá trị của nhiều nhóm khác 
nhau. Những quan điểm, giá trị, chuẩn mực này có thể phù hợp hoặc 
mâu thuẫn nhau. Trong mọi trường hợp, cá nhân vẫn phải tổng hợp 
những tác động đó để tạo ra cho mình một hệ thống chuẩn mực, giá 
trị riêng. 

Mỗi cá nhân có ý thức về sự gắn bó của họ với nhóm thể hiện 
qua việc tiếp nhận những đặc trưng như lợi ích, nhu cầu, chuẩn mực, 
giá trị....Tức là, họ ý thức được những điểm chung nhất định với 
những thành viên khác của nhóm. Nhà tâm lý học B. P. Porsnhep đã 
kết luận rằng, đặc trưng tâm lý của nhóm là sự có mặt của cảm giác 
được gọi là cảm giác "chúng ta" và "họ". Điều này có nghĩa là, 
nguyên tắc cơ bản hình thành tâm lý của cộng đồng là phân biệt một 
nhóm của chúng ta khác với một nhóm là của “họ“. Cảm giác "chúng 
ta" thể hiện nhu cầu phân biệt một cộng đồng với một cộng đồng khác 
và là một chỉ báo đặc trưng của ý thức về sự gắn bó chặt với một 
nhóm xã hội nào đó của cá nhân. ( 

Tâm lý học rất quan tâm tới ý thức về sự gắn bó nhất định của cá 
nhân vào một nhóm xã hội nào đó. Tâm lý học chú ý nghiên cứu 
những nhóm xã hội thực, trong đó các cá nhân hoà nhập vào nhóm và 
tạo ra một cộng đồng tâm lý. Trong khi đó, xã hội học tìm hiểu nhóm 
như là một cộng đồng của những tương tác, của những vị trí, vị thế và 
cơ cấu xã hội trong mối liên hệ với các nhóm khác, cũng như với toàn 
thể xã hội. 
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Xã hội tác động tới các cá nhân thông qua nhóm. Mì vậy. cần 
nghiên cứu những ảnh hưởng của nhóm với tư cách là người trung 
gian siữa cá nhân và xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ này cần phải xem 
nhóm như là một tập hợp, một tiểu hệ thống của xã hội trong một bối 
cảnh xã hội rộng lớn. Có thể nói rằng, hoạt động xã hội, dạng cụ thể 
và những hình thức của nó là yếu tố liên kết cơ bản và là dấu hiệu 
chính của nhóm xã hội. Sự tham dự chung của các thành viên của 
nhóm vào trong một hoạt động chung phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức 
của nhóm. Ngược lại, cơ cấu xã hội, tiểu văn hoá của nhóm cũng ảnh 
hưởng tới hoạt động của các thành viên. , 


1.2. Những đặc trưng cơ bản của nhóm. 


Các thông số cơ bản nhất của nhóm là thành phần, cấu trúc, các 
quá trình trong nhóm, các chuẩn mực và giá trị nhóm. Mỗi một thông 
số có thể có những ý nghĩa rất khác nhau phụ thuộc vào phương pháp 
tiếp cận nào được dùng trong nghiên cứu. Thành phần của nhóm có 
thể được mô tả theo những chỉ báo hết sức khác nhau như giới, nghề 
nghiệp, tuổi tác .. Tất nhiên không thể có một phương thức thống nhất 
để miêu tả thành phần nhóm. Trong mỗi trường hợp cụ thể cần phải 
bất đầu từ chỗ nhóm thực tế nào được lựa chọn như là khách thể 
nghiên cứu: Lớp học phổ thông, đội thể thao, đội sản xuất...Nói cách 
khác lập tức chúng ta đưa ra một tập hợp nào đó các đặc trưng của 
nhóm phụ thuộc vào đạng hoạt động mà nhóm này gắn vào. 

Về cấu trúc nhóm, có thể nêu một số biểu hiện như cấu trúc giao 
tiếp, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc quyền lực. Vì nhóm là chủ thể của 
hoạt động và nhận thức nên việc phân tích cấu trúc hoạt động của 
nhóm rất quan trọng. 

l.3.Phân loại nhóm. 


Về vấn đề phân loại nhóm có nhiêu ý kiến khác nhau. Nhìn 
chung mỗi đặc trưng của nhóm đều có thể là tiêu chí để phân loại 
nhóm. Tuy nhiên, sự phân tán các tiêu chí phân loại gây khó khăn cho 
việc nghiên cứu nhóm. Vì vậy, các nhà khoa học dùng một tổ hợp để 
phân loại nhóm như sau: 


- Mức độ phát triển của văn hoá 

- Dạng cấu trúc. 

- Nhiệm vụ và chức năng. 

- Dạng tư tưởng chủ đạo. 

- Thời gian tồn tại của nhóm. 

- Nguyên tắc gia nhập. 

- Hình thức hoạt động của nhóm. 

_ Qua những tiêu chí phân loại này chúng ta kể ra một số loại 
nhóm như nhóm quy ước - nhóm thực, nhóm thí nghiệm - nhóm tự 
nhiên, nhóm nhỏ - nhóm lớn, nhóm lớn có tổ chức - nhóm lớn không 
có tổ chức, nhóm đang hình thành - tập thể, nhóm sơ cấp - thứ cấp. 

2) Tổ chức xã hội »< 

2.1. Khái niệm | 

Tổ chức xã hội là khái niệm thường dùng trong xã hội học, nó có 
thể được hiểu theo nghĩa rộng và hẹp. Theo nghĩa rộng, tổ chức xã hội 
chỉ bất kể tổ chức nào trong xã hội. Còn theo nghĩa hẹp thì tổ chức xã 
hội chính là một tiểu hệ thống xã hội trong một tổ chức xã hội nào đó. 

Khái niệm tổ chức xã hội được dùng với nhiêu nghĩa khác nhau 
trong các ngành khoa học khác nhau và trong tư duy đời thường. Tổ 
chức xã hội có thể được hiểu hoặc là một thành tố của cơ cấu xã hội, 
hoặc là một dạng hoạt động, hay là mức độ trật tự nội tại, sự hài hoà 
giữa các thành phần của một chỉnh thể. 

Trong xã hội học, khái niệm tổ chức xã hội được dùng chủ yếu 
với nghĩa thứ nhất, tức là xem nó như là một thành tố của cơ cấu xã 
hội. Với ý nghĩa này tổ chức xã hội chính là một hệ thống các quan 
hệ, tập hợp liên kết cá nhân nào đó để đạt được một mục đích nhất 
định. Như vậy, định nghĩa này nhấn mạnh đến hệ thống các quan hệ 
liên kết cá nhân chứ không phải chính tập hợp cá nhân trong các tổ 
chức và các quan hệ ở đây là các quan hệ xã hội. Nếu như giữa tập 
hợp các cá nhân không có những quan hệ xã hội thì họ chưa thể được 
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coi là thành viên của một tổ chức xã hội nào đó. Hơn thế, những quan 
hệ này sẽ liên kết các cá nhân vào một nhóm để họ cùng thực hiện 
một hoạt động chung nào đó nhằm đạt được những lợi ích nhất định. 

Tóm lại, có thể hiểu tổ chức xã hội là một dạng nhóm thứ cấp 
khá phổ biến. Nhưng chúng ta biết rằng, không phải mọi nhóm thứ 
cấp đều là tổ chức xã hội. Vậy nhóm thứ cấp được coi là tổ chức xã 
hội thì sẽ có những dấu hiệu gì? Các nhà xã hội học có thể chỉ ra năm 
dấu hiệu cơ bản nhất của tổ chức xã hội như sau. 


- Đó là nhóm xã hội được lập ra có chủ định và các thành viên 
của nhóm đó ý thức được rằng nhóm của họ tồn tại để đạt được mục 
đích nhất định nào đó. Thí dụ, trường học rõ ràng được các cấp chính 
quyền lập ra phục vụ cho những lợi ích xã hội và những người làm 
việc ở trường học cũng ý thức được mục đích tồn tại của nó. 

- Nhóm xã hội được xem là tổ chức xã hội phải có sự thể hiện cụ 
thể các quan hệ quyền lực xã hội, tức là có quan hệ lãnh đạo - phục 
tùng, có những cá nhân có khả năng điều chỉnh hành vi, thái độ của 
người khác thuộc nấc thang quyền lực thấp hơn. Nói cách khác, trong 
các nhóm này có người nhiều quyền lực và những người ít quyền lực 
hơn. Họ được phân bố trong mạng lưới các quan hệ quyền lực theo thứ 
bậc trên - dưới, cao - thấp. 

- Cùng với hệ thống các quan hệ quyền lực, tổ chức xã hội là một 
tập hợp các vị thế và vai trò. Mỗi một thành viên của tổ chức xã hội có 

vị thế xác định trong nhóm. Tức là, họ đã là thành viên của tổ chức thì 
bao giờ họ cũng được trao những trách nhiệm và quyền hạn nhất định, 
dù họ là những người đứng thấp nhất trong thang bậc quyền lực của tổ 
chức. Để thực hiện tốt các trách nhiệm và quyền hạn (tức là vị thế) của 
từng thành viên, tổ chức xã hội cũng đặt ra cho những cá nhân này 
một tập hợp những hành vi được phép làm và những hành vi không 
được phép làm. 

- Các vai trò của các thành viên tổ chức xã hội được thực hiện: 
theo sự mong đợi của tổ chức. Nhưng nếu mọi người tự phát thực hiện 
các vai trò này thì có thể dẫn đến sự rối loạn hoạt động. Chính vì lẽ 
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đó, trong mọi tổ chức luôn có những quy tắc điều chỉnh mối quan hệ 
g1ữa các vai trò. Những quy tắc này sẽ phối hợp việc thực hiện vai trò 
của các thành viên khiến cho tổ chức hoạt động được nhịp nhàng, ổn 
định. 

- Một loại dấu hiệu nữa của tổ chức xã hội là phần lớn các mục 

_đích và mối quan hệ của tổ chức được chính thức và công khai hoá. 
Tức là, không chỉ một số người lãnh đạo tổ chức mà các thành viên 
của nó, thậm chí đôi khi cả những người bên ngoài, đều có thể biết 
đến mục đích của phần nhiều các hoạt động của tổ chức. Các tương 
tác giữa các thành viên và thành viên của tổ chức với bên ngoài phần 
nhiều dựa trên những vị thế và vai trò của họ đã được thừa nhận một 
cách chính thức. Hơn thế, sự tương tác này thông thường được thực 
hiện một cách công khai, tức là các thành viên của tổ chức có thể được 
biết ở những mức độ khác nhau về nội dung của nó. Như vậy, mọi 
nhóm xã hội thứ cấp nếu có những dấu hiệu đã phân tích kể trên được 
coi là những tổ chức xã hội. 

2.2.Phân loại tổ chức xã hội 

Khi phân tích bộ máy quan liêu (thực chất là về các tổ chức xã 
hội phổ biến), M.`Weber đã chỉ ra các dấu hiệu của nó. Có thể căn cứ 
vào các đặc điểm đó để phân loại các nhóm, tổ chức xã hội như dưới 
đây. 

Các nhóm quyên wy (Charismatic &roups). Theo như cách phân 
loại về các nhóm xã hội, chúng ta thấy rằng hầu như tất cả chúng đều 
rơi Vào một trong hai dạng: nhóm sơ cấp hoặc nhóm thứ cấp. Nhưng 
trên thực tế, có một số nhóm có những đặc điểm của một tổ chức xã 
hội, và những đặc điểm cơ cấu của một nhóm sợ cấp. Đó chính là 
nhóm quyền uy. _ 

Những nhóm quyền uy này do một thủ lĩnh đầy wy quyên lãnh 
đạo, dân dắt. Thủ lĩnh này có một khả năng thu hút, lôi cuốn quần 
chúng một cách đặc biệt (Charisma). Người thủ lĩnh được coi là có 
những năng lực siêu nhân hoặc ít nhất cũng khác thường. Các thành 
viên của nhóm quyền uy tôn sùng thủ lĩnh và sắn sàng hiến dâng phần 
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lớn sức lực của mình cho thủ lĩnh. Ví dụ, chúa Giê Su và các môn đồ 
của ông, phật Thích Ca Mầu Ni và các môn đồ của Người, đều là 
những nhóm quyền uy đặc trưng, 

Nhóm quyền uy tương đối giống với một hiện tượng chính trị 
phổ biến ở nhiều nước, đó là sự sùng bái cá nhân. Tuy vậy, chúng 
không hoàn toàn trùng lập bởi vì một cá nhân nào đó có thể được sùng 
bái tột đỉnh nhưng cá nhân đó vẫn không được coi là năng lực siêu 
nhiên, hoặc những người không đồng tình, không tấn thành với thủ 
lĩnh này có thể tập hợp thành một nhóm đối lập có số lượng đáng kể. 

Một đặc điểm quan trọng của nhóm quyền uy là các nhóm này dễ 
bị biến đổi và bị phụ thuộc nhiều vào thủ lĩnh của nhóm. Sự phụ thuộc 
này thể hiện ở chỗ toàn bộ mọi quyền lực đều tập trung trong tay thủ 
lĩnh, do vậy mọi vấn đề đều do chính bản thân thủ lĩnh hoặc người 
được thủ lĩnh uỷ quyền quyết định. Thông thường, thủ lĩnh các nhóm 
quyên uy thường tự giải quyết các vấn đề mà không cần tham khảo ý 
kiến của ai khác. Hơn thế, trong các nhóm này thường không đặt ra 
các vị trí, quyên lực gần tương đương với thủ lĩnh như cấp phó hoặc 
những thư ký giúp việc. 

Trong các nhóm quyền uy, vị thế và vai trò của các thành viên 
của nhóm không được xác lập theo những quy tắc khách quan, mà 
theo mối quan hệ với thủ lĩnh. Những người thân cận với thủ lĩnh dễ 
có cơ hội được đảm nhiệm những trọng trách quan trọng hơn. Nếu 
như trong mọi tổ chức xã hội thông thường, một thành viên làm việc 
tốt sẽ có cơ hội thăng tiến để đảm nhận những vai trò lớn hơn, bước 
lên những bậc thang quyền lực cao hơn thì điều này hầu như không 
thấy trong các nhóm quyền uy. 

Sự ràng buộc giữa thủ lĩnh với các thành viên của nhóm quyền uy 
chủ yếu là sự ràng buộc cá nhân chứ không phải tuân theo quy tắc hay 
theo luật pháp chính thức như các tổ chức xã hội thông thường. Do 
vậy những ràng buộc này thường kém bền vững, đặc biệt nó càng kém 
bền vững nếu xét từ góc độ của thủ lĩnh. Thí dụ, nếu thủ lĩnh thích thì 
một thành viên nào đó có thể được thăng chức, nhưng ngày khác nếu 
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thủ lĩnh không thích thì lập tức người đó bị cách chức mà không theo 
một quy định, bộ luật nào cả. Những quy tắc luật lệ của nhóm quyền 
uy do chính thủ lĩnh đề ra và luôn thay đổi theo ý kiến của họ. Tức là, 
các thủ lĩnh thiếu nhất quán trong cách giải quyết công việc và quan 
hệ với các thành viên. 

Mặc dù có nhiều yếu tố tạo ra sự kém bền vững, các nhóm quyền 
uy vẫn tiếp tục tồn tại nếu như người thủ lĩnh còn duy trì được khả 
năng thu hút, lôi cuốn quân chúng của mình. Nhưng các thủ lĩnh 
không thể sống muôn đời. Chính vì vậy một câu hỏi được đặt ra là sau 
khi các thủ lĩnh chết đi liệu các nhóm quyền uy còn được tồn tại hay 
không. Bản thân các thủ lĩnh và các thành viên của các nhóm này 
cũng nhận thức được điều này. Vì vậy, trong các nhóm quyển uy 
thường đặt ra những trình tự để lựa chọn những người mới thay thế 
những thủ lĩnh cũ. 

Nhóm quyền uy hoạt động được thường là nhờ vào sự đóng góp 
của các thành viên dưới danh nghĩa bổn phận. Tuy nhiên họ cũng có 
thể có những nguồn thu nhập từ việc sản xuất buôn bán các sản phẩm. 
Dân dần cứ theo hướng trên, trong nhóm quyền uy sẽ mở ra những 
chức vụ, thứ loại, quyền lực. Từ đó sẽ chuyển thành các nhóm có tính 
tổ chức cao, tức là các tổ chức xã hội. 

Weber gọi quá trình nói trên là quá trình thường nhật hoá uy tín 
(Routinizafion). Các nhóm xã hội ở giai đoạn mới hình thành thường 
có cấu trúc như một nhóm quyền uy. Trong quá trình phát triển của 
nhóm, các cấu trúc được hình thành rõ nét và chặt chẽ hơn, và có thể 
công khai hoá nhằm đạt được sự thừa nhận của xã hội. Các thành viên 
của nhóm đã bắt đầu tương tác với nhau theo những mô hình ổn định, 
tức là nhóm trở thành một tổ chức. 

Như vậy, về bản chất nhóm quyền uy là một dạng tổ chức sơ khai 
với những đặc điểm cấu trúc lỏng lẻo kém bền vững. Nhưng trone quá 
trình phát triển, các nhóm quyền uy cũng chuyển thành các dạng như 
tổ chức xã hội. 
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HHiệp hội tự nghyện (VoliuMdrV dassociafions) . Từ những phân 
tích vẻ các nhóm quyền uy, chúng ta có suy nghĩ là bản thân các tổ 
chức xã hội cũng có thể có nhiều dạng khác nhau. Một trong các dạng 
đó là những hiệp hội, tổ chức tự nguyện. Những hiệp hội, tổ chức này 
khá giống với các nhóm không chính thức. 

Các hiệp hội tổ chức tự nguyện rất phổ biến trên toàn thế giới và 
trong mỗi quốc gia. Nó có thể là các hiệp hội tổ chức tôn giáo, các 
hiệp hội nghề nghiệp, hội từ thiện, hay các hiệp hội tổ chức đặc thù 
như: hội kế hoạch hoá gia đình, hội làm vườn, hội sưu tầm tem. v.v 

Các hiệp hội tổ chức tự nguyện có 3 đặc điểm chính sau đây 
(theo Siu 1968). 

- Chúng được lập ra vì những lợi ích và nhu cầu của bản thân các 
thành viên. 

- Việc đăng ký vào hội là hoàn toàn tự nguyện, không có những 
tiêu chuẩn khá khắt khe về việc gia nhập hội. Tức là, không phải chỉ 
có những dạng người mang những phẩm chất nào đó mới có thể gia 
nhập, mà mọi người đều có thể xin gia nhập hoặc ra khỏi tổ chức hiệp 
hội. Chính vì nguyên tắc này mà các thủ lĩnh của nhóm Ít có ảnh 
hưởng đến các thành viên. Nếu như các thành viên không hài lòng, 
không đồng tình với cách điều hành của thủ lĩnh, họ có thể rời bỏ tổ 
chức. 

- Các hiệp hội, tổ chức tự nguyện không liên quan nhiều hay nói 
cách khác không có liên hệ trực thuộc với các cơ quan chính quyền từ 
cấp địa phương đến cấp trung ương. Tức là, cấp chính quyền không 
can thiệp vào các tổ chức tự nguyện. 

Các hiệp hội, tổ chức tự nguyện hoạt động dựa vào những thành 
viên làm không hưởng lương. Chúng thiếu một cơ cấu chắc chắn hoặc 
một hệ thống quyền lục cưỡng bức. Có lẽ chính từ tính chất tự 
nguyện, một hệ thống hành động không bị ràng buộc chặt chẽ mà các 
- hiệp, hội tổ chức này thường thu hút được khá đông đảo thành viên. 
Cũng chính vì vậy, mà các hiệp hội, tổ chức này thường có những khả 
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nàng tạo ra những nguồn kinh phí khá lớn nhờ sự quyên øóp, đóng 
8óp, kêu BỌI, tài trợ. 

Trong những quốc gia như Mỹ, đại đa số dân cư ít nhất có tên 
trong một tổ chức, hiệp hội tự nguyện nào đó. Các dạng hiệp hội tổ 
chức tự nguyện ở Việt Nam không phải là nhiều; những tổ chức hiệp 
hội có đây đủ ba đặc điểm nêu trên còn ít hơn nữa. Mặt khác, mức 
sống chưa cao, đại bộ phận dân cư không cho phép họ có thể làm 
không ăn lương cho các tổ chức nói trên. 

Mặc dù vậy, những năm gần đây, ta thấy xuất hiện xu hướng phát 
triển mạnh những hiệp hội, tổ chức tự nguyện ở Việt Nam. Cụ thể đã 
hình thành rất nhiều các hội đồng hương, đồng niên, đồng môn, hội 
phụ lão, hội bảo thọ v.v. 

Những hiệp hội tổ chức tự nguyện có thể tiến hoá thành những tổ - 
chức phức tạp được gọi là bộ máy quan liêu mà chúng ta sẽ phân tích 
sau. 

Tóm lại các hiệp hội, tổ chức tự nguyện là những tổ chức không 
thể thiếu trong đời sống xã hội. Nó đáp ứng được một phần nhu cầu tổ 
chức hoạt động sống của các thành viên trong xã hội, đồng thời vẫn 
tôn trọng tự do cá nhân của họ. : 

Tổ chức khu biệt (Total Institution). Khái niệm tổ chức khu biệt, 
còn gọi là tổ chức biệt lập, do nhà xã hội học Mỹ E. Goffman sử dụng 
lân đầu năm 1961. Các tổ chức khu biệt là một đạng tổ chức xã hội 
nằm trên một cực đối lập so`với các hiệp hội, tổ chức tự nguyện. Sự 
đối lập của chúng thể hiện ở chỗ, các tổ chức hiệp hội tự nguyện được 
lập ra nhằm phục vụ và thúc đẩy những hoạt động và lợi ích của các 
thành viên trong khi đó các tổ chức khu biệt được lập ra để đáp ứng 
phục vụ cho những lợi ích của nhà nước, của tôn giáo hay những cơ 
quan khác, tức là của xã hội nói chung. 

Một đặc trưng quan irọng nhất của tổ chức khu biệt là những 
thành viên của chúng bị cô lập, tách biệt khỏi xã hội. Việc trở thành 
thành viên của các tổ chức này phần lớn không, phải là tự nguyện, 
thậm chí trong một số trường hợp như nhà tù thì những tù nhân trở 
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thành thành viên của nó hoàn toàn miễn cưỡng và tuân theo quy định 
của pháp luật. Xã hội và các tổ chức khu biệt đặt ra rất nhiều những 
luật lệ, quy tắc để duy trì trật tự, đồng thời khiến các thành viên phụ 
thuộc lẫn nhau. Cũng chú ý rằng tổ chức khu biệt thường có cơ cấu 
quan hệ phân hoá trên - dưới rất chặt chẽ. 

Bản thân các tổ chức biệt lập cũng có thể được chia thành nhiều 
loại khác nhau. Theo Goffman (1961), chúng có thể được chia thành 
bốn loại như sau. 

- Các tổ chức đành cho những người mà họ không thể tự chăm 
sóc được cho bản thân như những người già cả, mù loà, bệnh tật v.v... 
Đó là những bệnh viện, nhà thương, nhà dưỡng lão v.v... 

- Các tổ chức được lập ra để giam giữ, cách ly những phần tử bị 
coi là nguy hiểm cho xã hội theo các điều luật và quy định pháp lý 
của nhà nước và xã hội. Sự nguy hiểm của những phần tử này thể hiện 
ở nhiều khía cạnh khác nhau. Có thể đó là sự đe đoạ an ninh cá nhân 
hay: quốc gia về mặt tài sản, tính mạng hay quốc phòng v.v... Những 
tổ chức này là nhà tù, trại cải tạo, trại tập trung V.V... 

- Các tổ chức được lập ra để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt 
cho xã hội như bảo vệ tổ quốc, huấn luyện, dạy học... Ví dụ là những 
doanh trại quân sự, những tàu chiến, những, pháo đài quân sự v.v... | 

- Dạng tổ chức khu biệt được lập ra để thu hút những người thích 
tự mình rút lui khỏi đời sống xã hội - thường là lý do tôn giáo. Họ có 
thể tự mình nhập vào những tổ chức này. Nhưng khi đã nhập vào thì 
họ lại bị chi phối mạnh mẽ của những quy tắc, luật lệ của tổ chức. Do 
đó. việc rời bỏ chúng một cách tự nguyện thường hết sức khó khăn. 
Những nhà dòng, các tu viện, hoặc những nơi tu đạo khác chính là các 
tổ chức dạng này. 

Trong nhiều tổ chức khu biệt, các thành viên mới gia nhập phải 
chiu đựng sự tách biệt khỏi thế giới bên ngoài vì phải chấp hành 
nhiững thủ tục, biện pháp tỉnh vi hoặc nghiêm khắc. Mục đích chính 
của những thủ tục, biện pháp này là nhằm tách biệt các thành viên ra 
khỏi cuộc sống xung quanh. Những biện pháp và thủ tục nói trên có 
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thể là cấm không được nhận thư từ, quà gửi. Sinh hoạt của họ tiOne 
các tổ chức này phải tuân thủ chặt chẽ theo những quy tắc nhất định 
như phải mặc đồng phục, ăn theo hiệu lệnh, hoặc theo sự chỉ định của 
người chăm nom, nếu trái quy định sẽ phải chịu những hình phạt 
thường là nghiêm khắc. Nhờ những biện pháp, thủ tục nghiêm khác và 
tính vi này, những người mới nhập vào tổ chức biệt lập phải thích ứng 
dân với lối sống trong tổ chức, quên dân đi những thói quen, lối sống 
mà họ đã có từ trước. 

Việc cùng sống trong những điều kiện như trên cũng có thể tạo ra 
một liên kết chặt chẽ các cá nhân trong các tổ chức khu biệt. Họ có 
thể tạo ra một tiểu văn hóa chống đối (phản văn hoá) mạnh mẽ. Tuy 
nhiên, cũng có thể xuất hiện một hiệu ứng khác hẳn. Thí dụ, theo 
Bettelheim, nhiều thành viên sống trong các tổ chức khu biệt nhà tù, 
không những không chống lại, không phản đối lại những người giám 
thị, chăm nom mà họ cảm thấy hài lòng với việc bản thân họ bị hành 
hạ hay trừng phạt nghiêm khắc. 

Cần chú ý rằng, hiện nay ở hầu hết các quốc gia, tính chất của 
các tổ chức khu biệt đang có nhiều thay đổi. Thể hiện rõ nhất là tính 
biệt lập hoàn toàn đã giảm đi đáng kể. Các cá nhận sống tại đây đã 
được tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua những tương tác trực tiếp và 
gián tiếp. Thí dụ, ở một số quốc gia cho phép tù nhân được ở tại nhà 
- hay như xu hướng chuyển người già về sống cùng cộng đồng v.v... 
Tuy vậy, chúng ta cũng hiểu rằng, việc chuyển hoá một cách hoàn 
toàn các tổ chức khu biệt thành dạng thông thường, hoặc xoá bỏ nó 
hoàn toàn trong một thời ngắn là một suy nghĩ thiếu thực tế, Bởi vì 
chúng sinh ra để đáp ứng lợi ích của xã hội và chỉ khi xã hội không 
còn nhu cầu về sự tồn tại của chúng thì các tổ chức khu biệt mới biến 
mất. 

Tổ chức quan liêu. Những hiệp hội tự nguyện và tổ chức khu biệt 
là hai dạng nằm trên hai cực đối lập nhau của tổ chức xã hội. Hai dạng 
này chỉ đại diện cho một bộ phận nhỏ các tổ chức. Trong xã hội có 
nhiều tổ chức xã hội thuộc một dạng khác là tổ chức quan liêu. Tổ 
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chức quan liêu là tổ chức mà hoạt động của nó được phân chia thành 
các vai trò, các vai trò này được xác định bởi những qui tắc, thủ tục và 
được sắp xếp vào một thứ bậc quyền lực. Vì ý nghĩa quan trọng đặc 
biệt của tổ chức quan liêu trong xã hội hiện đại, ta cần xét kỹ mục 
sau. 

3. Bộ máy quan liêu và tổ chức xã hội hiện đại 

3.1. Vai trò và ý nghĩa của bộ máy quan liêu 

Trong ngôn ngữ hàng ngày, thuật ngữ “bộ máy quan liêu” 
thường được dùng với nghĩa xấu. Nhưng theo nhà xã hội học Đức M. 
Weber, các tổ chức xã hội theo mô hình bộ máy quan liêu có ý nghĩa 
tích cực trong quá trình tổ chức và vận hành xã hội. Các tổ chức này 
có cấu trúc như vậy vì chúng muốn hợp lý hoá cách tổ chức hoạt 
động, một xu hướng của xã hội hiện đại. Xu hướng hợp lý hoá tổ chức 
hoạt động thể hiện ở bước chuyển mạnh mẽ từ cách thực hiện công 
việc tự phát, thiếu kế hoạch, định hướng giá trị truyền thống sang cách 
làm việc có hệ thống, được tổ chức theo quy tác, luật lệ, định hướng 
mục đích và duy lý. 

- Để phân tích bộ máy quan liêu, Weber đã dùng phương pháp 
luận nghiên cứu loại hình lý tưởng (Jdeal rype) đã nhắc tới trong 
chương trước. Đó là việc xây dựng một mô hình mang tính khái quát 
chung cho các dạng tổ chức. Theo Weber (1946), bộ máy quan liêu 
có các đặc trưng cơ bản sau. 

- Sự phân công lao động được xác định theo quy định, theo luật. 
Trong một trường đại học, những chức vụ như hiệu trưởng, hiệu phó, 
tổ chức, hiệu phó đào tạo, trưởng phòng khoa học, trưởng khoa v.v... 
được xác định theo những qui định của bộ và của nhà nước. 

- Một hệ thống ban hành mệnh lệnh theo thứ bậc từ trên xuống 
dưới với nhiều cấp độ khác nhau. Tức là, một người đồng thời là cấp 
dưới của một người nhưng lại là cấp trên của những người khác. 

- Một hệ thống văn phòng, hành chính công khai, được bổ sung 
bằng những tập tài liệu viết, có thể cả một cơ quan trong đó những 
công việc của tổ chức được mô tả và được lưu giữ. 
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- Những quy trình đào tạo chính thức cho những công việc trong 
tổ chức. Ví dụ, việc đào tạo một nhân viên văn phòng sẽ đơn gi¿n hơn 
và ngắn hơn so với việc tự mày mò học hỏi qua kinh nghiệm bắn thân. 

- Những người lao động cống hiến toàn bộ sự quan tâm và sức 
lực cho hoạt động của tổ chức và coi đó là một sự nghiệp, mộ: nghề 
nghiệp. 

- Những quy định hoặc chính thức ít nhiều ổn định có thẻ học 
được và tuân theo một cách dễ dàng. Những quy định này điều chỉnh 
và định hướng công việc của mỗi thành viên. Ví dụ, các công ty :ó thể 
đặt ra quy định công nhân được nghỉ giữa giờ là bao nhiêu lậu. 

- Có sự trung thành của nhân viên với tổ chức. 

Những đặc điểm nêu trên của bộ máy quan liêu giúp cho t€ chức 
có thể kiểm soát và điều phối hành động của các thành viên, Điều này 
là yếu tố then chốt để tạo ra hiệu quả và năng suất vượt trội của tổ 
chức quan liêu so với bất kỳ một loại tổ chức nào khác. Tuy nhién, bộ 
máy quan liêu cũng tạo ra một sản phẩm đặc trưng gọi là "phi nhão 
tính”, theo cách nói của Marx là sự bị tha hoá. 

3.2. Sự ra đời, vận hành và phát triển bộ máy quan liêu. 

Bộ máy quan liêu không phải chỉ có trong xã hội hiện đại. Nó đã 
tồn tại thậm chí ngay cả trong xã hội Ai Cập, Trung Quốc, đế quốc La 
Mã cổ đại v.v. 

Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp, các bộ máy quar liêu 
mọc lên mạnh mẽ ở các nước phương Tây. Và quan liêu lại đẻ ra quan 
liêu thể hiện thành xu hướng tách những nhiệm vụ lớn thành rhững 
nhiệm vụ nhỏ hơn. Mỗi một nghề nghiệp được chuyên môn hoá và 
những đòi hỏi tiêu chuẩn cũng chặt chẽ và nghiêm khắc hơn. Đi đạt 
được những đồi hỏi, tiêu chuẩn của nghề nghiệp, người lao động phải 
học qua các trường lớp nhất định, tức là phải được đào tạo rong 
những bộ máy quan liêu. 

¿:Các tổ chức lúc mới lập ra thường còn nhỏ. Càng về sau càng lớn 
dần lên và có xu hướng trở thành tổ chức độc quyền, nhất là tong 
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kinh tế. Các hãng, công ty nhỏ không thể cạnh tranh với các tổ chức 
quar liêu đó. Để tạo môi trường cạnh tranh tự do lành mạnh, chính 
phủ ohải lập ra các cơ quan điều phối. Điều đó dẫn đến hình thành bộ 
máy quan liêu mới. Như vậy chúng ta thấy rằng quan liêu là hiện 
tượng của nhiều tổ chức trong nhiều chế độ xã hội khác nhau. Nó sắn 
bó chặt chẽ với xu hướng hợp lý hoá hoạt động của con người. 

Các nhà xã hội học chỉ ra nguyên nhân cơ bản dưới đây khiến 
cho bộ máy quan liêu đã và đang phát triển. 

- Nguyên nhân đầu tiên và cơ bản nhất đã được đề cập tới trong. 
phần trên là năng suất và hiệu quả. Tổ chức quan liêu tồn tại và phát 
triển được trước hết vì chúng có năng suất và hiệu quả. Năng suất và 
hiệu quả này có được là do các thành viên hiểu rõ những công việc, 
những nhiệm vụ của họ. 

M. Weber cho rằng nguyên nhân chính của sự phát triển bộ máy 
quan liêu là ở ưu thế kỹ thuật tuyệt đối của nó so với mọi dạng tổ 
chức khác. Ông tuyệt đối hoá bộ máy quan liêu như một đạng tổ chức 
lý tưởng do đó ông phản đối tất cả những quan điểm về tính thiếu hiệu 
quả của nó. 

Tuy nhiên, khó có thể khẳng định ưu thế tuyệt đối của bộ máy 
quan liêu về hiệu quả. Bởi vì liệu một nhà máy có thể tạo ra nhiều sản 
phẩm hơn trong cùng đơn vị nguyên liệu nếu so với làm việc thủ 
công? 

- Nguyên nhân thứ hai liên quan tới quyền lực. Trường phái xung 
đột cho rằng trong xã hội luôn có những cuộc đấu tranh giành quyền 
lực giữa các giai cấp, các nhóm. Trong tổ chức xã hội cũng luôn điễn 
ra quá trình phân bố, tranh giành và củng cố quyền lực. Vì vậy, nếu 
không kiểm soát được những cuộc đấu tranh này, chúng sẽ làm tê liệt 
các nhóm và xã hội. 

Tâm lý học thường cho rằng con người có nhu cầu về quyền lực. 
Nhưng các nhà xã hội học lập luận rằng cơ cấu tổ chức tạo ra sự đam 
mê quyền lực ở những cá nhân có vị trí phân bổ các nguồn lực của tổ 
chức. Ví dụ, một cá nhân được đê bạt vào một cương vị trong bộ máy 
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quản lý vì một lý do nào đó. Lúc đầu người này chưa có ý muốn nắm 
g1ữ vị trí hay củng cố quyền lực của mình lâu dài. Nhưng chỉ sau một 
thời gian ra mệnh lệnh, quản lý nhân sự, tiền tệ thì đam mê quyền lực 
xuất hiện. Kết quả là từ chỗ chỉ làm quản lý tạm thời người này tìm 
mọi cách để nắm giữ quyền lực lâu dài trong khi tổ chức xã hội đó đã 
có nhu cầu phát triển chuyên môn ngày càng cao đòi hỏi phải có 
những người quản lý thích hợp hơn. 

Tranh giành quyền lực nảy sinh từ quá trình như vậy, tức là khi 
một cá nhân hay một nhóm cá nhân ra sức tìm cách thâu tóm quyên 
lực vào tay mình bất chấp nhu cầu phát triển của tổ chức. Cách tổ chức 
quan liêu có thể tạo ra khả năng kiểm soát sự phân bố quyên lực, ví 
dụ, bằng cách đề ra quy định về nhiệm kỳ nắm giữ quyền lực. Tuy 
vậy, người ta cũng có thể lạm dụng bộ máy quan liêu để củng cố 
quyền lực, ví dụ, như sử dụng các thủ thuật tổ chức để ra quyết định 
có lợi cho bản thân hay vô hiệu hoá những thành viên có năng lực 
trong tổ chức bằng cách phân công họ vào những công việc phi 
chuyên môn. 

Điểm quan trọng trong sự kiểm soát của bộ máy quan liêu chính 
là việc có thông tin. Mỗi vị trí trong tổ chức sẽ được biết đến những 
thông tin nhất định, những thông tin không thuộc nhiệm vụ của ai thì 
người đó không cần, hoặc thậm chí không được phép biết đến. Nói 
cách khác thiết chế quyền lực chỉ cho từng vị trí trong nó những lượng 
thông tin nhất định tuỳ theo thứ bậc quyền lực của nó. Đồng thời nó 
sẽ thực hiện sự kiểm soát đối với từng vị trí xung quanh vấn đề này. 

Trong khía cạnh này chúng ta có thể nói rằng trong một tổ chức 
xã hội hiện đại thành viên thực sự có nhiều quyền lực là người có 
nhiều thông tin - tức là tri thức nhất (đĩ nhiên là những thông tin phù 
hợp), thí dụ: theo kết quả nghiên cứu của Crozier tại một nhà máy tại 
Pháp thì những người đàn ông sửa chữa và bảo dưỡng máy thường 
dành chiến thắng trong những cuộc đấu tranh quyền lực, chủ yếu là vì 
họ có khả năng (tức là có tri thức) để sửa chữa các thiết bị cần thiết 
cho việc sản xuất . 
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Tromp bộ máy quyền lực các ông chủ hoặc các thủ trưởng cơ 
quan thường không thi hành quyền lực của mình đối với người lao 
động bình thường mội cách trực tiếp. Đôi khi thủ trưởng cơ quan g1ao 
nhiệm vụ và điều hành công việc trực tiếp với nhân viên thì cũng có 
thể tạo ra những phản ứng không đồng tình, tự ái của những cấp độ 
quyền lực trung g1an . 

Nói tóm lại, lý do thứ hai để bộ máy quản lý tồn tại và phát triển 
chính là việc bộ máy này có thể đặt các thành viên vào những vị trí đa 
đạng trong thang bậc quyền lực của họ. Tất nhiên để được sắp đặt vào 
đó mỗi cá nhân phải có tri thức và đặc biệt cán bộ quản lý phải là 
người có tri thức thực sự, nhất là đối với các cơ quan hoạt động 
chuyên môn như đào tạo, nghiên cứu khoa hoc. Vì vậy, nhà xã hội 
học Mỹ Smelser đã viết “Tri thức là quyền lực trong tổ chức quan 
liêu”. 

Chức năng của những qui định trong bộ máy quan liêu. Những 
ông chủ, các thủ trưởng cơ quan để tránh những phiên toái cho cá 
nhân và tổ chức khi họ điều hành trực tiếp các nhân viên thường bỏ 
qua các cấp trung gian, có thể thi hành quyền lực của mình thông qua 
những quy định, luật lệ (rz/es). Thông thường, một tổ chức càng 
nhiêu luật lệ, quy tắc xác định rõ ràng, càng ít phải ra lệnh. Thí Nụ, 
nếu như quy định giờ làm việc hằng ngày của trường đại học là 7".00 
thì hiệu trưởng sẽ không phải nhắc nhở các nhân viên hằng ngày đến 
làm vào lúc mấy giờ. 


Các quy định, luật lệ trong tổ chức thường chính là những cái mà 
bộ máy: quản lý muốn trông chờ ở các thành viên. Nó cũng là cơ sở để 
các nhà quản lý đánh giá các nhân viên đã làm hết trách nhiệm của 
mình hay chưa. 

Những chức năng khác của những qui định được nhà xã hội học 
Alvin Gouldner nêu ra (1954) như sau: 
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- Giao tiếp: những quy định của tổ chức là cái mà bộ máy quản lý 
mong muốn, nhưng các quy định cùng giành cho người lao động độ 
co giãn nhất định trong việc thực hiện các đòi hỏi này. 

- Điều khiển từ xa: Những quy định cho phép những nhà quản lý 
cấp cao nhất có thể kiểm soát được hành vi ở tất cả các cấp độ tổ chức. 
Thí dụ quy định về chấm công cho nhân viên giúp các nhà quản lý cấp 
trên không những nắm bắt được tình hình làm việc của người lao 
động, mà còn về trách nhiệm giám sát của cấp quản lý trưng gian. 

- Cơ sở của sự trừng phạt: Các quy định thường chứa đựng những 
tiêu chuẩn đánh giá những thành viên làm việc kém, hoặc không chịu 
tuân thủ cấp trên để đưa ra sự trừng phạt. Thí dụ: đi làm muộn nhiều 
lần sẽ là lý do dẫn đến việc trừ lương hoặc bị sa thải. 

- Tạo độ co giãn trong hành trang quản lý: Những quy định cho 
phép các nhà quản lý khe hở trong việc thoả thuận nhằm đạt được Sự 
hợp tác với người lao động. Các nhà quản lý có thể nới lồng những 
quy định để đáp lại sự nhượng bộ, thoả hiệp của nhân viên. Tức là, 
khi nhân viên vi phạm quy định thường họ sẽ bị trừng phạt ngay. 
Nhưng họ tỏ ra thoả hiệp để thực hiện công việc tốt hơn thì họ vẫn có 
thể không bị trừng phạt. Thí dụ, họ không nhất định phải trừng phạt 
tội đi muộn của các nhân viên nếu như người đó mong muốn ngày 
hôm đó ở lại thêm để hoàn thành nốt công việc khẩn cấp. Tất cả 
những chức năng nêu trên của những quy định chỉ có thể làm piảm 
bớt chứ không làm mất hẳn sự căng thẳng vốn có trong mỗi bộ raáy 
quan liêu. 

4. Nhược điểm và bệnh lý tổ chức 

4.1. Nhược diển : 

Khi phân tích về những bộ máy quan liêu chúng ta đã nêu ra . 
những ưu điểm giúp nó có thể tồn tại và phát triển trong các loại xã 
hội khác nhau. Nhưng ngoài các ưu điểm và khía cạnh tích cực đó, tổ 
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chức xã hội và đặc biệt là bộ máy quan liêu có các nhược điểm dưới 
đây. : 

Bất ổn định, không chắc chắn 

Theo Weber thì những người tham gia vào bộ máy quan liêu cần 
phải biết mục đích của nó và theo đuổi mục đích đó bằng cách thức 
hợp lý. Nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Thompson (1967) 
đã chỉ ra rằng cả mục đích của tổ chức và các phương tiện để đạt được 
nó đêu có thể thiếu ổn định, không chắc chắn và không rõ ràng. Vì 
vậy. ông cho rằng các nhược điểm cơ bản của tổ chức xã hội bắt 
nguồn từ sự vi phạm vào các nguyên tắc kết hợp đúng đắn phương tiện 
với mục đích như sau. 

Mục đích rõ ràng, phương tiện chắc chắn. Khi tổ chức ý thức rõ 
về rnục đích của hoạt động và biết rõ ràng, chính xác những phương 
tiệm đáng tin cậy để đạt được mục đích đó. 

Mục đích rõ ràng, phương tiện không chắc chắn. Khi tổ chức ý 
thức rõ được mục đích nhưng lại không tìm ra được phương tiện chắc 
chắn đảm bảo để đạt được nó. 

Mục đích không rõ ràng, phương tiện chắc chắn. Khi tổ chức 
khÕng lựa chọn được cho mình mục đích hành động, không biết mục 
đích nào quan trọng hơn. Nhưng với từng mục đích cụ thể ở đây thì nó 
lại tìm được những phương tiện chắc chắn để đạt được mục đích đó. 

Mục đích không rõ ràng, phương tiện không chắc chắn. Tình 
huống này xảy ra khi tổ chức không biết chắc chắn cần phải ưu tiên 
cho cái gì, tức là không thể lựa chọn được một mục đích nào trong 
nhiững. mục đích xung đột lẫn nhau. Đồng thời nó cũng tìm được 
nhiững phương tiện cách thức để đạt được những mục đích đó. 

Hannan và Freeman (1977) đã chỉ ra rằng, đa số các tổ chức có 
nhiiều mục đích và nhiều khi những mục đích này xung đột với nhau. 
Thí dụ, một trường đại học tổng hợp có những mục đích như đào tạo 
cử: nhân, đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học để phục vụ cho xã 
hội, thì khó có thể xác định rõ rànz mục đích ưu tiên. Từng khoa, bộ 
miôn, các tổ chức cũng khó xác định mục đích ưu tiên của mình. 
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Các nhà xã hội học khi nghiên cứu về tổ chức còn chú ý đến môi 
trường hoạt động của nó. Môi trường hoạt động có ảnh hưởng đến 
việc lựa chọn mục đích và phương tiện, yếu tố văn hoá, chính trị Và 
các tổ chức xã hội khác. Những nghiên cứu cho thấy rằng, nhiều khi 
một tổ chức lựa chọn mục đích và cách hành động có tham khảo xem 
những tổ chức khác (cùng dạng) đã làm điều đó thế nào (Fennel 
1980). Đó là sự phụ thuộc ít hay nhiều của tổ chức vào môi trường 
hành động. 

Qui mô tổ chức, tính phức tạp và tính- không hiệu quả 

Qui mô tổ chức được đo bằng số lượng người là thành viên của 
tổ chức đó. Sự phức tạp của nó được xác định số lượng người chiếm 
g1ữa các chức vụ quản lý: hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng phòng, phó 
phòng, trưởng khoa, v.v.. Hoặc là nó được đo bằng số lượng các đầu 
công việc độc lập. 

Những nghiên cứu của các nhà xã hội học Mỹ cho thấy rằng tổ 
chức càng to lớn về kích cỡ thì cũng càng phức tạp. Nhưng khi các tổ 
chức này trở thành rất lớn, chúng lại có xu hướng có hiệu quả hơn các 
tổ chức nhỏ. Bởi vì tiền thuê nhà đất và thuế cũng như vốn do nhiều 
đơn vị cùng gánh vác, chia xẻ. 


Các nhà xã hội học cũng lúng túng khi xác định xem kích thước 
và sự phức tạp của tổ chức cái gì quy định cái gì: kích thước tạo ra sự 
phức tạp hay sự phức tạp sẽ làm tăng kích thước. Theo nhà xã hội học 
Mỹ H. Aldrich (1972) thì khi các tổ chức trở thành phức tạp thì chúng 
cần nhiều người để quản lý. Do vậy qui mô tổ chức là hệ quả của sự 
phức tạp trong tổ chức. 

Yếu tố công nghệ áp dụng trong tổ chức cũng có thể ảnh hưởng 
đến sự phức tạp của nó. Hiện nay việc áp dụng máy tính vào hoạt 
động trong các tổ chức làm giảm đi nhiều số lượng nhân viên của một 
người quản lý, tức là bớt đi tính phức tạp. 

Yếu tố cạnh tranh trong kinh tế thị trường hiện nay cũng có thể 
ảnh hưởng đến tính phức tạp của tổ chức. Nghiên cứu của Du Bick 
(1278) đã cho thấy rằng: những toà báo có tổ chức phức tạp hơn, có 
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cạnh tranh hơn những toà báo không có cạnh tranh trone cùng thành 
phố. Bởi vì tờ báo có cạnh tranh chú ý đến nhiều nhóm khác nhau và 
để phản ánh về các nhóm này thì đội ngũ phóng viên được da dạng 
hoá. 

Một số nhà nghiên cứu K. Hall và những người khác (1967) chỉ 
ra rằng những tổ chức có tỷ lệ các thành viên có trình độ chuyên môn 
cao lớn hơn sẽ có cấu trúc ít phức tạp hơn những tổ chức có tỷ lệ 
những người này thấp. Bởi vì thường trách nhiệm của những người có 
trình độ cao, rất rộng lớn, động chạm đến nhiều khía cạnh của tổ 
chức, còn những người có trình độ thấp thường có những trách nhiệm 
giới hạn và công việc xác định và chuyên môn hoá cao. 

4.2. Bệnh lý của tổ chức. 

Phục tầng mù quáng và lạm dụng quyền lực tổ chức 

Một số nhược điểm của tổ chức có những dấu hiệu được các nhà 
xã hội học gọi là bệnh lý của tổ chức như sau. Trơng số đó nổi bật 
nhất là sự phục tùng mù quáng, lạm dụng quyền lực và lộng quyền 
làm hạn chế tính năng động của các thành viên trong tổ chức và kìm 
hãm sự phát triển lành mạnh của cả tổ chức. 

Cơ cấu quyền lực, những quy định, tính chất tập thể của các tổ 
chức quan liêu đã tạo ra một sức ép khiến các thành viên phải tuân 
lệnh. Nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ Stanley Milgram (1965) đã 
đưa ra những chứng cớ về sự tuân lệnh, thậm chí một cách mù quáng 
đối với quyền lực. Nhưng thực tế thì kết luận của Milgram chỉ liên 
quan đến các trường hợp cá biệt. Bởi vì rất nhiều khi các nhóm, các 
thành viên được coi là trung thành cũng làm việc vì mục đích của bản 
thân thay vì cho mục đích của cấp trên. Khi họ có sự ủng hộ của người 
khác nữa thì họ có thể chống đối lại quyền lực. Đây chính là nguồn 
ốc xung đột trong tổ chức. 

Thế còn quyền lực mà gây ra sự tuân lệnh mù quáng như trong 
nghiên cứu của Milgram là loại gì? Đó là quyên lực quan liêu mà yếu 
tố then chốt của nó là sự phi cá nhân (Depersonalization) trong tổ 
chức. Phi cá nhân thể hiện ở chổ tách các thành viên ra xa khỏi những 
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hậu quả các hành động của họ (bằng hệ thống quy định) hoặc nó thể 
hiện ở quá trình các thành viên tách rời khỏi các sản phẩm cuối cùng 
(tha hoá). Việc mặc đồng phục tại các tổ chức cũng là dấu hiệu của 
phi cá nhân hoá vì làm mất đi những đặc trưng trong cách ăn mặc của 
từng cá nhân, từng vai trò xã hội. Ví dụ, nếu cả trường mặc mội dạng 
đồng phục thì khó phân biệt được đâu là giáo viên và đâu là học sinh 
bẻ 

Trong khi bệnh phục tùng mù quáng có thể đang giảm đi trong 
xã hội hiện đại thì bệnh lộng quyền và lạm dụng chức vụ gây tổn thất 
cho tổ chức không giảm đi. Một số người quản lý đã ra sức lợi dụng 
yếu tố phi cá nhân để nắm giữ quyền lực và khống chế tổ chức. Ví đụ, 
người lãnh đạo cố tình tạo ra hố ngăn cách với các nhân viên bằng hệ 
thống các văn bản, giấy tờ, quyết định hình thức, rắc rối hay các tiểu 
tiết quản lý máy móc để che đậy yếu kém về chuyên môn của mình và 
xiết chặt chế độ hành chính. 

Các thành viên của tổ chức thường bị giới hạn bởi những nhiệm 
vụ chuyên môn hoặc bởi những quy tắc và quy định. Những điều này 
có thể dẫn tới sự cứng nhắc và thiếu sự đổi mới hoặc sự chậm trễ, đình 
trỆ.V.V. | 

Số lượng thành viên của bộ máy quan liêu có xu hướng tăng dần. 
Điều này xảy ra vì mỗi người luôn muốn tăng số người ủng hộ, khống 
chế bớt đối thủ. Cách phổ biến nhất là tuyển thêm người dẫn đến tổ 
chức này ngày càng lớn và phức tạp. Cách thứ hai là giao những 
nhiệm vụ phi chuyên môn cho những người có trình độ chuyên môn 
và đánh giá năng lực của họ căn cứ vào những tiêu chí hình thức. Wì 
chỉ phục vụ cho lợi ích của một số thành viên cho nên trong tổ chức 
càng ngày càng nhiều các công việc vô ích và năng suất lao động cànp 
ngày càng thấp. 

Việc cán bộ quản lý không có chuyên môn, học vấn hay tri thức 
mà lại nắm giữ các chức vụ điều hành tổ chức, nhân sự và phân bổ cấc 
nguồn lực trong một cơ quan chuyên môn là nguyên nhân của niiều 
căn bệnh tổ chức. Các căn bệnh đó nhiều khi khó quan sát vì được 
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nguy tranp bởi sự yên lặng của các thành viên hoặc sự nhộn nhịp của 
các hoạt động phi chuyên môn mà người quản lý đó hướng tới. Hậu 
quả của căn bệnh tổ chức này là sự trì trệ và kém hiệu quả của cả tổ 
chức: và của đa số các thành viên trong tổ chức đó. 

Xung đột trong tổ chức 

Xung đột là hiện tượng phổ biến trong các tổ chức xã hội. 
Nguyên nhân chính của nó nằm trong nhân cách cá nhân và cơ cấu 
của tổ chức. Xung đột trong tổ chức được chia thành hai loại: xung 
đột phi lý (Irratinal) có nguồn gốc từ:các tính cách của cá nhân. Xung 
đột hợp lý (Rørional) có nguồn gốc là bản thân các vấn đề của tổ chức. 

Xung đột phi lý: nhiều khi các thành viên của tổ chức có những 
đặc điểm nhân cách như: nóng nảy, hấp tấp, ích kỷ, tham lam, gia 
trưởng v.v. Họ hoà trộn những đặc điểm này với các vai trò của họ 
trong tổ chức. Thí dụ, như nghiên cứu của Saford (1964) tìm thấy 
rằne, những người đàn ông độc đoán có thể rất khó mà chịu phục tùng 
quyên lực của người khác. khi gặp phải người lãnh đạo mạnh mẽ thì 
họ cam chịu một cách thụ động nhưng trong lòng họ nung nấu sự tức 
giậm và sự thù địch được nén lại, chỉ chờ những điều kiện thuận lợi sẽ 
trở thành một xung đột thực tế. 

Xung đột hợp lý: đó là xung đột vì những vấn đẻ của tổ chức 
nhưng không bị những đặc điểm của nhân cách chi phối. Ví dụ, xung 
đột giữa một người quản lý "có kinh nghiệm tổ chức, quản lý” nhưng 
lại yếu kém hay không có chuyên môn với các thành viên có trình độ 
và đang trên đà phát triển của một cơ quan nghiên cứu khoa học và 
đào tạo. Xung đột hợp lý có thể được chía thành ba loại (theo Katz, 
1964): 

- Xung đột giữa các bộ phận cạnh tranh không trực tiếp, đó là 
những xung đột căng thẳng giữa bộ phận lao động trực tiếp và gián 
tiếp giữa các phòng ban. Thí dụ, phòng kinh doanh có thể phê phán 
chất lượng của sản phẩm kém hay không bán chạy dẫn đến những 
xung đột giữa phòng này và Hg kỹ thuật. - 
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- Xung đột giữa các bộ phận cạnh tranh trực tiếp đó là những 
xung đột trong một phòng ban, trong cùng một ngành nghề. Xung đột 
này trực tiếp và có cường độ mạnh hơn xung đột dạng trên. Nếu như 
xung đột dạng trên thậm chí có lợi cho tổ chức thì xung đột này có thể 
làm cho các thành viên xung đột:bị thiệt hại. 

- Xung đột trong thứ bậc quyên lực vì lợi ích của tổ chức. Khi 
xung đột, căng thẳng xảy ra giữa hai nhóm nắm hai nấc thang quyền 
lực khác nhau của tổ chức. Thường những xung đột này ít về “cái gì 
cần phải làm” mà thường là “cách thức” biện pháp phải làm cái đó 
như thế nào. Ví dụ, trong một trường Đại học không ai tranh cãi việc 
đào tạo phải có chất lượng, nhưng khi bàn về các biện pháp cụ thể thì 
giữa khoa và phòng đào tạo hay cao hơn không phải đã có sự thống 
nhất. Nếu như ở đây là sự căng thẳng, xung đột giữa người phụ trách, 
hay thủ trưởng nói chung với nhóm nhân viên cấp dưới thì đó là xung 
đột quản lý (Managing confiict). 

Công cụ cơ bản để giải quyết xung đột này là sự thu nạp (Co- 
optation), tức là việc thu nhận một số người đối lập vào quá trình ra 
quyết định. Biện pháp giải quyết xung đột mạnh mẽ hơn là việc thay 
đổi cơ cấu của tổ chức. Tức là một số bộ phận nào đó sẽ bị giải tán và 
thay thế bằng những bộ phận khác thích hợp hơn với cách thức và mối 
quan hệ của nhà quản lý. Đặc biệt là thay thế người quản lý "có kinh 
nghiệm” nhưng yếu chuyên môn bằng người có trình độ chuyên môn 
và kỹ năng nghề nghiệp, vì đây là xu hướng phát triển của xã hội trên 
con đường hiện đại hoá và công nghiệp hoá. 

5. Quyền lực xã hội 

5.1. Định nghĩa | 

Trong phần trình bày về tổ chức, chúng ta đã thấy rằng. một 
trong các lý do để tổ chức tồn tại và phát triển là sự phân chia cuyên 
lực. Nhưng quyền lực còn tồn tại cả trong các nhóm xã hội khác như 
g1lai cấp, gia đình, thân tộc, bạn bè v.v. 

Quyên lực là một dạng quan hệ xã hội (theo chiều dọc) biểu hiện 
ở khả năng một cá nhân hoặc nhóm điều khiển hành vi, thái độ, quan 
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điểm của cá nhân khác, nhóm khác, Chủ thể và khách thể thực hiện 
quyền lực xã hội có thể là một cá nhân, một nhóm xã hội hay một 
cộng. đồng, một xã hội - thực chất quyền lực chính là việc giới hạn 
đồng thời mở rộng mức độ tự do của các chủ thể và khách thể thực 
hiện quyền lực. 

Tức là, nếu như chúng ta tham gia vào quan hệ quyền lực, một 
mặt chúng ta lập tức sẽ bị hạn chế mức độ tự do hành động so với 
mức tự do hành động trước đó, mặt khác đồng thời chúng ta cũng sẽ 
được mở rộng thêm những mức tự do mới mà trước đó chúng ta chưa 
hề có. Thí dụ, một người lao động tự do chỉ phải tuân theo những quy 
định. của pháp luật. Nhưng khi anh ta vào làm việc tại một cơ quan 
nào đó thì anh ta một mặt không được tự do như khi làm việc mà phải 
tuân theo những quy định của cơ quan về giờ làm việc, về tốc độ, về 
chất lượng v.v. , nhưng mặt khác, anh ta cũng có thể được tham gia 
vào những điều mà trước đó anh ta không được phép làm, có được 
những thống tin mà trước đó anh ta không hề có. Tất nhiên những cái 
bị giới hạn và những cái được mở rộng không phải như nhau. Do đó 
việc so sánh giữa cái “được” và cái “mất” khi tham gia vào các quan 
hệ quyền lực sẽ giúp cho các quyết định có tham gia vào nó hay 
không. : 

Thông thường, mức tự do hành động của chủ thể quyền lực rộng 
hơn khách thể quyền lực. Chính vì vậy nhìn từ gốc độ chủ thể đến 
khách thể quyên iực thì quyên lực là sự lãnh đạo, phục tùng. Nói cách 
khác cái “được” của chủ thể quyền lực nhiều hơn cái “mất”. Chính vì 
lẽ đió, việc trở thành một chủ thể quyền lực là một ham muốn phổ biến 
tromg xã hội. Hơn thế, quyền lực đã trở thành một giá trị xã hội. 

Weber là một trong những người có đóng góp to lớn trong việc 
nghiiên cứu về quyền lực. Weber định nghĩa quyền lực (Power) là “khả 
năn;e mà một kẻ hành động trong mối quan hệ xã hội sẽ có một vị trí 
để tihực hiện ý chí mong muốn của mình bất chấp sự chống đối”. Định 
nghĩa này để cập đến mối liên hệ giữa hai nhóm hoặc các phái trong 
một nhóm thực hiện quyền lực với một nhóm khác.Quyền lực này có 
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thể dựa trên việc sử dụng sự cưỡng bức (Force) hay là uy quyền 
(Authority) như của người cha đối với con trẻ. 

Xem xét quyền lực phải đặt trong bối cảnh toàn xã hội nói 
chung, chứ không phải trong quan hệ giữa hai bên cá nhân, nhóm như 
Weber, Parsons định nghĩa quyên lực là "năng lực của một xã hội 
động viên những nguồn lực của nó để đạt được mục đích", và là 
"năng lực tạo ra những quyết định, những sự ngăn chặn mà mọi 
người phải tuân theo”.. Như vậy, theo Parsons thì quyển lực là các 
nguồn lực, thí dụ như tiền bạc, đồng thời cũng là năng lực của xã hội 
trong việc thông qua pháp luật để giữ gìn an ninh, chống lại kẻ thù. 

Nói tóm lại, chúng ta có thể hiểu quyền lực là khả năng áp 
_ đặt ý chí của mình với người khác tác động đến khả năng động viên 
các nguồn lực để đạt được một mục đích của mình. 

3.2. Nguồn gốc của quyền lực xã hội 

Khi các cá nhân hoàn toàn xa lạ lần đầu tương tác với nhau thì 
quan hệ đó chưa có quan hệ quyền lực. Khi quan hệ xã hội giữa các 
cá nhân này xác lập thì nó mới xuất hiện.Vậy những yếu tố nào tạo 
ra quan hệ quyền lực xã hội ? Theo quan điểm macxít thì nguồn gốc 

của sự bất bình đẳng xã hội chính là việc sở hữu hay không sở hữu tư 
liệu sản xuất. Chế độ sở hữu tư nhân là nguồn gốc tạo ra sự phân 
chia quyền lực trong xã hội mà ở đó người chiếm hữu tư liệu sản xuất 
là người có quyên lực điều chỉnh hành vi và cơ hội của người 
không sở hữu tư liệu sản xuất. Như vậy chỉ khi nào chúng ta xoá bỏ 
chế độ tư hữu thì mới xoá bỏ được nguồn gốc tạo ra sự bất bình đẳng 
và không. còn người thống trị và bóc lột người khác. 

Bổ sung vào quan điểm mácxít về nguồn gốc của quyền lực, 
Weber cho rằng quyền lực không chỉ có nguồn gốc là kinh tế mà có từ 
nhiều yếu tố phi kinh tế khác nữa như gia đình, học vấn, tôn giáo, uy 
tín...Trong các dạng quyền lực xã hội, quyền lực quan trọng nhất là 
quyền lực chính trị. Quyền lực chính trị thường được các cơ quan của 
chính phủ thực hiện. 
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Khác với Marx nhìn nguồn gốc của quyền lực ở chế độ tư hữu, 
chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, Parsons cho rằng nguồn øốc của 
quyén lực nằm ở các vị thế của một cấu trúc xã hội. Cấu trúc này 
hoạt động hài hoà, ổn định. Nó qui định cho mỗi vị thế xã hội một 
quyên hạn tương ứng. Để thực hiện quyền hạn này nó đặt ra cho vị thế 
đó: một mô hình hành vi được phép, đáng được mong đợi. Tức là khi 
chúng ta thực hiện các vai trò được xã hội trao cho thì chúng ta cũng 
thực hiện quyền lực mà chúng ta được uỷ nhiệm. Như vậy xã hội đã 
tạo cho các vai trò này một sự hợp pháp, hay một sự chính đáng. Nói 
cách khác, nếu chúng ta có sự chính đárig, có sự hợp pháp thì chúng ta 
có quyển lực. Quyền lực của các vai trò xã hội không giống nhau 
nhưng chúng phối hợp với nhau để tạo ra một cơ cấu thống nhất và hài 
hoà. 

5.3. Các hình thức quyền lực xã hội 

- Cưỡng bức (Force). Cưỡng bức là khái niệm hẹp hơn khái niệm 
quyền lực vì chúng ta có thể thực hiện quyền lực mà không cần cưỡng 
bức.Đây chỉ là một dạng quyên lực có sử dụng sự ép buộc về thể xác 
để áp đặt ý chí của người này cho người khác. Tuy nhiên, hình thức 
này cũng khá phổ biến trong mọi xã hội. Thí dụ như khi chúng ta cần 
tấn công giết kẻ thù, hoặc khi chúng ta bỏ tù những kẻ phạm tội, 
cưỡng bức chữa bệnh đối với những người có thể reo rắc những căn 
bệnh nguy hiểm cho xã hội v.v 

-- Uy quyền (Au:hoririy). Khái niệm uy quyền cũng hẹp hơn khái 
niệm quyển lực. Đó là dạng quyền lực có sự đồng tình của công 
chúng, M. Weber định nghĩa về uy quyền là “khả năng mà một mệnh 
lệnh và nội dung đặc thù nhất định sẽ được chấp hành bởi một nhóm 
người nhất định". 

Khái niệm uy quyên thường gắn với khái niệm thiết chế hoá và 
hợp pháp hoá. Những mệnh lệnh thường được đưa ra trong các tổ 
chức. Chúng được hợp thức hoá theồ thứ bậc. Thứ bậc này cho phép 
người ra lệnh các quyên kiểm soát hành vi của người dưới quyền. 
Những mệnh lệnh được chấp hành tất nhiên không phải là các đòi hỏi 
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của cá nhân mà phải là những yêu cầu của tổ chức. Nói cách khác 
người ở thứ bậc dưới có thể không tuân lệnh cấp trên nếu như mệnh 
lệnh đó nhằm phục vụ cho yêu cầu cá nhân cấp trên. 

Như vậy dạng quyền lực uy quyền này đã được thiết chế hoá và 
hợp pháp hoá. Khi một người lãnh đạo thiếu sự đồng tình thì hoặc 
người đó thực thi quyền lực của mình bằng dạng cưỡng bức hoặc là 
nhường quyền lực cho người khác. 

Weber đã phân tích tư tưởng về uy quyền và đưa ra ba loại uy 
quyền (C#arisma). Đó là khả năng tác động ảnh hưởng của những 
người được coi là có những phẩm chất khác thường, hoặc siêu nhân, 
cho dù những người đó nằm ở vị thế cao hay thấp trong cơ cấu xã hội. 


- Uy quyền lôi cuốn 
- Uy quyền truyền thống 


- Uy quyền hợp pháp, hợp lý 

Ủy quyền lôi cuốn đã được chúng ta phân tích trong phần về 
nhóm uy quyền. Còn uy quyền truyền thống thì dựa trên những truyền 
thống và thói quen. Thí dụ, uy quyên người chồng trong gia đình phụ 
hệ với người vợ trẻ của mình. Uy quyền hợp pháp, hợp lý được dựa 
trên niềm tin về tính đúng đắn và sự cần thiết của những luật lệ, quy 
định chính thức. Tức là, những người ở những thang bậc quyền lực 
khác nhau đều tin rằng những quy tắc, luật lệ đó là đúng và cân phải 
tuân theo. Dạng uy quyền này thường có trong các tổ chức: chẳng hạn 
như ở một tổng công ty. 

Những dạng quyền lực khác có thể là: 

- Quyền lực tuyệt đối là dạng quyền lực không chấp nhận bất cứ 
sự khác biệt, sự chống đối nào. Nói cách khác những sự khác biệt, 
chống đối sẽ bị loại bỏ bằng mọi biện pháp kể cả bằng cách cưỡng 
bức. Quyền lực tuyệt đối còn thể hiện ở chỗ nó tham gia vào tất cả các 
mặt của đời sống xã hội. Đối lập với quyên lực tuyệt đối là quyền lực 
giới hạn. Nó thể hiện ở chỗ chấp nhận một sự đối lập hoặc những 
quyền lực tự do. 


190 


- Quyền lực quân chủ là quyền lực của một người như vua của 
một nước hoặc một nhà độc tài. ở đây mọi quyền hành đều tập trung Ở 
tron tay của một người. Khi quyền lực của một người bị thoái hoá, 
nó thành quyền lực chuyên chế, một đạng quyền lực tuyệt đối không 
chấp nhận đối lập. 

- Quyền lực thiểu số là quyền lực do nhóm thiểu số trong xã hội 
thực hiện đối với nhóm đa số. Thí dụ như: trước đây là quyền lực của 
nhóm người da trắng tại Nam Phi. Quyền lực thiểu số thường là quyền 
lực của nhóm người giàu cho nên nó mang hình thức tài phiệt. 

- Quyền lực dân chủ. Đó là quyền lực của nhân dân và đa số 
nhân dân tham gia vào quyền lực này.Thông thường qua hình thức 
bỏ phiếu xác định nhân vật quan trọng hoặc họ điều chỉnh trực tiếp. 
Những người này, đại diện cho những ước nguyện và tiếng nói của 
cử tri đã đấu cho họ. Quyền lực dân chủ có hai loại hình: trực tiếp 
hay gián tiếp. Tức là, dân chủ đại diện khi mà người dân trao quyền 
lực của họ cho những người mà họ bầu ra trong thời gian nhất 
định.. 

6. Trật tự xã hội `. 

6.]. Khái niệm 

Là khái niệm chỉ sự hoạt động ổn định hài hoà của các thành 
phần trong cơ cấu xã hội . Nó biểu hiện tính tổ chức của đời sống 
xã hội, tính chuẩn mực của các hành động xã hội . Nhờ trật tự xã 
hội mà hệ thống xã hội đạt được sự ổn định, cho phép nó hoạt động 
một cách có hiệu quả dưới sự tác động của các yếu tố bên trong và 
bên ngoài. ` 

Các cơ chế đảm bảo cho trật tự xã hội là các thiết chế xã hội. 
Các thiết chế xã hội này điều chỉnh các mối quan hệ (chủ yếu là quan 
hệ kinh tế giữa các nhóm hoặc các giai cấp xã hội). Sự điều chỉnh 
này thường cần đến những lợi ích của các nhóm, các lợi ích này sẽ 
được điều chỉnh cho đến khi đạt được một sự công bằng theo quan 
niệm của xã hội cụ thể đó. Thông qua chức năng kiểm soát xã hội 
các thiết chế xã hội đảm bảo tính ổn định, tính có thể dự đoán, tính 
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có thể điều khiển của những hành,vi cá nhân, việc tuân thủ những 
giới hạn xãhội mà nếu như vi phạm nó sẽ làm giảm bớt sự ổn định 
và trật tự xã hội . Sự ổn định và trật tự xã hội phụ thuộc vào sự mềm 
dẻo, tính hiệu quả của các thiết chế đó. Nó còn phụ thuộc vào khả 
năng điều khiển và duy trì sự kiểm soát, sự tương tấc của các lợi ích 
và sự lệch lạc của hành vi. 

Biểu hiện bên ngoài của sự phá vỡ tính ổn định và trật tự xã hội 
hoặc là sự suy giảm tính năng động của hệ thống, là xuất hiện những 
sự trì trệ, hoặc là sự tăng cường... về mặt số lượng và phạm vị tủa 
những xung đột; hay là sự suy giảm mức độ hài lòng trong xã hội 
của người dân trong đó có sự hài lòng lao động. Nó còn có thể được 
biểu hiện qua sự tăng cường về mặt số lượng những hiện tượng chống 
đối xã hội như bãi công, bãi thị, bãi khoá, bạo động; tăng cường; Sự 
vô tổ chức (Anøie). Sự vi phạm tính ổn định và trật tự xã hội có thể 
mang tính chất định tính hoặc định lượng. Nó mang tính chất định 
lượng trong trường hợp nó có tính chất tình huống và được hệ thống 
xã hội khắc phục được. Trong đó hệ thống xã hội vẫn giữ nguyên 
được bản chất của mình. Thí dụ, trong xã hội tư bản chủ nghĩa khi 
xuất hiện những hiện tượng chống đối xã hội như phong trào thanh 
niên. Sau những sự kiện đó chế độ xã hội ở các nước nói trên vẫn 
không hề thay đổi. 

Sự vi phạm tính ổn định và trật tự xã hội mang tính chất định 
tính, chất lượng khi sự vi phạm này chuyển thành một khủng hoảng 
xã hội mà dẫn đến việc chuyển đổi hệ thống xã hội sang một dạng 
. mới hơn về chất. Trong xã hội tồn tại nhiều nhóm, giai cấp có vị trí 
và lợi ích khác nhau. Để điều chỉnh những sự khác biệt này chúng ta 
cần phải dùng các chính sách xã hội. Các chính sách này phải tính 
đến những đặc điểm chung và đặc thù của từng nhóm. 

Đối với các nhà hành động xã hội trong xã hội học thì trật tự xã 
hội không phải cái gì khác ngoài tính phù hợp về mục đích của 
những chủ thể hành động. Nếu mục đích không phù hợp, hoặc cao 
hơn nữa không thể dung.hoà với nhau thì rất có khả năng xảy ra 
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xune đột giữa các chủ thể. Tính trật tự của hành động xã hội được 
thể hiện ở chỗ nó đối chiếu đến những giá trị thiêng liêng và phổ 
biến trong xã hội chứ không phải là giá trị của các nhóm văn hoá. 
Trong những trường hợp khi chủ thể định hướng đến các giá trị 
trong các tiền văn hoá thì trật tự của hành động giảm đi nhưng 
không có nghĩa là mất hẳn nguy cơ rối loạn. 

Rối loại: l: trạng thái hoàn toàn đối lập với trật tự xã hội. Trong 
đó các thành phân của cơ cấu hoạt động không ăn khớp nhịp nhàng. 
Các hành động của các chủ thể xung đột với nhau vì khác biệt lợi 
ích hoặc thiếu hụt các giá trị, chuẩn mực để đối chiếu. 

6. 2. Một số. lý thuyết về trật tự xã hội 

Các nhà lý luận của lý thuyết xung đột cho rằng trật tự xã hội 
được thiết lập khi nhóm xã hội có quyền lực, sức mạnh phù hợp để 
duy trì vị trí thốnp trị của mình và nhóm bị thống trị phải chấp nhận 
địa vị phụ thuộc. Tuy nhiên, trật tự này chỉ mang tính chất tạm thời 
vì trong nó ngầm chứa đưng một mâu thuẫn cơ bản. Mâu thuẫn của 
các nhóm xã hội có lợi ích đối lập nhau. Trật tự này sẽ bị phá vỡ khi 
nhóm bị trị không còn hài lòng hoặc chấp nhận cách tổ chức, quản lý 
và điều hành của nhóm thống trị. Giai cấp thống trị luôn tìm mọi cách 
củng cố trật tự xã hội hiện có. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa luôn có 
những xung đột, chống đối nhất định nhưng giai cấp tư sản đã ban 
ra những biện pháp để duy trì tương đối lâu đài trật tự xã hội tư bản 
chủ nghĩa bất chấp xu hướng tất yếu của sự phát triển đi lên của xã hội 
loài người. 

Đối với các nhà chức năng luận, trật tự xã hội là một trừng 
những mối quan tâm hàng đầu. Khi tất cả những thành phần trong xã 
hội thực hiện tốt chức năng của mình, thì sẽ có trật tự xã hội. Bởi 
mỗi thành phần sẽ có những chức năng đặc thù và chúng phù hợp với 
nhau, nên có thể phối hợp với nhau một cách hài hoà để phục vụ cho 
việc ổn định của toàn xã hội. Ở cấp độ cá nhân, nếu chúng ta thực 
hiện tốt các vai trò của mình trong một nhóm (tức là làm đúng theo 
sự mong đợi của những người xung quanh) thì cũng có trật tự xã hội. 
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Tuy nhiên khi ra khỏi phạm vi một nhóm thì điểm không định trên 
không hoàn toàn chính xác. Bởi vì nhiều khi nguyên nhân của sự 
xung đột rối loạn trong một gia đình nào đó lại chính là việc một 
thành viên trong gia đình đó (chồng hoặc vợ) làm quá tốt, hay quá 
nhiệt tình công việc của cơ quan, dẫn đến sự sao nhãng việc nhà. 

Các nhà xã hội học khác nhau thừa nhận rằng xung đột là hiện 
tượng phổ biến trong xã hội. Cần phân biệt xung đột xã hội với rối 
loạn xã hội. Không phải loại xung đột xã hội nào cũng dẫn đến sự rối 
loạn xã hội. Người ta chia xung đột làm hai loại. Loại thứ nhất là 
những xung đột làm nguy hại.cho sự tồn tại của nhóm - tức là nguy 
hại đến trật tự xã hội. Loại khác là biểu trưng cho sức sống cá nhân. 
Đó là loại xung đột không phá hoại trật tự xã hội mà thậm chí còn 
duy trì, củng cố và phát triển nó. 

6.3. Kiểm soát xã hội 

Kiểm soát xã hội là sự bố trí các chuẩn mực, các giá trị cùng 
những chế tài để ép buộc việc thực hiện chúng. Sự kiểm soát sẽ 
khuôn các hành vi của các cá nhân, các nhóm vào các khuôn mẫu đã 
được xã hội thừa nhận là đúng, cần phải làm theo. Kiểm soát xã hội, 
sẽ dùng các chế tài tiêu cực đẩy các hành vi lệch lạc vào khuôn phép, 
hay vào một trật tự . 


Kiểm soát xã hội có thể được thực hiện bởi các thiết chế xã hội 
như gia đình, tôn giáo, chính trị , kinh tế , giáo dục ,.. thông qua chức 
năng kiểm soát của mình các cá nhân phải tuân thủ theo chuẩn mực 
giá trị xã hội, những quy định hạn chế đối với hành vi... 

Chức năng của kiểm soát xã hội là tạo ra những điều kiện cho sự 
bền vững đồng thời duy trì sự ổn định và trật tự xã hội song song với 
việc tạo ra những thay đổi mang tính chất hợp lý và tích cực . Thể 
hiện nhũng thay đổi này nằm trong khuôn khổ được phép và không 
ảnh hưởng đến độ bền vững, tính ổn định của hệ thống xã hội. Để 
thực hiện được những nhiệm vụ dường như trái ngược nhau như vậy, 
kiểm soát xã hội cần phải có tính linh hoạt, mềm dẻo. Tức là, nó phải 
có khả năng nhận biết các ý nghĩa của những sai lệch chuẩn mực. 
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Những sai lệch nào mang tính chất tiêu cực phá hoại sự ổn định trật tự 
xã hội, còn những sai lệch nào là mầm mống của sự tiến bộ, của sự 
phát triển. Nếu như kiểm soát xã hội không kiểm soát được điều này 
thì nó sẽ triệt tiêu mọi nhân tố tích cực của sự phát triển. 

Các cá nhân tiếp nhận được cơ chế kiểm soát xã hội thông qua 
quá trình xã hội hoá, khi cá nhân thu nhận những giá trị và chuẩn 
mực xã hội. Trong các quá trình này các cá nhân được cơ hội “dạy” 
cách hành động, cách suy nghĩ như thế nào là đúng, là chuẩn. Với hệ 
thống giá trị và chuẩn mực thu nhận được các cá nhân có thể thực 
hiện sự tự kiểm soát tức là đối chiếu hành vi của mình với các giá trị 
chuẩn mực đó để điều chỉ+h. Nhờ cách đó các cá nhân có thể thực 
hiện tốt những sự mong đợi với các vai trò. 

Kiểm soát xã hội có mặt ở khắp mọi nơi trong đời sống văn hoá 
xã hội và luôn luôn tác động đến sự lựa chọn hành vi của các cá nhân 
và các nhóm. Đối với chúng ta có hành vi lệch lạc đến kiểm soát xã 
hội sẽ ngăn chặn các hành vi này, phê phán loại bổ nó đưa những 
người đó trở lại khuôn phép, trở lại một trật tự đã có. Với từng mức độ 
lệch lạc cụ thể, kiểm soát xã hội sẽ dùng các công cụ khác nhau. Ba 
công cụ chính của kiểm soát xã hội được Parsons: sự cô lập hoàn toàn; 
Sự hạn chế giao tiếp, quản chế; Sự cải tạo, phục hồi. Ba công cụ kiểm 
soát này được sử dụng chủ yếu trong dạng kiểm soát chính thức 
(forn+dl coufrolÌ). 

Sự kiêm soát xã hội chính thức được thực hiện bởi những tổ chức 
với các quy định, luật lệ. Những quy định, luật lệ này ép buộc mọi tổ 
chức và cá nhân phải tuân theo chúng. Những tổ chức dạng này là 
những cơ quan thi hành pháp luật như công an, toà án, viện kiểm soát, 
nhà tù.v.v.... Đó cũng có thể là một số dạng tổ chức biệt lập như nhà 
thương điên. Những thành viên của các tổ chức nói trên khi thực hiện 
vai trò của mình phải tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp luật. Những 
thành viên của các tổ chức kiểm soát xã hội tạo thành một bộ phận 
đáng kể trong lực lượng lao động xã hội. Đó là các thẩm phán, chánh 
án, kiểm soát viên, công an, cán bộ thuế.... 
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Sự kiểm soát xã hội có thể còn được thực hiện ở mọi tổ chức xã 
hội bình thường khác. Khi các cá nhân chịu sự ép buộc, và phải tuân 
theo các quy định của các doanh nghiệp, các trường học.v.v... Sự kiểm 
soát chính thức thường định hướng đến những văn bản hiến pháp, 
pháp luật hoặc dưới luật đã có hiệu lực. 

Trình tự của một kiểm soát chính thức bao giờ cũng bắt đầu từ 
việc xem xét hành vi đó có vi phạm chuẩn mực, quy tắc không. Nếu 
như nó vi phạm thì. có phải dùng đến những biện pháp cưỡng chế để 
ép họ trở lại khuôn phép hay phạt về hành vi đó như thế nào. Sự kiểm - 
soát chính thức rất phổ biến trong xã hội hiện đại. 

Trong các cơ cấu không“chính thức, các nhóm sơ cấp, sự điều 
chỉnh hành vi vào khuôn phép thường được thực hiện bởi sự kiểm soát 
phi chính thức (nƒomnal conirol). Đó là một phản ứng xã hội không 
công khai và phổ biến trong các nhóm nhỏ. Crocbie, năm 1975, đã 
đưa ra bốn dạng kiểm soát không chính thức cơ bản. 

- Các lợi ích xã hội về dân chủ, về việc làm, về cơ hội thăng tiến, 
hoặc đơn giản chỉ là nụ cười hay cái sát đầu tán thưởng, đồng tình, 
Chúng tác động khuyến khích một cách gián tiếp sự định hình. 

- Sự trừng phạt bao gồm sự phê phán, sự đe doa về tỉnh thần và 
thể xác. Những sự trừng phạt này sẽ tạo ra sức ép trực tiếp làm dứt 
ngay những hành vi lệch lạc. 

- Sự thuyết phục cũng là một cách ngăn chặn và đẩy kẻ lệch lạc 
vào khuôn phép. : 

- Xác định lại chuẩn mực. Chuẩn mực xã hội không phải là bất 
biến. Chúng cũng biến đổi theo hoàn cảnh và thời gian. Trước đấy đã 
có thời gian nam thanh niên để tóc dài là lệch lạc, nhưng hôm nay hầu 
_ như không ai coi đó là lệch lạc nữa, vì chuẩn mực đánh giá đã thay 
đổi. Sự thay đổi này có được là do sự tác động của dư luận xã hội. 
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7. Thiết chế xã hội ˆ 

7.1. Khái niệm thiết chế vã hội 

Khái niệm thiết chế xã hội là khái niệm quan trọng và được dùng 
rộng rãi trong các tài liệu xã hôi học. Tuy vậy cũng giống như nhiều 
khái niệm khác của xã hội học, nội hàm của thiết chế xã hội cũng 
chưa được xác định một cách rõ ràng. Sự nhầm lẫn phổ biến nhất là 
việc đồng nhất thiết chế xã hội với một nhóm thực, tổ chức thực nào 
đó. Lý do của sự nhầm lẫn này là mặc dù khái niệm thiết chế xã hội 
rất trừu tượng, nhưng bản thân thiết chế lại hữu hình (tương tự như tổ 
chức xã hội, hay nhóm xã hội). 

Chúng ta đã biết rằng nhóm xã hội, hay tổ chức xã hội là một tập 
hợp người được liên kết với nhau bởi các dạng quan hệ xã hội. Các 
quan hệ xã hội này được hình thành từ những tương tác thường xuyên, 
ổn định, lâu đài, có định hướng. Trong quá trình tương tác này các 
khuôn mẫu hành vi, vai trò được thiết kế hoá, tức là biến thành các 
thiết chế. Như vậy các nhóm, các tổ chức hay bản thân từng cá nhân 
chỉ là như những tập hợp người thực hiện các thiết chế mà thôi, chứ 
không phải là chính thiết chế. 

- Vì thiết chế xã hội liên quan đến khuôn mẫu tác phong, hệ vai trò 
của các cá nhân, cho nên chúng ta có thể đồng tình với quan niệm của 
nhà xã hội học người Mỹ J.Fichter khi ông cho rằng thiết chế xã hội 
chính là một đoạn của văn hoá đã được khuôn mẫu hoá. Những khuôn 
mẫu tác phong của nền văn hoá đó được xã hội đồng tình, khuyến 
khích sẽ có xu hướng trở thành các mô hình hành vi được mong đợi, 
tức là các vai trò. Do vậy thiết chế xã hội chính là một hợp các khuôn 
mẫu tác phong được đa số chấp nhận (các vai trò) nhằm thoả mãn một 
nhu cầu cơ bản của nhóm xã hội (Fichter, 1971). 

Một định nghĩa khác về thiết chế của nhà xã hội học Mỹ 
N.Smelser cũng tương đồng với quan niệm của Fichter về cơ bản. ông 
cho rằng: “Thiết chế là một tập hợp các vị thế và vai trò có chủ định 
nhằm thoả mãn nhu cầu xã hội quan trọng)”. 
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Nhìn chung các nhà xã hội học đều cho rằng thiết chế xã hội nảy 
sinh, tổn tại và phát triển là do nó đáp ứng nhu cầu xã hội. Nhu cầu xã 
hội là lý do hình thành, đồng thời nó cũng là mục đích tồn tại của 
thiết chế. Trong mọi xã hội bao giờ cũng có những nhu cầu cơ bản, 
mà việc thoả mãn chúng có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại của 
bản thân xã hội. Lenski và Lenski (1970) đã đưa ra nhu cầu xã hội cơ 
bản như sau: 


I- Giao tiếp giữa các thành viên 

2- Sản xuất và sản phẩm dịch vụ 

3- Phân phối các sản phẩm và dịch vụ hàng 

4- Bảo vệ các thành viên khỏi tác động của thiên nhiên (như 
thiên tai), bệnh tật và các nguy hiểm khác 

5- Thay thế các thành viên: cả tái sinh sản sinh học và thay thế 
văn hoá thông qua quá trình xã hội hoá 

6 - Kiểm soát hành vi của các thành viên. 

Những cố gắng dã được tổ chức lại nhằm thoả mãn các nhu cầu 
trên chính là các thiết chế cơ bản. 

Trong xã hội nguyên thuỷ các hình thức tổ chức hoạt động SỐng 
(tức là các thiết chế) vẫn còn sơ đẳng, ngược lại trong xã hội hiện đại 
tất cả các quá trình tương tác đã được thiết chế hoá caơ độ. Nói cách 
khác chúng ta đang sống và chịu sự kiểm soát của các thiết chế ở mọi 
nơi, mọi lúc. 

7. 2. Đặc trưng của thiết chế xã hội. 

Mỗi thiết chế đều có mục đích nhằm thoả mãn những nhu cầu xã 
hội. Sự nảy sinh thiết chế xã hội là do điều kiện khách quan nhất định, 
biểu hiện ở tính thống nhất với cơ sở kinh tế - xã hội. Bản thân của 
thiết chế xã hội có sự độc lập tương đối và có tác động trở lại đối với 
cơ SỞ kinh tế - xã hội. Trong xã hội có giai cấp, thiết chế có tính giai 
cấp. Trong thời kỳ phát triển “bình thường” của xã hội, các thiết chế 
xã hội vẫn ổn định và vững chắc. Tính không hiệu quả của các thiết 
chế xã hội, sự tác động không hài hoà của chúng, việc chúng không 
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có khả năng tổ chức các lợi ích xã hội, không thu xếp được một cách 
“hên nếp” sự vận hành của các mối liên hệ xã hội là dấu hiệu nói lên 
sự khủng hoảng của xã hội. Để khắc phục tình trạng đó, cần phải cải 
tiến căn bản bản thân các phương thức và cơ chế hoạt động của chúng. 

Thiết chế được tổ chức thành cơ cấu. Những yếu tố tạo thành 
thiết chế xã hội có khuynh hướng kết hợp lại với nhau và tăng cường 
lân nhau. Khi thiết chế xã hội càng phức tạp thì xã hội càng phát triển, 
nó xác định vị trí, vai trò của cá nhân càng rõ ràng. 

Mỗi một thiết chế xã hội có một đối tượng riêng để hướng tới 
phục vụ, nhằm đáp ứng các nhu cầu xã hội chuyên biệt liên quan tới 
đối tượng. Để làm được điều đó mỗi thiết chế lại có một loại chức 
năng. : | 

Các quan hệ thiết lập trong thiết chế tỏ ra khá bền vững. Các 
khuôn mẫu hành vi được hình thành trong thiết chế trở thành một 
phần của truyền thống văn hoá. 

Mỗi một thiết chế có tầm bao quát rộng đến mức các hoạt động 
của nó chiếm một vị trí trung tâm trong xã hội. Khi mà có sự thay đổi 
trong thiết chế là có thể đưa đến sự thay đổi đáng kể ở các lĩnh vực 
khác. Chẳng hạn, khi thiết chế kinh tế xảy ra sự biến động dữ dội như 
lạm phát, khủng hoảng, suy thoái, thì điều đó không chỉ đơn thuần 
ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập mà còn ảnh hưởng lớn đến đến sự 
tồn tại của gia đình, chất lượng giáo dục, khả năng phục vụ cho người 
dân của chính phủ. 

- Mặc đù tất cả các thiết chế có sự phụ thuộc qua lại với nhau, 
nhưng mỗi một thiết chế tự nó được cấu trúc ở mức cao và được tổ 
chức xung quanh hệ thống các giá trị, chuẩn mực, quy tắc, các khuôn 
mẫu đã được xã hội thừa nhận. 

7. 3. Chức năng của thiết chế xã hội. 

Sự hiện diện một cách phổ biến của các thiết chế trong các xã hội 
chứng tỏ rằng chúng có những vai trò và những chức năngquan trọng 
trong đời sống xã hội. Các nhà xã hội học thường cho rằng thiết chế 
xã hội có hai chức năng cơ bản đó là điều hoà và kiểm soát xã hội. Thí 
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dụ nhà xã hội học Smelser cho ràng một chức năng cơ bản của thiết 
_chế là ổn định hoá các hoạt động của con người, biến chúng thành 
những mô hình vai trò có thể dự đoán được. 

Các chức năng của các thiết chế được thực hiện thông qua hàng 
loạt các nhiệm vụ dưới đây. 

- Thiết chế xã hội vốn là những mô hình hành vi được đa số thừa 
nhận là chuẩn và thực hiện theo, do đó các cá nhân sẽ không mất thời 
gian để suy tính, đắn đo xem cách thức hành động đó là đúng hay sai 
để thực hiện hay không thực hiện. Nói cách khác thiết chế đã đơn giản 
hoá tác phong hành động, lẻ lối tư duy của cá nhân. Chúng ta hành 
động theo thiết chế một cách tự động hoá. 

- Thiết chế cũng là một tập hợp các vai trò đã được chuẩn hoá. 
Đó chính là các vai trò mà mọi cá nhân cần phải học để thực hiện 
(thông qua quá trình xã hội hoá). Tức là thiết chế cung cấp cho cá 
nhân những vai trò có sẵn. Thí dụ thiết chế gia đình cung cấp cho cá 
nhân những vai trò bố, mẹ, con, anh, em...:thiết chế giáo dục cho cá 
nhân các vai trò thầy, trò...chứ không phải do cá nhân sáng tạo ra các 
Vai trò này. 

Thiết chế xã hội là yếu tố phối hợp và ổn định cho toàn thể nền 
văn hoá. Nhìn chung cá nhân ít khi hành động ngược lại các thiết chế. 
Bởi vì cung cách tư duy và phong cách hành động đã được thiết chế 
hoá có ý nghĩa quan trọng đối với con người.Thiết chế mang lại cảm 
giác yên tâm và an toàn cho các cá nhân tuân thủ nó, vì nố chính là 
cái mà xã hội cho là đúng, là chuẩn. Thực hiện theo nó tức là thực 
hiện theo số đông. Thí dụ tuyệt đại đa số chúng ta đều thấy rằng việc 
“Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng” là bình thường (tức là được xã hội 
chấp nhận) đó là một thiết chế. Chỉ những người không thực hiện theo 
thiết chếnày mới cảm thấy bất an vì bị xã hội phê phán. 

Thiết chế xã hội luôn bao gồm những mong đợi của xã hội. Nhờ 
có những mong đợi này của thiết chế mà cá nhân biết được mình sẽ 
phải hành động và suy nghĩ thế nào trước những người khác. Chính vì 
vậy khi một người sinh viên đi trả thi vấn đáp sẽ không phải băn 
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khoản: tại sao chỉ có thầy giáo được quyền hỏi để kiểm tra kiến thức 
của họ tại kỳ thí mà không phải ngược lại? 

Trong trường hợp thiết chế xã hội thực hiện vác chức năng điều 
hoà và kiểm soát xã hội không đúng cách thức có thể dẫn đến các tác 
động tiêu cực đối với xã hội. Khi sự điều hoà và đặc biệt là sự kiểm 
soát của thiết chế quá mạnh sẽ triệt tiêu mọi sự sáng tạo của cá nhân, 
đồng thời thiết chế sẽ mang tính bảo thủ. Tính bảo thủ này thể hiện ở 
chỗ nó cố gắng duy trì nhữne khuôn mẫu tác phong đã lạc hậu, lỗi 
thời. Những thiết chế này sẽ cản Lrở sự tiến bộ xã hội. 

Sự kiểm soát và điều chỉnh quá mạnh của thiết chế xã hội khiến 
cho cá nhân đôi khi cảm thấy mất đi bản tính của mình. Những người 
chống lại sự kiểm soát của thiết chế đều bị coi là lệch lạc. Tuy nhiên 
khi thiết chế biến đổi thì những con người này có thể không còn là 
lệch lạc nữa. Ví dụ trong xã hội phong kiến trước đây hành động tái 
giá của người phụ nữ goá chồng bị coi là sai trái, tuy nhiên hiện nay 
đây là một hành động bình thường, không bị xã hội phê phán. 

Sự kiểm soát và điều chỉnh các quan hệ xã hội quá yếu của thiết 
chế có thể dẫn đến tình trạng các cá nhân, nhóm xã hội không thực 
hiện tốt vai trò, thậm chí trốn tránh trách nhiệm của mình. Kết quả là 
hoạt động của từng phần hoặc toàn bộ xã hội bị trì trệ, những công 
việc đáng làm, cần làm thì không có người thực hiện. 

Giữa các thiết chế đôi khi có xảy ra sự di chuyển chức năng. Sự 
đi chuyển đó xảy ra khi xuất hiện một trong hai hoặc cả hai điều kiện 
sau đây: 

- Thiết chế không đáp ứng được nhu cầu. 

- Các thiết chế đều có khả năng đáp ứng được yêu cầu, nhưng 
một trong số đó nổi trội hơn, có khả năng đáp ứng ở mức cao hơn so 
với các thiết chế khác. Chẳng hạn chúng ta thấy gia đình có nhiều 
chức năng nhất so với bất kì thiết chế nào trong việc xã hội hoá, | 
nhưng trong xã hội công nghiệp hiện đại nó phải di chuyển một phần 
hay toàn bộ chức năng giáo dục cho trường học. 


7.4. Các loại thiết chế xã hội. 
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Thiết chế xã hội có thể được phân loại thành: một số thiết chế xã 
hội mang tính cưỡng chế, một số khác ít tính cưỡng chế hơn; một số 
có phạm vi áp dụng rộng lớn như xã hội, một số khác chỉ có tính chất 
địa phương; một số hàm chứa những giá trị xã hội cao cả, trong: khi 
một số khác thì đề cập tới những giá trị thấp hơn. 

Để dễ đàng phân biệt, người ta có thể chia các thiết chế xã hội 
thành hai loại: thiết chế chủ yếu và thiết chế phụ thuộc. Sự phân biệt 
này căn cứ vào ba đặc điểm là tính phổ quát, sự cần thiết và tầm quan 
trọng của các thiết chế. Những thiết chế chủ yếu là thiết chế cần thiết 
nhất cho xã hội và được coi là quan trọng nhất cho lợi ích cá nhân và 
xã hội. Đó là những thiết chế gia đình, kinh tế, chính trị, tôn giáo, 
giáo dục.v.v. Những thiết chế phụ thuộc là những thiết chế nhỏ bé và 
khác biệt nhau, nằm trong thiết chế chủ yếu. Sau đây là những thiết 
chế chủ yếu. 


Thiết chế gia đình là hệ thống quy định ổn định và tiêu chuẩn 
hoá tính giao và sự truyền chủng của con người. Hình thức phổ biến 
nhất của nó là chế độ một vợ - một chồng sống với con cái trong gia 
đình. Nằm trong thiết chế này là các thiết chế phụ thuộc như đính 
hôn, hôn nhân, nuôi dưỡng trẻ em, quan hệ thân tộc.v.v... Các chức 
năng của thiết chế gia đình gồm có: 

- Điều chỉnh hành vi tình dục và giới... 

- Duy trì sự tái sinh sản các thành viên trong gia đình từ thế hệ 
này sang thế hệ khác. 

- Chăm sóc và bảo vệ trẻ em (sơ sinh và thiếu niên). 

- Xã hội hoá trẻ em. 

- Gắn vai trò và thiết lập vị thế đã được thừa kế từ gia đình. 

- Đảm bảo cung cấp kinh tế gia đình để gia đình như là một đơn 
vị tiêu đùng và đơn vị sản xuất. 


Thiết chế giáo dục là quá trình xã hội hoá phát triển một cách 
không chính thức ngay trong gia đình và trong môi trường văn hoá 
chung, và một cách chính thức trong tổ chức giáo dục phức tạp của xã 
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hội. Những thiết chế phụ thuộc như thi cử, bằng cấp, học vị.v.v. Các 
chức năng của thiết chế giáo dục gồm có: 

- Chuẩn bị cho cá nhân nghề nghiệp xã hội. 

- Truyền bá và chuyển giao di sản văn hoá qua các thế hệ. 

- Giúp cá nhân làm quen đần với các giá trị xã hội. 

- Chuẩn bị cho các cá nhân tiếp nhận các vai trò xã hội và đảm 
nhiệm các vai trò phù hợp với sự mong đợi của xã hội. 

- Tham gia kiểm soát và điều chỉnh hành vi cá nhân cũng như các 
quan hệ xã hội. 

Thiết chế kinh tế là thiết chế mà nhờ đó xã hội được cung cấp 
đầy đủ về vật chất và dịch vụ. Nó bao gồm chủ yếu sự sản xuât, phân 
phối, trao đổi và tiêu thụ sản phẩm. Có rất nhiều thiết chế phụ thuộc 
như tín dụng, ngân hàng, quảng cáo.v.v. Các chức năng của thiết chế 
kinh tế là: 

- Sản xuất, trao đổi hàng hoá và dịch vụ. 

- Phân phối hàng hoá và dịch vụ. 

- Tiêu đùng sản phẩm và sử dụng dịch vụ. 

Thiết chế chính trị biểu hiện tập trung các lợi ích về quan hệ 
chính trị tồn tại trong xã hội. Tổng thể các thiết chế chính trị quyết 
định bản chất giai cấp xã hội của hệ thống chính trị xã hội, quyết định 
mức độ dân chủ hoá đời sống xã hội. Nó bao gồm những thiết chế phụ 
thuộc như hệ thống pháp luật (toà án), cảnh sát, quân đội. Các chức 
năng của thiết chế chính trị liên quan chủ yếu tới việc phân chia, củng 
cố và thi hành quyền lực chính trị. | 

Thiết chế tôn giáo được biểu lộ qua những tín ngưỡng và hình 
thức thờ phụng mà con người thực hiện với nhau. Bao giờ nó cũng bao 
gồm những hệ thống luân lí và đạo đức chỉ rõ điều phải - trái trong 
những khuôn mẫu tác phong. Các thiết chế phụ thuộc là những thể 
thức cầu nguyện, cách thức tổ chức thánh lễ.v.v Có nơi ta thấy sự thực 
hành ma thuật và những mê tín đị đoan được các tổ chức tôn giáo biến 
thành thiết chế. 
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Cần nhấn mạnh rằng, một hệ thống phối hợp của những thiết chế 
chủ yếu hoạt động trong sự lệ thuộc và tương hỗ lẫn nhau là rất cần 
thiết cho sự liên tục của văn hoá và phát triển xã hội. Không mội thiết 
chế nào có thể tự đứng một mình, một thiết chế ảnh hướng tới !ất cả 
các thiết chế khác ở nhiều mức độ khác nhau và đồng thời lại chịu ảnh 
hưởng ngược lại của các thiết chế ấy. 

Các thiết chế nêu trên quan hệ qua lại với nhau. Chúng quan hệ 
với nhau trong sự phát triển và trong hiệu qủa. Các thiết chế cần thiết 
duy trì sự thăng bằng và ổn định. Bởi vì nhiều chức năng của thiết chế 
có một phần hay toàn bộ trùng lên nhau và gối lên nhau, cho nên duy 
trì sự cân bằng của các thiết chế trong cùng một thời gian và ở cùng 
một vị trí là điều rất khó khăn. Chẳng hạn, cùng thực hiện chức năng 
xã hội hoá thế hệ trẻ, nhưng hai thiết chế gia đình và nhà trường có 
thể có những quy định, hình thức giáo dục rất khác nhau, nhiều khi 
trái ngược nhau. Vì vậy, việc kết hợp giáo dục gia đình và giáo dục 
nhà trường luôn là mối quan tâm của xã hội. 
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Chương VÌ 


CƠ CẤU XÃ HỘI . 


1. Cơ cấu xã hội và xã hôi 

I.I. Khái niệm cơ cấu xã hội 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về cơ cấu xã hội (còn gọi là cấu 
trúc xã hội - "social structure”"). Dưới đây xin nêu hai định nghĩa. 

—— Theo định nghĩa thứ nhất, “cơ cấu xã hội là mối liên hệ vững chắc của 
các thành tố trong hệ thống xã hội. Các cộng đồng xã hội (đân tộc, 
giai cấp, nhóm nghề nghiệp v.v...) là những thành tố cơ bản. Về phần 
mình, mỗi cộng đồng xã hội lại có cơ cấu phức tạp với những tầng lớp 
bên trong và những mối liên hệ giữa chúng... ". 

- Theo định nghĩa thứ hai, "cơ cấu xã hội là mô hình của các mối liên 
hệ giữa các thành phần cơ bản trong một hệ thống xã hội. Những 
thành phần này tạo nên bộ khung cho tất cả các xã hội loài người, mặc 
đầu tính chất của các thành phần và các mối quan hệ giữa chúng biến 
đổi từ xã hội này đến xã hội khác. Những thành phần quan trọng nhất 
của cơ cấu xã hội là vị trí, vai trò. nhóm và các thiết chế..." 

Qua hai định nghĩa đó, có thể hình dung cơ cấu xã hội là một khái 
niệm rộng không chỉ liên quan tới hành vi xã hội mà còn là mối tương 
tác giữa các yếu tố khác nhu của hệ thống xã hội. Cơ cấu xã lồi 
cũng bao gồm cả các thiêt chế gia đình, dòng họ, tôn giáo, kinh tc, 
chính trị, văn hoá, hệ thống chuẩn mực giá trị, cũng như hệ thống các 
vị trí, vai trò xã hội v.v... 

Khái niệm cơ cấu xã hội liên quan mật thiết với khái niệm hệ thống - 
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xã hội (sociaf sysrem). Khái niệm thứ nhất là một bộ phận của khái 
niệm thứ hai. Hệ thống xã hội bao gồm hai thành tố. Thứ nhất là 
thành phần xã hội gồm tập hợp các yếu tố tạo thành một cơ cấu nhất 
định. Thứ hai là mối liên hệ xã hội gồm tập hợp các mối liên hệ giữa 
các yếu tố xã hội. ' 

Khi nói tới cơ cấu xã hội, cần quan tâm tới những khía cạnh sau: xã 
hội là một tổ chức phức tạp, đa dạng của các mối liên hệ cá nhân, tổ 
chức xã hội và xã hội. Cơ cấu xã hội có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ 
với các quan hệ xã hội. Quan hệ xã hội là hình thức vận động của cơ 
cấu xã hội. Cơ cấu xã hội là nội dung có tính chất bản thể luận của các 
quan hệ xã hội, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của các quan hệ xã 
hội. : 

. Các nhà xã hội học vĩ mô rất quan tâm tới cơ cấu xã hội. Họ nghiên 
cứu cơ cấu và mối liên hệ giữa cơ cấu xã hội và hệ thống xã hội. Để 
làm rõ hơn khái niệm cơ cấu xã hội cần tìm hiểu khái niệm-xã hội. 

1.2. Khái niệm xã hội và các kiểu xã hội 

Xã hội là gì? 

Trên thực tế, ta sử dụng khái niệm xã hội rất nhiều. Chẳng hạn ta 
nói "xã hội Việt Nam", "xã hội Nhật", "xã hội Mỹ" v.v... mà không 
cần dừng lại để giải thích thế nào là xã hội. Có một số định nghĩa 
khác nhau về xã hội. Nhưng khi nói về xã hội, điều quan trọng là chỉ 
ra những đặc điểm bản chất của xã hội như sau: 

Thứ nhất là đặc điểm vẻ lãnh thổ. Ví dụ, khi nói "xã hội Việt 
Nam” ta cần xác định vị trí lãnh thổ địa lý, kinh tế, chính trị, hành 
chính của Việt Nam. . 

Đặc điểm thứ hai liên quan tới tái sản xuất dân cư và đi cư. Điều 
này có chức năng tạo ra những thành viên mới cho xã hội. Đặc điểm 
thứ ba liên quan tới hệ thống luật pháp, văn hoá và bản sắc dân tộc... 

Các kiểu xã hội. 

Xã hội săn bắn. Loại xã hội này có đặc trưng là con người sinh 
sống bằng săn bắn và hái lượm. Họ có những công cụ thô sơ. Thân tộc 
là nguyên tắc tổ chức quan trọng nhất của đời sống xã hội. Cơ cấu 
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chính trị hầu như không tồn tại. Quyền lực chủ yếu thuộc về người 
đứng đầu thân tộc mà không có bộ máy quyền lực nào khác. 

Xã hội làm vườn. Kiểu xã hội này xuất hiện lần đầu ở Trung 
Đông vào khoảng 4000 trước Công nguyên, sau đó mở rộng ra ở 
Trung Quốc và châu Âu. Những xã hội này còn tồn tại và được tìm 
thấy ở Sahara, châu Phi. Trong các xã hội làm vườn đơn giản nhất, cây 
cối được trồng với những công cụ không phải bằng kim loại, nhưng 
cũng không phải bằng cây. Giống như xã hội hái lượm và săn bắn, các 
xã hội làm vườn là xã hội sinh tồn, con người phụ thuộc vào cuốc xới 
và sức khoẻ riêng của họ, không hi vọng cho một hệ thống nông 
. nghiệp sản xuất tốt. Cấu trúc chính trị của những xã hội làm vườn đơn 
giản nhất không có nhiều hơn hai tầng lớp, nhưng những kiểu loại 
tiến bộ hơn có nhiều hơn bốn tầng lớp. Dòng họ là trung tâm của 
những xã hội này, nhưng chúng phức tạp hơn về hình thức của tính 
họ hàng và thính thoảng có nhiều bộ tộc với những mối quan hệ tương 
tác phức tạp, bao gồm những luật lệ quy định hôn nhân. 

Xã hội nông nghiệp. Các xã hội nông nghiệp hình thành trong xã 
hội Ai Cập cổ đại, dựa trên sự phát triển của cái cày và sức kéo động 
vật. Nhờ vậy có thể sản xuất nhiều thực phẩm hơn so với yêu cầu. 
Trên cơ sở của nông nghiệp-dư thừa, các tổ chức xã hội có thể phát 
triển : thủ công và buôn bán. Các xã hội nghề nghiệp cũng được biết 
đến sự phát triển của nhà nước (như sự phát triển của bộ máy công 
chức và quân đội) và phát minh về chữ viết cũng như hệ thống tiền tệ 
ban đầu và trao đổi buôn bán. Cùng với những hình thức chính trị 
phức tạp thêm, chúng bắt đầu xâm nhập vào đơn vị dòng họ như một 
đơn vị cơ sở của xã hội. Dẫu vậy, dòng họ vẫn tiếp tục đóng vai trò 
quan trọng trong chính trị, với những cơ quan dân sự và quân đội phải 
trải qua từ cha đến con và hầu hết các việc kinh doanh, buôn bán, 
được chỉ dẫn bởi các gia đình. Ở nông thôn, gia đình tồn tại như một 
đơn vị lao động cơ bản. 

Xi hội công nghiệp. Các xã hội công nghiệp chỉ tồn tại trong 
những khu vực rất hiện đại, ban đầu từ công nghiệp hoá ở Anh vào 
cuối thế kỷ XVIII. Hầu hết các xã hội công nghiệp hoá tiên tiến hiện 
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nay được thấy ở Bắc Mỹ, châu Au (bao gồm một phần khối Đôn 9 Âu) 
và châu Á (bao pồm Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kông và Hàn Quốc). 
Nhưng rất nhiêu xã hội khác ở Ấn Độ, Mêhicô, Brazil và một sô nước 
châu Phi, đã trở thành công nghiệp hoá ở một mức độ nhất định. Cũng 
như sự chuyển đổi từ xã hội làm vườn sang xã hội công nghiệp kỹ 
thuật và sức kéo đóng vai trò chủ yếu trong sự phát triển của các xã 
hội công nghiệp. Sản xuất cône nghiệp liên quan với sự tiếp cận của 
trị thức khoa học trong quá trình phát triển sản xuất, và sức người, 
sức động vật được thay thế bởi động cơ, điện và sau đó là naười máy 
sản xuất. 

Kinh tế thặng dư được tạo nên bởi nền sản xuất công nghiệp tiên 
tiến, khổng lồ hơn hẳn so với hình thức kinh tế xã hội khác Nó có khả 
năng nuôi dưỡng một số lượng dân số to lớn tập trung chủ yếu ở 
những trung tâm đô thị lớn. Hầu hết các xã hội công nghiệp đã phát 
triển những hệ thống của nhà nước với bộ máy cồng kẻnh và hệ thống 
quân đội mạnh. ` 

Về mặt thiết chế xã hội, qua xem xét nhiều xã hội, cả xã hội sơ 
khai và xã hội hiện đại, các nhà xã hội học có kết luận như sau: Ít nhất 
có 5 thiết chế xã hội cơ bản tồn tại trong tất cả các xã hội. Đó là: gia 
đình, kinh tế, tôn giáo, chính trị và giáo dục. Nhiều lý thuyết xã hội 
học vĩ mô đã nghiên cứu các thiết chế như là những thành tựu cơ bản 
của cơ cấu xã hội và phân tích mối liên hệ giữa các thiết chế xã hội. 

2. Các yếu tố chủ yếu của cơ cấu xã hội 

( 4 2.I!. Các địa vị 

Trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta sử dụng từ "địa vị" để chỉ 
thứ bậc của một cá nhân được xác định bởi sự giầu có, sự ảnh hưởng, 
và uy tín. Dẫu thế, các nhà xã hội học sử dụng thuật ngữ đ/ø vj với 
một sự khác biệt với nghĩa một vị trí trong nhóm hoặc một xã hội. 
Điều đó do ý nghĩa của các địa vị mà chúng ta xác định một người 
nào đó trong những cấu trúc xã hội khác nhau. Ví dụ, người mẹ, người 
bạn, giáo sư, khách hàng v.v... tất cả đều là những địa vị. 

Có hai quan điểm về địa vị xã hội (Social Status): 
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- Một trone những định nghĩa nồi bật nhìn địa vị xã hội giếng như 
một vị trí (position) trong một cơ cấu không ngư ý về trật tự hoặc thứ bậc. 
Theo cách xác định này, về bản chất địa vị đồng nghĩa với vị trí. 


- Đo trong chương sách này có đề cập đến bất bình đẳng, nên chúng 
ta cần quan tâm nhiều hơn đến một quan niệm thứ hai về địa vị xã hội, nó 
thể hiện sự nhấn mạnh khía cạnh xếp loại của địa vị và các nhóm địa vỊ. 

Trong quan niệm này, địa vị xã hội liên quan đến một sự sắp xếp của 
cá nhân với sự kính trọng về một -ài ti¿c điểm xã hội quan trọng. Do vậy, 
môt số người được cho là thuộc địa vị thấp, trong khi những người khác 
có địa vị cao hơn. M.Weber đã nhìn hoàn cảnh địa vị của một cá rihân như 
là “được xác định một cách cụ thể, tích cực hoặc tiêu cực bởi sự đánh giá 
xã hội về sự ưu đãi, kính trọng. Sự kính trọng này có thể liên quan với các 
phẩm chất được chia sẻ bởi số đông”. : 


Như vậy, chúng ta thấy địa vị xã hội về cơ bản là một hiện tượng 
nhận thức trong đó các cá nhân hoặc nhóm được so sánh với người khác 
và nhóm khác về sự khác nhau dựa trên cơ sở một số đặc điểm hoặc phẩm 
chát được cho là có ý nghĩa trong xã hội đóJMặt khác, sự xếp đặt địa vị 
bắt nguồn từ những quan điểm của những người khác, những quan điểm 
này được dựa trên một hệ thống giá trị của cộng đồng. 

Mội địa vị có khả năng thực sự tạo nên sự phù hợp với trang phục. 
Trong một giới hạn cụ thể, một người Việt Nam không thể chọn mặc bộ 
quần áo của người Isarel, hoặc chọn bộ quần áo của người Hindu. Như 
vậy, một đ;œ v/ là một sự xác định vị trí xã hội trong một cơ cấu xã hội 
(Linton, 1936). Một địa vị không phải là một sự chiếm hữu cá nhân nhưng 
là một quan hệ với những người khác. Ví dụ, địa vị của người mẹ chỉ có ý 
nghĩa xã hội đầy đủ trong quan hệ với các địa vị của con cái hoặc chồng. 

Các xã hội thường giới hạn sự cạnh tranh đối với các địa vị liên quan 
đến giới, tuổi, và các quan hệ xã hội. Điều này đưa chúng ta tới việc xác 
định về các địa vị được gán cho và địa vị đạt được. : 


Địa vị gán cho và địa vị đạt được. 
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Chúng. ta có sự kiểm soát mạnh mê đối với một số địa vị hơn những 
địa vị khác. Một số địa vị được quy định cho chúng ta bởi nhóm của 
chúng ta hoặc xã hội và được gọi là øững đỉa vị gán cho. Tuổi và giới 
tính thường được tính đến cho sự qui gán của các địa vị. Ví dụ, người Việt 
Nam đủ tuổi mới được đăng ký kết hôn (nữ: 18 tuổi, nam: 20 tuổi). 
Những đặc điểm khác như: tôn giáo, chủng tộc, dòng đối xuất thân, và địa 
vị kinh tế xã hội cũng là những cơ sở chung cho sự quy định các địa vị đối 
với cá nhân. 

Những địa vị khác mà chúng ta đạt được trên cơ sở của sự lựa chọn và 
ganh đua cá nhân, nhờ năng lực và sự cố gắng chúng ta gọi đó là nữ 
địa vị đạt được. Không có xã hội nào lảng tránh thực tế rằng, các cá nhân 
khác nhau từ người này đến người kia, và tất cả các xã hội công nhận sự: 
thành công hay thất bại của cá nhân. Thực tế này được phản ánh trong sự 
phân chia một số địa vị trên cơ sở sự thành đạt của cá nhân. Những địa vị 
như sinh viên đại học, giáo sư, nghệ sỹ, giám đốc .v.v... là những địa vị 
đạt được. Những địa vị, có thể có thứ bậc thấp hoặc cao, nơi quy định một 
cá nhân thích hợp trong xã hội. Hơn nữa, mỗi người chiếm giữ nhiều địa 
vị khác nhau và mỗi địa vị có một sự phù hợp với bối cảnh xã hội. Các 
nhà xã hội học định nghĩa áp hợp địa vị như tất cả các địa vị một cá nhân 
chiếm giữ cùng một thời gian (Merton, 1968). Thông thường các địa vị 
của một cá nhân nhất quán hoặc thiếu nhất quán. Địa vị không nhất quán 
xuất hiện khi một cá nhân chiếm giữ hai hoặc nhiều hơn hai địa vị mà xã 
hội nhận thấy trái ngược. 

Những địa vì chủ chốt: 

Một vài địa vị trong các địa vị của chúng ta làm lu mờ những địa 
vị còn lại. Một đa vị chú chốt là một địa vị hạt nhân hoặc địa vị chính 
yếu mà nó cố một tác dụng quan trọng trong các tương tác và các 
quan hệ của cá nhân với những người khác. | 

-Ví dụ, đối với trẻ em thì tuổi là một địa vị chủ chốt, cũng giống 
như vậy, giới tính là một địa vị chủ chốt trong hầu hết các xã hội. 
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2.2. Các vai trò 

Một vai trò, như là động lực, đưa những địa vị vào cuộc sống. 
Như làalph Linton (1936) nói, chúng ta chiếm giữ các địa vị, nhưng 
chúng ta đóng các vai trò. Vai trò và địa vị không thể tách rời nhau, và 
sự phân biệt giữa chúng chỉ là trong nhận thức khoa học. Không thể 
có vai trò mà không có địa vị hoặc ngược lại. 

Các nhà xã hội học đã vay mượn từ kịch bản của sân khấu để 
miêu tả các vai trò ảnh hưởng như thế nào trong đời sống xã hội. 
Giống như các nghệ sỹ trên sân khấu, tất cả chúng ta đóng các vai trò 
trone cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Gắn với mỗi vai trò là một 
kịch bản mà nó nói với chúng ta sẽ ứng xử như thế nào với người khác 
và họ sẽ tương tác trở lại chúng ta ra sao? 

Một vai trò đem lại khía cạnh động lực của một địa vị. Cũng như 
trong trường hợp của địa vị, thuật ngữ vai trò được sử dụng với một 
nghĩa kép. Mỗi một cá nhân có một loạt vai trò, được đem lại từ 
những hình mẫu xã hội khác nhau mà anh ta tham dự. Trong tiến trình 
cuộc đời, mỗi cá nhân thực hiện một số những vai trò khác nhau, lần 
lượt hoặc đồng thời, và tổng hợp tất cả các vai trò xã hội của anh ta đã 
thực hiện từ khi sinh ra cho đến lúc chết tạo thành nhân cách xã hội 
của anh ta. 


Cần nhận thấy rằng, cá nhân không hoàn toàn thực hiện được vai 
trò của anh ta nếu không có sự hợp tác của nhóm xã hội mà anh ta 
tham gia. Ví dụ sẽ không có hoạt động của thầy thuốc nếu không có 
bệnh nhân, sẽ không có giáo viên mà không có học sinh.v.v... Mặt 
khác, sự thực hiện vai trò được hoàn thành bởi sự tương tấc với tác 
nhân khác (hoặc các tác nhân khác). Như vậy, các quyền của một tác 
nhân đồng thời cũng là những nghĩa vụ về vai trò của đối tác của anh 
ta (Ví dụ, người chồng được chăm sóc bởi người vợ: nấu ăn, giặt 
giũ..., nhưng người vợ khi thực hiện các công việc đó có quyền được 
hỗ trợ và những quyên này lại là nghĩa vụ của chồng). Sự “trao đổi” 
hay “'sự nhân nhượng lẫn nhau” này liên quan đến thực tế rằng, tất cả 
các vai trò có các quyền và các nghĩa vụ. 
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Một vai rò là một tập hợp các mong đợi, các quyền, và nhữne 
nghĩa vụ được gán cho một địa vị cụ thể. | 

Những sự mong đợi này xác định các hành vi của con người được 
xem như là phù hợp và không phù hợp đối với người chiếm piữ một 
địa vị. 

Thực hiện vai trò 

Một vai trò là những hành vi được trông đợi mà chúng ta tạo 
thành với một địa vị. 7ực hiện vai trò là những hành vi thực tế của 
một cá nhân đang chiếm giữ một địa vị. Trong đời sống hiện thực, 
thường tồn tại một khoảng cách giữa cái mà con người sẽ làm và cái 
mà họ thực sự làm. Và, người ta không giống nhau trong việc họ thực 
hiện các quyền và các nghĩa vụ được tạo nên với những vai trò của họ. 
Trong khi những mong đợi được gán cho các vai trò, việc thực hiện 
vai trò (hoặc mỗi người chiếm giữ một địa vị thoả mãn vai trò của anh 
ta như thế nào) có thể rất dễ thay đổi. Việc thực hiện vai trò ‹ có thể bị 
tác động bởi hiểu biết của chúng ta về một vai trò, 


Tập hợp các vai trò 


Một địa vị có thể có nhiều vai trò, tạo thành một tập hợp vai trò. 
Ví dụ, địa vị của người sinh viên liên quan đến một vai trò nh. một 
học sinh, một vai trò như là một người bạn cùng lớp với các sinh viên 
khác, một vai trò là người đọc sách của thư viện v.v... Trong thực tế, 
một vai trò không tồn tại trong sự cô lập. Ngược lại, nó là một bộ các 
hành động trong một mạng lưới với các hành: động của người khác. Vì 
lý do này, sẽ không cố giáo sư nếu không có sinh viên, sẽ không có 
người vợ nếu không có người chồng v.v... 

Các vai trò đụng chạm đến chúng ta như là một tập hợp của 
những chuẩn mực được định nghĩa là ø ng nghĩa vụ của chúng ta 
(những hành động mà những người khác có thể có quyên đòi hỏi 
chúng ta thực hiện) và ',ưng uyên của chúng ta (những hành động 
chúng ta có quyền đòi hỏi người khác thực hiện). Mọi vai trò có ít 
nhất một vai trò cho - nhận được gắn trong đó. Do vậy, những quyên 
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vẻ vai trò của một ai đó lại là những nghĩa vụ VỀ vai trò của người 
khác. 

Xung đột vai trò 

Xung đột vai trò là kết quả khi các cá nhân đương điện với những 
trông đợi mẫu thuẫn phát sinh do cùng lúc chiếm giữ hai hay nhiều 
hơn hai địa vị. Khi một cá nhân tham gia nhiều nhóm xã hội khác 
nhau, họ phải đáp ứng những mong đợi của những nhóm đó. Nhưng 
nhiều khi những trông đợi đó xung đột nhau về lợi ích. 

Đôi khi, xung đột cũng có thể xảy ra trong một vai trò, khi những 
biểu hiện các hành động của vai trò không theo cùng một hướng. 

Căng thẳng vai trò 

Căng thẳng vai trò xuất hiện khi các cá nhân nhận thấy những 
trông đợi của một vai trò không thích hợp, do vậy họ có khó khăn 
trong việc thực hiện vai trò đó. Nhất là những vai trò được nhiều người 
có liên quan mong đợi, kỳ vọng, và đòi hỏi quá nhiều ở vai trò mà cá 
nhân đang đóng. Để đáp ứng lại sự mong đợi đó, cá nhân luôn ở trong 
trạng thái căng thẳng, phải nỗ lực cao trong qúa trình thực thi vai trò. 

2.3. Các nhóm xã hội | 

Các địa vị và các vai trò đã hạn chế đối với tính toàn diện hơn của 
các cơ cấu xã hội, bao gồm cả các nhóm. 

Các nhà xã hội học nhìn một nhóm như là hai hoặc nhiều hơn hai 
người cùng chia sẻ một tình cảm, ý nghĩ thống nhất và là người giới 
hạn trong những mẫu hình tương đối bên vững của những tương tác xã 
hội. Như đã nói truớc đây, các vai trò nối chúng ta với các quan hệ xã 
hội. Khi những quan hệ này kéo dài qua thời gian, chúng ta thường 
quy cho nhóm những thuộc tính. Có bốn thuộc tính thường xuất hiện 
như là kết quả của những sự qui cho này. 

Thứ nhất, chúng ta thường nghĩ về các quan hệ đó như là được 
bao quanh bởi những đường biên, do đó con người hoặc ở bên trong 
nhóm hoặc ở bên ngoài một nhóm. 
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Thứ hai, chúng ta quy cho một "đối tượng” tồn tại với các nhóm 
và tác động mạnh đến chúng vì nếu như chúng là những thứ thực tế và 
xác thực. 

Thứ ba, chúng ta nhìn một nhóm như có một sự phân biệt tiểu 
văn hoá hoặc phản văn hoá - một tập hợp các giá trị và các chuẩn mực 
duy nhất. 

Thứ tư, chúng ta phát triển một sự nhận thức về sự ủng hộ với 
nhóm từ đó dẫn chúng ta đến suy nghĩ chúng ta là một khối thống 
nhất với một bản sắc riêng biệt. 

Các nhà xã hội học phân b¡^' nhóm với một tổng số, một tập hợp 
mà ở đó chỉ đơn giản là một sự tụ tập của cáẻ cá nhân ẩn danh, những 
người có mặt ở một địa điểm vào một thời gian nhất định. Ví dụ, 

. những người xếp hàng mua vé ở bến xe. Các cá nhân này tạo nên một 
tập hợp tạm thời, một mô hình về trật tự xã hội trong thời gian ngắn 
ngủi. 

Một nhóm cũng khác với một !oại. Đó là một tập hợp những 
người chia xẻ một đặc trưng được cho là có ý nghĩa xã hội. Những 
kiểu loại phổ biến bao gồm tuổi, giới tính, củng +^c, nghề nghiệp và 
học vấn. 

2.4. Các mạng lưới xã hội 

Tất cả chúng ta thuộc về nhiều nhóm và chúng ta đành rnột phần 
lớn thời gian của cuộc đời mình trong các nhóm và những tổ chức. 
Mỗi một chúng ta cũng duy trì cái mà các nhà xã hội học gợi là một 
mạng lưới xã hội, bao gồm toàn bộ các mạng lưới của những quan hệ 
của một cá nhân và các thành viên của nhóm. 

Các mạng lưới xã hội bao gồm gia đình của chúng ta, bè bạn và 
láng giêng, cùng với những người khác và những nhóm mà chúng ta 
có quan hệ. Người ta thường tạo thành và duy trì các mạng lưới xã hội 
đối với những lý do chức năng, như`à sự thuận lợi nghề nghiệp của 
họ, để trợ giúp xã hội, và để thúc đẩy các lợi ích và nhu cầu khác. 
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- Các mạng lưới xã hội không có những ranh giới rõ ràng, và các 
thành viên của chúng có thể hoặc không tương tác trên một cơ sở đều 
đặn. Hơn nữa, con người trong các mạng lưới xã hội không thường 
xuyến có một nhận thức rằng họ thuộc về nhau, hoặc họ cần có những 
mục tiêu, mục đích chung, như là các thành viên của một nhóm. Tuy 
nhiên, các mạng lưới xã hội là một phần quan trọng của cơ cấu xã hội. 
Các mạng lưới xã hội rất hữu ích cho các cá nhân và quan trọng trong 
hầu hết các xã hội. Vì rằng, thông qua mạng lưới xã hội thông tin, 
kiến thức và các nguồn lực được chia sẻ g1ữa các cá nhân và các nhóm 
xã hội. 

2.5. Các thiết chế xã hội , 

Các nhà xã hội học thừa nhận rằng các vai trò xã hội, các nhóm 
xã hội, các hành động xã hội, không nên sắp xếp đưa các yếu tố cơ 
cấu xã hội theo trật tự trong các xã hội nhưng có xu hướng tập hợp. 
Do vậy, mỗi một tập hợp đó làm nên sự đóng góp cụ thể với phúc lợi 
của một xã hội bằng cách thoả mãn những nhu cầu cơ bản của xã hội 
đòi hỏi để tồn tại. 

Ví dụ, trẻ em phải được sinh ra và chuẩn bị thay thế thanh niên 
hoặc những nhóm người già sẽ mất đi. Hay, phải tồn tại những trật tự 
về phân phối các sản phẩm và dịch vụ cho các thành viên trong xã hội. 
Nếu không có lương thực, nơi cư trú và quần áo thì con người không 
thể sống. Những mô hình tương đối bền vững hoặc những tập hợp của 
cấc vai trò, nhóm, tổ chức, phong tục và những hành động xã hội đáp 
ứng những nhu cầu cơ bản của xã hội được gọi là những thiết chế xã 
hội. 

Qua xem xét nhiều xã hội, cả xã hội sơ khai và xã hội hiện đại, 
các nhà xã hội học có được kết luận ràng, ít nhất có 5 thiết chế xã hội 
cơ bản tồn tại trong tất cả các xã hội, đó là: gia đình, kinh tế, tôn giáo, 
chính trị và giáo dục. 


Các thiết chế xã hội là các mẫu hình tương đối bền vững của các 
vai trò, các nhóm, các tổ chức, các tập quán và các hành động nhằm 
điáp ứng những nhu cầu cơ bản của xã hội. 
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Một thiết chế có thể thực hiện một hay nhiều chức nàng và mội 
số thiết chế có thể cùng thực hiện chức năng giống nhau. 

Các nhà xã hội học định nghĩa đặc thù của một thiết chế, nó bz\io 
gồm cả quan điểm về các mẫu hình văn hóa và cấu trúc xã hội. Theo 
đó, các thiết chế tạo thành: 

- Nhiều hơn hoặc ít hơn các giải pháp tiêu chuẩn (các mẫu hình 
văn hoá) để phục vụ trực tiếp con người trong việc đáp ứng nhữnp vấn 
đề của đời sống xã hội. 

- Sự bền vững tương đối của các quan hệ; đó là đặc điểm con 
người thực hiện các giải pháp này. 

Theo quan niệm đó, một tập hợp các mẫu hình văn hoá (một tập 
hợp các chuẩn mực, các giá trị và các biểu tượng) thiết lập các hành vi 
được trông đợi của chúng ta như một kiểu cá nhân nhất định (ví dụ, 
sinh viên) trong quan hệ với những kiểu cá nhân cụ thể khác (các giáo 
sư, các giảng viên ...). Tập hợp này của các mẫu hình văn hóa xác 
định chúng ta trong một mạng lưới của các quan hệ. 

Khái niệm về thiết chế, do đó, hàm nghĩa rằng chúng ta được giới 
hạn trong những mạng lưới của các quan hệ (các nhóm) mà ở đó 
chúng ta tương tác với một người khác (đóng các vai trò của chúng t4) 
trong các thuật ngữ của những hiểu biết cụ thể được chia sẻ (các mẫu 
hình văn hoá) mà xác định các hành vi trông chờ chúng ta như sự đưa 
đến các kiểu loại người (các địa vị). 

3. Một số lý thuyết về cơ cấu xã hôi 

Do tầm quan trọng của khái niệm cơ cấu xã hội, nên cơ cấu xã 
hội luôn là khái niệm trung tâm của nhiều lý thuyết xã hội học. Trong 
số đó có: 

- Lý thuyết cơ cấu-chức năng 

- Lý thuyết chức năng 
Bên cạnh đó còn có nhiều quan điểm lý luận khác sử dụng khái niệm 
cơ cấu xã hội như một công cụ lý luận cơ bản. Dưới đây chúng tôi chỉ 
trình bày sơ lược vài nét về hai lý thuyết chủ yếu liên quan nhiều đến 
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cơ cấu xã hội, đó là cơ cấu-chức năng và lý thuyết chức năng. 

1huvớt cơ cấu - chức năng. Các ý tưởng của thuyết này được khởi 
xướng từ Comte và được Spenser phát triển, rồi những người khác kế 
thừa và xây dựng thành chủ nghĩa cơ cấu-chức năng. Hiện nay thuyết 
chức năng-cơ cấu trở thành một trong những công cụ lý luận chủ yếu 
để xem xét và phân tích các hiện tượng xã hội. 

Comte xem xét cơ cấu xã hội từ nhiều mặt khác nhau, trong đó có 
những sự đồng nhất xã hội. Sự biến đổi về cơ cấu xã hội được Comte 
miêu tả đường như lệ thuộc vào quy luật về sự tiến hoá xã hội. Tất cả 
những gì chống lại quy luật "sự hài hoà của xã hội” đều là không hợp 
lý. Ông phủ nhận những bước nhảy vọt trong phát triển xã hội và xem 
xét nhiệm vụ của xã hội học ở "mức độ vừa phải" trong việc giải 
quyết những mâu thuẫn giai cấp, trong việc củng cố, lập lại trật tự xã 
hội, mà theo đó chủ nghĩa tư bản nhận thức được. Theo Comte, tiêu 
chuẩn cao nhất của việc đánh giá những hiện tượng xã hội là nguyên 
tắc "tình yêu là nguyên tắc, trật tự là cơ sở, tiến bộ là mục tiêu”. 
Những vấn đề nêu trên đã được Comte trình uày trong lý thuyết về 
trạng thái tĩnh của xã hội theo quan điểm là làm cho cơ cấu xã hội 
phức tạp trở nên bền vững, vĩnh cửu. 

Thuyết chức năng. Thuyết này xuất hiện từ nửa đầu thế kỷ XX, từ 
sự định hướng khái quát của Durkheim, và phát triển thành một trong 
những xu hướng lý thuyết xã hội học. Lý thuyết chức năng trong một 
thời gian ngắn dường như đã trở thành một lý thuyết thực sự duy nhất 
trong xã hội học Mỹ. Công lao đặt nền móng của thuyết này thuộc về 
Durkheim và Malinowski. Cả hai ông đều nghiên cứu các xã hội ở 
châu Âu và các nước khác. Vấn đề quan trọng đối với họ là xem xét 
các xã châu Âu vận hành như thế nào hoặc biến đổi và phát triển ra 
SaO. 

Mặc dầu xuất phát điểm của lý thuyết chức năng là ở châu Âu 
nhưng sự trưởng thành của nó lại ở Anh và có vị trí thống trị ở Mỹ. 
Theo những nhà lý luận chức năng người Mỹ như Parsons, Merton thì 
hoạt động của các cá nhân và các nhóm xã hội riêng biệt xuất phát từ 
chức năng, những "chuẩn mực", "giá trị", "văn hoá”... là yếu tố căn 
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bản nhất của "hoạt động xã hội ". Cơ cấu xã hội không phụ thuộc 
vào một phương thức sản xuất nào mà xét đến cùng chỉ do những 
hành vi cá nhân và chức năng của hệ thống, tiểu hệ thống quy định. 

Trên đây là một vài khái niệm và quan điểm xã hội học về cơ cấu 
xã hội. Cũng cần trình bày ngắn gọn về quan điểm của các nhà nhân 
chủng học xã hội (còn gọi là nhân học xã hội) về vấn đề này. Một 
trong những khu vực chính của sự hình thành lý thuyết chức năng lúc 
đầu là trường phái nhân học xã hội ở Anh. Các nhà nhân học xã hội 
ở Anh đã thấy nhu cầu nghiên cứu từng xã hội một cách riêng biệt, 
dựa trên những khái niệm của chính nó, như hệ thống thực hiện chức 
năng. Nhưng, nổi bật hơn cả là quan điểm của nhà nhân học xã hội 
người Pháp tên là Levi-Strauss. Trong cuốn nhân loại học cấu trúc, 
ông đã trình bày một cách khá độc đáo về khái niệm cơ cấu. Ông viết, 
"Nguyên lý nền tảng là khái nệm cấu trúc xã hội (social structure) 
không quy về cái thực tại có tính chất kinh nghiệm luận, mà quy về 
những mô hình được kiến tạo dựa trên thực tại này. Như vậy, xuất 
hiện sự khác nhau giữa hai khái niệm rất gần nhau đến nỗi người ta 
hay lẫn lộn chúng với nhau. Tôi muốn nói đến khái niệm cấu trúc xã 
hội và khái niệm liên hệ xã hội (social relation)". 

Có thể hiểu kinh nghiệm luận là các liên hệ xã hội, là cái đã có 
sắn, là cái thực tại xã hội như ta có thể quan sát thấy. Trái lại, cấu 
trúc xã hội không phụ thuộc vào cái thực tại kinh nghiệm luận và khi 
nó là thế, cần phải phân biệt nó với các liên hệ xã hội. Một mặt, chúng 
ta có những liên hệ thực tế từ người này đến người khác như ta cảm 
thấy trong xã hội, mặt khác, chúng ta có cái cấu trúc, cái này như 
khung cửa của những liên hệ này và xác định khả năng hoạt động của 
các liên hệ. 

Cấu trúc không phải thuộc phạm vị thực tại kinh nghiệm luận. 
Nó không phải là một cái gì mà người ta quan sát, nó là một cái mà 
người ta kiến tạo nên xã hội vật chất và phi vật chất. Chẳng hạn, di cư 
và tích tụ dân cư, đô thị hoá và công nghiệp hoá đã làm tăng mật độ 
tiếp xúc, quan hệ và tương tác giữa các cá nhân, nhóm và tổ chức 
trong xã hội. Mật độ tiếp xúc (dynamic density or moral density) đó 
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làm tăng mức độ cạnh tranh trong xã hội buộc các cá nhân phải tiếp 
xúc, hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau. 

4. Các cơ cấu xá hôi cơ bản 

Các cơ cấu xã hội luôn luôn gắn liền với các quan hệ xã hội và là 
biểu hiện trực tiếp của các quan hệ xã hội. Ngoài ra, cơ cấu xã hội còn 
được hiểu theo từng mặt của cơ cấu tổng thể như cơ cấu xã hội-giai 
cấp, cơ cấu xã hội-dân cư, cơ cấu xã hội-học vấn, vv...Mỗi nghĩa hẹp 
của cơ cấu này biểu hiện và được xem xét như một phân hệ thống (tiểu 
hệ thống) với tính chỉnh thể của nó. Việc phân chia cơ cấu xã hội theo 
mối quan hệ xã hội khác nhau cho thấy những cơ cấu xã hội theo 
những bình diện không giống nhau. Đây là lý do khiến ta có thể xem 
xét cơ cấu xã hội ở những lát cắt đa dạng, kuủ thuộc vào quan niệm và 
mục tiêu của người nghiên cứu. 


Nhìn chung, khi nói đến các cơ cấu xã hội cơ bản, „ BgHời ta có 
thể kể ra một số cơ cấu xã hội sau đây. 


4.1. Cơ cấu xã hội-dân số 


Việc xem xét cơ cấu xã hội-dân số trước hết là tìm hiểu qúa trình 
tái sản xuất dân cư (sinh sản, tử vong), mật độ dân số và cơ cấu dân 
cư, sự biến động của dân cư (sự đi dân) v.v... Sự phát triển của bản 
thân xã hội và quá trình tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên đều 
phụ thuộc vào tính chất vận hành của hệ thống dân số. Tính quy luật 
của phát triển dân số là thường xuyên hướng tới bảo tồn và cân bằng 
bên trong, nhờ tác động của nhiều yếu tố. Trong đó có yếu tố trình độ 
phất triển của hoạt động sản xuất, tính chất của các quan hệ xã hội, 
các chuẩn mực văn hóa, các định hướng giá trị, tâm lý xã hội của con 
người... Như vậy, sự vận động của cơ cấu xã hội - dân số phụ thuộc 
vào trình độ phát triển của xã hội trong lịch sử, vào các quan hệ kinh 
tế văn hoá. 


Trong lịch sử nhân loại đã diễn ra ba kiểu tái sản xuất dân cư. 
Đó là: 


- Kiểu cổ đại diễn ra trong thời _ chưa có giai cấp, với đặc trưng 
là chế độ đa thê, mẫu hệ. 


“IẾ: 


- Kiểu truyền thống tồn tại trong xã hội về nông nghiệp và trone 
giai đoạn "chủ nghĩa tư bản cổ điển". Đặc trưng của kiểu tái sản xuất 
này là sự hình thành và phát triển thiết chế gia đình gia trưởng theo 
đòng phụ hệ nhằm tái sinh các thế hệ theo huyết thống gia đình. 

- Kiểu hiện đại (còn gọi là kiểu hợp lý) xuất hiện do sự phá vỡ 
phong cách truyền thống của đời sống xã hội và sự thừa nhận quyền 
tự do cá nhân trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó 
có đời sống gia đình và sinh hoạt xã hội, nhằm tái sinh sản ra các thế 
hệ theo nguyên tắc hợp lý. 

Marx cho rằng, mỗi phương thức sản xuất trong lịch sử đều có 
những quy luật dân số đặc thù của nó. Ba kiểu tái sản xuất dân cư nêu 
ở trên phản ánh những đặc điểm về chất của quá trình dân số cần phải 
được bổ xung cho chúng các đặc điểm về lượng gắn liên với những 
nhân tố kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục v.v... Do đó, cùng một 
kiểu tái sản xuất dân cư, với cùng trình độ phát triển kinh tế như 
nhau, nhưng sự g1a tăng, giảm dân số không giống nhau. 

Cơ cấu xã hội - dân số có ảnh hưởng trở lại với xã hội, sự phát 
triển dân số không hợp lý sẽ dẫn đến hạ thấp năng suất lao động, làm 
cạn kiệt các nguồn tài nguyên, dẫn đến đói nghèo v.v... - 

Như vậy, trong việc xem xét cơ cấu xã hội - dân số cần làm sáng 
tỏ cấu trúc phức tạp của nó như một thể thống nhất giữa tử vong - sinh 
sản, số lượng - chất lượng, môi trường xã hội - kiểu tái sản xuất dân 
cư, mật độ dân cư, sự di dân, sự chuyển đổi mô hình - qui mô gia 
đình, tỷ lệ nam, nữ, vv. 

4.2. Cơ cấu dân số lứa tuổi 


Sự phân bố dân số theo từng nhóm lứa tuổi nhằm nghiên cứu các 
quá trình dân số và xã hội-kinh tế. Qua tương quan của các nhóm lứa 
tuổi, cơ cấu lứa tuổi dân cư chúng ta có thể so sánh các nhóm lứa tuổi 
ấy trong mối liên hệ với những đặc trưng dân số, xã hội và kinh tế của 
dân cư, từ đó rút ra cái chung và cái đặc thù trong sự phát triển của 
chúng. Cơ cấu dân số-lứa tuổi được xem xét ở ba trạng thái: 

- Tĩnh (ở một thời điểm nhất định); 
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- Động (sự phát triển qua những thời kỳ khác nhau); 

- Trong những liên hệ với các quá trình xã hội-kinh tế. 

Đó là kết quả phát triển của chế độ tái sản xuất dân cư trong quá 
khứ và đồng thời là một yếu tố độc lập của sự phát triển đân số tương 
lai. Biểu đồ của nó được trình bày bằng các hình tháp lứa tuổi. 

4.3. Cơ cấu xã hội-lãnh thổ 

Cơ cấu này gắn liền với cơ cấu kinh tế theo từng vùng lãnh thổ, 
với địa bàn cư trú của dân cư các cộng đồng dân tộc, với bản sắc riêng 
về truyền thống và di sản văn hoá. 

Một trong những phương pháp xem xét cơ cấu xã hội-lãnh thổ là 
việc phân chia thành hai khu vực thành thị và nông thôn. Và những 
khu vực này được nghiên cứu chủ yếu bởi xã hội học đô thị và xã hội 
học nông thôn. 


Mặt khác, có thể phân chia cơ cấu xã hội-lãnh thổ theo tiêu chí 
vùng, miền, mà mỗi vùng, miền này đều bao chứa cả nông thôn và đô 
thị. Cơ cấu xã hội-lãnh thổ của Việt Nam gồm: 

- Trung du và miền núi Bác bộ; 

- Đồng bằng sông Hồng; 

- Bắc Trung bộ; 

- Duyên hải miền Trung; 

- Tây Nguyên; 

- Đông Nam bộ; 

- Đồng bằng sông Cửu Long. 

4.4. Cơ cấu xã hội - học vấn, nghề nghiệp 


Nghiên cứu các cơ cấu này giúp ta hiểu được trình độ học vấn 
của đân cư, sử phân công lao động và hợp tác lao động (lao động chân 
ˆ tay, lao động trí óc) trong xã hội ở mỗi thời điểm cụ thê. Do đó, hiểu 
được những đường nét cơ bản trong trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất xã hội . Tiêu chí học vấn, nghề nghiệp ngày càng đóng vai 
trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội và trong quá trình phân - 
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hoá xã hội. Căn cứ vào đặc điểm nghề nghiệp, điều kiện lao động, 
trình độ học vấn và chuyên môn, có thể phân chia xã hội thành hai 
nhóm xã hội-nghề nghiệp lớn. 

Nghiên cứu về học vấn, nghề nghiệp ở nước ta những năm gần 
đây cho thấy một số đặc điểm như sau. 

- Học vấn: Theo số liệu thống kê vào năm 1989 có tới 87,4 % 
tổng số người từ 10 tuổi trở lên biết chữ hoặc đang đi học. Trong giai 
đoạn - 1989 số người đến trường đã được nâng cao hơn. Tỷ lệ số 
người không bao giờ đến trường đã giảm từ 18,l % xuống còn 16,6 
%. Số người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên tăng gấp hai lần. 


- Chuyên môn, kỹ thuật: Nếu tính cả lao động kỹ thuật được đào 
tạo theo các nguồn khác nhau thì cũng chỉ chiếm 10-12 % tổng số 
nguồn lao động. Đây là một tỷ lệ rất thấp so với yêu cầu phát triển 
của đất nước hiện nay. Tỷ lệ lao động chuyên môn có nguy cơ ngày 
càng thấp kém, một phần do cơ cấu lao động kỹ thuật theo ngành, 
nghề và theo trình độ chưa hợp lý. Sự phân bố, sử dụng lao động kỹ 
thuật cũng mất cân đối và rất lãng phí. Số người làm việc trái ngành 
nghề khá đông, vì vậy, tiêm năng lao động khoa họcvà công nghệ 
không được phát huy và ngày càng hao hụt cả vô hình và hữu hình. 

4.5. Cơ cấu xã hội-giai cấp 

Cơ cấu xã hội là khái niệm rộng hơn khái niệm cơ cấu xã hội-giai 
cấp, bởi vì nó hàm chứa trong đó cả cơ cấu dân số, dân tộc, nghề 
nghiệp, vv... Nhưng, theo quan điểm mácxít thì bất kỳ ở đâu có giai 
cấp thì cơ cấu xã hội-giai cấp đóng vai trò quyết định trong cơ cấu xã 
hội. Những yếu tố của cơ cấu đó không chỉ có tính giai cấp, mà còn là 
những tập đoàn và các tầng lớp xã hội. Vì lẽ đó, trong sách báo xã hội 
học nhiều khi người ta sử dụng khái niệm cơ cấu xã hội-giai cấp theo 
nghĩa hẹp của khái niệm cơ cấu xãhội. - : 

Sự phân chia cơ cấu xã hội - giai cấp tuỳ thuộc vào mỗi chế độ 
xã hội. Cơ cấu xã hội tư bản chủ nghĩa được phân chia theo hai giai 
cấp là giai cấp tư sản và giai cấp công nhân. Bên cạnh đó có tầng lớp 
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trunp gian. Còn dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội gồm có 
p1al cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức, viên chức. 

Cơ cấu giai cấp có thể coi như là hạt nhân của cơ cấu xã hội và 
sự biến đổi của nó tạo nên sự biến đổi cơ cấu xã hội (về vấn để này 
sẽ được trình bày rõ hơn ở các phần tiếp theo trong chương này). 

Ngoài một số cơ cấu xã hội chủ yếu được giới thiệu trên đây, 
còn có nhiều cơ cấu xã hội cơ bản khác như cơ cấu xã hội-sắc tộc, cơ 
cấu xã hội - tôn giáo, cơ cấu xã hội - thu nhập, vv 

Ở phần trên, chúng tôi đã trình bày cơ cấu xã hội cùng với một 
vài kiểu cơ cấu xã hội cơ bản. Sang phần này, xin giới thiệu cơ cấu xã 
hội dưới những lát cắt khác nhau đó là: bất bình đẳng - phân tầng xã 
hội - giai cấp xã hội. 

5. Bất bình đẳng xã hội 

5.L. Khái niệm 

_ Tấtt cả các xã hội (cả quá khứ lẫn hiện tại) đều được đặc trưng 
bởi sự khác biệt xã hội. Đó là một quá trình trong đó con người tạo 
_ nên khoảng cách do cách ứng xử khác nhau bởi các địa vị, vai trò và 
những đặc điểm khác của họ. 


Quá trình của sự khác biệt xã hội không đòi hỏi con xuất đánh 
giá các vai trò và các hoạt động cụ thể tồn tại như là quan trọng hơn 
những cái khác. Tuy nhiên, sự khác biệt xã hội chuẩn bị cho bất bình 
đẳng xã hội, là một điều kiện trong đó con người có cơ hội không 
ngang bằng về sử dụng của cải, quyền lực và uy tín. 

Như Daniel Rossides (1976) đã lưu ý: thậm chí ngay trong các xã 
hội đơn giản nhất “người già thường có quyền uy đối với người trẻ, 
cha mẹ có quyền uy với con cái, và Nam giới cố quyền uy đối với Phụ 
nữ”. 

Bất bình. đẳng không phải là một hiện tượng tổn tại một cách 
ngẫu nhiên giữa các cá nhân trong xã hội . Xã hội có bất bình đẳng 
khi một số nhóm xã hội kiểm soát và khai thác các nhóm xã hội 
khác. Qua những xã hội khác nhau đã tồn tại những hệ thống bất 
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bình đảng khác nhau. Lầ một vấn đẻ trune tâm của xã hội học, bất 
bình đẳng có ý nghĩa quyết định đối với sự phân tầng trong tổ chức xã 
hội. Bởi vậy, nhà xã hội học quan tâm tới cách mà những nhóm xã hội 
khác nhau có mối quan hệ bất bình đăng với những nhóm xã hội khác. 
Những thành viên của môi nhóm xã hội sẽ có những đặc điểm chung, 
và luôn coi vị trí bất bình đẳng của họ sẽ được truyền lại cho con cái 
_ họ. Từ đó, chúng ta có thể đi đến một khái niệm ngắn gọn sau: 

Bất bình đẳng là sự không bình đảng (không bằng nhau) về các 
cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau trong một nhónr 
hoặc nhiều nhóm trone xã hội. 

Xã hội học muốn phát hiện, khám phá nguồn gốc của bình đẳng 
trong văn hóa và cơ cấu xã hội của bản thân các xã hội. Mặc dù họ 
không nhận thấy rằng có những khác biệt bẩm sinh trong những cá 
nhân hoặc những khác biệt trong quá trình phát triển cá nhân tạo nên 
bất bình đăng, song các nhà xã hội học tin rằng văn hoá và cơ cấu xã 
hội là yếu tố chủ yếu của những bất bình đẳng xã hội giữa các cá 
nhân. Trong khi các nhà xã hội học đồng ý rằng bất bình đẳng là phổ 
biến, thì họ lại không thống nhất được như thế nào là bất bình đẳng và 
VÌ sao nó :ồn Lại? 

Có thể tìm thấy một trong những giải thích sớm nhất về bất bình 
đẳng trong cuốn "Sự phân công lao động trong xã hội" của E. 
Durkheim (1893). Theo quan điểm của Durkheim, tất cả các xã hội 
nhìn nhận một số hành động quan trọng hơn những hành động khác. 
Ví dụ, trong xã hội có người cho rằng sự cứu vớt linh hồn của Tôn 
giáo là có giá trị cao, người khác có thể cho sự giầu sang vật chất là 
một giá trị xã hội. Khía cạnh thứ hai của lý thuyết của Durkheim liên 
quan tới sự khác nhau về tài năng cá nhân, một số người có nhiều 
thiên bẩm hơn những người khác, trải qua đào tạo, những khác biệt 
tăng lên, dẫn đến sự bất bình đẳng trong xã hội. 

3.2. Cơ sở tạo nên bất bình đẳng 

Trong những xã hội khác nhau, bất bình đẳng cũng có những 
nét khác biệt. Ở xã hội qui mô lớn và hoàn thiện hơn thì bất bình đẳng 
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gay gắt hơn so với trong các xã hội giản đơn. Bất bình đẳng thường - 
xuyên tồn tại với ngững nguyên nhân và kết quả cụ thể liên quan đến 
giai cấp xã hội, giới tính, chủng tộc, tôn giáo, lãnh thổ, vv. 

Nhưng, dù cho những nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng có đa 
dạng và khác nhau giữa các xã hội và nền văn hoá, thì người ta vẫn có 
_thể quy chúng về ba loại căn bản. Những cơ hội trong cuộc sống, địa 
vị xã hội, ảnh hưởng chính trị. Từ đó làm nên những cơ sở tạo thành 
bất bình đẳng sau đây: Í 

Những cơ hội trong đời sống bao gồm tất cả những thuận lợi vật 
chất có thể cải thiện chất lượng cuộc sống. Đó không chỉ bao gồm 
những thuận lợi về vật chất, của cải, tài sản và thu nhập mà cả những 
điều kiện như lợi ích chăm sóc sức khoẻ hay an ninh xã hội. 

Cơ hội là những thực tế và những thực tế này cho thấy những 
lợi ích vật chất và sự lựa chọn thực tế của một nhóm xã hội, bất kể 
những thành viên của nhóm có nhận thức được điều đó hay không. 
Trong một xã hội cụ thể, một nhóm người có thể có những cơ hội 
trong khi các nhóm kia thì không. Và đó là cơ sở khách quan của bất 
bình đẳng xã hội. 

Ngược lại, với cơ sở khách quan trên đây, những bất bình đẳng _ 
về địa vị xã hội là do những thành viên của các nhóm xã hội tạo nên 
và thừa nhận chúng. 

Cơ sở địa vị có thể khác nhau (có thể là bất cứ cái gì mà một 
nhóm xã hội cho là ưu việt và được các nhóm xã hội khác thừa nhận). 
Ví dụ, của cải, sự trong sạch về tôn giáo, địa vị chính trị,...vv. Bất kể 
với cơ sở như thế nào, địa vị xã hội chỉ có thể được giữ vững bởi 
những nhóm xã hội nắm giữ địa vị đó và các nhóm xã hội khác tự 
giác thừa nhận tính "ưu việt" của những nhóm đó. 

Bất bình đẳng trong ảnh hưởng chính trị có thể được nhìn nhận 
như là có được từ những ưu thế vật chất hoặc địa vị cao. Trên thực tế, 
bản thân chức vụ chính trị có thể tạo ra cơ sở để đạt được địa vị và 
những cơ hội trong cuộc sống. Có thể gọi đó là những bất bình đẳng 
dựa trên cơ sở chính trị. 
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Từ đó có thể nhận thấy rằng cấu trúc bất bình đăng có thể dựa. 
trên một trone ba loại ưu thế. Gốc rễ của sự bất bình đăng có thể nằm 
trong các mối quan hệ kinh tế, địa vị xã hội, hay trong các mối quan 
hệ thống trị về chính trị. 

%.3. Một vài quan điểm về bất bình đẳng xã hội. 

Bất bình đẳng phải chăng là hiện tượng xã hội không thể nào 
tránh khỏi? Về vấn đề này có nhiều ý kiến. Có người cho rằng bất 
bình đẳng luôn luôn hiển điện bởi sự khác biệt nhân cách giữa những 
cá nhân. Nếu có một xã hội mở và nếu con người khác nhau về tài 
năng và nhu cầu thì điều đó sẽ hàm ý rằng bất bình đẳng là không thể 
tránh được. Đó là một thực tế của xã hội. "Một số bất bình đảng đến 
như là kết quả không thể né tránh về bất bình đẳng sinh học của kỹ 
năng, thể chất, khả năng tinh thần và những khía cạnh của nhân cách” 
(Cauthen, 1987. Trang 8). 

Một nhà triết học trước đây cũng đã khẳng định rằngcó những . 
khác biệt "tự nhiên” giữa các cá nhân. Trong thực tế, vẫn còn tồn tại 
những khác biệt trong kiểu phân chia giới như là kết quả không thể 
tránh được của bất bình đẳng. Aristotle đã nói rằng: "đàn ông bản chất 
là thống trị, đàn bà là bị trị, và đó là một luật lệ”. Gần đây, Goldbere 
(1973. Trang 133) còn nói rằng sự thống trị và sự thành đạt cao của 
nam giới là khả năng không thể đảo ngược, bởi có những khác biệt về 
sinh học g1ữa nam và nữ. 

Một số nhà lý luận khác đã cho rằng bất bình đẳng là không thể 
tránh được. Nhưng họ cho rằng nguyên nhân của nó là do xã hội có 
những nhiệm vụ này cần thiết hơn những nhiệm vụ khác. Khả năng 
thực hiện những nhiệm vụ này khác nhau. Những người này lập luận 
rằng bất bình đẳng xã hội về lợi ích giữa các cá nhân là cần thiết để 
thúc đẩy người giỏi nhất thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất. 
Trong điều kiện như vậy, không thể thủ tiêu bất bình đẳng vì bình 
đẳng có thể nguy hiểm cho xã hội. 

_ Khác hẳn với quan niệm trên đây, một số người cho rằng bất bình đẳng 
chủ yếu là do cấu trúc của hệ thống xã hội gây ra chứ không phải do sự 
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khác biệt về tài năng, đặc điểm và nhu cầu cá nhân. Ví dụ, theo 
lằoisseau, nguồn gốc của bất bình đẳng liên quan tới sở hữu tư nhân 
về của cải. Những đặc điểm về kinh tế - chính trị và thị trường lao 
động tạo ra những khác biệt trong thu nhập và của cải. Thực chất, sự 
khác biệt về vị trí của các cá nhân trong cơ cấu xã hội gây ra bất bình 
đẳng kinh tế. 

Những quan điểm trên đây về bất bình đẳng hoặc quá nhấn mạnh 
đến những yếu tố sinh học của cá nhân, hoặc quá thiên về yếu tố kinh 
tế như là nguyên nhân gây nên bất bình đẳng xã hội. 

Nói đến lý luận bất bình đẳng xã hội cần phải nhắc đến hai nhà 
xã hội học bậc thầy là Ma:x và Weber. Học thuyết của Marx chủ yếu 
dựa trên sự nghiên cứu các học thuyết kinh tế mà ông coi là nền tảng 
của cơ cấu giai cấp. Với Marx, mối quan hệ giai cấp là chìa khoá của 
mọi vấn đề trong đời sống xã hội. Những lợi ích kinh tế, chính trị, ý 
kiến xã hội đều bắt nguồn từ kết cấu giai cấp. 

Khác với Marx, Weber không coi mọi cấu trúc xã hội, đều bất 
bình đẳng như trong một xã hội có giai cấp. Chẳng hạn, đẳng cấp phụ 
thuộc vào những khác nhau đặc biệt về địa vị trên nền tảng nghỉ thức 
tôn giáo. Weber nhấn mạnh rằng quyền lực kinh tế có thể là kết quả 
nắm giữ quyền lực dựa vào các nền tảng khác. Địa vị xã hội và uy tín 
xã hội có thể xuất phát từ quyền lực kinh tế, song đó không phải là tất 
yếu duy nhất. Ông dẫn ra trường hợp giàu nhưng không có học vấn 
hay giáo dục để nắm địa vị cao trong xã hội. Ngược lại, địa vị có thể 
tạo nên cơ sở của quyền lực chính trị. Weber cho rằng đây là một vấn 
đề phân tích về mặt lịch sử và xã hội để phát hiện ra cơ sở thực sự của 
bất bình đẳng xã hội. 

Đáng lưu ý là Weber nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường 
chứ không phải là tái sản xuất, như là cơ sở kinh tế của giai cấp. Với 
Weber, nguyên nhân đầu tiên của bất bình đẳng trong xã hội tư bản là 
khác biệt về khả năng thị trường. Điều đó có nghĩa là khả năng chiếm 
lĩnh thị trường của các cá nhân phụ thuộc vào sự hiểu biết, bản lĩnh và 
kỹ năng nghề nghiệp. 
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Quan điểm của Marx và Weber về xã hội và bất bình đẳng xã hội 
sẽ sáng rõ hơn ở phần sau khi nói tới phân tầng xã hội và gìai cấp xã 
hội. 

6. Phân tầng xã hội 

6.1. Khái niệm. 


Phân tầng xã hội (Social Stratification) có nguồn gốc chữ latinh 
là Stratum - là tầng lớp và phacio - là phân chia, có nghĩa là phân chia 
thành tầng lớp. Đây là một trong những khái niệm cơ bản của xã hội 
học. Nếu thuật ngữ vai trò được mượn từ lĩnh vực sân khấu thì có 
người cho rằng phân tầng bất nguồn từ địa chất học. Xã hội học sử 
dụng thuật ngữ này để nói tới trạng thái phân chia xã hội thành các 
tầng lớp. Thật ra khái niệm này không thích hợp lắm vì nó nhấn mạnh 
yếu tố "nh" trong khi xã hội luôn biến đổi. Hơn nữa, trong xã hội ' 
không có sự phân biệt rạch ròi giữa các tầng lớp mà thường xuyên có 
sự chuyển hoá lẫn nhau do tính cơ động tạo nên. Mặc dù vậy, thuật 
ngữ phân tầng cũng mô tả được trạng thái nhiều tầng lớp của xã hội 
trong điều kiện thời gian và không gian nhất định. 

Nhìn chung, khi nói đến phân tầng xã hội, một số tác giả đề cập 
đến bất bình đẳng xã hội, coi đó như một yếu tố cơ bản cho việc hình 
thành nên sự phân tầng xã hội. Một số tác giả lưu tâm đến sự biến đổi 
hình thức của phân tầng xã hội, và cho rằng điều đó phụ thuộc vào 
tính chất ” mở “ của hệ thống xã hội. Một số tác giả khác quan tâm 
đến sự phân phối không đồng đều các lợi ích giữa các thành viên 
trong xã hội, coi đó là nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng xã hội. Dưới 
đây nêu hai định nghĩa để minh hoạ. 

- Theo Smelser, "phân tầng xã hội liên quan đến những cách thức, 
trong đó bất bình đẳng dường như là từ thế hệ này truyền qua thế hệ 
khác, tạo nên vị trí hoặc đẳng cấp xã hội". Một định nghĩa khác về "sự 
phân tầng trong xã hội học thường được áp dụng để nghiên cứu về cấu 
trúc xã hội bất bình đẳng, vì vậy, nghiên cứu về những hệ thống bất 
bình đẳng giữa những nhóm người nảy sinh như là kết quả không chủ 
ý của những quan hệ xã hội và quá trình xã hội". 
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0.2. Lý thuyết về phản tầng xá hội 

Trong một thời gian dài, thuật ngữ phân tầng xã hội ít được sử 
dụng trong nghiên cứu lý luận và thực nghiệm ở nước ta. Thay vào 
đó, chúng ta nói nhiều đến thuật ngữ giai cấp và phân hoá giai cấp. 
Điều này dễ hiểu vì học thuyết của Marx là học thuyết về giai cấp và 
đấu tranh giai cấp. Thuật ngữ phân tầng xã hội có lẽ lần đầu được 
dùng trong cuốn "Cơ cấu xã hội- giai cấp của nước ta" (1992). Từ đó 
thuật ngữ này trở nên thông dụng trong các tài liệu khoa học xã hội và 
trong đời sống xã hội ở Việt Nam. 

Trong xã hội học trên thế giới, đặc biệt ở phương Tây, thuật ngữ 
này đã được sử dụng từ lâu, và nhiều lý thuyết đã được hình thành. 
Nhìn chung, có thể chia các lý thuyết và các quan điểm phân tầng xã 
hội thành hai loại lý luận sau. Thứ nhất, những người chịu ảnh hưởng 
của chủ nghĩa Mác đã nhấn mạnh các xung đột xã hội do những bất 
bình đẳng xã hội gây ra và chú ý đến quá trình tiến hoá của lịch sử. 
Họ xây dựng nên lý luận về xung đột xã hội (Conffict theory), đề 
xướng việc lấy giai cấp và đấu tranh giai cấp làm động lực chủ yếu 
của sự phát triển của lịch sử nhân loại trong các xã hội có giai cấp. 

Thứ hai, các nhà xã hội học ở Mỹ (Moore, Parsons...) theo 
khuynh hướng bảo thủ đã nhấn mạnh tới chức năng phân tâng, chú ý 
tới trạng thái cân bằng xã hội và các cơ cấu nhiều hơn là chú ý, quan 
tâm tới những biến đổi xã hội có tính chất cách mạng. Từ hai loại lý 
luận nêu trên, đã hình thành nên các lý thuyết phân tầng xã hội. Lý 
thuyết xung đột nhấn mạnh việc nghiên cứu sự hình thành các giai cấp 
xã hội, các cuộc đấu tranh giai cấp và những quy luật hình thành và 
chuyển hoá các giai cấp, trong đó tính cơ động xã hội là đặc điểm 
quan trọng của lý thuyết này. 

Lý thuyết chức năng. Theo lý thuyết này, việc phân tầng xã hội 
nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, tức là mỗi tầng lớp xã hội có chức 
năng xã hội riêng. Điều đớ giải thích vì sao cần phải có các tầng lớp, 
đẳng cấp, giai cấp xã hội và tổ chức xã hội. Nhưng vấn đề đặt ra là vì 
sao nhu cầu xã hội nảy sinh, biến đổi. 
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Bên cạnh hai lý thuyết cơ bản nói trên còn có những lý thuyết 
khái quát về sự phân tầng xã hồi trong các xã hội khác nhau dưới dạng 
một sơ đồ chung mang tính tổng hợp. Có những lý thuyết đóng vai trò 
dung hoà các lý thuyết nêu trên, mà tiêu biểu là lý thuyết của Weber, 
Lenski và của các nhà lý luận về sự tiến hoá xã hội, lý luận phân tầng 
xã hội khác. Về mặt khái niệm, cần lưu ý rằng phân tầng xã hội có ý 
nghĩa rộng lớn hơn phân chia giai cấp xã hội, vì giai cấp chỉ là một 
trong nhiều tiêu chí phân chia xã hội thành nhiều các tầng lớp khác 
nhau. 

Theo các nhà xã hội học, có 4 kiểu chủ yếu về hệ thống phân 
tầng xã hội. Đó là nô lệ, đẳng cấp, địa chủ và các giai cấp xã hội. 

7. Giai cấp xã hội 

7.L. Khái niệm 

Theo các tác giả cuốn Nhập môn xã hội học (Bilton và những 
người khác. 1993) thuật ngữ giai cấp dùng "để chỉ một nhóm xã hội 
mà các thành viên có vị trí tương đương nhau trong một cơ cấu bất 
bình đẳng khách quan về vật chất do một hệ thống những quan hệ 
kinh tế đặc trưng cho một phương thức sản xuất cụ thể tạo ra". 

Stark định nghĩa gọn hơn: "Giai cấp là nhóm người chia sẻ một vị 
trí giống nhau trong hệ thống phân tầng xã hội" (Stark, 1995). 

Một thực tế được thừa nhận rộng rãi là xã hội phân hoá thành các 
giai cấp khác nhau, nhưng cách hiểu về các giai cấp lại không giống 
nhau. Nhìn chung, người ta thường hiểu giai cấp là một nhóm xã hội 
có vị trí kinh tế, chính trị và xã hội giống nhau nhưng không được 
quy định chính thức, không được thể chế hoá mà do sự nhận diện theo 
những chuẩn mực xã hội nhất định như giàu-nghèo, chủ - thợ, bị trị - 
thống trị... 

Trong lịch sử xã hội học, lần đầu tiên chủ nghĩa Mác đã xác định 
khái niệm giai cấp một cách chặt chẽ về lý luận, tuy rằng nội dung 
của khái niệm đó vẫn đang được bàn cãi, điều chỉnh và phát triển. 
Theo chủ nghĩa Mác, chuẩn mực chủ yếu của sự phân chia giai cấp xã 
hội là quan hệ đối với tư liệu sản xuất, có sở hữu về tư liệu sản xuất 
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hay không”, là vai trò đối với quá trình sản xuất (quản lý quá trình đó 
hay bị quản lý quá trình đó), là cách phân chia kết quả sản xuất (cách 
phân phối và hưởng thụ sản phẩm xã hội). Trên cơ sở những chuẩn 
mực kinh tế ấy, các giai cấp có những dấu hiệu xã hội và chính trị 
khác nhau như lối sống, địa vị xã hội, văn hoá, ý thức, vv. 

Ngoài cách hiểu macxít giai cấp, trong xã hội học có nhiều học 
thuyết khác nhau, chẳng hạn học thuyết của Weber, cũng lấy chuẩn 
mực kinh tế để phân chia giai cấp. Nhưng Weber cho rằng mối liên 
hệ nhân quả giữa kinh tế và xã hội, chính trị, ý thức phức tạp hơn 
nhiều. Vị trí kinh tế quy định ý thức và hành động, nhưng địa vị xã 
hội cũng dẫn tới một quy chế trong cơ cấu kinh tế, vv. 

Trước khi xét tới học thuyết của Marx và Weber, có thể trình bày 
một vài lý thuyết giai cấp xã hội. 

Lý thuyết giai cấp và danh tiếng của Warner. Lý thuyết này được 
gọi là lý thuyết danh tiếng vì trong đó Warrner xác định giai cấp của 
cá nhân bằng cách hỏi những người khác xem họ sắp xếp thứ tự cộng 
đồng thế nào theo "danh tiếng” của cá nhân đó. Căn cứ vào kết quả 
nghiên cứu thu được, Warner chia ra sáu nhóm giai cấp khác nhau 
trong xã hội: thượng lưu, trung lưu, hạ lưu (mỗi giai cấp đó được chia - 
thành hai giai cấp trên và dưới, ví dụ, thượng lưu trên, thượng lưu 
dưới). 

Lý thuyết đẳng cấp và giai cấp. Những người theo lý thuyết này 
phân biệt hai cấp độ khác nhau giữa đẳng cấp và giai cấp. 

Đẳng cấp là những vị trí, trong đó con người sinh ra và cuộc đời 
họ tồn tại ở đó. Những thành viên trong một đẳng cấp có một địa vị 
được gắn cho (có sắn), chứ không phải là một địa vị đặt được (phải 
phấn đấu mới giành được). Phân chia đẳng cấp là một dạng của phân 
tầng xã hội đã xuất hiện từ xa xưa trong lịch sử nhân loại. Ví dụ, Ởở 
Trung Hoa cổ đại có quân tử và tiểu nhân, thứ dân (gồm sĩ, nông, _ 
công, thương) Hi Lạp cổ đại có dân tự do và dân nô lệ. Ân Độ có bốn 
đẳng cấp là tăng lữ, chiến binh, thợ thủ công và người làm ruộng và 
đầy tớ. 
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Giai cấp. Giống như đẳng cấp, giai cấp cũng là tầng lớp xã hội 
nhưng dựa trên tiêu chuẩn kinh tế như nghề nghiệp, thu nhập và của 
cải. Giai cấp nhìn chung là "mở" và ít nhiều có những khoảng trốtig để 
những người mới có thể gia nhập. Trong xã hội hiện đại có xu hướng 
liên hệ mật thiết giữa giai cấp và di động xã hội. 

Z2. Quan niệm của Marx về giai cấp 

Mục đích của Marx là giải thích sự biến đổi xã hội và xây dựng một 
lý thuyết về lịch sử phát triển xã hội. Tại sao xã hội lại biến đổi? Xã“hội 
biến đổi như thế nào?, Trong tương lai xã hội sẽ ra sao?. Marx tin rằng 
câu trả lời nằm trong mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội. Những 
cuộc đấu tranh giai cấp tạo ra động lực thúc đẩy lịch sử phát triển xã hội, 
hình thành nên những hình thái kinh tế - xã hội mới. Lịch sử xã hội loài 


. người là một lịch sử của sự thay thế giai cấp cũ bằng giai cấp mới. 


Marx cho rằng không có sẵn câu trả lời đơn giản cho vấn đề có 
bao nhiêu giai cấp được nhận diện trong xã hội. Ngược lại, câu trả lời 
phụ thuộc vào xã hội đó là gì và đang ở giai đoạn lịch sử nào: Bởi vậy, 
Ông xác định bốn giai cấp trong xã hội La Mã cổ đại là quý tộc, hiệp 
sỹ, bình dân và nô lệ và một số lượng giai cấp lớn hơn trong xã hội 
châu Âu thời Trung cổ. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, Mart tin rằng 
chỉ có hai giai cấp chính. Đó là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 

Yếu tố kinh tế của giai cấp. Đặc trưng quan trọng nhất của quan 
niệm của Marx về giai cấp là vai trò quyết định của yếu tố kinh tế. Sở 
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất quy định việc phân chia xã hội thành 
hai giai cấp cơ bản, hai phe: những người có tư liệu sản xuất và những 
người không có tư liệu sản xuất. Marx nói rằng, mối quan hệ với tư 
liệu sản xuất là "bí mật cuối cùng, được che giấu cho sự giải thích 
toàn bộ xã hội". 

Trong khi nhấn mạnh vai trò của yếu tố vật chất-kinh tế trong 
phân chia giai cấp xã hội, Marx cũng khẳng định tầm quan trọng đặc 
biệt của yếu tố tư tưởng, tâm lý, ý thức trong việc hình thành gial cấp. 
Để thực sự là một giai cấp, các cá nhân. không phải chỉ có một vị trí 
giống nhau trong xã hội và cùng chung bối cảnh kinh tế xã hội, mà họ 
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còn phải có một nhận thức chung về hoàn cảnh của mình, về những lợi 
_ ích của mình và kẻ thù giai cấp của họ. Marx gọi đó là giai cấp tự ý 
thức về mình. 

Nếu các cá nhân có cùng vị trí kinh tế trong xã hội, nhưng không 
nhận thức được quyền lợi và mối quan hệ của mình với các giai cấp 
khác, cũng như không có tổ chức chung vì mục đích của họ thì các cá 
nhân đó không phải là một giai cấp. Nói cách khác, quan niệm của 
Marx vỀ giai cấp đã coi trọng cả hai loại yếu tố kinh tế-vật chất và cả 
yếu tố phi kinh tế-tinh thần trong việc hình thành và phát triển giai cấp 
xã hội. 

Trên thực tế, Marx đã phân biệt hai giai cấp tư sản và vô sản căn 
cứ vào quan hệ đối với tư liệu sản xuất, tức là tất cả những gì mà con 
người dùng để làm ra của cải vật chất. Giai cấp tư sản nắm giữ tư liệu 
sản xuất (đất đai, máy móc, vốn đầu tư...). Giai cấp công nhân vô sản 
không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động đổi lấy tiền công... 

Ngoài hai giai cấp cơ bản, đối địch nhau đó, trong xã hội tư bản 
chủ nghĩa còn có các nhóm xã hội khác, gọi là tầng lớp trung gian. Đó 
là các nhóm xã hội giữ địa vị trung gian g1ữa giai cấp tư sản và vô sản. 
Marx viết: "các giai cấp trung gian đứng giữa, một bên là công nhân, 
và bên kia là các nhà tư bản... ". 

Về mặt kinh tế, chính trị và tư tưởng, các tầng lớp trung gian 
không phải là một thể thống nhất. Đó là tổng hợp những nhóm khác 
biệt nhau, chiếm một vị trí đặc thù trong cơ cấu giai cấp của xã hội, 
giữa giai cấp tư sản và*giai cấp vô sản. Giai cấp tiểu tư sần thành thị và 
nông thôn (thợ thủ công, các chủ xí nghiệp nhỏ, tiểu nông, trung 
nông...) piống như các nhà tư sản vì họ có sở hữu tư nhân về tư liệu 
sản xuất. Nhưng họ cũng giống công nhân vì họ phải bỏ sức lao động 
của bản thân để sản xuất giống như mọi người lao động khác, mặc dù 
họ không phải làm thuê. Khác với những người tiểu tư sản, nhóm trí 
thức và viên chức lại không phải những người tư hữu. Họ là những 
người lao động làm thuê, giống như công nhân. Nhưng họ khác với 
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giai cấp công nhân ở chỗ, thứ nhất, họ sống bằng thu nhập, thứ hai, 
- lao động của họ gắn liền lao động trí óc. 

Đáng chú ý là các tầng lớp trung gian cũng nằm trong khái niệm 
giai cấp. "Giai cấp trung gian lớp dưới là một bộ phận của giai cấp 
trung gian" và "tầng lớp dưới của giai cấp trung gian" (Marx - Engels. 
1980, tập 1. Hà Nội. Trang 550). 

Cùng với phát triển của xã hội, các tầng lớp, giai cấp trung gian 
không bị teo lại mà phát triển. Một mặt, một bộ phận tư sản bị phá - 
sản trở thành vô sản, một bộ phận người lao động có kiến thức 
chuyển sang làm việc trong lĩnh vực hoạt động trí óc. Mặt khác, xã 
hội phát triển theo hướng mở rộng khu vực kinh tế dịch vụ (thương 
mại, khoa học, quản lý, văn hoá, dịch vụ xã hội v.v...) làm tăng số 
lượng người tham gia các hoạt động này. 

7.3. Quan niệm của Weber về giai cấp xã hội 

Trong một số tác phẩm nổi tiếng, Weber đã cho thấy rằng các 
yếu tố kinh tế-vật chất không phải là những đặc điểm cơ bản duy nhất 
của các hệ thống phân tâng xã hội trong xã hội hiện đại. Chẳng hạn, 
Weber lưu ý rằng địa vị xã hội không phải lúc nào cũng liên quan tới 
vấn đề sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Theo quan sát của ông, 
nhiều người Đức thuộc giới quý tộc bị sa sút, kiệt quệ về kinh tế 
nhưng vẫn nắm giữ quyền lực chính trị to lớn: họ có thể là các quan 
chức cao cấp trong quân đội. Mặt khác, một số gia đình người Đức sở 
hữu rất nhiêu của cải, nhà máy và công ty lớn nhưng lại không có 
quyền lực hay vị trí chính trị - xã hội bởi họ là người Do Thái. Vì vậy, 
Weber cho rằng quan niệm về phân chia giai cấp của Marx là quá giản 
đơn. Weber đề xuất sự phân tầng xã hội dựa trên những yếu tố độc lập 
khác. Đó là ba yếu tố giai cấp, địa vị và đảng phái - theo cách gọi của 
Weber, tương ứng với thuật ngữ xã hội học hiện đại là của cải, uy tín 
và quyền lực (Gerth và Mills, 1958). 

Của cải và giai cấp. Giai cấp, theo Weber, là nhóm người có "cơ 
may sống” giống nhau, được xác định bởi vị trí kinh tế trong xã hội, 
những sản phẩm mà họ sở hữu và những cơ hội đối với thu nhập của 
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họ. Nói theo xã hội học hiện đạt, đó là tất ca những gì thuộc về tài 
sản, của cải. Định nghĩa của Weber nhấn mạnh tới yếu tố kinh tế của 
giai cấp. Nhưng khác với Marx, Weber không sử dụng thuật ngữ giai 
cấp với nghĩa là nhóm các cá nhân đã phát triển ý thức giai cấp và đã 
tổ chức nhau lại vì mục đích giai cấp chung. Thay vào đó, Weber chủ 
yếu nói tới mối liên hệ giữa các cá nhân có chung địa vị kinh tế. Do 
đó, một vấn đề then chốt đối với Weber là khi nào và tại sao xung đột 
g1al cấp xuất hiện. 

Weber không chú trọng vấn đề tư hữu về của cải. Thực tế trong 
một số tình huống, việc kiểm soát của cải có thể độc lập với sở hữu. 
Chẳng hạn, vị trí của những người quản lý: họ là người kiểm soát các 
hãng, các doanh nghiệp nhưng họ không sở hữu chúng. 

Ủy tín (địa vị). Weber công nhận rằng địa vị kinh tế có thể dựa 
trên sự kiểm soát mà không có sự sở hữu, mà dựa vào uy tín; quyền 
lực không phải là tổng thể các quan hệ vật chất. Chẳng hạn, khi một 
ngôi sao thể thao hay một vị anh hùng bước vào hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thì họ có thể đã trao đổi uy tín (danh tiếng) của họ để đổi 
lấy các điều kiện thuận lợi về kinh tế. Hơn nữa, con người thường 
thích uy tín cao trong một xã hội, trong khi có rất ít hoặc không có 
của cải. Ví dụ, các thí sĩ và những nhà khoa học có thể có uy tín và 
ảnh hưởng rất sâu rộng trong xã hội nhưng điều kiện sống vật chất- 
kinh tế của họ thì vô cùng khó khăn. 

Quyền lực (dáng phái). Weber định nghĩa quyền lực là khả năng 
đạt được mục đích mong muốn bất chấp sự kháng cự của những người 
khác. Con người có thể có rất nhiều quyền lực mà không cần phải có 
nhiều của cải hay sở hữu tư liệu sản xuất. Ví dụ, một vị chủ. tịch hội 
đồng thành phố có thể có quyền lực to lớn trong địa hạt mình mà 
không cần có sở hữu tư nhân nào cả. Một số nhân viên có thể có 
quyển lực khá lớn trong một tổ chức mặc dù họ nhận một số tiền 
công, tiền lương khiêm tốn... .. 

'Thực chất, Weber đã cố gắng chứng minh rằng không có một yếu 
tố đơn lẻ nào có thể có vai trò quyết định duy nhất đối với toàn bộ sự 
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phân tầng xã hội và biến đổi xã hội. Ông viết, "nói chung, chúng ta 
hiểu quyền lực là cơ may của một người, hay là của một số người, 
thực hiện ý chí của họ trong một hành động chung thậm chí bất chấp 
sự phản kháng của những người khác không tham gia vào hành động. 
Quyền lực "do kinh tế quyết định" cố nhiên không đồng nhất với 
quyền lực như nó tồn tại. Trái lại sự xuất hiện của quyền lực kinh tế 
có thể là hậu quả của quyên lực tồn tại trên cơ sở khác. Con người đấu 
tranh vì quyền lực không phải để chỉ làm giàu cho bản thân mình về 
mặt kinh tế. Quyền lực bao gồm cả quyền lực kinh tế có thể được 
đánh giá là "vì lợi ích của riêng nó” mà thôi. 

Điều thường xảy ra là sự đấu tranh về quyền lực cũng còn bị quy 
định bởi "danh dự" xã hội mà nó kéo theo nữa. Dù vậy, không phải 
mọi quyền lực đều kéo theo danh dự xã hội. Nói cách khác, rất 
` chung, thì quyền lực "chỉ là kinh tế" và đặc biệt quyền lực "trần trụi" 
của đồng tiền không hề là cơ sở duy nhất của danh dự xã hội. Quyền 
lực cũng không phải là cơ sở duy nhất của danh dự xã hội. Ngược lại, 
thậm chí danh dự xã hội và uy tín có thể là cơ sở của quyền lực chính 
trị hay quyền lực kinh tế và nó rất thường xuyên là như vậy. Quyền 
lực cũng như danh dự, có thể được đảm bảo bởi trật tự pháp luật, 
nhưng ít nhất một cách thông thường, nó không phải là nguồn gốc cơ 
bản. Trật tự pháp luật, đúng hơn là một yếu tố bổ sung nâng cao cơ 
may nắm giữ quyền lực và danh dự, nhưng nó không thể luôn luôn 
đảm bảo cho danh dự và quyền lực. 

Con đường mà trong đó danh dự xã hội được phân phối trong một 
cộng đồng giữa các nhóm điển hình tham dự vào phân phối đó, chúng 
ta có thể gọi là "trật tự xã hội". Trật tự xã hội và trật tự kinh tế, tất 
nhiên, có quan hệ tương ứng như nhau đối với "trật tự pháp luật". Tuy 
vậy, trật tự xã hội và trật tự kinh tế không đồng nhất với nhau. Trật tự 
kinh tế đối với chúng ta chỉ là con đường mà trong đó các hàng hoá và 
dịch vụ kinh tế đã được phân phối và sử dụng. Trật tự xã hội, cố 
nhiên, được quy định bởi trật tự kinh tế ở mức độ cao, và đến lượt nó, 
trật tự xã hội tương tác trở lại với trật tự kinh tế” (Trích dịch theo 
Gerth và MiIIs, 1985. Froin Max Weber: Essays in Sociology). 
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Khi nói về sự khác nhau giữa Marx và Weber, C. Heller đã giải 
thích như sau. "Điều mà Marx quan niệm: những người có các phương 
tiện kinh tế thì cũng có cả quyền lực và uy tín, thì Weber lại coi là không 
hẳn đã là như vậy, bằng cách tạo ra ba khái niệm khác nhau: giai cấp, địa 
vị và quyền lực. Khi nghiên cứu về một hệ thống phân tầng nhất định, nhà 
xã hội học sẽ không cho rằng sự phân phối ba nhân tố trên là trùng lặp với 
nhau. Vấn đề của Weber là ở chỗ ông phải làm sáng tỏ về uy tín và quyền 
lực có mối tương quan với giai cấp như thế nào. Khái niệm của Weber về 
giai cấp chỉ giống với khái niệm của Marx chừng nào nó dựa vào một tầng 
lớp kinh tế. Song cả ở đây cũng không được bỏ qua một điều là đối với 
Marx và Weber, tầm quan trọng của nhân tố kinh tế nằm ở nơi đó hơn là 
trong mối quan hệ với tư liệu sản xuất. Khái niệm của Weber về giai cấp 
hẹp hơn khái niệm này của Marx, vì nó chỉ nói lên có một loại hình tầng 
lớp trong một hệ thống như thế. Loại hình quan trọng khác đựa vào uy tín 
hơn là vào tiêu chuẩn kinh tế, là nhớm có địa vị (Heller 7970). 


Ở Việt nam, trong tiến trình lịch sử phát triển của dân tộc ta, cùng. 
với sự phân công lao động là sự phân hoá xã hội. Nghiên cứu sự phân hoá 
xã hội thời Hùng Vương dựng nước cho thấy: “từ khối cộng đồng tự do, 
bình đẳng và đồng nhất đã phân hoá ra thành ba lớp người cơ bản: tầng 
lớp quý tộc thống trị, tầng lps bình dân bị áp bức và tầng lớp nô lệ bị nô 
dịch thường bị loại ra ngoài xã hội” (Chử Văn Tân, 1974). Một nghiên 
cứu về các giai cấp và đẳng cấp ở nông thôn Việt Nam thời kỳ cận đại cho 
thấy tác động của các chính sách kinh tế, chính trị của thực dân Pháp đã 
tác động mạnh mẽ tới sự phân hoá giai cấp ở nông thôn, trong đó có sự 
hình thành tầng lớp phú nông. Đoạn trích dẫn sau đây cho thấy sự phân 
hoá xã hội ở nông thôn thời thuộc Pháp: “Dân cư sống trong một làng 
trước kia thường chia làm hai hạng: nội tịch và ngoại tịch. Chỉ dân nội tịch 
mới có quyền lợi dân đinh trong làng, có thể gánh vác việc công và được 
chia ruộng đất công. Hạng này gồm những văn thân, chức sắc, hào mục, 
những địa chủ, phú nông. Còn hạng dân ngoại tịch (cũng gọi là dân lậu) 
thì gồm những người bần cùng và những người ngụ cư”. (Đỉnh Xuân 
Lâm, 1990). 
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Trong một công trình nghiên cứu về cơ cấu xã hội- giai cấp ở nước 
ta, các tác p1ả chia ra 12 nhóm xã hội lớn, như Công nhân, Viên chức, 
Nông dân tập thể, Thợ thủ công tập thể, Quân nhân, Trí thức, Sinh viên 
đại học, Học sinh PTTH chuyên nghiệp, Kinh doanh cá thể tư nhân, 
Người được bảo trợ xã hội, Thất nghiệp, Nội trợ...(1992,tr 146). 


&. Di đông xá hội 
`. Š.l. Khái niệm 


Di động xã hội, còn gọi là sự cơ động xã hội hay địch chuyển xã hội, 
là khái niệm xã hội học dùng để chỉ sự chuyển động của những cá nhân, 
gia đình, nhóm xã hội trong cơ cấu xã hội và hệ thống xã hội. Do vậy, di 
động xã hội liên quan đến sự vận động của con người từ một vì trí xã 
hội hày đến một vị trí xã hội khác trong hệ thống phân tầng xà hội. 

Thực chất di động xã hội là sự thay đổi vị trí trong hệ thống phân 
tâng xã hội. Vấn đề di động xã hội liên quan tới việc các cá nhân piành vị 
trí, địa vị xã hội, liên quan tới điều kiện ảnh hưởng tới, sự biến đổi cơ cấu 
xã hội. 


Đã có nhiều nhà xã hội học nghiên cứu về đi động xã hội: piữa thế 
kỷ XIX có K. Marx, M. Weber, J. Mill, đầu thế kỷ XX có M. Pareto, H. 
Kaelbel, A. Beteille và nhiều người khác. Chẳng hạn, Pareto đưa ra lý 
thuyết về sự di chuyển của tầng lớp tính hoa trong xã hội. Một số nhà xã 
hội học đã nghiên cứu di động xã hội trong bối cảnh công nghiệp hoá 
trong các nước đang phát triển. Gân đây có một số nghiên cứu về di động 
xã hội ở các nước đang cơ cấu lại nền kinh tế. 

-_-Š.2. Hình thức di động xã hội 

Người ta có thể phân biệt đi động xã hội theo hai khía cạnh khác 
nhau. Một là di động giữa các thế hệ. Thế hệ con cái có địa vị cao hơn 
hoặc thấp hơn so với địa vị của thế hệ cha mẹ của họ. Đây là một 
trong những hình thức di động quan trọng trong xã hội. Hai là di động 
trong thế hệ. Trong trường hợp này, một người thay đổi vị trí nghề 
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nghiệp, nơi cư trú trong cuộc đời làm việc của mình, có thể thấp hơn 
hoặc kém hơn so với người cùng thế hệ mình. 

Di động xã hội' được xác định như là sự vận động của các cá nhân 
hay một nhóm xã hội từ vị trí, địa vị xã hội này sang vị trí, địa vị xã 
hội khác. Vì vậy, khi nghiên cứu di động xã hội, các nhà xã hội học 
còn chú ý tới các hình thức di động khác: di động theo chiều ngang và 
đi động theo chiều dọc. Di động theo chiều ngang: chỉ sự vận động 
của cá nhân giữa các nhóm xã hội, giai cấp xã hội tới một vị trí ngang 
bảng về mặt xã hội. Theo A.Giddens, trong các xã hội hiện đại, di 
động theo chiều ngang cũng rất phổ biến, nó liên quan đến sự di 
chuyển địa lý giữa các khu vực, các thị trấn, thành phố hoặc các vùng 
(1997,tr:263). Di động theo chiều dọc: chỉ sự vận động của các cá 
nhân giữa các nhóm xã hội, giai cấp xã hội tới vị trí, địa vị xã hội có 
giá trị cao hơn hoặc thấp hơn. Biểu hiện của hình thức này di động là 
sự thăng tiến, đề bạt (di động lên) và miễn nhiệm, rút lui, lùi xuống, 
thất bại (di động xuống). 

Cần chú ý là, đi động xã hội chủ yếu nói tới dạng địa vị đạt được 
(giành được), chứ không phải là địa vị gắn cho (có sẵn). Ví như, để 
phân biệt điều này, Getard O°Donnell, (1994) phân biệt hai loại đi 
động sau: : 

.~ Di động được sự bảo trợ: đạt được địa vị cao bởi nguyên nhân 
hoàn cảnh gia đình hoặc yếu tố khác không trực tiếp liên quan đến 
khả năng hoặc sự nỗ lực, cố gắng. 

- Di động do tranh tài: Đạt được địa vị cao trên cơ sở của sự nỗ 
lực và tài năng. | 

Ngoài các dạng đi động nêu trên có thể nêu hai loại nữa. Thứ 
nhất là di động cơ cấu. Đây là sự di động xã hội với tư cách là kết quả 
của sự thay đổi trong quá trình phân phối các địa vị trong xã hội. Di 
động cơ cấu diễn ra bất chấp quy tắc thống trị của địa vị. Thứ hai là di 
động trao đổi. Trong dạng di động này một số người thăng tiến (di 
động lên) thay vào vị trí của một số người khác đ dị xuống, kết 
quả tạo nên sự cân bằng cơ cấu xã hội. 
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8.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến di động xã hội. - 

Di động xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố và điều kiện khác 
nhau. Theo cách nói của nhà xã hội học P. Sorokin trong cuốn sách 
"đi động xã hội" (1927), những nhân tố ảnh hưởng đến sự di động xã 
hội là các "kênh dẫn" và các "cơ chế sàng lọc" liên quan tới hoàn cảnh 
kinh tế-xã hội chung và đặc thù ở mỗi vùng, miền và các đặc điểm của 
cá nhân như hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, lứa tuổi, giới tính, 
vv. 


Có thể dẫn ra một số yếu tố ảnh hưởng đến sự di động xã hội sau 
đây. 

Điều kiện kinh tế“xấ hội. Tuỳ thuộc vào sự phát triển của xã hội 
ra sao mà di động xã hội diễn ra ít hoặc nhiều. Ví dụ, trong xã hội 
phong kiến hay trong xã hội có đẳng cấp, với sự xác định những địa vị 
xã hội một cách vững chắc do đấy là những địa vị được gán cho (địa 
vị được thừa hưởng từ thế hệ trước truyền lại). Về mặt lý thuyết thì 
trong xã hội như vậy, địa vị không thể bị thay đổi bởi sự cố gắng duy 
trì địa vị của những người giữ tầng lớp đó. Như vậy, thứ-bậc vị trí xã 
hội được cố định, cứng nhắc và được truyền từ đời này qua đời khác. 

Ngược lại, trong xã hội công nghiệp, địa vị xã hội thường được 
mô tả rất khác nhau. Nhiều nhà xã hội học cho rằng địa vị xã hội do 
cá nhân giành được bằng những thành tựu cá nhân hơn là sự thừa kế 
theo dòng dõi, ta gọi là địa vị đạt được. Vì thế, những vị trí xã hội 
trong xã hội công nghiệp có tính mềm dẻo, linh hoạt hơn nhờ sự nỗ 
lực của các cá nhân, có sự cạnh tranh các địa vị dựa trên năng lực của 
họ. : 

Nói tóm lại, nếu một xã hội khép kín thì các cá nhân ít có cơ hội 
thay đổi vị trí của mình trong xã hội. Còn với xã hội zzở, thì cơ may 
đó nhiều hơn và cá nhân có thể đạt được những địa vị, vị trí cao hay 
thấp tuỳ thuộc vào năng lực của mình. Trong xã hội mở, sự di động xã 
- hội diễn ra nhanh hơn. Các xã hội công nghiệp thuộc loại xã hội mở. 

_ Trình độ học vấn là một trong những yếu tố tác động mạnh nhất 
đến sự di động xã hội. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, những cá 
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nhân có trình độ học vấn cao hơn thì năng động hơn hẳn những cá 
nhân có trình độ học vấn thấp hơn. Nhờ có trình độ học vấn cao mà 
người lao động có khả năng nhận những công việc đồi hỏi có chuyên 
môn cao. Họ cũng có nhiều điều kiện để vươn tới những loại hình lao 
động có nội dung phong phú hơn. Điều đó có nghĩa là họ có điều kiện 
để đạt tới một vị trí xã hội cao hơn. Ngày nay, nhiều vị trí xã hội, 
nhiều công việc đòi hỏi phải có học vấn cao, vì vậy cá nhân nào được 
đào tạo để có học vấn thì dễ có cơ hội đạt được những vị trí xã hội 
cao. : 

Yếu tố giới. Cho đến nay vẫn còn nhiều phân biệt giữa nam và nữ 
về những khía cạnh khác nhau trong đời sống xã hội. Nhìn chung, sự 
di động xã hội của nữ thường thấp hơn của nam. Đó một phần là các 
yếu tố kinh tế, nhưng phần lớn là do những yếu tố liên quan đến giới 
như dư luận xã hội, các chuẩn mực xã hội, các quan niệm, các thiết 
chế nên có sự phân biệt giữa nam và nữ. Chẳng hạn, nữ thường có ít 
điều kiện để học lên cao hơn nam. 

Nơi cư trú. Khu vực mà con người sinh sống cũng ảnh hưởng đến 
di động xã hội. Chẳng hạn, những cơ may trong cuộc đời đối với cá 
nhân sống ở đô thị sẽ nhiều hơn so với cá nhân sống ở nông thôn. Với 
những ai cư trú ở những nơi, vùng sâu, vùng xa, vùng cao thì các cơ 
may càng hiếm hoi hơn. Trên thực tế, vị trí, nơi ở, nơi sinh sống có 
những khả năng lựa chọn công việc và môi trường làm việc khác nhau 
ảnh hưởng đến sự thăng tiến của mỗi cá nhân. 

Ngoài các yếu tố trên đây, các nhà xã hội học có thể chú ý tới 
hàng hàmg loạt các yếu tố khác nữa ảnh hưởng đến sự đi động xã hội. 
Chẳng hạn như thành phần xuất thân, thâm niên công tác, lứa tuổi, tôn 
piáo, và triển vọng di động của cá nhân , nghĩa là người đó có muốn 
di động lhay không.v.v... đều có ảnh hưởng đến di động xã hội. 
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Chương VII 


VĂN HOÁ 


Ì. Khái niệm văn hoá. | 

Ngày nay các nhà xã hội học chú trọng nhiều tới nghiên cứu văn 
hoá, bởi lẽ cái làm cho loài người khác loàï vật chính là văn hoá. Hơn 
nữa, cũng như cơ cấu xã hội, nhấn mạnh những nét khác nhau trong tổ 
_ chức xã hội, văn hoá nhấn mạnh những nét giống nhau; những cái mọi 
người nhất trí, đồng tình cùng cho là đúng và có cách nhìn giống 
nhau. Vì vậy, văn hoá là một trong những vấn đề cơ bản của nghiên 
cứu xã hội học. 

Thuật ngữ văn hoá là một danh từ có ý nghĩa chuyên môn trong 
khoa học xã hội, nhưng trong thực tế thường được dùng với những ý 
nghĩa không chuyên môn. Trong tiếng Việt, thuật ngữ văn hoá cũng 
được sử dụng với nhiều nghĩa, có lúc nó dùng để chỉ những phong 
cách ứng xử giữa các cá nhân mà tương ứng với các chuẩn mực, giá 
trị của xã hội. Khi khác, nó chỉ những người có học. Trong trường hợp 
này, văn hoá được hiểu như trình độ học vấn. Hoặc văn hoá còn được 
sử dụng để chỉ các loại hình nghệ thuật như hội hòạ, điêu khắc, phim 
ảnh, và các loại hình mang tính giải trí khác. ° 

Về mặt thuật ngữ khoa học, văn hoá được bắt nguồn từ chữ 
Latinh “Cultus” mà nghĩa gốc là gieo trồng được dùng theo nghĩa 
Cultus Agri là "gieo trồng ruộng đất" và Culus Animi là "gieo trồng 
tính thần" tức là "sự giáo dục bồi dưỡng tâm hồn con người". Hoặc 
nói theo nhà triết học Anh Thomas Hobbes (1588 - 1679): "Lao 
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động giành cho đất gọi là sự gieo trồng và sự dạy dỗ trẻ em gọi là 
gieo trồng tinh thần”. 

Dần dần sự gieo trồng nhận ý nghĩa là sự ăn hoá hay cái văn 
hoá mà trong quá khứ thường được đặc trưng bởi hai quan niệm 
truyền thống khác biệt nhau. Trong khi truyền thống Đức coi văn hoá 
là "môi trường nhân tạo" là "bản chất thứ hai" thì truyền thống Pháp 
coi văn hoá bao gồm những thành quả cao nhất của con người trong 
lĩnh vực hoạt động chế tạo - kỹ thuật, giáo dục đào tạo, khoa học và 
nghệ thuật. 

Ngày nay, có nhiều tác giả đã thống kê được hàng trăm cách 
xác định khoa học khác nhau về văn hoá và hầu hết những xác định 
này xuất hiện vào những năm 20 của thế kỷ này. Điều đó cho thấy, 
các học giả đã quan tâm rất nhiều đến vấn đề văn hoá và văn hoá được 
tiếp cận từ rất nhiều các lĩnh vực khoa học, lĩnh vực nghiên cứu khác 
nhau. 

Các nhà tâm lý học xem xét văn hoá từ góc độ tác động của nó 
đến cá nhân trong quá trình xã hội hoá và "văn hoá là toàn thể những 
thôn học cho phép cá nhân trong một xã hội nhất định đạt tới sự phát 
triển nào đó về cảm năng, về ý thức phê phán và các năng lực nhận 
thức, các khả năng sáng tạo... "(Jean Ladriere, UNESCO, 1977). 

Theo các nhà triết học thì "văn hoá là toàn bộ những giá trị vật 
chất, tỉnh thần do con người tạo ra trong quá trình thực tiễn lịch sử xã - 
hội và đặc trưng cho trình độ đạt được trong sự phát triển lịch sử của 
xã hội"(Từ điển triết học, tiếng Bungari, 1986). 

__ Hơn một thế kỷ trước một học giả người Anh là E. B.Tylor đã 
định nghĩa: văn hoá là toàn bộ phức hợp bao gồm kiến thức, tín 
ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục và các khả năng 
khác cùng tập quán do con người thu thập được với tư cách là tập 
đoàn xã hội. Theo cách định nghĩa này thì nơi nào có dân chúng, có 
các tập đoàn xã hội là có văn hoá. 

Dưới góc độ xã hội học thì văn hoá là sản phẩm của con người, là 
cách quan niệm cuộc sống, tổ chức cuộc sống và sống cuộc sống ấy. 
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Văn hoá là đề đáp ứng những nhu cầu nhất định của con người, là 
"mức độ con người hoá” chính bản thân mình và tự nhiên. Theo cách 
này, văn hoá đặc trưng cho một. xã hội nhất định và đem lại diện mạo, 
bản sắc riêng của nó. 

Tuy nhiên, văn hoá cũng có những đặc trưng phổ quát cho toàn 
nhân loại. Con người sống trong một xã hội nhất định và có chung 
một nền văn hoá. Văn hoá là cái mà xã hội tạo ra và sử dụng. Theo 
cách nhìn nhận này thì văn hoá không phải là đoàn thể, cũng không 
phải là xã hội. Những con người sống thành đoàn thể đều có hệ 
thống những tác phong, những định chế, họ có một nền văn 
hoá. Văn hoá là hệ thống di sản chung của xã hội.‹Mọi 
người thể hiện văn hoá của mình trong trang phục, ăn 
uống, công việc, và trong hàng loạt các hoạt động khác. 


Văn hoá là bao gồm tất cả những sản phẩm của con 
người và như vậy, văn hoá bao gồm cả hai khía cạnh: khía 
cạnh phi vật chất của xã hội như ngôn ngữ, tư tưởng, giá trị 
và các khía cạnh vật chất như nhà cửa, quần áo, các 
phương tiện.v.v. Cả hai khía cạnh cần thiết để làm ra sản 
phẩm và đó là một phần của văn hoá. 


Như vậy, trong xã hội học, văn hoá có thể được xem xét 
như hệ thống "các giá trị, chân lý, các chuẩn mực và mục 
tiêu mà con người cùng thống nhất với nhau trong quá 
trình tương tác và trải qua thời gian". 


Các nhóm, các cộng đồng xã hội trong mỗi xã hội đều 
xây dựng các:giá trị, các chân lý, các chuẩn mực đặc trưng 
cho mình và như vậy họ có một nền văn hoá. Ở đây chúng 
"ta cần phân biệt: tiểu văn hoá, phản văn hoá, và văn hoá 
nhóm. 

Tiểu văn hoá 

„_ Đó là văn.hoá của các cộng đồng xã hội mà có những 
sắc thái khác với nên văn hoá chung của toàn xã hội. 


\ 
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Người ta thường nhắc đến tiểu văn hoá của thanh niên, của, 
một dân tộc ít người nào đó hay tiểu văn hoá của một cộng 
đồng người kiểu dân sinh sống lâu đời ở một nước.v.v. Tuy 
nhiên, cũng cần nhấn mạnh về những nét đại thể, tiểu văn 
hoá vẫn là một bộ phận của nền văn hoá chung; nó chỉ có 
những nét khác biệt khá rõ so với nền văn hoá chung, Song 
không đối lập với nền văn hoá chung đó. 


Phản văn hoá 


Trong khi tiểu văn hoá vẫn hướng tới bảo vệ những giá 
trị của nên văn hoá chung thì phản văn hoá công khai bác 
bỏ những chuẩn mực, giá trị của nền văn hoá chung. Phản 
văn hoá có thể được xem như tập hợp các chuẩn mực, giá 
trị của một nhóm người trong xã hội mà đối lập, xung đột 
với các chuẩn mực, giá trị chung của toàn xã hội. Như vậy, 
so với tiểu văn hoá, thì sự khác biệt giữa phản văn hoá và 
văn hoá chung là lớn hơn nhiều. (Ví dụ, văn hoá của nhóm 
Hipi có thể coi đó là phản văn hoá). Phản văn hoá là điều 
thường thấy trong mọi xã hội. 


Văn hoá nhóm 


Đó là hệ thống các giá trị, các quan niệm, tập tục được 
hình thành trong nhóm. Văn hoá nhóm được hình thành từ 
khi các mối quan hệ trong nhóm được thiết lập và cùng với 
thời gian các quy chế được hình thành, các thông tin được 
trao đổi và các thành viên cùng trải qua các sự kiện. Tất cả 
các nhóm nhỏ đều có văn hoá của mình nhưng đồng thời 
cũng là một phần của nền văn hoá toàn xã hội. Như vậy, 
văn hoá nhóm cho thấy trong nền văn hoá chung còn có thể 
có những nét riêng biệt của các tập đoàn, các tổ chức xã hội 
khác nhau. Có ý kiến cho rằng văn hoá nhóm dùng để chỉ 
nền văn hoá riêng nhỏ hơn tiểu văn hoá. 
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Ở khía cạnh khác cũng cần phân biệt văn hoá với văn 
minh. Có thể nói, đây là một vấn đề khá phức tạp và đã 
từng tồn tại rất nhiều quan niệm khác nhau về sự phân biệt 
này. Theo ý kiến của một số nhà xã hội học thì sự gần 
nhau hay khác nhau giữa văn hoá và văn minh là nằm ở 
nội dung mà chúng ta đưa ra cho hai khái niệm này. 


ỞÖ đây nhắc đến một vài quan điểm nói về sự phân biệt 
văn hoá với văn minh, như ở Đức vào thời kỳ đầu, văn hoá 
và văn minh được dùng với ý nghĩa gần giống nhau. Nhưng 
sau đố lại thấy giữa văn hoá và văn minh có một sự khác 
xa nhau và gần như đối lập nhau. Văn hoá được coi là biểu 
hiện tinh thần sâu xa của cộng đồng, còn văn minh thì bắt 
nguồn từ khoa học và thể hiện trước hết ở sự tiến bộ của kỹ 
thuật, của máy móc, sản xuất. Hoặc có quan điểm khác cho 
rằng, thực chất, thuật ngữ văn minh là để chỉ toàn bộ 
những nền văn hoá riêng biệt có nguồn gốc chung hay có 
những quan hệ chung (như văn minh phương Tây bao gồm 
văn hoá Pháp, Đức, Anh, Mỹ,...). 


Một cách nhìn nhận khác nữa thì coi văn hoá là những 
khía cạnh trừu tượng hoá của một xã hội riêng biệt. Còn 
văn minh được chia thành những bậc cao thấp khác nhau. 
Văn minh bậc cao được coi là một tổng thể văn hoá bao 
gồm những nét đặc trưng văn hoá quan trọng nhất thấy 
được trong nhiều xã hội riêng biệt. Như vậy, văn minh 
phương Tây trong đó có nhiều xã hội có chung một hình 
thức đặc thù về khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật.v.v. Văn 
mink bậc thấp được cấu thành bởi một dân tộc thuần nhất 
đặc trưng cho những xã hội giai cấp xuất hiện sớm nhất 
tronz lịch sử: văn minh Ai Cập, Trung Hoa,... 


2. Cơ cấn của văn hoá 


Khi nói đến cơ cấu của văn hoá là chúng ta đã xem xét 
văn hoá như một hệ thống mà chứa đựng trong đó hàng loạt: 


- 
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các thành tố tạo nên một nền văn hoá. Giữa các thành tố 
này có liên kết chặt chẽ với nhau và sự thay đổi của mỗi 
một trong các thành tố đó đều kéo theo sự thay đổi các 
thành tố khác. Về các thành tố tạo nên một nền văn hoá, 
theo ý kiến của một số tác giả, thì bao gồm chân lý, giá trị, 
mục tiêu và chuẩn mực. 


Chân lý 


Trong lịch sử tư tưởng đã tồn tại rất nhiều quan niệm 
khác nhau về chân lý, như có người cho rằng: chân lý đó 
chính là tính chính xác, rõ ràng của tư duy. Hoặc những 
người khác thì cho rằng: chân lý đó là những nguyên lý 
được nhiều người tán thành thừa nhận. Hay quan điểm thực 
dụng gắn ý nghĩa của chân lý với tính lợi ích thực tế của 
nó.V.V. 


Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần nhấn mạnh chân lý là sự 
phản ánh đúng đắn thế giới khách quan trong ý thức con 
người. Chân lý là trí thức phù hợp với hiện thực khách 
quan và được thực tế kiểm nghiệm. Từ khía cạnh xã hội học, 
chân lý là những quan niệm về cái thật và cái đúng. Chính vì 
lẽ đó mà xã hội, mỗi nên văn hoá có những cái thật, cái 
đúng khác nhau. Điều này có nghĩa có những cái mà nền văn 
hoá này còn coi là chân lý thì có thể ở nền văn hoá khác 
lại bị phủ nhận. 


-Một cá nhân không thể xây dựng được chân lý. Chân lý 
chỉ có thể được hình thành thông qua nhóm người. Cá nhân 
qua tiếp xúc, tương tác với nhóm nhỏ, nhóm lớn hình thành - 
nén những ý kiến cho là đúng, là thật ngày càng có tính 
khánh quan hơn, càng gần với hiện thực hơn. Như vậy, văn 
hoá là bộ các chân lý. 


Chân lý luôn luôn là cụ thể vì cái khách quan hiện thực 
là nguồn gốc của nó. Những sự vật, những quá trình cụ thể 
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của xã hội, con người luôn tồn tại không tách rời những điều 
kiện khách quan lịch sử cụ thể. Những điều kiện khách quan: 
thay đổi thì chân lý kHách quan thay đổi. 

Mỗi dân tộc đều có những hoàn cảnh lịch sử khác nhau 
Và Vì vậy trong nền văn hoá của họ có các bộ phận chân lý 
khác nhau. Ngay với một dân tộc '`ở các thời điểm lịch sử 
khác nhau thì cũng cố các chân lý khác nhau. 


Giá trị (Value) 


Giá trị với tư cách là sản: phẩm của văn hoá và thuật 
ngữ giá trị có thể quy vào những mối quan tâm, thích thú, 
những ưa thích, những sở thích, những bổn phận, những 
trách nhiệm, những ước muốn, những nhu cầu, những ác 
cảm, những lôi cuốn và nhiều hình thái khác nữa của định 
hướng lựa chọn. 


Khó có một xác định nào mô tả đầy đủ phạm vi và tính 
đa dạng của những hiện tượng giá trị được thừa nhận. 

Một.trong những định nghĩa được chấp nhận rộng rãi trong khoa 
học xã hội là coi giá trị như những quan niệm về cái đấng mong 
muốn ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn. Trong cách nhìn rộng rãi hơn 
thì bất cứ cái gì tốt, xấu đều là giá trị hay giá trị là điều quan tâm của 
chủ thể. 

Như vậy, mọi giá trị đường như chứa đựng một số yếu tố nhận 
thức. Chúng có tính chất hướng dẫn và lựa chọn. Chúng cũng gồm 
một số những yếu tố tình cảm, vì chúng thể hiện những gì mà chúng 
ta thấy cần bảo vệ. Khi được nhận thức một cách công khai, đây đủ 
các giá trị trở thành tiêu chuẩn cho sự ưa thích, lựa chọn và phán xét. 

Vậy, giá trị là cái mà ta cho là đáng có, mà ta thích, ta cho là 
quan trọng để hướng dẫn cho hành động của ta. 

Phần lớn các giá trị căn bản của xã hội được con người tiếp 
nhận ngay khi còn nhỏ thông qua gia đình, nhà trường, bạn bè, thông 
tin đại chúng và qua các nguồn khác nhau của xã hội. Những giá trị 
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này trở thành một phần của nhân cách con người. Một số người có 
những tập hợp giá trị duy nhất và các giá trị đó được chia xẻ, được 
củng cố bởi những người khác có quan hệ với họ. Vì giá trị chỉ ra cái 
gì là phù hợp, cái gì không phù hợp với cá nhân, với cộng đồng với Xã 
hội, nên chúng đồng thời chấp nhận những kiểu hành vi nào đó và 
phủ nhận những hành vi khác. 


Giá trị ảnh hưởng đến động cơ và hướng dẫn cho hành động của 
con người, vì thế có thể nhìn người ta hành động mà đoán được giá trị 
của người ta. Tuy nhiên trong một số trường hợp giá trị và hành động 
không nhất quán với nhau. 


Giá trị là cái có thực và tồn tại trong hiện thực. Giá trị phụ thuộc 
trực tiếp vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng xã hội, vì vậy phải 
xem xét giá trị trong những điều kiện xã hội cụ thể. Mỗi xã hội, mỗi 
nền văn hoá có các hệ giá trị khác nhau. Một xã hội có thể đề cao giá 
trị độc lập tự chủ, xã hội khác thì có thể lại đề cao giá trị của sự tuân 
thủ và phục tùng. Hệ giá trị của một xã hội là phương hướng phấn đấu 
cho toàn xã hội. 

Ở mỗi cá nhân thường có các hệ giá trị ưu tiên và luôn nhấn 
mạnh các loại giá trị này hơn giá trị khác. Luôn luôn có mâu thuẫn 
giá trị. Khi các giá trị căn bản mâu thuẫn thì người ta thường Xếp 
chúng theo thứ bậc của mức độ quan trọng và hành động theo những 
giá trị quan trọng nhất. 

Mục tiêu 

Đó là một trong những yếu tố cơ bản của hành vi và sự hành 
động có ý thức của con người. Mục tiêu được coi như sự dự đoán 
trước kết quả của hành động. Đó là cái đích thực tế cần phải hoàn 
thành. Con người tổ chức mọi hàng động của mình xoay quanh những 
cái đích thực tế đó. Mục tiêu có khả năng hợp tác những hành động 
khác nhau của con người vào trong một hệ thống, kích thích đến sự 
xây dựng phương án cho các hành động. Thực tế, tồn tại mục tiêu cá 
nhân và mục tiêu chung (cộng đồng, xã hội). Mục tiêu chung sinh ra 
bằng hai con đường: qua sự đồng ý lẫn nhau của các mục tiêu cá 
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nhân trong nhóm, qua sự trùng nhau của một vài mục tiêu cá nhân của 
các thành viên trong nhóm. Mục tiêu là một bộ phận của văn hoá và 
phản ánh văn hoá của một dân tộc. 

Mục tiêu chịu sự ảnh hưởng mạnh của giá trị. Giá trị thế nào 
thì đễ sinh ra mục tiêu như thế, không có giá trị thì cũng không có 
mục tiêu, giá trị gắn bó với mục tiêu. Tuy nhiên mục tiêu là khác với 
giá trị. Trong khi giá trị cũng nhằm vào một cái gì đó nhưng nặng về 
mục đích tư tưởng, có hướng dẫn thì mục tiêu lại nhằm vào cái gì đó 
nhưng phải là cái cụ thể mà con người tổ chức hành động. 

Ví dụ, trong hoạt động kinh doanh, giá trị là muốn có lãi, còn 
mục tiêu là phải cụ thể hơn như lãi 5%, 10% hay bao nhiêu. 


Các tổ chức xã hội tồn tại được là do sự tương tác của các thành 
viên khi cùng nhau chia sẻ những mục tiêu và giá trị chung. Mục tiêu 
và giá trị tạo ra con người hành động, tạo ra sự tồn tại của tổ chức xã 
hội. Đến lượt mình tổ chức xã hội tập hợp các cá nhân, biến mục tiêu, 
giá trị cá nhân trở thành mục tiêu, giá trị của tổ chúc. Khi giá trị và 
mục tiêu không thống nhất thì tổ chức xã hội suy yếu. Vì vậy, muốn 
củng cố tổ chức xã hội phải củng cố giá trị và mục tiêu. 

Chuẩn mực (norms) 

Chuẩn mực là tổng số những mong đợi, những yêu cầu, những 
quy tắc của xã hội được ghi nhận bằng lời, bằng ký hiệu hay bằng các 
biểu trưng cho hướng cơ bản đối với các hành vi của thành viên trong 
xã hội. Những mong đợi, những yêu cầu, những quy tắc xã hội đó 
xác định rõ cho mọi người những, việc nào nên làm và những việc nào 
không nên làm và cần phải xử sự như thế nào cho đúng trong các tình 
huống xã hội khác nhau. Chuẩn mực được đưa ra với sự cân nhắc của 
cơ cấu xã hội, của quyền lợi nhóm, của hệ thống các mối quan hệ 
giữa các thành viên của xã hội về cái cân, cái được phép, cái có khả 
năng, cái mong muốn hay về cái không mong muốn và không được 
phép. Chuẩn mực thực hiện chức năng liên kết, điều chỉnh, duy trì 
quá trình hoạt động của xã hội như là hệ thống của các mối quan hệ 
tác động lẫn nhau của các cá nhân và các nhóm xã hội. 


Z4 ˆ 


Phạm vi của chuẩn mực là rất rộng, gồm những đạo luật, những 
quy tắc chặt chẽ nhất cho đến những quy định lỏng lẻo giữa một số 
người với nhau. Khi tiếp nhận và thực hiện hệ thống các chuẩn mực 
cho hành vi con người thật sự hoà. nhập vào xã hội và cùng những 
người khác chia sẻ, thực hiện một hệ thống xác định các giá trị của 
xã hội. Tuy nhiên, giữa chuẩn mực và giá trị có sự phân biệt đáng kể. 
Nếu giá trị là những quan niệm khá trừu tượng về cái quan trọng, 
cái đáng giá thì chuẩn mực là các tiêu chuẩn, quy ước, hướng dẫn và 
chờ đợi đối với hành vi thực tế của con người. Giá trị ít bị ảnh hưởng 
bởi hoàn cảnh hơn,có tính khái quát hơn, còn chuẩn mực thường liên 
kết các giá trị với các sự kiện thực Iế. 

Ví dụ, "trung thực” là giá trị xã hội chung thì không gian 
lận trong thi cử đối với sinh viên, không trốn thuế đối với giới kinh 
doanh... là các chuẩn mực. 

Mỗi địa vị xã hội đều có chuẩn mực riêng. Cỏn người ở các địa 
vị khác nhau đều được xã hội mong đợi và yêu cầu ở các mức. độ 
phù hợp. Tuy nhiên với chuẩn mực chung thì không xét đến địa vị xã 
hội. : 

Mỗi một thành viên của một tổ chức xã hội nào đó đều phải tiếp 
nhận và tự giác tuân theo chuẩn mực của tổ chức đó. Chuẩn mực 
thấm vào con người một cách tự nhiên. Khi mà con người không tiếp 
nhận, không tuân theo chuẩn mực của một nhóm hay một tổ chức xã 
hội nào đó thì có nghĩa là anh ta đã tự tách ra khỏi nhóm hay tổ 
chức xã hội đó và khi tất cả những người của nhóm, của tổ chức xã hội 

mà không tuân theo những chuẩn mực của nhóm, của tổ chức thì 
nhóm hay tổ chức xã hội đó không thể tồn tại được. Nhóm và các tổ 
chức xã hội tồn tại được khi các quy tắc được mọi người nhất trí và 
tuân theo, còn với các cá nhân đôi khi phải chịu từ những mục tiêu, 
giá trị riêng của mình lại. 

Người ta có thể chia chuẩn mực xã hội ra thành nhiêu loại dựa 
trên nhiều cơ sở khác nhau. Như căn cứ vào mức độ cộng đồng để chia 
ra: chuẩn mực của toàn xã hội và chuẩn mực của các hệ thống xã hội 
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nhỏ (chuẩn mực nhóm). Hoặc căn cứ vào mức độ thiết chế hoá để chia 
ra chuẩn mực được thiết chế hoá và chuẩn mực không được thiết chế 
hoá. Loại thứ nhất, đó là những quỷ tắc được thực hiện bởi các thiết 
chế - hay tổ chức nào đó của xã hội. Loại thứ hai sinh ra bằng con 
đường không chính thức như truyền miệng chẳng hạn. 

Cũng có thể căn cứ vào mức độ nghiêm khắc của sự trừng phạt 
nếu chúng bị vi phạm, có thể chia ra thành các loại: lề thói và phép 
tắc. 

Lê thói là những tục lệ, quy ước đã đưa ra các quy tắc đối với 
hành vi của con người trong nhóm, trong xã hội. Sự vi phạm lề thói 
chỉ bị chỉ trích nhẹ như tặc lưỡi, lắc đầu và cùng lắm là loại ra khỏi 
cộng đồng. Lể thói được con người tiếp thu qua giao tiếp và được 
truyền đi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúng ta thường chấp nhận 
lê thói một cách dễ dàng mà không có thắc mắc gì. 

Phép tắc là những chuẩn mực quan trọng hơn lề thói đến nỗi 
phải cử ra một nhóm người để thực thi các phép tắc. Sự vi phạm 
phép tắc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn. Chúng thường phân biệt 
rạch ròi giữa đúng và sai, gắn với những giá trị mà xã hội cho là quan 
trọng hơn lề thói. Cá nhân vi phạm phép tắc có thể bị khai trừ ra khỏi 
cộng đồng như đi tù... thậm chí bị xử tử hình. 

Chuẩn mực quan trọng nhất đối với mọi xã hội là pháp luật. 
Pháp luật là những chuẩn mực có tính pháp chế. Pháp luật không 
chỉ đơn thuần quy định hành vi nào là không được phép mà còn đưa 
ra các hình phạt đối với những ai phạm luật. Khi pháp luật không 
phản ánh lê thói và một số phép tắc thì sự tuân thủ không được chú 
trọng, dễ bị bỏ qua. 

Điều đó cho thấy sự thích ứng với những chuẩn mực không bắt 
nguồn từ việc tuân thủ các pháp luật chính thức mà từ mối quan hệ 
không. chính thức giữa các thành viên của xã hội: Lê thói và phép tắc 
là các thành tố của văn hoá nên chúng khác nhau trong các xã ñ hội 
khác nhau và trong các nhóm văn hoá khác nhau. 
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Ngoài ra khi xem xét về cơ cấu văn hoá, một số ý kiến khác còn 
cho rằng, văn hoá là bao gồm các thành tố như quan niệm (concept), 
các mối quan hệ (relationships), các giá trị (values) và luật lệ (rule), 


hoặc cũng còn ý kiến nữa cho rằng văn hóa gồm bốn thành tố là 
chân lý, giá trị, chuẩn mực và các biểu tượng (symbol). 


3. Các loại hình văn hoá : 

Các nhà xã hội học cho rằng trong một nền văn hoá cố hai bộ 
phận hay hai loại hình văn hoá, đó là văn hoá tinh thần và văn hoá vật 
chất. , 

- Văn hoá tinh thần (hay còn gọi văn hoá phi vật chất) là những 
ý niệm, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, giá trị, chuẩn mực.v.v. tạo 
nên một hệ thống. Hệ thống đó bị chi phối bởi trình độ của các giá trị, 
đôi khi có thể phân biệt một giá trị bản chất. Chính giá trị này mang 
lại cho văn hoá sự thống nhất và khả năng tiến hoá nội tại của nó. 

- Văn hoá vật chất có vai_ trò quan trọng trong một nền văn hoá. 
Đó là những vật phẩm do con người tạo ra để phân biệt họ với 
người khác (như công cụ sản xuất, nhà ở .v.v.). Nó luôn được đặt 
trong một nội dung tính thần mà dường như mang dấu ấn của nội 
dung này. Mọi nên văn hoá đều bắt rễ trên một mảnh đất sình - tử, 
phát triển và phụ thuộc vào một môi trường sinh thái. Môi trường này 
góp phần vào hình thành những quan niệm, các giá trị, chuẩn 
mực... Nó còn quy định cả kỹ thuật được tạo ra lẫn việc sáng tạo ra 
các tác phẩm. Cho phép sống tốt và sống tốt hơn. 

Khi nghiên cứu một nền văn hoá người ta còn chia ra thành ba 
phạm vi khác nhau. Đó là phạm vi tinh thần, phạm vi kỹ thuật (theo 
nghĩa rộng nhất) và phạm vi của các tác phẩm. Trong phạm vi thứ 
ba có một vị trí đặc biệt đành cho nghệ thuật và các tác phẩm nghệ 
thuật và nhất là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là biểu tượng của nền văn hoá. 
Ngôn ngữ là mối liên hệ mật thiết của văn hoá. Đối với người xa lạ, 
biết một thứ tiếng không chỉ đơn giản là có thêm được một công 
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cụ 8lao tiếp cần thiết trong đời sống hàng ngày mà còn là một bước 
để vào một nên văn hoá và bắt đầu hiểu biết nên văn hoá ấy. 

4. Chức năng của văn hoá 

Văn hoá có ý nghĩa rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của cá 
nhân và xã hội vì một số lý do sau đây. 

Thứ nhất, văn hoá ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của mỗi 
cá nhân. Nó cho mỗi người một lối sống, một phong cách nhất định. 
Con người sinh ra, lớn lên hay nhân cách được hình thành trong môi 
trường văn hoá nào sẽ mang đậm nét dấu ấn của nền văn hoá đó. 
Quá trình xã hội hoá là một khía cạnh của văn hoá. Ở đây văn hoá có 
thể được coi như cái khuôn để đúc nên nhân cách của con người. 


Một đứa trẻ lớn lên trong một nền văn hoá “riêng biệt, thường có 
cách ứng xử riêng biệt, thích ăn một món nào đó, thích ăn theo một 
lối nào đó, nói theo một ngôn ngữ nào đó.v.v. 


Tất nhiên, văn hoá tạo nên nhân cách con người hoàn toàn không 
cứng nhắc, nó còn phụ thuộc vào sự thích nghỉ của từng người. Mỗi 
người tiếp thu văn hoá theo một lối riêng của mình và dựng lại nó 
theo cách của mình ở một góc độ nào đó. Có thể nói, ở đây văn hoá 
mang lại cho cá nhân một hình thù, một bộ mặt nhất định, cho phép 
họ hoạt động trong một xã hội nào đó. 

Thứ hai, văn hoá giúp vào việc duy trì các hệ thống xã hội. Các 
hệ thống xã hội được hình thành là do có liên hệ lẫn nhau giữa các cá 
nhân hay các nhóm xã hội. Văn hoá phản ánh mối liên kết, sự đoàn 
kết giữa họ trong hệ thống xã hội. Tổ chức xã hội duy trì được là nhờ 
có văn hoá, điều đó cũng có nghĩa văn hoá duy trì sự bất bình đẳng 
xã hội và ở mức độ nào đó có thể nói văn hoá phù hợp với quyền lợi 
của nhóm người thống trị xã hội. 

Thứ ba, văn hoá tạo nên những khác biệt giữa người với người, 
những bản sắc khác nhau của các xã hội. Văn hoá được dùng như 
là những nhãn hiệu để phân biệt người Việt Nam, người Trung Quốc, 
người Pháp.v.v... Đồng thời văn hòá mang lại cho mỗi dân tộc một 
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đặc tính có ý nghĩa hơn, khoa học hơn bất cứ một đấu hiệu sinh học 
hay địa lý nào khác. : 

Mỗi một con người ở một xã hội nào đó đều mang một dấu vết 
văn hoá đặc trưng. Khi tạo nên sự khác biệt giữa các cá nhân, giữa 
các xã hội thì cũng chính văn hoá giúp vào việc thu nhỏ lại những 
khác biệt đó trong văn hoá của cộng đồng, văn hoá chung của toàn xã 
hội. | 

Tóm lại, văn hoá là sản phẩm của loài người, văn hoá được tạo ra 
và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Song, 
chính văn hoá lại tham gia vào việc tạo nên con người, và duy trì sự 
bền vững và trật tự của xã hội. Văn hoá được truyền từ thế hệ này qua 
thế hệ khác thông qua quá trình xã hội hoá. Văn hoá được tấi tạo và 
phát triển trong quá trình hành động và tương tác xã hội của con 
người. Văn hoá là trình độ phát triển của xã hội và con người được 
biểu hiện trong các kiểu và các hình thức tổ chức đời sống và hành 
động của con người cũng như trong giá trị vật chất và tỉnh thần mà do 
COn người tạo ra. 
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Chương VIII 


XÃ HỘI HOÁ 


1. Khái niệm 

Khái niệm xã hội hoá hiện nay được dùng với hai nội dung. 
Trong nội dung thứ nhất, khái niệm này chỉ sự tăng cường chú ý quan 
tâm của xã hội về vật chất và tinh thần đến những vấn đẻ, sự kiện cụ 
thể nào đó của xã hội mà trước đây chỉ có một bộ phận của xã hội có 
trách nhiệm quan tâm. Nói cách khác, do tầm quan trọng, ý nghĩa xã 
hội của những vấn đề cụ thể đó mà từ chỗ chỉ một nhóm hay một cộng 
đồng hay một bộ phận của xã hội quan tâm, đến nay ngày càng được 
đông đảo quần chúng quan tâm. Đó là qưá trình xã hội hoá các vấn 
đề, sự kiện xã hội, như xã hội hoá giáo dục, xã hội hoá y tế... 

Trong nội dung thứ hai, thuật ngữ xã hội hoá được sử dụng trong 
xã hội học để chỉ quá trình chuyển biến từ chỉnh thể sinh vật có bản 
chất xã hội với các tiền đề tự nhiên đến một chỉnh thể đại điện của xã 
hội loài người. Đây chính là quá trình xã hội hoá cá nhân. Chúng ta 
sẽ tập trung chú ý đến nội dung thứ hai của xã hội hoá. 

Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về xã hội hoá. Căn cứ vào tính 
chủ động của cá nhân trong quá trình xã hội hoá, chúng ta có thể tạm 
chia các định nghĩa nói trên thành hai loại như sau. 


_ Loại 1: ít đề cập đến tính chủ động của cá nhân trong quá trình 
thu nhận kinh nghiệm xã hội. Các cá nhân đường như bị khuôn vào 
các chuẩn mực khuôn mẫu mà không chống đối lại được. Nới cách 
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khác, mỗi cá nhân được xã hội mặc cho một “chiếc áo văn hoá" phù 
hợp (theo cách nhìn của xã hội) với từng nơi, từng thời điểm, giải 
đoạn của cuộc sống nhưng cá nhân không có quyền tự lựa chọn mình. 

Loại 2: Khẳng định tính tích cực, sáng tạo của cá nhân trong quá 
trình xã hội hoá. Cá nhân không chỉ tiếp thu những kinh nghiệm Xã 
hội mà còn tham gia vào quá trình tạo ra các kinh nghiệm xã hội. 

Nhưng dù có những khác biệt, các nhà khoa học đều thống nhất 
tại một điểm: xã hội hoá là một quá trình. Tức là, xã hội hoá có bắt 
đâu, có diễn biến và có kết thúc. 

Neil Smelser (nhà xã hội học Mỹ) đã viết : “Xã hội hoá là quá 
trình mà trong đó cá nhân học cách thức hành động tương ứng với vai 
trò của mình”, để phục vụ tốt cho việc thực hiện các mô hình hành vi 
tương ứng với hệ thống vai trò mà cá nhân phải đóng trong cuộc đời 
mình. Theo định nghĩa này, vai trò của cá nhân trong quá trình xã hội 
hoá chỉ giới hạn trong việc tiếp nhận các kinh nghiệm, giá trị, chuẩn 
mực. Chúng chưa đề cập tới khả năng cá nhân có thể tạo ra những giá 
trị, kinh nghiệm, chuẩn mực để xã hội học theo. Như vậy, dường như 
cá tính của con người bị tan biến vào những đặc điểm xã hội mà cá 
nhân tiếp thu được. 

Chúng ta thừa nhận một thực tế rằng, trong quá trình tương tác Xã 
hội mỗi con người đều có những điểm mà mà đối tác của họ có thể 
học tập. Trong lịch sử đã có những nhân cách lớn tạo ra hàng, loạt 
những chuẩn mực, giá trị...được thừa nhận trong một quốc gia, thậm 
chí c: cả thế giới. Đó chính là những nhà chính trị BÌA, những nhà giáo 
dục học, những nhà khoa học, những nhà văn hoá nổi tiếng thế giới. 


Một nhà xã hội học khác của Mỹ Fichter đã xem: "Xã hội hoá là 
một quá trình tương tác giữa người này và người khác, kết quả là một 
sự chấp nhận những khuôn mẫu hành động, và thích nghi với những 
khuôn mẫu hành động đó”. Như vậy, Fichter đã chú ý hơn tới tính tích 
cực của cá nhân trong quá trình xã hội hóa. 


Định nghĩa của nhà khoa học người Nga G. Andreeva đã nêu 
được cả hai mặt của quá trình xã hội hoá. Bà cho rằng: "Xã hội hoá là 
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quá trinh hai mặt. Một mặt, cá nhân tiếp nhận kinh nghiệm xã hội 
bằng cách thâm nhập vào môi trường xã hội, vào hệ thống các quan hệ 
xã hội. Mặt khác, cá nhân tái sản xuất một cách chủ động hệ thống 
các mối quan hệ xã hội thông qua chính việc họ tham 81a Vào các hoạt 
động và thâm nhập vào các mối quan hệ xã hội ”(Andreeva,1988). 

Như vậy, cá nhân trong quá trình xã hội hoá không đơn thuần thu 
nhận kinh nghiệm xã hội, mà còn chuyển hoá nó thành những giá trị, 
tâm thế, xu hướng của cá nhân để tham gia tái tạo, "tái sản xuất" 
chúng trong xã hội. Mặt thứ nhất của quá trình xã hội hoá là sự thu 
nhận kinh nghiệm xã hội thể hiện sự tác động của môi trường tới con 
người. Mặt thứ hai của quá trình này thể hiện sự tác động của con 
người trở lại môi trường thông qua hoạt động của mình. 

Đôi khi chúng ta thường không thận trọng khi sử dụng khái niệm 
xã hội hoá và các khái niệm “phát triển nhân cách” hay “giáo dục”. 
Nếu chúng ta hiểu rằng, một đứa trẻ không thể trưởng thành, không có 
nhân cách hoàn thiện nếu nó không thu nhận được hệ thống các quan 
_ hệ, liên kết xã hội, nếu không thâm nhập vào xã hội, thì ở đây khái 
niệm xã hội hoá và khái niệm “phát triển nhân cách” gần như trùng 
lặp. Sự khác biệt chỉ ở chỗ tính chủ động của cá nhân trong quan niệm 
“phát triển nhân cách” dường như đựơc thể hiện rõ nét hơn so với khái 
niệm xã hội hoá. Trong khái niệm xã hội hoá người ta thường nhấn 
mạnh đến môi trường xã hội và hướng tác động của nó đến cá nhân. 

Khái niệm "giáo dục"được sử dung trong nghĩa rộng và nghĩa 
hẹp. Theo nghĩa hẹp, sự dạy đỗ được hiểu là một quá trình (ác động có 
định hướng đến con người từ phía chủ thể giáo dục nhất định nhằm 
mục đích truyền đạt cho anh ta hệ thống xác định của khái niệm, 
chuẩn mực, kinh nghiệm xã hội. Những cá nhân ở đây chỉ có thể thu 
nhận được những kinh nghiệm xã hội từ các chủ thể giáo dục như nhà 
trường. 

Theo nghĩa rộng "giáo dục” được hiểu là sự tác động đến con 
người của toàn bộ hệ thống các mối quan hệ xã hội với mục đích 
chuyển tải các kinh nghiệm xã hội. Do đó các cá nhân có thể thu nhận 
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được các kinh nghiệm này ở mọi nơi, trong mọi nhóm Xã hội khác 
nhau. Vì vậy khái niệm xã hội hoá đồng nhất với khái niệm giáo dụcz 
được hiểu theo nghĩa rộng. 

2. Môi trường xã hội hoá. 

Đó chính là nơi cá nhân có thể thực hiện thuận lợi các tương tác 
xã hội của mình nhằm mục đích thu nhận và tái tạo kinh nghiệm xã 
hội. Dù có bản chất xã hội và tiền để tự nhiên phù hợp, con người có 
thể không trở thành một nhân cách hoàn thiện nếu không được đặt 
trong môi trương thích hợp. Môi trường xã hội hoá chính là vườm 
ươm của nhân cách, và đáy cũng chính là ngả đường mở rộng để các 
kinh nghiệm xã hội có thể đến với các cá nhân. 


Có nhiều cách nhìn nhận phân tích về các môi trường xã hội hoá 
cá nhân theo các nhóm xã hội, nơi các cá nhân thực hiện hoạt động 
sống của mình. Dưới đây là một trong những số đó. 


Gia đình. Đây là môi trường xã hội hoá quan trọng bậc nhất của 
cá nhân, bởi hầu hết mỗi cá nhân đều sinh ra và lớn lên trong gia đình. 
Trong mỗi gia đình đều có một tiểu văn hoá, tiểu văn hoá này được 
xây dựng trên nền tảng của văn hoá chung nhưng với những đặc thù 
riêng của từng gia đình. Các tiểu văn hoá này được tạo thành bởi nền 
giáo dục gia đình, truyên thống gia đình, lối sống của gia đình...Các 
cá nhân sẽ tiếp nhận các đặc điểm của các tiểu văn hoá này. Những 
kinh nghiệm sống, các quy tắc ứng xử, các giá trị... đầu tiên con người 
được nhận từ chính các thành viên trong gia đình bố, mẹ, ông, bà, 
anh, chị. Vì mỗi chúng ta trưởng thành và tiếp nhận một tiểu văn hoá 
có những đặc trưng riêng biệt cho nên cũng có những đặc điểm nhân: 
cách khá riêng biệt. 


Quá trình xã hội hoá không chỉ diễn ra trong các gia đình cùng 
chung sống với cha mẹ, tức là nơi họ được sinh ra và lớn lên, mà còn 
trong cuộc sống gia đình vợ chồng. Trước khi trở thành người vợ, 
người chồng, các cá nhân từ nhỏ đã được hưởng thụ các phong cách 
giáo dục gia đình rất khác nhau, thậm chí xung khắc với nhau. ĐỀ có 
cuộc sống hạnh phúc, các cặp vợ chồng cần thích ứng các giá trị của 
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họ với nhau. Tức là phải có sự tiếp nhận các giá trị mới, các khuôn 
máu hành động mới. Nói cách khác, phải tiếp tục quá trình xã hội hoá 
của cả hai vợ chồng. 

Trường học và các tổ chức trước tuổi đi học. Vườn trẻ, nhà mẫu - 
giáo là những nơi đứa trẻ thực hiện hoạt động vui chơi và học tập bước 
đầu của mình. Thông qua hoạt động này trẻ em chủ yếu nhận những 
kiến thức ban đầu về tự nhiên và xã hội. Cũng tại đó chúng thực hiện 
những giao tiếp và dần hình thành các mối quan hệ xã hội. Thông qua 
những trò chơi, những mối quan hệ đã hình thành tại đây, các đứa trẻ 
hoà nhập dần vào đời sống xã hội. Các cô giáo hay các cô bảo mẫu sẽ 
là những người ,hướng dẫn, khuyến khích những hành vi đúng hoặc 
điều chỉnh, phạt những hành vi làm sai. 

Trong các trường học, hoạt động chủ đạo của các cá nhân là học 
tập. Các cá nhân thu nhận các kiến thức khoa học cơ bản về tự nhiên 
và xã hội, các kiến thức văn hoá chủ yếu làm nền tảng cho cuộc sống 
sau này. Những kiến thức đó sẽ phục vụ đắc lực cho việc thực hiện 
những vai trò mà cá nhân cần phải đóng trong tương lai. Tuy vậy, 
không phải mọi kiến thức mà cá nhân nhận được trong các trường 
học, đặc biệt là các trường phổ thông là những kiến thức trực tiếp về 
vai trò. Thông thường chúng chỉ đóng vai trò là tri thức nền, phông 
trone việc thực hiện các vai trò. Cũng trong giai đoạn này các cá nhân 
thực hiện rất nhiều tương tấc và nhiều quan hệ xã hội của họ cũng 
được: thiết lập. 

Các nhóm thành viên. Đó là cấc nhóm mà cá nhân là thành viên. 
Đó có thể là những lớp sinh viên, các tập thể lao động, nhóm cùng sở 
thích....Các nhóm này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cá nhân thu 
nhậm các kinh nghiệm xã hội theo cả con đường chính thống và không 
chínÌh thống. Tức là không phải chỉ qua những bài giảng, các phương 
tiện thông tin đại chúng mà cả qua kênh giao tiếp cá nhân . _ 

Đây là môi trường quan trọng thứ hai sau gia đình. Bởi vì khái 
niệm nhóm thành viên có nội dung rất rộng. Mặt khác trong xã hội 
chúng ta luôn phải đóng những vai trò khác nhau ở những thời gian và 
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-địa điểm khác nhau. Mỗi khi chúng ta thực hiện hành vi của những vai 
trò đó tức là chúng ta đã trở thành thành viên của một nhóm nhất định 
(đó có thể là một nhóm thực hay nhóm quy ước). Thí dụ, nếu chúng 
ta là người thích nhạc của ban nhạc “The Beatle”, chúng ta thu thập các 
băng, đĩa của ban nhạc này thì như vậy chúng ta nghiễm nhiên trở 
thành thành viên của nhóm (có thể là nhóm quy ước) những người ưa 
thích nhạc “The Beatle”. Bản thân gia đình cũng là một dạng nhóm 
thành viên đặc biệt khi chúng ta thực hiện vai trò của người anh, người : 
con, người em... 

Nhóm thành viên còn có thể là các tập thể lao động trí óc hoặc 
chân tay. Tại đây các nhân tiếp tục hoàn thiện những kiến thức khoa 
học, kỹ năng lao động, tiếp tục thu nhận và sáng tác những quy tắc 
ứng xử, những kinh nghiệm xã hội nói chung. 

Thông tin đại chúng. Vai trò của các môi trường, thiết chế kể trên 
đối với quá trình xã hội hoá là hết sức quan trọng. Tuy nhiên trong Xã 
hội hiện đại chúng ta không thể bỏ qua những nhân tố khác có ảnh 
hưởng đến quá trình này như báo, đài, vô tuyến truyền hình, và các 
loại phương tiện thông tin khác. Các nhân tố này ngày càng tỔ rõ vai 
trò của mình trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xã Hồi 
hoá cá nhân. Bởi vì hiện nay các phương tiện thông tin đại chúng là 
một phương tiện cung cấp thông tin chủ yếu cho các cá nhân. Đồng 
thời chúng cũng là những công cụ giải trí phổ biến. Chính thông tin 
đại chúng sẽ cung cấp cho các cá nhân những định hướng và các quan 
điểm đối với các sự kiện và những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng 
ngày... 

Môi trường xã hội hoá có thể được chia thành môi trường chính 
thức và không chính thức. Nếu như trong môi trường chính thức, các 
cá nhân thực hiện việc thu nhận và tái tạo các kinh nghiệm xã hội, học 
hỏi nhằm thực hiện tốt vai trò của mình theo con đường giáo dục 
chính thống như bài giảng trên lớp của các thầy cô giáo, sách ,báo thì 
môi trường xã hội phi chính thức sẽ bao gồm toàn bộ sự đạy dỗ của xã 
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hội đến cá nhân. Nó thu nhận những kinh nghiệm xã hội, các giá trị 
chuẩn mực của các tiểu văn hoá trong các tương tác phi chính thức. 

3. Phán đoạn quá trình xa hội hoá. 

3.1 Vấn đề phân đoạn 

Thời điểm để tính quá trình xã hội hoá cũng rất khác nhau. 
Chẳng hạn, Freud, nhà phân tâm học người áo, cho rằng quá trình xã 
hội hoá chủ yếu diễn ra trong giai đoạn từ khi đứa trẻ sinh ra cho đến 
hết quá trình trưởng thành về tình dục tức là khoảng 13-16 tuổi. Tuy 
nhiên, những tác giả như Ericson, Andreeva... cho rằng quá trình này 
kéo dài đến khi hết đời người. 

Quá trình xã hội hoá bắt đầu từ khi nào? Nhìn chung đa số các 
nhà khoa học nghiên cứu về quá trình xã hội hoá đều cho rằng nó bắt 
đầu từ khi con người được sinh ra. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng 
quá trình này thực sự được bắt đầu từ khi thai nhi có thể phản ứng với 
với những tác động từ bên trong hoặc bên ngoài. Đã có những nghiên 
cứu chứng minh được rằng thai nhi từ tháng 6 -7 tháng tuổi bất đâu 
chú ý đến những tác động từ bên ngoài như ánh sáng, âm thanh v.v. 
Chính vì vậy ở một số quốc gia có thành lập những trường “Đại học 
thai nhi” trong đó có dạy các bà mẹ đang mang thai glao Xếp với đứa 
con còn trong bụng. 


Quá trình xã hội hoá kết thúc khi nào? Đây cũng là vấn đề chưa 
có sự thống nhất. Tuy vậy quan điểm phổ biến trong các nhà khoa học 
khi xem xét về quá trình xã hội hoá cá nhân cho rằng đỗ là quá trình 
kéo dài . Tuy vậy cũng có những học giả cho rằng xã hội hoá là quá 
trình kết thúc khi cá nhân trưởng thành về mặt sinh lý. Thậm chí có 
tác giả lại cho rằng quá trình xã hội hoá cá nhân tiền ec ngay k6 cá 
nhân đã chết. 


G. Bnm là một trong những người đầu tiên đã mô l ta trình xã 
hội hoá như một quá trình kéo đài suốt đời người. Tuy nhiên, ông 
cũng nhấn mạnh quá trình xã hội hoá ở trẻ em và ng lớn qua một 
số nét cơ bản sau. 
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- Người lớn thường thay đổi hành vi của mình ở các quá trình xã 
hội hoá, trong khi trẻ em lại tạo lập và thu nhận lấy các giá trị căn 
bản. ' 

- Người lớn có thể phán xét, đánh giá về các giá trị chuẩn mực 
mà họ cần phải tuân theo còn trẻ em thì thông thường chỉ thụ động 
tiếp nhận. 

- Quá trình xã hội hoá của người lớn cũng đòi hỏi kinh nghiệm. 
Bởi vì thông thường những đứa trẻ ngoan tuân theo sự chỉ dẫn của 
người lớn, còn người lớn sẽ phải suy tính (trên cơ sở kinh nghiệm của 
bản thân) xem cái gì có lợi nhất, cái gì ít thiệt hại nhất thì họ mới làm 
theo. 

- Quá trình xã hội hoá ở người lớn được thiết kế nhằm giúp cá 
nhân có thể có được những kỹ năng nhất định, còn xã hội hoá ở trẻ em 
liên quan nhiều đến các động cơ hành động. Thí dụ, người lớn học hỏi 
để trở thành kỹ sư, bác sỹ .... còn trẻ em được dạy dỗ cần tập chung sự 
chú ý như thế nào, cần tuân theo những nguyên tắc như thế nào, cần tỏ 
ra là người lịch sự như thế nào. 

Một số tác giả khác khi nghiên cứu về quá trình xã hội hoá ở 
người lớn đã nhìn nhận nó như là sự thích ứng của cá nhân với các 
khủng hoảng, kể cả những khủng hoảng bất ngờ hoặc những khủng 
hoảng có thể biết trước (tiếp cận thích ứng). Những khủng hoảng được 
biết trước như sự giảm sút sức khoẻ theo tuổi tác, việc xây dựng gia 
đình, việc đi học...Những khủng hoảng không đoán trước được như: 
vợ, chồng đột nhiên mất sớm, thiên tai. Sau mỗi khủng hoảng các cá 
nhân rõ ràng cần thích ứng trở lại với cuộc sống bình thường bằng 
cách học hỏi những mô hình ứng xử tối ưu trong các trường hợp như 
vậy. Tuy nhiên, tiếp cận thích ứng lại cho rằng xã hội hoá cá nhân trải 
qua hàng loạt các khủng hoảng tách biệt với nhau, còn nhà tâm lý học 
xã hội Eric Ericson thì cho rằng xã hội hoá là sự phát triển liên tục trải 
qua tấm giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn có một khủng hoảng đặc 
trưng. 
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3.2. Các giai đoạn của quá trình xã hội hoá. 

Vấn đề phân đoạn quá trính xã hội hoá có lịch sử nghiên cứu khá 
dài. Bởi vì những vấn đề cụ thể nhất của xã hội hoá đã được xem xét 
khá kỹ lưỡng trong các trường phái tâm lý học nhân cách, đặc biệt là 
phân tâm học. Truyền thống xác định các giai đoạn của quá trình xã 
hội hoá được hình thành chính ở trường phái này. 

Như đã biết, theo quan điểm của phân tâm học giai đoạn đầu 
trong đời sống con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự phát 
triển nhân cách. Chính điều này dẫn đến việc xác định các giai đoạn 
của quá trình xã hội hoá một cách tương đối cứng nhắc. Trong hệ 
thống phân tâm học, xã hội hoá được xem như một quá trình trùng với 
quá trình phát triển của trẻ thơ. Phân tâm học chính thống cho rằng 
việc chỉ nghiên cứu xã hội hoá ở giai đoạn này là hợp lý. Mặt khác, đã 
từ khá lâu trong các tác phẩm của phân tâm học không chính thống, 
khung thời gian của quá trình xã hội hoá được mở rộng, mềm dẻo 
hơn, đã xuất hiện những nghiên cứu về giai đoạn thiếu niên, thậm chí 
thanh niên. 

Những trường phái khác nghiên cứu về xã hội hoá đặt trọng tâm 
đặc biệt vào việc nghiên cứu đuá trình xã hội hoá ở trong thời kỳ 
thanh niên. Như vậy việc “kéo dài” thời kỳ xã hội hoá từ thời kỳ trẻ 
thơ đến thời kỳ thiếu niên, thanh niên đã có sự thừa nhận chung. Tuy 
nhiên, xung quanh các bước tiếp theo của xã hội hoá vẫn còn gây ra : 
nhiều sự tranh cãi. Sự tranh luận này liên quan đến một câu hỏi then 
chốt: ở những lứa tuổi cao hơn thanh niên liệu còn sự thu nhận các 
kinh nghiệm xã hội - một nội dung quan trọng nhất của quá trình xã 
hội hoá - hay không? _ 

Có rất nhiều cách phân đoạn của quá trình xã hội hoá. Có dhững 
phân đoạn chỉ ba giai đoạn nhưng cũng có những phân đoạn đến tám 
giai đoạn. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số cách phân đoạn 
tiêu biểu. 
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Phản đoạn của Œ. Mead. 

Theo Mead, kết quả của quá trình xã hội hoá là một nhân cách 
sồm hai thành phần là tôi, cái tôi chủ động (“7) và cái tôi bị động 
(*ä4e”). Quá trình này trải qua ba giai đoạn. 

- Bất chước: đây là giai đoạn đứa trẻ sao chụp lại những hành vi 
của những người xung quanh, nhưng chưa hiểu về ý nghĩa của các 
hành vi đó. Đứa trẻ thấy mẹ lau nhà nó cũng có thể lấy giẻ lau ra để 
bắt chước. Hoặc khi chúng thấy người lớn giặt quần áo chúng cũng có 
thể đem quần áo bỏ vào chậu nước để “giặt”. ` 

- Đóng vai : ở giai đoạn này đứa trẻ đã bắt đầu nhận biết được là 

có những hành vi tương ứng với các vai trò nhất định, đặc biệt là các 
vai trò trong phạm vi quan sát của trẻ như :bố, mẹ, ông, bà, cô giáo 
v.v. Với những nhận thức đó, đứa trẻ bắt đầu thực hiện những hành vi 
đó. Thí dụ, trong những khi chơi một mình hoặc với đồ chơi và búp 
bê. Đứa trẻ có thể nựng yêu hoặc mắng búp bê với những giọng điệu 
mà bố mẹ đã nói với chúng. Sau đó chúng có thể lại trả lời búp bê 
theo cách chúng đã trả lời bố mẹ. Việc chuyển từ vai bố mẹ sang vai 
con, giúp cho những đứa trẻ hình thành khả năng hiểu được những suy 
nghĩ và hành động của người khác trong khi thực hiện các vai trò đó. 
Đây là một bước quan trọng của quá trình hình thành nhân cách. 
__— ~ Trò chơi: ở giai đoạn này đứa trẻ cần phải biết được sự đòi hỏi 
không phải của chỉ một cá nhân nào đó mà của cả xã hội. Tức là, đứa 
trẻ cần biết rằng để trở thành một người con ngoan nó không chỉ 
ngoan hoặc với mẹ hoặc với bố hoặc với một cá nhân cụ thể nào khác 
mà phải ngoan với tất cả mọi người. Đứa trẻ đã dần hình thành một 
khái niệm về người khác khái quát.. 

Phân đoạn của GŒ. Andreeva. 


Andreeva đưa ra một cách phân đoạn hoàn toàn khác dựa trên các 
hoạt động chủ đạo của cá nhân trong suốt cuộc đời của cá nhân. Theo 
bà, quá trình xã hội hoá gồm ba giai đoạn như sau: 

Giai đoạn trước lao động. Bao gồm toàn bộ thời kỳ từ khi con 
người sinh ra đến khi họ bắt đầu hoạt động chính thức. Giai đoan này 
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được phân ra thành hai tiểu giai đoạn khác: giai đoạn trẻ thơ và giai 
đoạn thanh, thiếu niên. 

- Giai đoạn trẻ thơ - xã hội hoá sớm: bắt đầu từ khi trẻ mới sinh 
cho đến khi đi học. Hoạt động chủ đạo là vui chơi trong các vườn trẻ, 
nhà mẫu giáo. 

- Giai đoạn học hành gồm toàn bộ thời kỳ thanh - thiếu niên: Bắt 
đầu từ khi trẻ đi học cho đến khi kết thúc, việc học hành hay học nghề. 
Hoạt động chủ yếu của giai đoạn này là học tập. Các cá nhân bắt đầu 
tiếp nhận những kiến thức khoa học, thiết lập các tương tác xã hội mới 
và các quan hệ xã hội mới. 

Cũng có ý kiến cho rằng thời kỳ học tập tại các trường đại học, 
hoặc trung cấp không nên để trong giai đoạn trước lao động. Tuy 
nhiên, vì cơ sở phân đoạn quá trình xã hội hoá là hoạt động lao động 
nên việc đưa thời kỳ này vào giai đoạn lao động là không hợp lý. Đặc 
trưng của việc học tập và dạy dỗ ở các trường đại học có những khác 
biệt so với sự học hành và dạy dỗ ở các trường phổ thông. Đặc biệt 
hiện nay rất phổ biến tình trạng vừa học vừa làm vì vậy rất khó phân 
biệt một cách rõ ràng hoạt động lao động và hoạt động học tập. Đây 
chính là vấn đề thực tiễn cần được quan tâm một cách thích đáng. 

Giải đoạn lao động. Bắt đầu từ khi con người bước vào quá trình 
lao động chính thức cho đến khi kết thúc quá trình này (về hưu). Hoạt 
động chủ đạo của cá nhân trong giai đoạn này là lao động trí óc hoặc 
lao động chân tay. ở thời kỳ này, các cá nhân không chỉ thu nhận 
những kinh nghiệm xã hội mà còn tái tạo chúng. Các kinh nghiệm xã 
hội, các giá trị, các chuẩn mực xã hội được các cá nhân thu nhận trong 
quá trình lao động tại các tập thể lao độnglà chủ yếu. 

Giai đoạn này có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình xã hội 
hoá.. Về mặt lý luận, việc thừa nhận giai đoạn lao động cũng là thừa 
nhậm vai trò của hoạt động lao động trong sự phát triển nhân cách cá 
nhâm. Chúng ta không thể đồng tình với quan điểm cho rằng hoạt 
độngg lao động lại ngăn chặn, chấm dứt, quá trình thu nhập hoặc tái 
tạo lkinh nghiệm xã hội. Tuổi thanh niên cũng là thời kỳ quan trọng 
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của quá trình xã hội hoá, nhưng yếu tố lao động, cũng không thể bỏ 
qua. Tuy vậy, những nghiên cứu thực nghiệm và lý luận về xã hội hoá 
ở giai đoạn này còn rất ít. Việc đưa giai đoạn lao động như một giai 
đoạn của quá trình xã hội hoá cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
trong giai đoạn hiện nay khi quan điểm giáo dục liên tục, thường 
xuyên đang trở nên phổ biến. 

Giai đoạn sau lao động .Đó là khi cá nhân kết thúc quá trình lao 
động của mình, về nghỉ hưu.Vấn đề xã hội hoá trong giai đoạn này 
vẫn còn rất nhiều tranh cãi. Việc tăng tuổi thọ trung bình của người 
dân dẫn đến việc tăng tỷ trọng số người già trong cơ cấu dân cư. 
Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà hiện nay xuất hiện nhiều 
ngành khoa học mới về tuổi già như lão khoa, xã hội học về những 
người cao tuổi. Có hai quan điểm trái ngược nhau của các nhà xã hội 
học khi xem xét quá trình xã hội hoá ở giai đoạn này. 

Quan điểm thứ nhất cho rằng, khái niệm xã hội hoá hoàn toàn 
không có ở giai đoạn này khi các chức năng xã hội của nó bị thu hẹp 
lại. Tức là khôngcó chuyện người già còn tiếp nhận kinh nghiệm Xã 
hội, hay thậm chí sản xuất nó. Thái độ cực đoan nhất của những người 
theo xu hướng này là những quan điểm về quá trình “phi xã hội hóa” 
("De-sociolization"), tức là quá trình tiêu huỷ những thành quả của 
quá trình xã hội hoá, sự tiêu huỷ này điễn ra ngay sau quá trình xã hội 
hoá. 

Quan điểm thứ hai cho rằng, cần phải nhìn nhận một cách tích 
cực đối với quá trình xã hội hoá ở giai đoạn này. Thực tế, nhiều 
nghiên cứu thực nghiệm vẫn chỉ ra tính tích cực xã hội của người già. 
Nói cách khác, nhiều người già đóng vai trò quan trọng trong, việc tấi 
tạo lại các kinh nghiệm xã hội. Tất nhiên, tính tích cực xã hội của giai 
đoạn này khác nhiều so với các giai đoạn trước đó. Cùng với sự phát 
triển của xã hội, khi các cá nhân sống trong thời đại, kỷ nguyên thông 
tin, các cá nhân cần phải liên tục học hỏi để thích ứng được với nhịp 
độ của cuộc sống hiện đại như học hỏi để có thể hiểu biết và sử dụng 
các tiện nghi hiện đại của cuộc sống. Tóm lại, xã hội học cần phải 
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xem xét tuổi già như là lứa tuổi có khả năng đóng góp xứng đáng cho 
việc tái tạo các kinh nghiệm xã hội, truyền đạt những kinh nghiệm, 
những giá trị cho thế hệ trẻ. 

Hơn thế, khi người già chuyển từ cuộc sống với hoạt động chủ 
đạo là lao động sản xuất trong các doanh nghiệp hoặc trong các công 
sở khác sarip, một cuộc sống thư giãn hơn, họ cũng cần học hỏi để hội 
nhập, thích ứng với cuộc sống mới, cuộc sống hưu trí. 


Khi xem xét cách phân đoạn này, chúng ta thấy rằng nó có những 
ưu điểm hơn nhiều so với cách phân đoạn của Freud. Tuy vậy, có thể 
khó áp dụng cách phân đoạn của Andreeva ở những nơi kém phát triển 
về kinh tế xã hội (trẻ em bỏ học với tỷ lệ cao). Bởi vì nó chưa chỉ rõ 
các con đường khác mà các cá nhân có thể thu nhận kinh nghiệm xã 
hội. Ví dụ, thông qua các nhóm thành viên, tổ chức không chính thức 
(informal group, inƒormal structure). 


4. Vị trí, vị thế và vai trò xã hội 


Một trong những quan niệm khá phổ biến về quá trình xã hội 
hoá cá nhân là xem nó như một quá trình học hỏi để thực hiện các vai 
trò mà cá nhân cần thực hiện. Thực chất xã hội hoá là cơ chế quan hệ 
giữa con người và xã hội. Mọi xã hội đều có cơ cấu phức tạp bao gồm 
các vị trí, vị thế, vai trò xã hội khác nhau, được liên kết với nhau 
thông qua các quan hệ xã hội, tương tác xã hội v.v.... Điều đó quy 
định quá trình cá nhân gia nhập vào xã hội, chiếm một vị trí nào đó 
trong xã hội và thực hiện những hành động nhất định để "sản xuất" và 
"tát sản xuất" cơ cấu xã hội. 

4.1. VỊ trí xã hội ( Social position ). 

VỊ trí xã hội của các cá nhân chính là vị trí tương đối của cá nhân 
trong cơ cấu xã hội, trong hệ thống các quan hệ xã hội. Nó được xác 
định trong sự đối chiếu và so sánh với các vị trí xã hội khác. Sự tồn tại 
vị trí xã hội của các cá nhân phụ thuộc chủ yếu vào sự tồn tại của các 
vị trí khác tuỳ theo các mối quan hệ. Nhưng đó thường là vị trí của 
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những người thân thuộc trong phạm vi không gian xã hội gần như gia 
đình, nhóm bè bạn, cơ quan công tác v.v... 

Một cá nhân có thể có rất nhiều vị trí xã hội khác nhau. Những 
vị trí xã hội mà họ có là do: 

- Tham gia vào nhiều các quan hệ xã hội. 


- Dựa vào những đặc điểm vốn có của họ: giới tính, chủng tộc, 
gia đình, đòng họ, nơi sinh... 


- Dựa vào những đặc điểm cá nhân có thể phấn đấu mà có được 
như : nghề nghiệp, học vấn, tình trạng hôn nhân ... 


Một người đàn ông có thể có những vị trí xã hội là người chồng, 
người cha, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu.....Tuy nhiên, những vị 
trí xã hội đó chỉ tồn tại khi nó được đặt trong mối quan hệ với các vị 

_ trí xã hội khác như một người đàn ông là chồng nếu so với vợ của anh 
ta chứ không phải so với một người phụ nữ khác; anh ta sẽ là bác sỹ 
trong mối quan hệ với bệnh nhân của mình, còn đối với con anh ta thì 
anh ta lại là người cha... 


Rõ ràng, cá nhân đó sẽ không có vị trí xã hội là đàn ông nếu như 
trong xã hội không tồn tại vị trí xã hội khác là đàn bà. Nói cách khác, 
vị trí xã hội của các cá nhân sẽ không tồn tại nếu không tồn tại các vị 
trí xã hội khác. Tóm lại, trong mọi cơ cấu xã hội, vị trí xã hội này chỉ 
tồn tại khi tồn tại một số vị trí xã hội khác có quan hệ gần. 

Vị trí xã hội bình đẳng như nhau vì chưa có sự đánh giá của xã: 
hội về chúng. Tức là, vị trí xã hội của một cá nhân chưa thể cho chúng 
ta biết thông tin gì về thứ bậc cao thấp của cá nhân đó trong xã hội. 
Chúng ta không thể so sánh vị trí của người cha với vị trí của người 
bác sĩ. Hai vị trí này thuộc hai môi trường khác nhau, một là gia đình, 
một là các bệnh viện hoặc các cơ sở y tế. Thậm chí ngay cả trong gia 
đình khi chưa có sự đánh giá của xã hội thì chúng ta cũng không thể 
so sánh thứ bậc cao thấp khác nhau giữa vị trí của cha và vị trí của 
cơn. 
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4 2.VỊ thế vã hội ( Sociedl staIs ) 

t)Iinh nghĩa. 

VỊ trí xã hội của các cá nhân chính là cơ sở để xác định vị thế xã 
hội (còn gọi là địa vị xã hội ) của họ. Bởi vì mỗi xã hội hay mỗi nên 
văn hoá đều có nhũng cách nhìn nhận của riêng mình về các vị trí xã 
hội của cá nhân. Những cách nhìn nhận đó sẽ xác định các quyền lợi 
và trách nhiệm nhất định được thực hiện song song với nhau ở mỗi 
một vị thế xã hội. Ví dụ, vị trí người bố được xã hội cho là có trách 
nhiệm chăm sóc, thương yêu con cái nhưng đồng thời xã hội cũng 
nhìn nhận họ cũng có quyền đựơc con cái quan tâm, chăm sóc, thương 
yêu... : 

Vị thế xã hội là vị trí xã hội gắn với những trách nhiệm và những 
quyền lợi gắn kèm theo (địa vị xã hội ). Nói cách khác, vị thế xã hội 
chính là một khái niệm tổng hợp nhằm chỉ vị trí xã hội cùng với 
những quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với các vị trí đó. Các quyền và 
nghĩa vụ này thường tương ứng với nhau: Thế nào là quyền và nghĩa 
vụ nhiều hay ít, hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm chủ quan của các 
xã hội, các nền văn hoá thậm chí của các nhóm xã hội nhỏ. 

Chính những quyền và nghĩa vụ cao, thấp khác nhau của các vị trí 
xã hội sẽ tạo ra thứ bậc của chúng. Nếu xem xét vị trí xã hội một cách 
độc lập với những quyền và nghĩa vụ tương ứng thì chúng ta không 
thể sắp xếp thứ bậc cao thấp giữa chúng. Nhưng khi xem xét các vị trí 
này với những quyền và nghĩa vụ kèm theo, tức là xem xét vị thế xã 
hội của cá nhân, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt trong thứ bậc xã hội. 
Do đó, vị thế xã hội của cá nhân chính là sự đánh giá của xã hội với 
một vị trí xã hội. 

Như vậy, vị thế xã hội khác hẳn vị trí xã hội. Khi một cá nhân ở 
một vị trí xã hội có quyền hạn và nghĩa vụ cao hơn quyền và nghĩa vụ 
của các cá nhân ở vị trí xã hội khác, thì rõ ràng anh ta có thứ bậc cao 
hơn cá nhân kia. Nghĩa là căn cứ vào vị thế xã hội của cá nhân chúng 
ta mới có thể xác định được thứ bậc cao thấp của họ. Cần chú ý rằng, 
khi tách các quyền và nghĩa vụ khỏi các vị trí xã hội của cá nhân, thì 
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các cá nhân lại ở các vị trí xã hội tương đồng (không thể xác định ai ở 
thứ bậc cao hoặc thấp hơn). 

Việc xác định quyền và nghĩa vụ cho các cá nhân ở cấc vị trí Xã 
hội khác nhau cũng thay đổi theo từng xã hội, từng khu vực. Nó 
dường như là hệ quả của sự bất bình đẳng trong xã hội. ở xã hội bất 

bình đẳng và có tính gia trưởng cao, mức độ quyền hạn và nghĩa vụ 
của người chồng, cha, nam giới sẽ cao hơn quyền và nghĩa vụ của 
người vợ, mẹ, nữ giới. 

Các loại vị thế xã hội 

Một cá nhân có nhiều vị trí khác nhau do đó cũng có nhiều vị thế 
khác nhau. Những vị thế xã hội của cá nhân có thể là : 


- Vị thế đơn lẻ nếu xuất phát từ một vị trí xã hội bất kì trong cơ 
cấu xã hội, cá nhân sẽ có một vị thế tương ứng như: thầy giáo, người 
cha,người chồng, người bố... 

- Vị thế tổng quát. Đó là một vị thế khái quát những vị thế CƠ 
bản mà cá nhân có. 

Thông thường, các cá nhân có một hệ các vị thế gồm nhiều vị thế 
khác nhau. Các vị thế xã hội còn được chia làm các loại khác như 
sau: 

- Vị thế có sắn-bị gán cho. Đó là các vị trí xã hội gắn liên với 
những yếu tố tự nhiên, bẩm sinh như giới tính, chủng tộc, dòng họ, 
nơi sinh... Thí dụ, một người Việt Nam sinh ra ở Hà Nội sẽ có nhũng 
VỊ thế là người da vàng, được sinh ra ở Hà Nội. 


- Vị thế đạt được. Đó là những vị thế được xác định dựa trên các 
vị trí xã hội mà các cá nhân giành được trong quá trình hoạt động 
sống, bằng sự cố gắng của bản thân như học sinh, sinh viên, thầy giáo, 
giám đốc... 

- Một số vị thế vừa mang tính có sắn vừa mang tính đạt được. Ví 
dụ, vị thế giáo sư đại học, chúng ta có thể mang nó từ khi được tấn 
phong cho đến khi chết. Mặc dù vậy, vị thế xã hội này vẫn có thể bị 
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tước bỏ nếu vị giáo sư đó vi phạm đạo đức khoa học và giáo dục 
nghiêm trọng. b 

Mỗi cá nhân bao giờ cũng có nhiều vị trí xã hội khác nhau, vì họ 
tham gia vào nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau. Do đó. họ cũng có 
nhiều vị thế xã hội tương ứng. Tuy có nhiều vị thế xã hội Song một 
các nhân bao giờ cũng có một vị thế chủ đạo củ chốt (Äaster sta/us) 
xác định bộ mặt xã hội, chân dung xã hội của cá nhân đó. Thí dụ, một 
người có thể mang những vị thế khác nhau như giáo sư đại học, nguời 

chồng, người cha, chủ nhiệm khoa ... thì vị thế xác định-cá nhân đó về 
_mặt xã hội (trả lời cho câu hỏi ông ấy là ai?) chính là giáo sư đại học. 
Nhưng nếu vị giáo sư Việt Nam ra nước ngoài công tác thì vị thế chủ 
đạo sẽ là người Việt Nam hoặc người châu Ánói chung. 

_— Những nghề nghiệp ổn định của chúng ta thường tạo các vị thế xã 
hội chủ đạo như bác sĩ, kỹ sư, luật sư v.v...Trong quá trình tương tác, 
cá nhân thường hành động căn cứ theo vị thế chủ đạo của mình. 

4.3. Vai trò xã hội ( Social role) 

Vai trò xã hội là gì? 

Thuật ngữ “vai trò xã hội” xuất phát từ kịch học. Vai trò xã hội ' 
của cá nhân được xác định trên cơ sở các vị thế xã hội tương ứng. Nó 
chính là mặt động của vị thế xã hội vì luôn biến đổi trong xã hội khác 
nhau thậm chí qua các nhóm xã hội khác nhau. 

Để thực hiện những quyên và nghĩa vụ của từng vị thế xã hội, 
mỗi cá nhân cần phải thực hiện những hành động nhất định. Tức là, 
tương ứng với từng vị thế sẽ có một raô hình hành vi được xã hội 
mong đợi. Mô hình hành vi được xã hội mong đợi nay chính là vai trò 
tương ứng của vị thế xã hội đó. Vậy vai trò xã hội là mô hình hành vị 
được xác lập một cách khách quan căn cứ vào đòi hỏi của xã hội đối 
với từng vị thế nhất định, để thực hiện những quyền và nghĩa vụ tương 
ứng với các vị thế đó. 

Như vậy, vai trò là những đồi hỏi của xã hội đặt ra với các vị thế 
xã hội. Những đồi hỏi này được xác định căn cứ vào các chuẩn mực 
xã hội. Các chuẩn mực này thường không giống nhau trong các loại 
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xã hội. Vì vậy, Ở các xã hội khác nhau cùng một vị thế xã hội nhưng 
mô hình hành vi được xã hội mong đợi rất khác nhau, tức là các vai 
trò xã hội cũng khác nhau. Ví dụ, theo cách đánh giá của chúng, ta 
hiện nay vị thế phụ nữ trong xã hội phong kiến bao gồm những nghĩa 
vụ nặng nề và các quyền nhỏ bé. Họ không có quyên đòi hỏi nhiều ở 
chồng, con, hay từ xã hội. Trong xã hội hiện đại quyền và nghĩa vụ 
của người phụ nữ đã thay đổi nhiều theo hướng bình đẳng hơn với 
người chồng. Nói cách khác, xã hội đã đặt ra những đồi hỏi mới về 
hành vi phù hợp hơn với vị thế đã thay đổi của người phụ nữ. Do đó, 
vai trò của họ cũng thay đổi theo. 

Ngay trong cùng một xã hội những nghĩa vụ và quyền của các vị 
thế xã hội được đánh giá khác nhau do sự khác nhau về tiểu văn hoá. 
Vì vậy, cùng một vị thế xã hội nhưng các mô hình hành vi được mong 
đợi trong các nhóm xã hội cũng khác nhau. Mỗi nhóm cũng có thể đặt 
ra những đòi hỏi về hành vi khác nhau từ một vị thế xã hội. Thí dụ, vai 
trò của người phụ nữ được đạo Thiên chúa nhìn nhận khác với Khổng 
giáo hay Hồi giáo. 


Để cá nhân có thể thực hiện tốt các vai trò, một mặt, các đòi hỏi, 
chuẩn mực do xã hội đặt ra phải rõ ràng. Mặt khác, cá nhân phải học 
hỏi về các vai trò trong quá trình xã hội hoá, tức là học hỏi về những 
yêu cầu,đời hỏi mà họ cần phải thực hiện khi họ tiếp nhận một vị thế 
xã hội nhất định. Nhưng không phải bao giờ những điều mà cá nhân 
hiểu về vai trò và sự mong đợi của xã hội với các vai trò đó cũng phù 
hợp với nhau. Hơn thế, cá nhân nhiều khi không thực hành tất cả 
những hiểu biết của họ về các đòi hỏi với những vai trò trên thực tế. 
Chính vì vậy, chúng ta thường thấy độ chệch nhất định giữa việc thực 
hiện vai trò, kiến thức về vai trò và vai trò được xã hội kỳ vọng (mong 
đợi). Sự chênh lệch lớn chứng tỏ cá nhân không đáp ứng được đòi hỏi 
của xã hội. Cá nhân nào không thực hiện đây đủ những đồi hỏi của vai 
trò, tức là chưa thực hiện đúng vai trò xã hội của mình thì thường bị 
lên ấn vì không làm tròn bổn phận 
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Khi một cá nhân mang nhiều vị thế xã hội, thì cá nhân đó sẽ phải 
thực hiện nhiều vai trò. Tuy vậy, cá nhân không thể nhầm lẫn trong 
việc thực hiện vai trò phù hợp với vị thế xã hội của mình ở từng thời 
điểm. Chẳng hạn một người là giám đốc công ty nhưng khi về nhà anh 
ta không thể sử dụng quyền giám đốc để ra lệnh với vợ và con mình 
được. Bởi khi ở nhà vị thế xã hội của anh ta trước hết là người chồng, 
người cha và trách nhiệm của anh ta là phải chăm sóc vợ con từ góc độ 
tình cảm, chứ không phải theo những qui định của công ty hay của 
pháp luật. 

3.2. Phân loại vai trò xã hội. 

Tương ứng với mỗi quan hệ xã hội, cá nhân có một vị thế xã hội. 
Nhưng cá nhân thường có rất nhiều quan hệ xã hội khác nhau, do vậy 
họ có rất nhiều vị thế khác nhau. Mỗi vị thế đó lại tương ứng với một 
vai trò cụ thể. Cho nên cá nhân có nhiều vai trò khác nhau. Về điều 
này, Merton đã đưa ra khái niệm hệ vai trò. 


Talcott Parsons đã phân tất cả các loại vai trò đa dạng khác nhau 
của cá nhân thành năm loại sau. 


- Một số vai trò đòi hỏi sự kiểm chế tình cảm khi thực hiện, trong 
khi một số khác lại không. Thí dụ, bác sỹ, y tá.... nhiều lúc phải 
chứng kiến cảnh ốm đau, buồn thảm v.v...vì vậy họ phải kiểm chế tình 
cảm của mình để hoàn thành chức trách. Nhưng những người thân, 
bạn bè không cần thiết phải kiểm chế tình cảm khi thực hiện vai trò xã 
hội nếu như họ gặp cảnh đau buồn. 

- Một số vai trò xã hội dựa trên vị thế đã có sắn. Thí dụ, chúng ta 
luôn có sắn những vị thế như là người đàn ông, là người da vàng v.v... 
và từ đó chúng ta có những vai trò tương ứng như vai trò một người 
đàn ông một người Việt Nam da vàng v.v...Một số vai trò đựa trên vị 
thế đạt được. Thí dụ, những vai trò như học sinh,sinh viên, tiến 
sỹ...không phải là sẩn có ngay từ khi cá nhân được sinh ra, mà dựa 
trên sự phấn đấu và những cố gắng, sự trưởng thành của bản thân. 


Một số vai trò được xác định hẹp còn một số khác lại được xác 
định rộng. Thí dụ, vai trò bác sĩ là vai trò được xác định hẹp, vì bác sĩ 
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chỉ được coi là bác sĩ trong quan hệ chữa trị cho bệnh nhân, tức là chỉ 
trong việc xác định bệnh, quá trình chữa trị v.v. chứ bác sỹ không thể 
có ý kiến phê phán nếu như bệnh nhân không thích học môn toán, hay 
bệnh nhân thích nghe nhạc nhẹ v.v...(tất nhiên loại trừ các trường hợp 
những điều đó gây ảnh hưởng đến sức khoẻ). Vai trò trên không được 
thực hiện ngoài các lĩnh vực liên quan đến y tế, chăm sóc sức khoẻ. 
Vai trò của cha, mẹ được xác định rộng hơn vì cha mẹ phải quan tâm 
chú ý tới tất cả các mặt trong đời sống của con cái như bệnh tật, các 
sở thích, hướng nghiệp, việc học hành v.v. 


- Một số vai trò đòi hỏi các cá nhân có thái độ ứng xử với mọi 
người theo quy tắc chung. Ngược lại, một số vai trò khác đòi hỏi phải 
đối xử với người khác theo cách đặc thù vì những quan hệ đặc biệt 
với họ. Thí dụ, những người công an, những cán bộ toà án, hoặc công 
chức nói chung v.v. trong công việc của mình cần tuân thủ các qui 
định của tổ chức hay của pháp luật trong khi xử lý những công việc 
liên quan đến người dân. Hoặc, các thành viên của những tổ chức khác 
nhau cũng đều phải tuân thủ pháp luật hoặc những qui định, qui chế 
của cơ quan. Trong khi đó chúng ta thường không lấy tiền công nếu 
chúng ta làm giúp bố mẹ, anh em ruột, hoặc bạn bè thân thích như đối 
với những người khác. 

_~ Các vai trò khác nhau có những động cơ khác nhau. Thí dụ, vai 
trò nhà kinh doanh trước hết là phấn đấu cho lợi ích của bản thân sau 
đó mới là làm giàu cho xã hội. Còn người làm công tác từ thiện chân 
chính trong xã hội thì lại đặt mục đính phục vụ cho xã hội nhiều hơn 
cho bản thân mình. | 

3.3. Xưng đột vai trò 

Trong xã hội hiện đại, khi cá nhân tham gia vào nhiều các quan 
hệ xã hội họ sẽ mang nhiều vị thế và từ đó là các vai trò xã hội khác 
nhau. Mỗi vai trò sẽ có những đòi hỏi riêng. Thí dụ, để thực hiện vai 
trò người cha, những người đàn ông phải quan tâm chăm sóc, thương, 
yêu con cái. Để thực hiện vai trò người giám đốc một doanh nghiệp, 
anh ta sẽ phải chăm lo đến các công việc của cơ quan như việc cung 
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ứn£ nguyên vật liệu, quan hệ với khách hàng, hay những quan hệ đối 
ngOạI V.V, 

Trên thực tế, nhiều vai trò xã hội có những đòi hỏi khác nhau. 
Những đòi hỏi này ở một số vai trò có thể phối hợp được với nhau, 
nhưng cũng có những đồi hỏi hoàn toàn trái ngược, mâu thuẫn, xung 
đột với nhau. Thí dụ, một cá nhân đang làm việc tại công sở thì nhận 
được tin con của mình ở nhà phải đi cấp cứu. Trong từng thời điểm cụ 
thể các cá nhân thường phải lựa chọn vai trò để thực hiện. Việc lựa 
chọn này hoàn toàn không dễ dàng. Đây là một trong những nguyên 
nhân có thể dẫn đến sự căng thẳng thần kinh, một căn bệnh phổ biến 
trong xã hội hiện đại (stress). 

Đó chính là hiện tượng căng thẳng và xung đột vai trò. Để thoát 
khỏi tình huống căng thẳng và xung đột vai trò, các cá nhân thường 
giải quyết theo một trong các cách sau đây. 


- Các vai trò quan trọng, cấp bách hơn thường được ưu tiên thực 
hiện trước. Cách giải quyết tình huống này phổ biến nhất. 


- Trong trường hợp mức độ quan trọng của cấc vai trò ngang 
nhau thì cá nhân thường tuân theo tính hợp pháp của của Vai trò theo 
thời điểm lúc bấy giờ. Vai trò hợp pháp là vai trò mà chúng ta cần 
phải thực hiện tại thời điểm đó theo qui định hoặc yêu cầu của xã hội. 
Thí dụ, khi đang giờ làm việc thì chúng ta là những công chức, nhân 
viên, công nhân v.v.của các công sở, doanh nghiệp...Trong tình huống 
khi đang ở nhà mà con ốm phải chăm sóc, thậm chí cần phải đi bệnh 
viện, các cá nhân có thể nghỉ làm nhưng nếu đang ở công sở họ dễ có 
xu hướng kết thúc xong công việc của họ mới về. 

- Khi đòi hỏi giữa các vai trò xung đột nhau nhưng ở khía cạnh 
nào đó vẫn có thể dung hoà và xã hội cũng tạo điều kiện cho sự dung 
hoà đó thì các cá nhân có xu hướng phối hợp các vai trò với nhau. Thí 
dụ, trong giờ nghỉ ở công xưởng, các công nhân có thể làm các việc 
phụ khác như đan len, đọc tài liệu, Ôn thi v.v. 

Trong xã hội hiện đại, xung đột vai trò biểu hiện rõ nhất ở người 
phụ nữ. Họ là người phải đảm nhận vai trò kép: vừa tham gia công tác 
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xã hội, vừa làm công việc gia đình. Cả hai vai trò này đều đòi hỏi ở họ 
rất nhiều sức lực và thời gian. Nếu như người phụ nữ làm tốt công tác 
xã hội, tức là phải dành nhiều thời gian và sức lực cho công việc này 
thì họ sẽ sao nhãng công việc gia đình, và hhư thế họ khó có thể thực 
hiện tốt vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình. 

Vì vậy, trong xã hội hiện đại, một phương pháp hữu hiệu có thể 
giảm tối đa sự xung đột vai trò của người phụ nữ là việc thực hiện xã 
hội hoá công việc gia đình, một phần các công việc gia đình sẽ được 
các dịch vụ xã hội đảm nhận, đồng thời kêu gọi nam giới tích cực hơn' 
nữa trong các công việc gia đình. Có như vậy, người phụ nữ mới được 
giải phóng khỏi các công việc gia đình và tham gia vào công tác Xã 
hội. , 
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Chương IX 


BIẾN ĐỔI XÃ HỘI 


1. Khái niệm biến đổi xã hội 

l.1. Khái niệm 

Mọi xã hội - cũng giống như tự nhiên - không ngừng biến đổi. Sự 
ổn định của xã hội chỉ là sự ổn định của bề ngoài, còn thực tế nó 
khôrg ngừng thay đổi bên trong bản thân nó. Do đó, bất cứ xã hội nào 
và bất cứ nền văn hoá nào, cho dù nó có bảo thủ và cổ truyền đến đâu 
chăng nữa cũng luôn luôn biến đổi. Và, sự biến đổi đó trong xã hội 
hiện đại ngày càng rõ hơn, nhanh hơn, và điều này làm cho ta nhận 
thấy sự biến đổi đó không còn là điều mới mẻ, nó đã trở nên đường 
như chuyện thưởng ngày. Có nhiều cách quan niệm về sự biến đổi xã 
hội. Một cách hiểu rộng nhất, cho đó là zmột sự thay đổi so sánh với 
một tình trạng xã hội hoặc một nếp sống có trước. Trong một phạm vi 
hẹp hơn, người ta cho rằng sự biến đổi xã hội được đề cập đến sự biến 


đổi về cấu trúc của xã hội (hay tổ chức xã hội của xã hội đó) mà sự . 
biến đổi này ảnh hưởng sâu sắc đến phần lớn các thành viên của một . 


xã hội. Còn những biến đổi chỉ tác động đến một số ít cá nhân thì ít 
được các nhà xã hội học quan tâm, chú ý. 

Đó chỉ là hai trong nhiều cách hiểu về sự biến đổi xã hội. Trong 
chương này, chúng tôi đưa ra một định nghĩa về sự biến đổi xã hội 
như sau. Biến đổi xã hội là một quá trình qua đó những khuôn mẫu 
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của các hành vị xã hội, các quan hệ xã hội, các thiết chế xã hội và các 
hệ thống phân tầng xã hội được thay đổi qua thời gian. 

August Comte,người đưa ra thuật ngữ xã hội học đã tin tưởng 
rằng khi các nhà xã hội học xác định những nguồn gốc của sự biến đổi 
xã hội, thì họ có thể giúp chương trình cho một xã hội tương lai tốt 
hơn. A.Comte tuyên bố rằng, biến đổi xã hội là: a) chắc chắn sẽ xảy 
ra; b) nó theo một con đường phát triển, và c) những tiến bộ tất nhiên 
hướng tới một xã hội tốt hơn. 

A.Comte tin tưởng rằng, thông qua biến đổi xã hội, nhân loại 
chuyển từ người nguyên thuỷ đốt nát đến con người được giáo dục, và 
những cái mà chúng ta được học hoặc được phát triển tiến về con 
đường tách khỏi sự sắp đặt của Thượng đế, vì sự tiến bộ của nhân loại. 

Như vậy, mọi cái đều biến đổi. Và xã hội cũng giống như các 
hiện thực khác, không ngừng vận động và thay đổi. Tất cả các xã hội 
đều ở trong một thực trạng "đứng yên trong sự vận động liên tục". Dù 
vậy, mức độ hoặc phạm vi của sự biến đổi không giống nhau từ xã hội 
này đến xã hội khác. Trong lịch sử phát triển của nhân loại, nhiều thời 
kỳ lịch sử phát triển, sự biến đổi của xã hội điễn ra nhanh, chậm khác 
nhau. Ví dụ, các xã hội săn bắn, hái lượm họ chấp nhận những lối 
sống mới và từ bỏ những phong tục truyền thống, nhưng họ làm điều 
đó rất chậm chạp, trải qua hàng thế kỷ thậm chí hàng triệu năm. Đối 
với xã hội nông nghiệp và sự hình thành các đô thị, tốc độ xã hội diến 
ra nhanh hơn, và công nghiệp hoá thì sự biến đổi xã hội chỉ trải qua 
vài thập kỷ, thậm chí một vài năm. 

Căn cứ vào phạm vi ảnh hưởng của biến đổi xã hội, người ta chia 
nó ra làm hai cấp độ khác nhau như sau: 

- Những biến đổi vĩ mô. Đó là những biến đổi diễn ra và xuất 
hiện trên một phạm vi rộng lớn. Bởi vì chúng diễn ra trong những thời 
kỳ dài. Sự biến đổi vĩ mô có thể không nhận thấy được vì nó diễn ra 


280 


quá châm chạp đối với con người, siống như là họ đang trải qua 
những cuộc sống thường ngày vậy. Một ví dụ điển hình về sự biến đổi 
vĩ mô là sự hiện đại hoá, đó là một quá trình qua đó các xã hội trở nên 
khác nhau bên trong nhiều hơn, như sự thay đổi các thiết chế xã hội 
giản đơn bằng những thiết chế xã hội phức tạp. 

Những biến đổi xã hội vĩ mô khác mất ít thời gian hơn SOng cũng 
có thể trải qua vài thế hệ, ví như trong các xã hội công nghiệp đi từ 
kinh tế công nghiệp đến thông tin và kinh tế dịch vụ. 

- Biên đổi vi mô: liên quan đến những biến đổi nhỏ, nhanh được 
tạo nên những quyết định không thấy hết được, như sự tương tác trong 
quan hệ của con người trong đời sống hàng ngày. 

1.2. Đặc điển của biến đổi xã hội 

Nhìn chung, người ta có thể miêu tả biến đổi xã hội bằng một số 
đặc trưng nổi bật sau đây. 


- Biếm đổi xã hội là hiện tượng phổ biến nhưng nó diễn ra không 
giống nheu giữa các xã hội. Mỗi xã hội đều biến đổi thông qua thời 
gian, nhưng do điều kiện khác nhau nên eác xã hội biến đổi theo 
những nhịp độ nhanh, chậm khác nhau. 


Như G.J. Lenski cho rằng, tốc độ của sự biến đổi xã hội 81a tăng 
khi nền kỹ thuật của một xã hội phát triển. Do đó, biến đổi xã hội ở 
các xã hội có nền khoa học - kỹ thuật phát triển cao sẽ diễn ra nhanh 
hơn những xã hội có nền khoa học - kỹ thuật kém phát triển. Hơn nữa, 
không phải mọi yếu tố văn hoá điều biểu hiện những nhịp độ thay đổi 
như nhau, mà nó có sự "lệch pha” trong sự thay đổi. Trong trường hợp 
này, theo mhư William F.Ogbum mô tả quá trình đó như là "những sự 
chậm trễ văn hoá” (hay những sự lạc hậu văn hoá: Cultural lags), đây - 
là quá trình các hiện tượng văn hoá vật chất thường thay đổi nhanh 
hơn các hiện tượng văn hoá tinh thần. Theo W.F.Ogburn, những sự lạc 
hậu văn hoá là thời kỳ nguy hiểm cho xã hội vì những mâu thuẫn gay 
gắt bên trong có thể xảy ra. 


281 


- Biến đổi xã hội khác biệt về thời gian và hậu quả. Có những 
biến đổi chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và không có ảnh hưởng 
lâu dài. Nhưng cũng có những biến đổi điễn ra trọng những thời kỳ 
đài, có khi hàng nghìn năm hay vài thế hệ. 

Ảnh hưởng'của biến đổi xã hội cũng khác nhau tuỳ thuộc vào 
tính chất, mức độ phạm vi của sự biến đổi xã hội đó. Hơn nữa, biến 
đổi xã hội có thể tạo nên ảnh hưởng vừa tích cực hoặc vừa không tích 
cực, như công nghệ tin học một mặt nó tạo ra không ít những nghề 
mới; đồng thời nó cũng loại bỏ nghề cũ, cũng như nó tạo khả nàng tối 
đa cho con người tiếp cận với thông tin bên ngoài xã hội và trên thế 
giới, song nó cũng can thiệp vào đời sống riêng tư của con người, cả 
lĩnh vực văn hoá - tỉnh thần và sức khoẻ. Đây cũng chính là lý do 
khiến cho người ta tranh luận nhiều về sự biến đổi xã hội, và thường 
có nhiều người ủng hộ cũng như có không ít người phản đối về hậu 
quả của nó, như ví dụ ở trên về Computer. Bên cạnh những thay đổi về 
_ kỹ thuật, những thay đổi trong các khuôn mẫu, các chuẩn mực xã hội 
hoặc các hành vi xã hội có liên quan đến các hành vi giới hoặc chủng 
tộc cũng trở thành những vấn đề tranh luận. Nhất là khi những thay 
đổi trong các khuôn mẫu xã hội đem lại lợi ích cho phụ nữ ít hơn nam 
giới, hoặc những dân tộc kém phát triển chịu đựng nhiều thiệt thòi 
hơn các dân tộc phát triển,V.v... 

- Biến đổi xã hội vừa có tính kế hoạch vừa có tính phi kế hoạch. 
Đây là tính hai mặt của sự biến đổi. Nói một cách khác, những biến 
đổi xã hội do con người tạo nên đều xuất phát từ tính tự giác, chủ 
động của con người, do đó có thể kiểm soát được. Song, đồng thời 
cũng khó kiểm soát ngay chính những biến đổi xã hội do con người 
tạo ra, điều này thể hiện rõ nhất ở xã hội công nghiệp. Ví dụ công 
nghiệp phát triển đem lại những sản phẩm mới, đa dạng và nãng suất - 
chất lượng cao nhưng nó cũng tạo ra những mặt trái ảnh hưởng đến 
cuộc sống: nạn ô nhiễm môi trường, hiện tượng thất nghiệp, các tệ nạn 
xã hội, v.v... 
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Mặt khác, những biến đổi xã hội do tự nhiên gây ra, lại càng khó 
kiểm soát hơn bởi tính phi kế hoạch của thiên nhiên. Trên phương 
diện này, con người chỉ có thể học cách để chung sống với thiên nhiên 
mà thôi. - 

1.3. Biến đổi xã hội và các khái niệm liên quan 

Như đã nói ở trên, có những cách hiểu biết khác nhau về sự biến 
đổi xã hội. Một phần do quan điểm học thuật, cách tiếp cận vấn đề 
khác nhau, một phần cũng bởi khái niệm biến đổi xã hội có liên quan 
gần gũi với một vài khái niệm gần kề nó. Bởi lẽ đó, chúng ta cần làm 
rõ hơn một vài khái niệm liên quan đến biến đổi xã hội. 

- Biển cố xã hội. Các nhà nghiên cứu thường phân biệt khái niệm 
biến cố xã hội với biến đổi xã hội. Một biến cố xã hội (một sự kiện xã 
hội) như một cuộc bầu cử, một cuộc biểu tình, một cuộc đình công... 
nó có thể đem lại sự thay đổi và cũng có thể không đem lại một sự 
thay đổi nào. Chính vì thế, T. Parsons đã đưa ra sự phân biệt giữa sự 
thay đổi về sự bình quân và sự thay đổi có tính cơ cấu. Thay đổi về sự 
quân bình là việc đi đến một sự quân bình mới sau những xáo trộn, 
những biến cố. Nhưng các đặc trưng của hệ thống xã hội vẫn không 
thay đổi, hay nói chính xác hơn chỉ một số bộ phận của tổng thể xã 
hội biến đổi nhưng cơ cấu của xã hội vẫn không bị ảnh hưởng. Theo ý 
nghĩa này, sự thay đổi quân bình không liên quan đến sự biến đổi xã 
hội mà chúng tôi đã.trình bày ở phần khái niệm. 

- Tiển bộ xá hội. Khi phân tích xu hướng của sự biến đổi xã hội, 
người ta thường đặt câu hỏi về một sự biến đổi nào đó có phải là một 
sự đi lên (tiến tới và tiến bộ) hoặc là một sự đi xuống (một sự thụf lùi, 
thoái hoá) hay không? Nhìn chung, sự biến đổi xã hội được tạo nên 
thường là có lợi ích cho nhiều người. Việc đánh giá sự biến đổi, xét 
theo bề ngoài trone nhiều trường hợp, tuỳ thuộc vào sự xét đoán của 
con người trong xã hội về cái gì đáng ước nutốn hoặc không đáng ước 
muốn. Bởi vậy, nói một cách khái quát, người ta cho rằng sự tiến bộ là 
một sự vận động có ý thức trong một chiều hướng được tán thành và 
đáng mong đợi. Như vậy, tiến bộ liên quan đến giá trị. Và, đây là sự 
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khác biệt giữa sự tiến bộ và sự biến đổi xã hội. Thuật ngữ "tiến bộ” là 
một phán quyết giá trị chứ không phải là một lời tường thuật VỀ mỘI 
sự kiện. Trái lại, thuật ngữ “biến đổi" là một thuật ngữ không chỉ định 
hướng giá trị mà thể hiện một sự mô phỏng của một nên văn hoá hay 
cấu trúc xã hội hiện hữu. - 

Cũng cần thấy rằng, phải đến thế kỷ XIX, khái niệm tiến bộ xã 
hội mới trở thành một khái niệm xã hội học thật sự, đặc biệt với 
những cống hiến của A. Comte, Saint-Simon và K. Marx. 

Với Marx, khái niệm tiến bộ xã hội mang một nội dung hoàn 
chỉnh hơn với sự phát hiện ra chủ nghĩa duy vật lịch sử của ông. Marx 
quan niệm tiến bộ xã hội của loài người trải qua những hình thái xã 
hội khác nhau, từ thấp lên cao dựa trên phương thức sản xuất, trong đó 
lực lượng sản xuất giữ vai trò quyết định. Từ những luận điểm cơ bản 
của Marx, những nhà lý luận mácxít đã xây dựng nên một học thuyết 
ˆ về tiến bộ xã hội theo lối tuyến tính, tuần tự đã trải qua các hình thái 
xã hội (và các phương thức sản xuất tương ứng) sau đây: công Xã 
nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và cộng 
sản chủ nghĩa. 

- Tiến hoá. Thuyết tiến hoá ban đầu do Darwin nêu ra trong lĩnh 
vực sinh học, như một học thuyết về sự phát triển của tự nhiên. Học 
thuyết của ông có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều nhà nghiên cứu xã hội 
với những tên tuổi nổi tiếng: Morgan, nhà'nhân học người Mỹ (1818 - 
1881) và Spencer, nhà triết học và xã hội học người Anh (1820 - 
1903). Morgan cho rằng, con người tiến hóa qua ba trạng thái: hoang 
dã, man đã và văn minh. Còn Spencer xây dựng một lý thuyết thống 
nhất về sự tiến hoá theo công thức: chuyển từ cái thuần nhất đơn giản 
sang cái không thuần nhất phức tạp, thông qua phân hoá để đạt tới sự 
thống nhất. Trong lời nói đầu của “Sinh học xã hội” ông viết: “Tiến 
hoá cơ thể và tiến hoá xã hội cùng tuân thủ một quy luật”. Theo 
Spencer, quá trình tiến hoá đồng thời tiếp nhận cá sự hỗn tạp và sự 
hoà hợp, tờ đó ông chia thành : tiến hoá vô cơ (sự hình thành vũ trụ 
vàtrái đất), tiến hoá hữu cơ (tiến hoá sinh học) và tiến hoá siêu hữu cơ 
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(chỉ sự phát triển xã hội và hình thành đạo lý và nhân cách). Trong tác 
phẩm “Triết học tổng hợp"ông dành 3 tập (trong số 10 tập) viết về 
nguyên tắc xã hội học, và ông xếp xã hội học vào tiến hoá siêu hữu 
cơ, là cơ thể đặc biệt của xã hội. 

Thuyết tiến hoá xã hội , về sau này còn trải qua những thay đổi 
quan trọng với những lý thuyết về sự phát triển xã hội của Merton, 
Rostow,v.v... nhưng về nguyên tắc vẫn đi theo con đường trước đây. 

Thuyết tiến hoá còn dùng theo một nghĩa khác, trong mối quan 
hệ với cách mạng xã hội. Những người theo thuyết này chủ trương 
phát triển xã hội chỉ là kết quả của những thay đổi dân dân về số 
lượng, tự chúng không dẫn tới những biến đổi vẻ chất lượng (cách 
mạng xã hội). Theo quan niệm này, sự tiến hoá là liên tục, không có 
đứt đoạn và nhảy vọt. 

Trong xã hội học, để tiện lợi cho việc phân tích, người ta phân 
biệt hai hình thức biến đổi lớn: ziến hoá và cách mạng. Cả hai tuỳ 
thuộc vào những yếu tố bên trong và bên ngoài. Thoạt nhìn, chúng tự 
phân biệt với nhau bằng tính chất chậm chạp hay nhanh chóng của sự 
biến đổi diễn ra trong xã hội ở những thời điểm nhất định. Những biến 
đổi bên trong, ở bất kỳ lĩnh vực nào, cũng kéo theo một sự tiến hoá và 
sự tiến hoá này đôi khi diễn ra nhanh chóng trên phương diện vật chất, 
nhưng chậm hơn phương diện tinh thần. 

Sự tiến hoá mới đây nhất và rất gần gũi với cách mạng là sự tiến 
hoá được biết với cái tên "phát triển". Cho dù đến nay, chưa có một 
định nghĩa nào về phát triển được mọi người công nhận, nhưng lại 
được rất nhiều nhà khoa học xã hội bàn tới, trở thành một trong những 
khái niệm thịnh hành nhất vào nửa sau thế kỷ XX. Hiện nay, trong 
một số giới nghiên cứu về sự phát triển và kém phát triển, người ta 
tạm thời lấy nội dung do Liên hợp quốc đưa ra làm căn cứ, theo đó 
phất triển là "một quá trình trong đó toàn thể loài người áp dụng 
những công cụ hiện đại của khoa học và công nghệ vào những mục 
tiêu của mình, qua những thời kỳ khác nhau và có tính không thể đảo 
nðược của quá trình đó." | 
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2. Những cách tiếp cận xã hội học về sự biến đổi xã hội 
| Các nhà xã hội học khi xem xét sự phát triển của xã hội, đã đưa 
ra một số lý thuyết để giải thích tại sao biến đổi xã hội lại xảy ra và 
dự đoán những biến đổi sẽ diễn ra trong tương lai. Một số cách tiếp 
cận chủ yếu về biến đổi xã hội thường được bàn đến nhiều hơn cả là: 
2.1. Cách tiếp cận theo chu kỳ 
Đối với hầu hết lịch sử nhân loại, sự hiểu biết về chu kỳ của sự 
biến đổi xã hội đã thống trị ý nghĩ của con người. Trước khi phát 
minh ra đồng hồ và trước cách mạng công nghiệp, những huyền thoại 
về chu kỳ của tự nhiên. Mặt trời mọc và lặn các mùa thay đổi. Điều 
này cùng với những sự lặp lại tự nhiên khác đã dẫn dắt đời sống hằng 
ngày của con người và ảnh hưởng mạnh mẽ đến những khái niệm, 
nhận thức của họ vẻ sự biến đổi xã hội. Với họ, lịch sử được lặp lại 
mãi trong những chu kỳ không kết thúc. 


Các nhà khoa học và các nhà sử học trước đây nhìn chung phản 
đối những tư tưởng trên mặc dầu một số vay mượn những phép ẩn dụ 
sinh học cho rằng các xã hội có "những tuổi đời cố hữu "riếng của 
chúng, và rằng mỗi xã hội, có cái được sinh ra trưởng thành và sau đó 
mất đi. Một số nhà lý thuyết về chu kỳ lặp lại, như nhà sử họ: tên là 
Arnold Toynbee giữ một số quan điểm tương tự song ông phản đối 
"sự không thể tránh được" của sự suy tàn và đề xuất rằng "những nỗ 
lực được tạo nên bởi con người có thể cho phép văn minh hoá đối với 
sự sống". Nhà xã hội học P. Sorokin đưa ra lý thuyết chu kỳ về sự biến 
đổi với một bước tiến xa hơn, tranh luận rằng sự văn minh hoá được 
dao động trong ba kiểu của "những trạng thái tâm lý” hoặc rộng hơn: 
những kiểu hệ tư tưởng, kiểu cảm giác và kiểu lý tưởng. Theo $orokin, 
trong tất cả các hệ thống văn hoá, sự biến đổi xuất hiện khi mô hình 
cụ thể của suy nghĩ nắm được giới hạn lôgíc của nó. 

2.2. Những quan điểm tiến hoá 


Những mô hình kinh điển là những mô hình được mượn từ khoa 
học sinh học, nó đã giành được uy tín to lớn trong thế kỷ XIX, rất 
nhiều nhà xã hội học đã tán thành với lý thuyết phổ biến đượ: gọi là 
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sự tiến hoá một chiều, (sự tiến hoá theo lộ trình dọc, chỉ tiến về phía 
trước chứ không lùi hoặc đi ngược về phía sau) cho rằng tất cả các 
hình thức của sự sống - và bằng giải phẫu học, tất cả các xã hội - "tiến 
hoá” từ những hình thức đơn giản đến phức tạp, với mỗi hình thức sau 
tiến xa hơn những hình thức trước của nó. 


Comte, người thường được nhắc tới như là người cha của xã hội 
học, đã phát triển một chủ đề tương tự. Ông lập luận rằng, tất cả các 
xã hội không thể tránh được sự trải qua ba giai đoạn mà ông gợi là: 
thần học, siêu hình và thực chứng, và xã hội châu Âu đã ở bước cuối 
cùng - bước cao nhất và là bước kết thúc của sự phát triển nhân loại. 

Spencer, một người đồng thời với Comte, cũng chịu ảnh hưởng 
mạnh bởi những lý thuyết sinh học về sự tiến hoá. Spencer nhìn sự tồn 
tại của các tổ chức và các xã hội như là sự liên quan trực tiếp với một 
môi trường chuyển đổi. Ông tin rằng các xã hội phương Tây có sự 
thuận lợi hơn để đến trình độ cao nhất bởi vì họ "đáp ứng tốt hơn" với 
những điều kiện của thế kỷ XIX hơn những xã hội không thuộc 
phương Tây. 

Một người khác, nhà xã hội học cổ điển E. Durkheim, tranh luận 
rằng những Hình thức mới của sự đoàn kết xã hội, hoặc những ý thức 
cụ thể, sẽ xuất hiện để duy trì trật tự xã hội. Theo Durkheim, có hai 
kiểu mô hình. Trong các xã hội giản đơn mỗi thành viên thực hiện các 
nhiệm vụ giống nhau, có thể thay thế lẫn nhau và chia sẻ những giá 
trị, những niềm tin giống nhau. Tính gắn kết, hay Durkheim gọi là sự 
đoàn kết cơ học phù hợp với xã hội hoà nhập. Trải qua thế kỷ XIX, rõ 
ràng rằng sự công nghiệp hoá, sự tăng trưởng dân số và cạnh tranh 
đang phá huỷ những hình thức truyền thống của sự đoàn kết xã hội. 
Để tiến tới một hình thức cao hơn: sự đoàn kết hữu cơ, trong đó sự 
phân công lao động tạo ra những người có cá tính khác nhau, thực 
hiện những nhiệm vụ riêng biệt, với những vai trò đặc biệt. Theo Ông, 
sự cố kết xã hội bên trong là kết quả của sự bổ sung lẫn nhau giữa cấc 
chức năng và một kiểu giá trị mới xung quanh khái niệm nhân cách 
con người. Durkheim đưa ra khái niệm "sự rối loạn" để nói lên sự bất 


lực của xã hội trong việc hội nhập các cá nhân và sự suy yếu về ý thức 
tập thể. 

Những quan điển tiến hoá mới. Trong thế kỷ XX, những mô 
hình trên đã mô tả biến đổi xã hội như là sự tiếp tục và không thể thay 
đổi được thay thế bằng sự sành điệu và tế nhị hơn. Ví dụ, những lý 
thuyết tiến hoá mới , hiểu biết về các xã hội khác nhau tuỳ thuộc vào 
mức độ phức tạp của xã hội và qua thời gian một khuynh hướng 
chung đi tới sự khác biệt xã hội (kinh tế, gia đình, tôn giáo, chính 
trị,....) trở thành sự phân chia và khác biệt giữa cái này và cái kia. 

Không giống các nhà lý thuyết tiến hoá ở thế kỷ XIX, các nhà lý 
thuyết tiến hoá mới không mô tả một hình thức của xã hội như là một 
sự tuyệt đối, cũng không khẳng định rằng, các xã hội không thể tiến 
hoá tới một vài thực trạng cao hơn. 

2.3. Quan điểm xung đột 


Giống như hầu hết các nhà lý thuyết xã hội ở thế kỷ XIX, Karl 
Marx chịu ảnh hưởng lớn bởi thuyết tiến hoá. Ông đồng ý rằng các xã 
hội, phải chuyển đổi để tồn tại và Marx không nhấn mạnh rằng kinh tế 
phục vụ như là sự thành lập cho trật tự xã hội. Được xếp vào các nhà 
lý thuyết theo chủ nghĩa xung đột đối kháng, Marx đã triển khai một 
lý thuyết tiến hoá về sự biến đổi xã hội. Dựa vào sự thay đổi liên tục 
trong kỹ thuật mà các xã hội tiến từ đơn giản đến phức tạp. Ở mỗi 
trạng thái, một xã hội tiêm ẩn những điều kiện tự huỷ diệt, và những 
điêu kiện này cuối cùng sẽ dẫn đến sự biến đổi và đưa xã hội vào 
trạng thái tiếp sau đó. _ ẹ 

Karnl Marx có cái nhìn về quá trình hiện đại hoá rất khác biệt với 
những nhà tư tưởng xã hội khác, bởi lẽ Marx nhấn mạnh tầm quan 
trọng của mâu thuẫn xã hội. Đối với Marx xã hội hiện đại đồng nghĩa 
với xã hội tư bản, một hệ thống kinh tế được sản sinh do đấu tranh 
giai cấp vào cuối thời kỳ trung cổ. Giai cấp tư sản nắm giữ hệ thống 
sản xuất mới do cuộc cách mạng công nghiệp đem lại và đã thành 
công trong việc thay thế giai cấp quý tôc. 
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Karl Marx cũng không phủ nhận rằng sự hình thành tính hiện đại 
có liên quan đến sự suy tàn của các cộng đồng có quy mô nhỏ, đến Sự 
phân còng lao động gia tăng và sự xuất hiện của thế giới quan duy lý. 
Ông cho ràng, cả ba yếu tố này đều cần thiết cho việc phát triển chủ 
nghĩa tư bản. Chính chủ nghĩa tư bản đã kéo những. người nông dân từ 
các vùng nông thôn về các đô thị với hệ thống thị trường không ngừng 
phất triển Sự chuyên môn hoá là cơ sở cho sự vận hành các xí nghiệp. 
Tính duy lý thể hiện rõ trong xã hội tư bản. Marx có một cái nhìn về 
quá trình hiện đại hoá khá lạc quan, ông tin tưởng rằng mâu thuẫn xã 
hội trong xã hội tư bản sẽ đem lại một cuộc cách mạng xã hội và cuối 
cùng chủ nghĩa tư bản sẽ lật đổ và thay thế bằng một xã hội công 
bàng, hơn, nhân đạo hơn. 


3. Những quan diểm hiện đại về biến đổi xã hội 
3.!. Quan diểm tổng hợp 


Hiện nay một số nhà xã hội học tán thành chỉ với một lý thuyết 
quan trọng về biến đổi xã hội. Một số mượn những yếu tố của thuyết 
tiến hoá mới và nhấn mạnh sự thích ứng và các yếu tố kinh tế trong 
quá trình của sự chuyển đổi. Hầu hết nhấn mạnh cơ sở giai cấp và 
những hình thức khác nhau của sự xung đột trong và giữa các xã hội. 

Tương tự, thay vì sự quan tâm giải thích vẻ sự thay đổi trong 
những thuật ngữ của một yếu tố đơn lẻ, hầu hết đồng ý rằng sự tương 
tác phức tạp của nhiều yếu tố - cả yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài 
của nhiều yếu tố - tạo nên sự biến đổi. Mặc dù trong những hoàn cảnh 
xã hội và lịch sử nhất định, các yếu tố cụ thể đôi lúc có thể ảnh tường 
nhiều hơn những yếu tố khác. 


Những, yếu tố sau đây được các nhà lý thuyết hiện đại nhắc đến 
khi nói về biến đổi xã hội. 


Môi trường vật chất, bao gồm những biến động lớn như bão, lụt, 
hạn hán, động đất, v.v... 

Những hoạt động của con người - đặc điểm những hoạt động 
công nghiệp trong hai thế kỷ qua - đã tạo nên sự biến đổi môi trường, 
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gây ra mưa acid, làm tăng nhiệt độ khí quyền, huỷ hoại rừng, cạu kiệt 
đất đai,v.V... : 

Tất cả những sự kiện đó đều tạo nên biến đổi xã hội và nó tiềm 
ẩn động lực làm thay đổi môi trường vật chất trong tương lai gần. 

Công nghệ là sự áp dụng kiến thức trong thực tiễn, là tri thức ứng 
dụng. Nó có sức mạnh đối với biến đổi xã hội từ khi con người phát 
minh ra công cụ đầu tiên. Ngày nay, laze, công nghệ gen, công nghệ 

sinh học, công nghệ tin học và những công nghệ ưu việt khác có tiềm 

năng vô cùng to lớn, làm tăng chất lượng cuộc sống của con "người. 
Công nghệ bước vào cuộc sống của chúng ta, nó cũng có khả năng 
giúp cho những nhóm lãnh đạo sức mạnh để giám sát và quản lý xã 
hội, kể cả những điều mà chỉ mấy năm trước không thể có và thậm chí 
không thể quản lý được. 


Sức ép dân số. Sự thay đổi trong quy mô và mật độ dân số, di 
dân, v.v... cũng là nguyên nhân quan trọng của sự biến đổi. Một trong 
những xu hướng quan trọng hơn cả là quá trình hiện đại hoá có một sự 
gia tăng đều đặn dân số toàn cầu qua hai thế kỷ nay. Dân số thế giới 
giờ đây xấp xỉ 6 tỷ người. 

Giao lưu văn hoá. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng của 
biến đổi xã hội. Hiện nay, du lich; thương mại quốc tế, và công nghệ 
viễn thông toàn cầu đã giới thiệu với thế giới một giấc mơ thường 
xuyên về những sản phẩm, đồ dùng, tư tưởng và những giá trị phương 
Tây - đặc biệt chủ nghĩa tiêu dùng, năng lực cá nhân, và văn hoá đại 
chúng. Tất nhiên, sự giao lưu văn hoá rất hiếm khi là một quá trình 
một chiều, và những sản phẩm và những tư tưởng của toàn bộ nên văn 
hoá thế giới ảnh hưởng đến thực phẩm chúng ta ăn, áo quần chúng ta 
mặc, âm nhạc chúng ta nghe và hầu hết những khía cạnh khác của văn 
hoá và xã hội chúng ta đang sống. 

Xung đột xã hội. Nhân tố này ảnh hưởng cả ở nhịp độ và sự trực 
tiếp của sự biến đổi xã hội . Bởi những xung đột thường mang được 
lợi nhiều từ những địa vị, những tầng lớp tính hoa thường kháng cự lại 
sự biến đổi và đàn áp tầng lớp dưới và những người thiết kế nên sự 


290 


thay đổi. Khi nhóm không thuộc tầng lớp tỉnh hoa giành được sự kiểm 
soát các nguồn lực và sử dụng chúng vận động dân chúng ủng hộ cho 
mục tiêu của họ. 

Và tất cả các quốc gia giờ đây là một bộ phận của một chính sách 
tÒan cầu về chính trị - kinh tế. Sự đấu tranh cho sự phồn vinh, quyền 
lực. và uy tín trong các nhà nước - dân tộc giờ đây đang tạo thành quá 
trình biến đổi xã hội. - 

3.2. Hiến dổi xã hội: những quan điển toàn cầu 

Trong yêu cầu để hiểu được sự biến đổi xã hội hiện đại, cần thiết 
phải xem xét nó trong mỗi dân tộc, mỗi nền văn hoá cụ thể, những tài 
nguyên, những xu hướng dân số và những xung đột bên trong của 
chúng. 

Hầu hết các nhà xã hội học giải thích sự tiếp diễn và biến đổi, và 
những quan hệ trong các dân tộc giàu và nghèo bằng sự chấp nhận 
hoặc lý thuyết hiện đại hoá hoặc lý thuyết hệ thống thế giới. 

Lý thuyết hiện đại hoá 

Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thuyết tiến hoá và thuyết chức 
năng, thuyết hiện đại hoá công nhận sự phát triển toàn cầu như một 
quá trình tiến bộ và lâu đài, trong đó khoa học và công nghệ dẫn dắt 
các xã hội từ những thiết chế xã hội truyền thống, tiền công nghiệp 
đến những thiết chế xã hội phức tạp. 

Các nhà xã hội học xác định năm giả thiết chủ yếu tạo thành 
nhữmg trường phái hiện đại sớm nhất, như sau: 

- Thứ nhất, hiện đại hoá là một quá trình châu Âu hoá (hoặc Mỹ 
hoá). Vì các quốc gia tây Âu và nước Mỹ đã phát triển trước tiên và 
hầu hết kinh tế và chính trị thuận lợi, ưu việt. Những thiết chế của nó 
trợ ø1úp những mô hình cho tất cả các dân tộc khác. 

- Thứ hai, hiện đại hoá là không thể đảo ngược, khi các nước ở 
thế ;giới thứ ba tiến hành hợp tác với phương Tây, họ có thể cản trở 
nhưmg không thể kháng cự sự thúc đẩy quá trình hiện đại hoá chắc 
chấm sẽ xảy ra. 
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- Thứ ba, hiện đại hoá là một quá trình hợp nhất mã thậm chỉ 
những nguyên nhân của tất cả các xã hội gần giống nhau. 

- Thứ tư: nó cũng là quá trình trong đó những lợi ích lâu dài của 
hiện đại hoá quan trọng hơn những khó khăn, gian khổ như các dân 
tộc đạt được các sản phẩm, giáo dục, và sức khoẻ tốt hơn chất lượng 
của đời sống con người tăng lên. 

- Thứ năm: hiện đại hoá là cả một quá trình lâu dài, có thể vài thế 
hệ hoặc thậm chí hàng thế kỷ đối với một số dân tộc. 

__ Lý thuyết hệ thống thế giới và lý thuyết phụ thuộc 

Mặc dầu lý thuyết hệ thống thế giới công nhận rằng các dân tộc 
khác biệt về văn hoá, /ý thuyết hệ thống thế giới cũng khẳng dịnh rằng 
tất cả các dân tộc là một bộ phận của sự phân công lao động rộng lớn 
và không bình đẳng về quan hệ chính trị mà lợi ích của các nước đang 
phát triển phải chỉ phí cho các nước kém phái triển. 

Trong hệ thống kinh tế toàn cầu hiện nay, một số nước có thể 
đứng trong các guốc gia trung tâm như là Mỹ, Canada và Nhật Bản, 
với việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ cho cả việc tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu. Các quốc gia trung tâm nhập khẩu những nguyên 
liệu thô và sử dụng lao động rẻ mạt, được cung cấp bởi các quốc 1a 
không trung tâm ở châu Á, châu Phi và nam Mỹ, nơi là đáy của tiên 
kinh tế toàn cầu. 

Kinh tế thế giới phát triển bởi sự sát nhập các lãnh thổ mới và dõi 
mới các kỹ thuật, công nghiệp hoá và thương mại hoá, và những quá 
trình này tiếp tục thay đổi quan hệ giữa các dân tộc. Tương tự, sư 
chuyển đổi kinh tế và chu kỳ phát triển và sự đình đốn tạo thành 
những điều kiện cho sự biến đổi xã hội có thể cho phép các dân tộc 
không trung tâm tiến lên trong hệ thống và là nguyên nhân khiến cho 
các quốc gia trung tâm đi xuống. 

Một quan hệ gần gũi với thuyết hệ thống thế giới được gọi là /ý 
thuyết phụ thuộc, lý thuyết này cho rằng các quốc gia dã công ngÌiệp 
hoá và giữa các nước ở thế giới thứ ba có những quan hệ phụ thuộc 
khác nhau. Có ba hình thức quan trọng hơn cả là: 
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[Phụ thuộc vào thương mại. Các quốc gia công nghiệp duy trì mãi 
những màu hình thuộc địa bằng cách mua những nguyên liệu thô - 
cale, đường, các khoáng sản - với những giá thấp nhất có thể được, và 
chế biến chúng ở nước mình rồi bán những sản phẩm cuối cùng đã 
hoàn thiện cho các nước trên thế giới thứ ba với giá cao gấp nhiều lần 
nguyên liệu thô. Sự phụ thuộc thương mại này cũng được duy trì bởi 
các hiệp ước với khả năng linh hoạt trong thương mai của các quốc gia 
công nghiệp, nhưng không mở rộng cho các quốc gia ở thế giới thứ 
ba. 


Phụ thuộc công nghiệp. Hợp tác đa quốc gia đi chuyển các nhà 
máy đến các nước ngoại biên để có thuận lợi về nhân công rẻ nhạt, 
giành được thị trường địa phương, có được thuận lợi vẻ thuế, hoặc 
trong một số trường hợp né tránh những vấn đề môi trường và những 
sự kiểm soát của chính phủ trên đất nước họ. 


Những nhà lý thuyết phụ thuộc nói rằng, đa quốc gia là tác nhân 
của một số ảnh hưởng tác hại khác đối với các quốc gia không trung 
tâm, bao gồm thu nhập bất bình đẳng, tỷ lệ tử vong cao hơn các quốc 
g1a chủ nhà, và lối sống xa hoa, trác táng cùng với tệ nạn tham nhũng, 
V.V... 


Phụ thuộc và đầu tư. Do sự tự do vay mượn từ quỹ tiền tệ quốc tế 
(IMF), của ngân hàng thế giới (WB) và những ngân hàng tư nhân, vào 
đầu năm 90, nợ của thế giới thứ ba đã gần 1,5 nghìn tỷ USD. Để trả 
lãi SỐ nợ này, các nước thế giới thứ ba đã phải chuyển hơn 50 tỷ USD 
mỗi năm tới các quốc gia trung tâm. Với các nước như là Venzuela và 
Brazil, sỐ nợ lao động từ 30 đến 130 tỷ USD - điều đó có nghĩa là một 
nửa ngoại tệ của họ kiếm được sử dụng cho trả nợ hơn là giúp cho 
phát triển hoặc thậm chí đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dân 
nước họ. 
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+4. Những nhân tố và điều kiện của sự biến đối xã hội. 
“4.1. Những nhân tố bên ngoài của sự biến đổi xã hội 

Những nhân tố đổi mới 

Kỹ thuật - công nghệ mới là một yếu tố cơ bản của sự biến đổi xã 
hội. Thông thường, một kỹ thuật mới xuất hiện và mất đi khi nó quấ 
lạc hậu. Nhiều phát kiến kỹ thuật đã đưa đến thay đổi xã hội, văn hoá 
một cách rộng rãi. Nhờ quá trình vận dụng tiến bộ kỹ thuật và khoa 
học công nghệ trong sản xuất, trong vận chuyển cũng như trong 
truyền thông,v.v... đã góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hoá. Ví như, 
sự phát kiến ra xe hơi trong, giao thông, đã giúp cho việc đi lại thuận ' 
tiện, nhanh chóng, thay đổi cách thức giao tiếp, tạo nên công ăn việc 
làm đồng thời cũng gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường xã hội 
(tiếng ồn, ô nhiễm không khí...). Trong cuộc sống, kỹ thuật mới góp 
phần làm thay đôi nhận thức và quan hệ xã hội giữa các cá nhân, như 
kỹ thuật thông tin đại chúng đóng một vai trò đáng kể trong việc Xã 
hội hoá con người. Alvirl Toffler đã nói đến ba làn sóng trong lịch sử 
phát triển kỹ thuật của nhân loại như sau: 

- Làn sóng thứ nhất tương ứng với cuộc cách mạng nông nghiệp. 

- Lần sóng thứ hai bắt đầu với quá trình công nghiệp hoá. 

- Làn sóng thứ ba: được đánh dấu bởi những phát minh ra các kỹ 
thuật tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Các yếu tố kinh tế: 

Nghiên cứu cho thấy, những biến đổi cơ bản ở nhiều xã hội là kết 
qủa của các yếu tố kinh tế, các yếu tố này liên quan tới: 

+ Biến đổi trong các phương pháp, cách thức sản xuất ảnh hưởng 
đến cách mạng công nghiệp dẫn tới sự thành lập các xí nghiệp, nhà 
máy rộng lớn và nó cũng đưa đến sự tăng lén của quá trình đô thị hoá 
và sự phát triển các tổ chức công đoàn và những cái đó tác động trở lại 
biến đổi xã hội. 

+ Nhu cầu giáo dục nhiều hơn đối với lực lượng lao động, dẫn 
đến sự giáo dục bắt buộc. Sự tiếp cận nhiều hơn với giáo dục cho cả 
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Phụ nữ và Nam giới, liên quan đến quy mô gia đình nhỏ hơn giúp cho 
_ sự thiết lập các pia đình hạt nhân như là đơn vị hoạt động chính, với 
ảnh hưởng quan trọng lên các vai trò của chồng và vợ. 

+ Sự biến đối trong các phương pháp sản xuất gần đây dẫn đến sự 
tàn thêm thời gian nghỉ ngơi đối với một số người này và làm tăng 
thên sự thất nghiệp đối với một số người khác. 

Văn hoá mới. Không chỉ có kỹ thuật, máy móc biến đổi thế giới, 
mà việc hình thành văn hoá mới (với những niễm tin, giá trị mới...) 
cũn; có thể tạo nên sự biến đổi xã hội. Hơn nữa, rất nhiều nhà xã hội 
học đã tranh luận ràng sự thay đổi nhanh của kỹ thuật ở các xã hội 
phương. Tây được thúc đẩy bởi sự chấp thuận của các tư tưởng tiến bộ. 
_ Điển này khác với hầu hết các xã hội không trông đợi vào tiến bộ kỹ 
thuật và thường ngoảnh lưng lại trước khoa học - kỹ thuật, ở châu Âu 
thế cỷ XVH - XVII người ta chấp nhận rộng rãi điều này: sự tiến bộ 
của tư duy không chỉ là khả năng mà còn là tất yếu. Với sự quan tâm 
đó, shâu Âu đã làm nên những tiến bộ thông qua sự biến đổi xã hội 
nhanh chóng bởi người châu Âu mong muốn có sự biến đổi. 

Những cấu trúc xã hội mới. Những hình thức của cấu trúc xã hội 
có thể cũng là kết quả của sự „hát minh, sáng tạo. Ở thế kỷ XX, sự 
tiếp cận với sự biến đổi công nghệ đã được dẫn dắt đáng kể bởi những 
tổ chức chính tliức như là chính phủ, trường đại học, các đơn vị liên 
doanh. Thông qua những tổ chức - cơ cấu xã hội này mà kỹ thuật, 
công nghệ mới được xuất hiện và khai triển. Và, khi xuất hiện những 
kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nó lại tạo ra một số những nghành nghề 
mới, và tương ứng với nó là những cơ cấu xã hội mới, tổ chức xã hội 
mới, 

Cấu trúc xã hội đóng vai trò chủ yếu trong sự biến đổi xã hội, và 
sự biến đổi trong các vai trò và sự tạo thành những. vai trò mới thường 
là những nguyên nhân khác nhau của biến đổi xã hội. Ví dụ, quá trình 
thay đổi vai trò giới đã tác động rất nhiều đến sự biến đổi xã hội. Thực 
tế cho thấy rằng đa số phụ nữ hiện nay tham gia lực lượng lao động xã 
hội, và phụ nữ hiện nay có cơ hội chọn lựa nghề nghiệp rộng rãi hơn 
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xưa, kể các những công việc trước kia là "lĩnh vực độc quyền của nam 
ĐIỚI `. 

Hoặc như, cơ cấu giai cấp được coi như hạt nhân của cơ cấu xã 
hội. Khi cơ cấu giai cấp biến đổi, nó làm thay đổi cơ cấu xã hội và đi 
đến một cấu trúc xã hội mới. 

Những xung đột 


Nhiều sự thay đổi được tạo nên bởi sự xung đột trong các nhóm 
khác nhau của các xã hội. Đó là những mâu thuẫn trong các giai cấp, 
chủng tộc, các nhóm dân tộc thiểu số và sự khác biệt tôn giáo. 


Những mâu thuẫn xã hội đó, theo K. Marx, xuất phát từ những 
bất bình đẳng (như bất bình đẳng giới, bất bình đẳng giai cấp.v.v...), _ 
và việc giải quyết những mâu thuẫn đó sẽ đem đến những biến đổi Xã 
hội, thay đổi những kết cấu xã hội. Như phong trào đấu tranh đòi 
quyền công dân ở Mỹ những năm 50-60 không chỉ thay đổi những 
"barie" đối với các công dân da đen trong xu thế chủ đạo của xã hội 
Mỹ, mà còn làm thay đổi nhiều khía cạnh khác của xã hội. Hoặc, 
tronep một thời gian sớm hơn giai đoạn trên, xung đột trong nhiều 
nhóm tôn giáo của đạo Tin lành, dường như là cơ sở cho quyết định 
phân chia nhà thờ với những nhánh tôn giáo khác nhau với những nghi 
lễ và đội ngũ tín đồ khác nhau. 

Các phong trào đấu tranh của công nhân, đấu tranh dân quyền, Và 
đấu tranh của phụ nữ ở các xã hội trên khắp thế giới là biểu hiện của 
sự xung đột xã hội. Và, các phong trào này tạo nên sự biến đổi xã hội 
trên những phạm vi, mức độ khác nhau. 

Tăng trưởng dân số | 

Phát triển nhanh dân số là một động lực chính đưa đến sự biến 
đổi xã hội hiện đại. Sự biến đổi căn bản về quy mô dân số có thể gây 
ra thay đổi sâu sắc về văn hoá, xã hội. Khi dân số một xã hội tăng 
nhiều hơn, nó đưa lại những vấn đề mới đòi hỏi những mô hình mới 
của tổ chức xã hội. Ví dụ, khi quy mô dân số nhỏ, có thể cho phép 
thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp (trong đó tất cả các công dân có 
cơ hội để thực hiện quyết định). Trong khi hình thức này không thể áp 
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dụng cho mội xã hội có quy mô dân số lớn, ở đó đòi hỏi mô hình mới 
của dân chủ: người đại diện của chính phủ thực thi các quyết định của 
xã hội. Tương tự, các đô thị rộng lớn phải xây dựng rất khác so với 
những đô thị nhỏ do lượng, dân cư của nó qui định. Và quá trình đô thị 
hoá cũng góp phần tạo ra những biến đổi xã hội to lớn. 


Việc gia tăng dân số ngày càng đặt ra nhiều vấn đề đối với môi 
trường tự nhiên và môi trường xã hội. Sự thay đổi trong cơ cấu dân số 
cũng đòi hỏi sự thích ứng về mặt xã hội, về đời sống tinh thần - tình 
cảm của người cao tuổi...Tóm lại, sự phát triển dân số hoặc sự giảm 
sút dân số đều có tác động mạnh đến sư biến đổi xã hội. 


Tư tưởng 


Tư tưởng, lý luận giữ một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 
hoặc kìm hãm biến đổi xã hội. Học thuyết macxít thừa nhận vai trò 
quan trọng của tư tưởng, của lý luận trong việc tạo ra các biến chuyển 
xã hội. Như K. Marx nói: "vũ khí vật chất của triết học là giai cấp vô 
sản, cũng, giống như vũ khí tỉnh thần của giai cấp vô sản là triết học". 


Max Weber lại càng nhấn mạnh vai trò của hệ tư tưởng. Ông coi 
tư tuởng giữ vai trò động cơ trong biến đổi xã hội, đặc biệt là nghiên 
cứu của ông về tương quan giữa những giá trị luân lý của đạo Tin lành 
và sự hình thành của chủ nghĩa tư bản. Trong tác phẩm đạo đức Tin 
lành và tỉnh thần của chủ nghĩa tư bản, Weber nhấn mạnh tính hợp lý 
trong đạo Tin lành đã góp phần đưa đến sự biến đổi xã hội trong nên 
kinh tế của các nước châu Âu vào thế kỷ XVII, Parsons coi nguồn 
gốc của sự biến đổi xã hội học là do những biến đổi các giá trị, những 
khuôn mẫu trong xã hội. Trong lý thuyết hệ thống xã hội của mình, 
Parsons coi tiểu hệ thống văn hoá là hệ thống có nhiều thông tin nhất 
và nó kiểm soát các tiểu hệ thống khác. 

Các nhà xã hội học đều cho rằng, tư tưởng có thể giúp cho xã hội 
giữ nguyên trạng thái hoặc có thể kích thích sự biến đổi xã hội nếu 
những niềm tin và chuẩn mực xã hội không còn phù hợp với nhu cầu 
xã hội. 
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Tình lén đạt và hiện đạt hoá 

- Tính hiện dại được định nghĩa là những khuôn mẫu, những hình 
thức của tổ chức xã hội có liên quan đến vấn đề công nghiệp hoá. 

Dưới góc độ xã hội học, tính hiện đại và một số khái niệm tùng 
để mô tả những mô hình xã hội mang những đặc trưng của giai đoạn 
đi liên cuộc cách mạng công nghiệp ở tây Âu vào cuối thế kỷ XVI. 

- Hiện đại hoá: Đối với các nhà xã hội học, sự biến đổi từ cuộc 
cách mạng công nghiệp, được coi là quá trình hiện đại hoá. 

Nhà xã hội học N. J. Smelser đã gắn quá trình hiện đại hoá với 
những biến đổi tạo thành những mẫu hình khá phổ biến ở nhiều nước 
đang hiện đại hoá. 

- Có sự biến đổi từ việc sử dụng những kỹ thuật thô sơ, truyền 
thống (như thêu, may bằng tay) sang sử dụng kiến thức khoa học và 
kỹ thuật, ví dụ máy dệt vải. 

- Nông nghiệp chuyển từ nông nghiệp tự cung tự cấp trên những 
mảnh ruộng nhỏ sang kinh doanh nông nghiệp trên một phạm Vi rỘng 
lớn hơn. Điều này có nghĩa là tăng thêm chỉ phí mùa màng, mua 
những sản phẩm phi nông nghiệp, và thường thuê người làm công việc 
nông nghiệp. | 

- Trong công nghiệp có một chuyển đổi từ việc sử dụng. sức 
người, sức kéo động vật sang sử dụng máy móc. Kéo cày bằng bò, 
trâu được thay thế bằng máy kéo. 

- Xã hội chuyển từ gia đình trung tâm ở nông nghiệp và làng xã 
sang các đô thị, thành phố. 

- Gia đình chuyển từ gia đình truyền thống, gia đình mở rộng 
sanp gia đình hiện đại, gia đình hạt nhân để thay đổi cho phù hợp với 
những đồi hỏi của kinh tế - xã hội. 

_- Bất bình đảng giới giảm bớt phần nào khi người phụ nữ có 
nhiều. cơ hội tham gia vào các hoạt động, hoạt động kinh tế,v.v... 

- Tính đi động xã hội diễn ra linh hoạt hơn xã hội truyền thống, 
tạo nên những biến đổi trong phân tầng xã hội. 
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- Quyền lực cộng đồng, làng xã nhường chỗ cho các thiết chế nhà 
nước. 

- Nhiều thiết chế giáo dục mới được thiết lập, đáp ứng nhu cầu 
của xã hội công nghiệp. 

Sau Smelser, một nhà xã hội học khác tên là Petter Berper đã phát 
triển và đưa ra bốn đặc điểm khái quát của hiện đại hoá là: 

- Sự suy tàn của các cộng đồng và các xã hội truyền thống. 

- Sự gia tăng các khả năng lựa chọn của cá nhân. 
- Sự phát triển và đa dạng hoá của các loại hình tôn giáo, tín 
ngưỡng. 

- Con người hướng về tương lai và nhận thức về thời gian ngày 
càng g1a tăng. 


Những đặc điểm của hiện đại hoá trên đây không phải lúc nào, 
thời kỳ nào cũng hội đủ. Tuỳ đặc điểm, điều kiện của mỗi xã hội mà 
quá trình hiện đại hoá có những sắc thái riêng biệt. 

42 Nhữmg nhân tố bên ngoài của sự biến đổi 

Sự tương tác với môi trường bên ngoài là một nguyên nhân cơ 
bản của sự biến đổi trong các xã hội. Những biến đổi bên trong có thể 
có hàm chứa nguyên nhân bên ngoài, bởi vì một số nền văn hoá hoặc 
sự Sắp đạt xã hội có thể yếu kém trong việc đứng vững trước sức mạnh 
bên ngoài hoặc là từ những xã hội khác hoặc là môi trường vật chất. 
Do vậy, một số sự biến đổi đã từng có tác dụng phù hợp với những 
nhu cầu xã hội bên trong có thể phù hợp với những đòi hỏi bên ngoài. . 
Một vài yếu tố bên ngoài tác động đến sự biến đổi xã hội có thể kể ra 
sau đây: 

Sự truyền bá: Chúng ta biết rằng, sự đổi mới là một yếu tố cơ bản 
của sự biến đổi. Nhưng, những đổi mới, dù trong hình thức của công 
cụ mới, phong tục mới hoặc tôn giáo mới,v.v... phần nhiều được "nhập 
khẩu" từ những xã hội khác hơn là sự phát triển độc lập trong một xã 
hội. Như nhà nhân học xã hội học nổi tiếng Ralph Linton (1936) viết 
rằng: "số lượng phát minh, sáng tạo thành công có nguồn gốc bên 
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trone bất kỳ một xã hội nào thường là rất íU". Nhiều nhà xã hội tiến bộ 
nhanh bởi vì vay mượn những sự đổi mới từ các xã hội khác. Sự 
chuyển giao những đổi mới đó được gọi là sự truyền bá. Thông qua Sự 
truyền bá, những thành tựu của văn hoá, khoa học kỹ thuật được 
chuyển giao cho các xã hội khác nhau. Trong xã hội hiện đại, các nên 
văn hoá thường xuyên tiếp xúc và trao đổi giữa các dân tộc, các quốc 
gia, tạo nên sự giao lưu văn hoá giữa các xã hội khác nhau. Quá trình 
này tác động nhiều hay ít đến sự biến đổi xã hội tuỳ thuộc vào xã hội 
đó "mở" hay "khép kín". 

Sự biến đổi của hệ sinh thái. Sự biến đổi trong môi trường tự 
nhiên thường tạo nên biến đổi xã hội. Khí hậu lạnh quá hay nóng quá, 
lũ lụt hoặc động đất, hạn hán, v.v... đều đưa đến những biến đổi cuộc 
sống của con người. Những thay đổi theo chu kỳ trong thiên nhiên 
làm thay đổi cuộc sống sinh hoạt của con người. Thậm chí trong, một 
vài trường hợp nó đã xoá đi cả một xã hội, cả một nền văn minh, như 
vào khoảng I500 TCN, nền văn minh cổ đại Ấn Độ bị nước sông 
Hằng dâng lên và huỷ diệt. Mặt khác, sự phân bố các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên cũng quy định phần lớn lối sống của con người 
trên khu vực địa lý nhất định. Ở các xã hội sơ khai, trong khi khai 
thác thiên nhiên, đội khi tuỳ thuộc vào quan niệm của các xã hội về 
không gian và thời gian. Ngày nay, quá trình công nghiệp hoá dựa 
trên một quan niệm "chế ngự thiên nhiên" đã đưa đến hiểm hoạ tần 
phá thiên nhiên, ô nhiễm môi trường. Để giải quyết điều này, một số 
nước phương Tây đã rút ra được bài học về bảo vệ môi trường sinh 
thái hoặc là xuất khẩu những ngành công nghiệp gây Ô nhiễm môi 
trường sang các nước đang phát triển. 

Tóm lại, cả những yếu tố bên trong và bên ngoài đều tạo ra sự 
biến đổi xã hội, và cả hai có thể là nguyên nhân khiến các xã hội sụp 
đổ. Sự biến đổi có thể mang ý nghĩa tích cực, tiến bộ, nhưng cũng có 
thể mang ý nghĩa ngược lại. Những người châu Âu ở thế kỷ XVIII đã 
có thể đúng trong khi tin tưởng rằng, sự biến đổi là vốn có trong tất cả 
các xã hội. Dẫu vậy, có thể họ không đúng, khi họ tin tưởng chắc chắn 
rằng sự biến đổi luôn luôn có ý nghĩa tiến bộ. 
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4.3. Điều kiện biến dới va hói 

Biến đổi xã hội chịu tác động bởi những yếu tố bên trone và bên 
ngoái, như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, những yếu tố đó cũng cần 
có những điều kiện cần để xuất hiện tạo nên biến đổi xã hội. Những 
diều kiện cần cho sự biến đổi xã hội có thể là điều kiện vật chất , văn 
hoá. hoặc tính thần. Chúng tôi xin nêu ra một vài điều kiện cơ bản 
nh\ư sau: 

Thời gian. Bất cứ sự biến đổi nào cũng cần có thời gian, đây là 
một điều kiện quan trọng để có thể diễn ra sự biến đổi. Thời gian tự 
bản thân nó không tạo ra sự biến đổi. Nhưng thời gian cần thiết cho sự 
biến đối mới, thay thế cái đã lạc hậu bằng cái tiến bộ. Đặc biệt những 
vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, rất cần có thời gian đủ để cho 
nó tạo nên cái mới thay cho ái cũ. 

Hoàn cảnh. Sự biến đổi phải đặt trong một hoàn cảnh cụ thể về 
văn hoá và vật chất. Chỉ có trong một môi trường xã hội nhất định con 
người mới sống, hoạt động và chịu sự chỉ phối của hoàn cảnh, tạo nên 
đặc điểm khác nhau giữa các cá nhân. Ngược lại, con người không chỉ 
thụ động trước hoàn cảnh mà con người có thể tác động tích cực trở 
lại làm thay đối hoàn cảnh. Biến đổi xã hội, vì thế không xảy ra trong 
chân không, nó "phải có môi trường" để cho nó "triển khai" các yếu tố 
đem lại sự biến đổi. 

Nhu câu của xã hội. Mỗi xã hội - đà xã hội đơn giản hay phức 
tạp, sơ khai hoặc hiện đại - đều có những nhu cầu của mình về văn 
hoá, xã hội. Và đây là điều kiện quan trọng nhất để có được sự biến 
đổi trong xã hội. Con người, về bản chất luôn tìm tòi, khám phá, phát 
hiện cái mới, do vậy nhu cầu xã hội là động lực thúc đây mạnh mẽ tư 
duy sáng tạo. Nói như người sáng lập ra chủ nghĩa Mác, thì: khi cuộc 
sống, có nhu cầu, nó có sự thúc đẩy mạnh hơn các trường đại học. Sự 
đáp ứng của nhu cầu xã hội thường đi đến sự biến đổi đồng nghĩa với 
cái mới, cát tiến bộ. 

Cũng cần thấy rằng, đôi khi có nhu cầu nhưng con người trong 
một xã hội đáp ứng nhu cầu đó khác nhau. Thậm chí trái ngược nhau, 
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xuất phát từ lợi ích của cá nhân hoặc nhóm xã hội trước một sự biến 
đổi xã hội. Ví dụ, nhà tư bản công nghiệp không muốn ứng dụng phát 
minh mới vì làm như vậy sẽ phải thay thế toàn bộ máy móc, tranp 
thiết bị sản xuất. Hoặc vì muốn độc quyền, nhà tư bản không muốn 
tạo nên một sự thay đổi trong lĩnh vực sản xuất của họ. 

5. Biến đổi xã hội Việt nam giai đoạn đổi mới 

Cũng như nhiều Quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đã trải qua 
nhiêu giai đoạn lịch sử phát triển, trong mỗi giai đoạn phát triển khác 
nhau đều chứa đựng nhiều biến đổi xã hội. 

Trong phạm vi một giáo trình, chúng tôi không thể trình bày hết 
những biết đổi xã hội trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc ta, mà 
chỉ giới hạn bàng việc điểm đôi nét về một lĩnh vực chủ yếu trong biến 
đổi xã hội ở thời kỳ đổi mới, đặc biệt khoảng thời gian 1990 đến nay. 


Kinh tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần 
thứ VHI (6.1996) khi đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 
VH và 10 năm đổi mới đã nhận định như sau: " tình trạng đình đốn 
trong sản xuất, rối ren trong lưu thông được khắc phục. Kinh tế tăng 
trưởng nhanh, nhịp độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình 
quân hàng năm thời kỳ 1991 - 1995 đạt 8,2%. Lạm phát bị đẩy lùi từ 
714/7% năm 1986 xuống còn 67,1% năm 1991, 12/7% năm 1995, 
Đầu tư toàn xã hội bằng nguồn vốn trong nước và ngoài nước so Với 
GDP năm 1990 là 15,8%, năm 1995 là 27,4%. Lượng lương thực 
không những đủ ăn mà còn xuất khẩu được mỗi năm khoảng 2 triệu 
tấn gạo. Nhiều công trình thuộc kết cấu hạ tầng và cơ sở công nghiệp 
trọng yếu được xây dựng, tạo thêm sức mạnh vật chất và thế cân đối 
cho bước phát triển tiếp theo. Quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù 
hợp hơn với tính chất, trình độ và yêu cầu phát triển của sản xuất, glải 
phóng và phát huy tiểm năng to lớn trong nước , tạo thuận lợi kh:; 
thác nguồn lực bên ngoài. Nên kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ' àn 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng một cách đồng »ộ hơn 


và cớ hiệu quả hơn ." (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VHI. 1996. Trang 10 - I]). 

Nhờ sự biến đổi kinh tế ở những giai đoạn khác nhau của thời kỳ 
đổi mới theo hướng tích cực, cuộc sống của người dân nhìn chung 
ngày càng được cải thiện. Mức sống, chất lượng sống tăng lên. Số hộ 
gia định đói nghèo giảm dần từ 35 - 40% (1990) xuống còn 20 - 25% 
(1996). 

€ hính trị. Trong những năm đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có 
nhiều sự điều chỉnh, sửa đổi đường lối, chính sách trong điều hành, 
lãnh đạo đất nước. điều này được thể hiện trong văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VII: “Đại hội VI đề ra đường lối đổi mới toàn 
diệm. Đại hội VII thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chiến lược ổn định và phát triển kinh 
tế - xã hội đến năm 2000. Các nghị quyết của ban chấp hành Trung 
ưƠng và Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII đã cụ 
thể hoá cương lĩnh, chiến lược trên hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế đến 
văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây 
dựng Nhà nước. Các văn kiện Đại hội VIH kế thừa và phát triển hơn 
nữa những đường lối chủ trương đúng đắn đó. 

Xét trên tổng thể, việc hoạch định và thực hiện đường lối đổi mới 
những năm qua về cơ bản là đúng đắn, đúng định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Chúng ta phải nắm vững và kiên trì đường lối đó, thường xuyên 
nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để có những điều chính, bổ sung và 
phát triển cần thiết, đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên giành những thắng 
lợi tro lớn hơn nữa." (Văn kiện..., trang 13) 

Chính nhờ những đổi mới trong chính trị như vậy mà trong 
những năm đổi mới, nước ta "ổn định chính trị - xã hội được giữ vững. 
Quốc phòng, an ninh được cũng cố, quan hệ đối ngoại phát triển mạnh 
mẽ, phá được thế bị bao vây, cô lập, mở rộng hợp tác và tham gia tích 
cực vào đời sống cộng đồng quốc tế.". : | 

Nhờ có chính sách phát triển đúng đắn, có sự ổn định chính trị - 
xã hội, những năm qua nước ta đã thu hút được nhiều dự án đầu tư 


nước ngoài. Vốn đầu tư của nước ngoài (FDI) tăng nhanh, đến cuối 
năm 1995, các dự án được cấp giấy phép đạt trên 19 tỷ USD vốn đăng 
ký. Tỷ trọng đầu tư vào công nhiệp chiếm 40% tổng số vốn theo dự án 
(nếu kể cả đầu, khí thì chiếm trên 60%), trong đó hơn 60% là đầu tư 
chiêu sâu. Địa bàn đầu tư phân bố rộng hơn trên các vùng lãnh thổ. 
Hình thức đầu tư chủ yếu là xí nghiệp liên doanh, chiếm trên 65% 
tổng số vốn, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài chiếm gân 18%, hợp 
đồng hợp tác kinh doanh chiếm gần 17%. 

Nhờ không ngừng bổ sung, hoàn thiện từng bước đường lối đối 
nội và đối ngoại, Việt Nam ngày càng có uy tín cao trên trường quốc 
tế, quan hệ với các quốc gia ngày càng mở rộng và phát triển. Việc 
nước ta trở thành hội viên ASEAN (1996) là một bước ngoặt khẳng 
định vị thế Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. 

Giáo dục - đào tạo. Mười năm đổi mới (1986 - 1996) có vị trí 
đặc biệt trong 50 năm tồn tại và phát triển của chế độ mới Việt Nam. 

- Đó là thời kỳ đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta đẻ xướng chính 
thức từ đại hội VI của Đảng (12 - 1986), đến đại hội VỊI (4 - 1991), 
với cương lĩnh mới, chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, 
phác hoạ những nét đặc trưng của CNXH xây dựng ở Việt Nam làm 
cho dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đường lối đổi 
mới chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, nhiều thành 
phần kinh tế, mở cửa, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng Xã 
hội chủ nghĩa đổi mới đã đưa đất nước, trone đó có giáo dục và đào 
tạo sang một giai đoạn phát triển tốt đẹp chưa từng có trong lịch sử. 

Đánh giá thực trạng trong giáo dục - đào tạo, Nghị quyết Hội 
nehI lần thứ hai ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIH, nêu rõ: 

-Mạng lưới trường học phát triển rộng khắp hầu hết các xã trong 
cả nước, kể cả các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 
đã có trường, lớp tiểu học. Phần lớn các xã vùng đồng bằng có trường 
trung học cơ sở. Hầu hết các huyện có trường trung học phổ thông. 
Các tỉnh và nhiều huyện đông đồng bào dân tộc đã có hệ thống, truờng 
dân tộc nội trú. 


- Đá ngăn chặn được sự giảm sút qui mô và có bước tăng trưởng 
khá. Năm học 1996 - 1997 cả nước có hơn 20 triệu học sinh. Giáo dục 
mâm non, nhất là mẫu giáo 5 tuổi, đang phát triển. Công cuộc chống 
mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học được triển khai trong cả nước. 
Hiện đã có l6 tỉnh, thành phố trong đó có 3 tỉnh miền núi, 57% số 
huyện, 76% số xã được công nhận đạt chuẩn quốc 81a vỀ xoá mù chữ 
và phổ cập giáo dục tiểu học. So với năm học 1991 - 1992, trong năm 
học 1295 - 1996 số học sinh phổ thông tăng 1,25 lần, sinh viên đại 
học tăng 2,7 lần. Tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học đã giảm nhiều. Giáo 
dục sau đại học đã đào tạo được số lượng đáng kể cán bộ có trình độ 
cao mà trước đây chủ yếu phải dựa vào nước ngoài. 

- Chất lượng giáo dục - đào tạo có tiến bộ bước đầu trên một số 
mặt về các môn khoa học tự nhiên và kỹ thuật ở bậc phổ thông và bậc 
đại học hệ tập trung. Số học sinh khá giỏi, số học sinh đạt giải các kỳ 
thi quốc gia và quốc tế ngày càng tăng. 

- Trong giáo dục - đào tạo đã xuất hiện một số nhân tố mới. Ö 
nhiều nơi đã hình thành phong trào học tập sôi nổi của cán bộ và nhân 
dân, nhất là thanh niên. Các loại hình trường lớp, từ phổ thông đến đại 
học đa dạng hơn, tạo thêm cơ hội học tập cho nhân dân. Đã huy động 
thêm được các nguồn lực nước ngoài, ngân sách Nhà nước để phát 
triển giáo dục - đào tạo. Các gia đình, các đoàn thể nhận dân, các tổ 
chức xã hội đã chăm lo cho giáo dục nhiều hơn trước. Các phương tiện 
thông tin đại chúng đã xây dựng các chuyên mục phục vụ giáo dục - 
đào tạo. Hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo bước đầu được Tộng 
mở... (Báo Nhân dân ngày 4/ 2/1997). : 

Nhờ có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò 
của giáo dục đối với sự phát triển xã hội - kinh tế, nên trong đào tạo 
đã và đang đa dạng hoá các loại hình ở các trường Đại học, Cao đẳng, 
Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, mở rộng quy mô đào tạo (vừa 
theo chỉ tiêu học bổng của nhà nước, vừa theo hợp đồng có thu kinh 
phí), hình thành các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại chức, thúc đẩy 
mạnh nghiên cứu sinh trong nước. Đã mở một số trường Đại học đân 
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lập bên cạnh hơn 100 trường Cao đẳng và Đại học quốc lập. Các 
trường Đại học và Cao đẳng đang được sắp xếp lại, các trung tâm Đại 
học Quốc gia ở Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm Đại 
học khu vực đang hình thành. Sinh viên nếu có điều kiện được du học 
tự túc ở nước ngoài. 

Thông tin đại chúng, các hoạt động văn hoá, nghệ thuật phát 
triển phong phú cả vẻ thể loại, hình thức và nội dung, đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu thông tin và hưởng thụ văn hoá của các tầng lớp nhân dân, 
góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là 
giáo dục truyền thống cách mạng, đấu tranh chống những hiện tượng 
tiêu cực, đẩy lùi văn hoá độc hại. Cả nước hiện có trên 600 đầu báo, 
tạp chí thuộc các lĩnh vực khác nhau, diện phủ sóng truyền thanh, 
truyền hình được mở rộng, chất lượng thu phát tốt hơn, tăng thêm số 
giờ phát và chương trình T.V. 


Chăm sóc - bảo vệ sức khỏe đã có những cố gắng và tiến bộ về vệ 
sinh phòng bệnh, thực hiện có kết quả các chương trình chăm sóc và 
bảo vệ trẻ em, chương trình phòng chống sốt rét, bướu cổ, phòng 
chống suy dinh dưỡng, tăng tỷ lệ số dân được dùng nước sạch, được 
cung cấp địch vụ y tế tại xã, phường. Một số trung tâm y tế được đầu 
tư nâng cấp và trang bị lại. Chế độ bảo hiểm y tế được mở rộng. Công 
tác bảo vệ môi trường, môi sinh được triển khai. 

Gia đình. Có thể nói mọi sự biến đổi xã hội đều tác động đến gia . 
đình và các thành viên của gia đình, do đó gia đình cũng phải có 
những biến đổi để thích ứng với hoàn cảnh và nhu cầu xã hội. 

Trong giai đoạn đổi mới đất nước, gia đình Việt Nam có nhiều 
biến đổi, điều này thể hiện ở một số ý cơ bản sau: 

- Ñự gia tăng gia đình hiện đại (gia đình hạt nhân) thay thế gia 
đình truyền thống (gia đình mở rộng), tỷ lệ gia đình hạt nhân ở nước 
ta hiện chiếm khoảng 65 - 70%, cũng giống như các nước đang phát 
triển khác. Sự thắng thế của gia đình hạt nhân trước gia đình truyền 
thống cho thấy những ưu điểm cơ bản của nó phù hợp với nhịp sống 
trong thời đại ngày nay. Hơn nữa, tỷ lệ gia đình hạt nhân tăng lên 
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cũng có nghĩa là quy mô gia đình Việt Nam hiện nay giảm đi. Số 
nhân khẩu trung bình hiện nay khoảng 4,5 - 5 người. Điều này cho 
thấy mức sinh trung bình của người phụ nữ Việt Nam đã giảm nhiều, 
một chỉ báo cho thấy hiệu quả của chương trình đân số - kế hoạch hoá 
gia đình. 

- Sự biến đổi chức năng gia đình. Dễ thấy hơn cả là tác động của 
nền kinh tế thị trường với chuẩn mực "biết làm giàu” là giá trị được xã 
hội chấp nhận và đánh giá cao, sự "lên ngôi” của kinh tế trong thang 
giá trị xã hội đã tác động mạnh đến chức năng kinh tế của gia đình. 
Điều này cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như không có hiện tượng vì 
mải mê chạy theo kinh tế, nhiều gia đình sao lãng những chức năng 
khác, trong đó có việc chăm sóc - quan tâm đến con cái. Hậu quả là, 
giàu sang chưa hẳn đã là hạnh phúc khi mà con cái mải chơi bỏ học, 
ham vui sa vào những tệ nạn xã hội, để rồi phạm pháp ở độ tuổi thành 
niên. 

Thời đổi mới, chức năng giáo dục của gia đình cũng không còn 
giữ nguyên ý nghĩa ban đầu của nó. Giờ đây, gia đình đang "chuyển 
giao” dần (và đôi khi phần lớn) chức năng này cho xã hội. Thông qua 
những hình thức học nội trú, bán trú, v.v... số giờ mỗi ngày con cái ở 
trường, lớp nhiều hơn ở nhà. Thời gian con cái tiếp xúc với cha mẹ ít 
hơn với thầy, cô giáo và bạn bè cùng trang lứa. Đây cũng là một dạng 
"cạnh tranh” về quá trình xã hội hoá trẻ em giữa hai thiết chế gia đình 
và thiết chế giáo dục, một đặc điểm phổ. biến trong xã hội hiện đại. 
Những chức năng khác như chức năng sinh sản, chức năng tình cảm, 
v.v... cũng biến đổi ở mức độ khác nhau. 

- Biến đổi vai trò giới trong gia đình. Quan niệm nam giới là 
"người kiếm tiền nuôi cả gia đình" hiện nay không còn ảnh hưởng 
mạnh mẽ như trước. Phụ nữ có nhiều cơ may trong việc thể hiện năng 
lực ớ các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Họ không còn là người vợ - 
người nội trợ hoàn toàn phụ thuộc vào người chồng như xưa, bằng ' 
công việc và sức lực của chính mình, phụ nữ có thu nhập riêng độc lập 
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với nam giới, và họ trở nên tự tin hơn trong cuộc sống. Nhờ vậy, mối 
quan hệ vợ chồng trong gia đình trở nên bình đẳng hơn nhiều. - 

Mặt khác sự phân công lao động theo giới trong gia đình tuy vẫn 
theo quan niệm truyền thống, song nó cũng có những biến đổi khác, 
người phụ nữ gánh vác công việc trong gia đình và ngoài xã hội nhiều 
hơn nam giới. Tuy vậy không phải ở đâu, gia đình nào phụ nữ cũne có 
được tiếng nói quyết định trong các công việc của gia đình, nhất là 
những công việc quan trọng có liên quan đến tương lai con cái, đến 
mua sắm đồ dùng có giá trị. Bất bình đẳng giới vẫn tồn tại, cho dì giờ 
đây mô hình gia đình gia trưởng, độc đoán đang được thay thế bằng 
mô hình dân chủ - bình đẳng. Nam giới tôn trọng và đánh giá đúng 
năng lực và cống hiến của phụ nữ, họ chia xẻ cùng với phụ nữ tong 
công việc gia đình, nội trợ, chăm sóc con cái. 


Chương X 


MỘT SỐ LĨNH VỰC 
NGHIÊN CỨU CỦA XÃ HỘI HỌC 


Trong phạm vi nghiên cứu hẹp hơn, nhận thức xã hội học trên 
mức độ này là gắn liền với các yếu tố, các khía cạnh, các lĩnh vực cụ 
thể của đời sống xã hội. Các yếu tố, các khía cạnh ở đây có thể là các 
xã hội, cơ cấu xã hội, các thiết chế xã hội trong phạm vi thời gian và 
không gian xác định. Chúng cũng có thể là các quá trình, các hiện 
tượng xã hội riêng biệt hoặc các nhóm, các cộng đồng xã hội khác 
nhau. 

Vì vậy, có thể nói có rất nhiều các lĩnh vực cụ thể khác nhau 
của thực tế xã hội trở thành đối tượng nhận thức của xã hội học. Trong 
chương này, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách sơ lược một vài 
lĩnh vực nghiên cứu của xã hột học tương đối gần gũi và sát thực với 
sự quan tâm của xã hội hiện nay. 

1. Xã hội học gia đình 

}. l. Khái niệm gia đình : 

Từ thời nguyên thuỷ cho đến nay, không phụ thuộc vào phương 
thức kiếm sống, gia đình luôn luôn tồn tại và là nơi để đáp ứng những 
nhu cầu cơ bản cho các thành viên của mình. Song để đưa ra được một 
cách xác định phù hợp với khái niệm gia đình, nhiều nhà nghiên cứu 
đã đưa ra sự so sánh giữa gia đình loài người với đời sống cặp đôi ở' 
động vật và đi đến kết luận rằng: khác biệt với cuộc sống cặp đôi của 
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động vật, gia đình loài người luôn luôn bị ràng buộc theo các điều 
kiện văn hoá - xã hội của đời sống gia đình ở con người. Nghĩa là gia 
đình ở loài người luôn bị ràng buộc bởi các quy định, các chuẩn mực 
giá trị, sự kiểm tra và sự tác động của xã hội vì thế theo họ-thì thuật 
ngữ gia đình chỉ nên để nói về gia đình loài người. 

Tuy nhiên, đưa ra một khái niệm đầy đủ về gia đình thực 
không dễ đàng. Từ xa xưa các nhà triết học, các nhà tư tưởng đã 
hướng đến nghiên cứu vẻ gia đình và đều đã cố gắng đưa ra cách Xác 
định gia đình khác nhau. Thực tế, gia đình là một khái niệm phức hợp 
bao gồm các yếu tố sinh học, tâm lý, văn hoá, kinh tế .v.v khiến cho 
nó không giống với bất cứ một nhóm xã hội nào. Vì vậy, đã có rất 
nhiều khoa học nghiên cứu về gia đình, trong đó xã hội học đóng một 
vai trò quan trọng. Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu thì từ mỗi 
một góc độ nghiên cứu hay mỗi một khoa học khi xem xét về g1a đình 
đêu có thể đưa ra một khái niệm gia đình cụ thể, phù hợp với nội dung 
nghiên cứu của mình và chỉ như vậy mới có cách tiếp cận phù hợp đến 
với gia đình 

Dưới khía cạnh xã hội học, gia đình thuộc về phạm trù cộng 
đồng xã hội. Từ đây nó có thể được xem xét như một nhóm xã hội 
nhỏ, đông thời như một thiết chế xã hội mà có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong quá trình xã hội hoá con người . Ở đây xin đưa một khái 
niệm trong rất nhiều các khái niệm về gia đình mà các nhà xã hội học 
đưa ra. Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù, một nhóm xã hội nhỏ 
mà các thành viên của nó gắn bó với nhau bởi mối quan hệ hôn nhân, 
quan hệ huyết thống hoặc quan hệ con nuôi, bởi tính cộng đồng về 
sinh hoạt, trách nhiệm đạo đức với nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu 
riêng của các thành viên cũng như để thực hiện tính tất yếu của xã hội 
về tái sản xuất con người. 

Cách hiểu này đã không tách gia đình ra khỏi xã hội để 
nghiên cứu riêng cơ cấu bên trong của nó mà còn chú trọng Xem xét 
trong mối quan hệ chặt chẽ với toàn xã hội, đã không đơn thuần tìm 
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hiểu từng khía cạnh trong đời sống gia đình mà còn nghiên cứu nó 
trong tác động qua lại với các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. 

Ở đây, cũng muốn đề cập đến khái niệm hôn nhân, mà được coi 
như cơ Sở cho sự hình thành của gia đình. Hôn nhân, một cách chung 
nhất có thể được xác định như một sự xếp đặt của mỗi một xã hội để 
điều chỉnh mối quan hệ sinh lý giữa đàn ông và đàn bà. Nó là một 
hình thức xã hội luôn luôn thay đổi trong suốt quá trình phát triển 
của mối quan hệ giữa họ, nhờ đó xã hội xếp đặt và cho phép họ 
sống chung với nhau, quy định quyên lợi và nghĩa vự của họ. Như 
vậy, khác với gia đình hôn nhân chỉ với tư cách là một quan hệ xã 
hội. 

 ĐP } Phân loại gia đình 


Có nhiều cơ sở để chia gia đình ra thành các loại khác nhau. 
Ở đây trình bày một trong các cơ sở mà các nhà xã hội học khi 
nghiên cứu về gia đình thường hay nhắc đến. Đó là dựa vào quy 
mô các thế hệ trong gia đình để chia gia đình ra thành hai loại: gia 
đình lớn và gia đình nhỏ. 

- Gia đình lớn thường được coi là gia đình truyền thống liên 
quan tới dạng gia đình trong quá khứ. Đó là một nhóm người ruột 
thịt của một vài thế hệ sống chung với nhau dưới một mái nhà. 
Tồn tại ở đây thường là từ ba thế hệ trở lên, tất nhiên trong phạm 
vi của nó còn có cả những người ruột thịt từ tuyến phụ. 

Dạng cổ điển của gia đình lớn là gia đình trưởng lớn, có đặc 
tính tổ chức chặt chẽ. Nó liên kết ít nhất là vài gia đình nhỏ và 
những người lẻ loi. Các thành viên trong gia đình được xếp đặt trật 
tự theo ý muốn của người lãnh đạo gia đình mà thường là người 
đàn Ông cao tuổi nhất trong gia đình. 

Hiện nay, gia đình lớn thường gồm cặp vợ chồng, con cái của 
họ và bố mẹ của họ nữa và ở nước ta đa số các gia đình lớn là bố 
mẹ của chồng. Quyền hành không luôn luôn ở trong tay của người : 
già. 
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Về mặt thuật ngữ đôi khi người ta còn sử dụng thuật neữ: gia 
đình ba thế hệ hoặc gia đình mở rộng để chỉ loại gia đình lớn này. 

- Gia đình nhỏ: trong đa số trường hợp nó là nhóm người thể 
hiện mối quan hệ của chồng và vợ với các con, hay cũng là mối 
quan hệ của một người vợ hoặc một người chồng với các con. Như 
vậy, ở đây cũng còn có thể nói về gia đình nhỏ đầy đủ và gia đình 
nhỏ không đầy đủ. Gia đình nhỏ đầy đủ là loại gia đình chứa trong 
nó đầy đủ các mối quan hệ trên. Còn ngược lại gia đình nhỏ không 
- đầy đủ là loại gia đình trong nó không đầy đủ các mối quan hệ đó, 
nghĩa là trong đó chỉ tồn tại quan hệ của chỉ người vợ với người 
chồng hoặc chỉ của người bố hoặc người mẹ với các con. 

Gia đình nhỏ là dạng gia đình đặc biệt quan trọng trong đời 
sống gia đình. Nó là kiểu gia đình của tương lai và ngày càng phổ 
biến. Nó hoàn toàn phù hợp với điều kiện sống của xã hội công 
nghiệp hoá. Hiện nay loại gia đình này ở nước ta đang có Xu 
hướng gia tăng. Về mặt thuật ngữ đôi khi người ta còn sử dụng các 
thuật ngữ khác như gia đình hai thế hệ hoặc gia đình hạt nhân để 
chỉ loại gia đình này. 

1. 3. Phạm vì nghiên cứu của xã hội học gia đình 

Xã hội học gia đình là một nhánh của xã hội học chuyên biệt, 
Nó nghiên cứu duá trình sinh ra, phát triển và sự hoạt động của gia 
đình như là một trong những hạt nhân đầu tiên của xã hội trong 
các điều kiện văn hoá, kinh tế - xã hội cụ thể, cũng như nghiên 
' cứu về cơ cấu của chức năng gia đình trong xã hội. 

Như vậy, đối tượng nghiên cứu của xã hội học gia đình có thể 
được chia ra theo các lĩnh vực sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu sự sinh ra, quá trình phát triển li liên tục 
của gia đình trong các chế độ xã hội đã qua. Cụ thể hơn, trong 
phạm vi này xã hội học gia đình xem xét sự ra đời của gia đình 
gắn liền với sự phát triển của xã hội, với sự phát triển của các mối 
quan hệ xã hội. Nghiên cứu các hình thức cơ bản của gia đình 
trong quá khứ ; gia đình trong chế độ cộng đồng nguyên thuỷ, gia 
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đình trong chế độ nô lệ, gia đình trong chế độ phong kiến, gia 
đình trong chế độ tư bản và ø1a đình trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Thứ hai, nghiên cứu sự hoạt động của gia đình trong điều kiện 
xã hội cụ thể. Trong phạm vi này còn có thể chia ra theo các khía 
cạnh dưới đây. 

- Khía cạnh về mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Đây là 
một nhiệm vụ quan trọng của xã hội học gia đình, vì thực tế, 
những vấn đề của gia đình, nhất là gia đình hiện nay đều là một 
phần trong những vấn đề của toàn xã hội và cơ sở cho việc giải 
quyết các vấn đề này của gia đình là nằm trong mối quan hệ lẫn 
nhau giữa gia đình và xã hội. Việc nghiên cứu cụ thể ở đây là mối 
quan hệ và sự tác động lẫn nhau giữa gia đình với các yếu tố của 
cơ SỞ kinh tế, văn hoá, xã hội của xã hội hay mối quan hệ của gia 
đình với cơ cấu xã hội như với các nhóm glai cấp xã hội (gia đình 
công nhân, gia đình nông dân, gia đình trí thức...), với các nhóm 
dân tộc hoặc theo cơ cấu lãnh thổ (gia đình nông thôn, gia đình 
thành thị )... 

- Khía cạnh về các mối quan hệ trong gia đình. Trong phạm 
vi này xã hội học gia đình, trước hết cần xét tới các điều kiện cũng 
như nguyên nhân và các yếu tố dẫn đến hôn nhân như là cơ sở, hạt 
nhân cho sự tồn tại và phát triển của gia đình. Khi nghiên cứu vê 
cơ cấu gia đình, xã hội học gia đình xem xét không chỉ về số ` 
lượng người, thành phần và số lượng các thế hệ cùng chung sống 
mà còn nghiên cứu về vị trí, vai trò xã hội của họ trong mối quan 
hệ gia đình cũng như những điều kiện xã hội ảnh hưởng tới các 
mối quan hệ này. 

Trong gia đình tồn tại hàng loạt các mối quan hệ như: quan 
hệ vợ - chồng, mối quan hệ cha mẹ với con cái, quan hệ cha mẹ 
với ông bà, quan hệ ông bà với các cháu, quan hệ giữa anh chị em 
với nhau... Bên cạnh đó nếu xét từ khía cạnh các lĩnh vực hoạt 
sống của gia đình có thể nói về mối quan hệ giữa lĩnh vực kinh tế 
với các lĩnh vực đời sống văn hoá tinh thần, giáo dục, chăm sÓC 


21-XHH 313 


sức khoẻ, sinh sản, điều kiện nhà ở, trang thiết bị.v.v...Trong phạm 
vi này cũng cần chú ý đến mối quan hệ ly hôn như các điều kiện, 
nguyên nhân dẫn đến ly hôn, quá trình ly hôn và hậu quả của nó 
đối với con cái, các bậc cha mẹ và xã hội. 

- Khía cạnh về các chức năng của gia đình. Khi xem xét các 
chức năng của gia đình với xã hội cần nhấn mạnh hai chức năng, cơ 
bản: đó là tái tạo ra một thế hệ mới (bao gồm cả việc sinh đẻ và giáo 
dục đào tạo) và nuôi dưỡng, chăm sóc các thành viên trong gia đình. 
Hai chức năng cơ bản này chỉ phối toàn bộ các chức năng khác của 
gia đình như chức năng kinh tế, chức năng giao tiếp tinh thần, chức 
năng tổ chức thời gian rỗi, chức năng thu nhận các phương tiện, chức 
năng giáo dục bảo trợ, chức năng đại diện, chức năng tình dục, chức 
năng nghỉ ngơi, giải trí.v.v. Nói chung, các chức năng của gia đình chỉ 
có thể thực hiện có kết quả trong những gia đình được tổ chức tốt, có 
bầu không khí hoà thuận tôn trọng nhau luôn hướng tới việc giáo dục 
thế hệ mới. 

Thực tế, khi các gia đình thực hiện tốt các chức năng của mình là 
đã đáp ứng được những yêu câu, đồi hỏi của xã hội và điều đó có 
nghĩa là gia đình đã có những ảnh hưởng, những tác động mạnh mẽ 
đến xã hội. 

Ở đây cũng cần nhấn mạnh vài điểm khi nghiên cứu gia đình từ 
khía cạnh xã hội học: nếu xem xét gia đình với tư cách là nhóm xã hội 
nhỏ thì cần tập trung nghiên cứu về cơ cấu bên trong của nó, cũng như 
tính chất, ý nghĩa của việc phân công các nghĩa vụ trong gia đình .Vv.v, 
Còn nếu xem xét gia đình như một thiết chế xã hội thì cần hướng đến 
các chức năng, việc định hướng giá trị và nghĩa vụ mà gia đình phải 
giải quyết với tư cách là một đơn vị xã hội đặc biệt. 

2. Xã hội học đô thị và nông thôn 

2. 1. Xác định nông thôn và đô thị 

Từ mỗi góc độ nghiên cứu cũng như từ các lĩnh vực hoạt động 
thực tiễn khác nhau người ta đều đưa ra cách xác định nông thôn và 
đô thị trên cơ sở phù hợp với nội dung nghiên cứu hay lĩnh vực hoạt 
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động của mình. Mỗi quốc gia, cũng trên cơ sở điều kiện cụ thể của đất 
nước đều có những quy định cụ thể phân định các vùng nông thôn và 
các vùng đô thị. Ở đây sẽ cố gắng trình bầy một cách xác định chung 
nhất về nông thôn và đô thị trên cơ sở của xã hội học. 

Thực tế, nông thôn. và đô thị là hai khái niệm về mặt nội dung có 
hàng loạt đặc điểm có tính đối lập nhau. Các nhà xã hội học đã đưa ra 
rất nhiều cơ sở khác nhau để phân biệt nông thôn và đô thị. Sự phân 
chia đố có thể dựa trên cơ sở các lĩnh vực hoạt động sống của xã hội 
như lnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương 
nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ, thông tin.v.v. hoặc dựa trên các 
thiết chế chủ yếu của xã họi như thiết chế kinh tế, văn hoá giáo dục, 
chính :rị, gia đình.v.v. hoặc nữa, theo các nhóm, các giai cấp, tầng lớp 
xã hội hay căn cứ theo bình diện lãnh thổ. ˆ 

Cũng có một số nhà xã hội học cho rằng nên phân biệt nông thôn 
và đô thị theo sự khác biệt giữa chúng về các mặt kinh tế, xã hội và 
môi trường. Như về mặt kinh tế thì giữa nông thôn và đô thị có sự 
khác biệt về lao động, nghề nghiệp, mức độ và cách thức thu nhập vẻ 
dịch vụ.v.v...Về mặt xã hội thì đó là sự khác biệt trong lối sống, giao 
tiếp, văn hoá, gia đình, mật độ dân số, nhà ở.v.v... Về mặt môi trường 
thì chủ yếu ở đây là môi trường tự nhiên, mức độ ô nhiễm.v.v... 

Nhấn mạnh từ góc độ xã hội học thì cả nông thôn và đô thị đều 
được coi là những hệ thống xã hội, những cộng đồng xã hội có những 
đặc trưng riêng biệt như những xã hội nhỏ và trong đố cũng có đầy đủ ' 
các yết tố, các vấn đề xã hội và các thiết chế xã hội. Vì vậy, trước hết 
nông thôn và đô thị cần được xem xét như một cơ cấu xã hội, trong đó 
có hàng loạt các yếu tố, các lĩnh vực nằm trong mối quan hệ chặt chẽ 
với nhau. 

Một trong những cách xác định nông thôn và đô thị có thể dễ 
,dàng được chấp nhận là việc coi nông thôn và đô thị như các hệ thống 
xã hội được phân biệt theo ba đặc trưng cơ bản sau: 

- Về các nhóm giai cấp, tầng lớp xã hội thì ở nông thôn đặc trưng 
chủ yế! là nông dân, ngoài nông dân ra ở từng xã hội còn có các giai 
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cấp, tầng lớp khác như: địa chủ, phú nông hoặc nhóm thợ thủ công 
nghiệp, buôn bán nhỏ.v.v. Còn đối với đô thị thì đặc trưng chủ yếu ở 
đây là giai cấp công nhân ngoài ra còn có các tầng lớp giai cấp: khác 
như: tư sản, thợ thủ công, viên chức, trí thức.v.V... 

- Về lĩnh vực sản xuất chủ yếu thì ở nông thôn, đặc trưng rõ nét 
nhất là sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, còn phải kể đến cấu trúc phi 
nông nghiệp bao gồm: dịch vụ, buôn bán, tiểu thủ công nghiệp mà có 
vai trò rất lớn đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Còn đối với khu 
vực đô thị, trong lĩnh vực này được đặc trưng chủ yếu với sản xuất 
công nghiệp. Ngoài ra còn có các lĩnh vực hoạt động khác như dịch 
vụ, thông tin, thương nghiệp và sản xuất tỉnh thần.v.v... 

- Đặc trưng thứ ba gắn liền với lối sống, văn hoá của từng loại 
cộng đồng. Với nông thôn thường rất đặc trưng với lối sống văn hoá 
của cộng đồng làng xã mà được phân biệt rất rõ ràng với lối sống thị 
dân đặc trưng cho khu vực đô thị. Ở đặc trưng này có rất nhiều khía 
cạnh để chỉ ra sự khác biệt giữa nông thôn và đô thị: Từ hệ thống dịch 
vụ, Sự giao tiếp, đời sống tỉnh thần, phong tục, tập quán, hệ giá trị, 
chuẩn mực cho hành vi.v.v. đến các khía cạnh dân số, lối sống gia 
đình, lối sinh hoạt kinh tế,... ngay đến cả hệ thống đường xá, năng 
lượng, nhà ở đều nói lên đây là hai cộng đồng có các khía cạnh văn 
hoá, lối sống tách biệt nhau. 

Khi phân tích sự khác biệt giữa nông thôn và đô thị phần đông 
các nhà xã hội học cho rằng đặc trưng thứ ba là đặc trưng cơ bản nhất. 
Chính đặc trưng nầy tạo ra bản sắc riêng, diện mạo riêng cho hai hệ 
thống xã hội nông thôn và đô thị. 

2.2. Lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học đô thị 

Xã hội học đô thị là một nhánh của xã hội học chuyên biệt 
nghiên cứu về nguồn gốc bản chất và các quy luật chung cho sự phát 
triển và hoạt động của đô thị như một hệ thống các mối quan hệ xã 


hội đặc trưng cho một kiểu cư trú.tập trung cao trên một lãnh thổ hạn 
chế. : : 
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Có thể nói, cơ sở ra đời môn xã hội học đô thị vào những năm 20 
của thế kỷ này là những tư tưởng về đô thị của Max Weber và George 
Smmx.nel. 

Trong tác phẩm "Đó rh;" (1905) của mình Max Weber đã chứng 
mính rằng cơ cấu xã hội của đô thị tạo khả năng cho sự phát triển của 
cá nhân và là công cụ cho sự thay đổi của lịch sử và ông đã xem xét 
đô thị như là một thiết chế xã hội. 

Trong công trình "7?hành phố lớn và cuộc sống tỉnh thần" 
(Metrropolis and mental lje) (1903) George Simmel đã chú ý vào mÔô 
hình tương tác ở đô thị với tính chất chức năng và phi biểu cảm của 
các mối quan hệ và sự tiếp xúc ở đô thị. Cũng như M. Weber, G. 
Simrnel cho rằng cá nhân trong đời sống đô thị không có bản sắc 
riêng. 

Nhng đại diện đầu tiên của xã hội học đô thị là các nhà xã hội 
học Mỹ Robert Park, Lours Wirth. Họ đều có cách tiếp cận văn hoá 
trong nghiên cứu đô thị. Đô thị có các hình thức suy nghĩ, mối quan 
hệ, cách-ứng xử đặc trưng riêng cho đời sống đô thị. 

Khuynh hướng văn hoá trong nghiên cứu xã hội học đô thị chủ 
yếu mhằm tìm hiểu khám phá hệ quả văn hoá, tổ chức và tâm lý xã hội 
của đời sống đô thị. Theo khuynh hướng này thành phố và sự ảnh 
hưởng của nó tạo ra một sự khác biệt trong sự hình thành những kinh 
nghiệm, hành vi ứng xử, các quan hệ xã hội, các giá trị văn hoá trong 
đời sống đô thị và cách tổ chức đời sống ở thành phố. Trên cơ sở đó 
xã hội học đô thị xác định đối tượng nghiên cứu của mình. Thành phố, 
ngoài cách hiểu như một vị trí về mặt địa lý, còn được hiểu như một, 
quá ttrình xã hội, như ảnh hưởng nảy sinh từ bên trong thành phố và 
các tác động vượt ra ngoài không gian của đô thị. ˆ 

Khuynh hướng nghiên cứu cấu trúc luận tập trung xem xét các 
tác điộng của đô thị từ khía cạnh kinh tế, chính trị, xem xét cách thức 
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phân chia quyền lực phúc lợi trong đời sống đô thị. Các nhà xã hội 
học thuộc khuynh hướng này chú ý việc nghiên cứu tới sự tương tác 
của lực lượng kinh tế và chính trị, sự thay đổi về tổ chức không gian 
đô thị trong cấu trúc đô thị. Theo họ, đô thị là hiện thân của các quan 
hệ kinh tế - chính trị. Các quyền lực xã hội hình thành nên thành phố 
và chúng ảnh hưởng tới mọi khía cạnh tồn tại CỦa Con người. 

Nói chung, còn hàng loạt các khuynh hướng, các trường phái xã 
nọi học khác nhau nghiên cứu về đô thị. Với cách tiếp cận khác nhau 
họ đã hướng đến chỉ ra được hệ các vấn đề nghiên cứu của xã hội học 
đô thị mà bao trùm lên hầu hết các vấn đề của toàn xã hội. Theo quan 
điểm của A. Boskoff trong cuốn sách "XZ hội học về các vàng đô thị" 
thì phạm vi các vấn để mà xã hội học đô thị được nghiên cứu là: "gia 
đình và hôn nhân, giáo dục trẻ em, tội phạm và đặc biệt tội phạm trẻ 
em, sự di cư, vấn đề chủng tộc, người già, sức khoẻ tâm lý, giai cấp xã 
hội, tôn giáo, học vấn và các xu hướng trong đời sống xã hội”. 

Theo một số nhà xã hội học khác thì xã hội học đô thị tập trung 
nghiên cứu các lĩnh vực sau: 

- Vị trí của đô thị trong xã hội, trong hệ thống cư trú. Quá trình 
phát triển của đô thị trong các chế độ xã hội đã qua. Những nguyễn 
nhân cơ bản ảnh hưởng tới sự phát triển của đô thị, quá trình đô thị 
hoá cũng như bản chất xã hội của quá trình đô thị hoá, đặc biệt nghiên 
- cứu về đặc điểm cũng như các vấn đề đô thị hoá trong giai đoạn hiện 
nay. 

- Nghiên cứu về cơ cấu xã hội cũng như các vấn đề nảy sinh và 
sự biến chuyển xã hội ở đô thị. Trong phạm vi này xã hội học đô thị 
có thể xem xét hàng loạt mối quan hệ mà tạo nên cơ cấu xã hội của 
đời sống đô thị như mối quan hệ giữa các lĩnh vực hoạt động cơ bản 
của đời sống xã hội ở đô thị (như lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, dịch vụ, thông tin.v.v.) hoặc mối quan hệ giữa các giai cấp, 
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các tầng lớp xã hội của đô thị (như mối quan hệ giữa CÔNE nhân, tự 
sản, viên chức, trí thức.v.v.) hay mối quan hệ giữa khu vực đân cự 
trong thành phố (giữa các khu vực của người da đen, người Trung 
Quốc, người Italia, v.v. như ở một số thành phố Mỹ). 

- Nghiên cứu về đặc điểm lối sống văn hoá và các vấn đề của 
cộng đồng dân cư ở đô thị cũng như môi trường đô thị. Hàng loạt các 
vấn đề, các hiện tượng xã hội nảy sinh trên cơ sở lối sống, g1ao tiếp 
của xã hội đô thị cũng như trong mối quan hệ giữa con người với tự 
nhiên, trong đời sống gia đình đô thị đều thuộc phạm vi nghiên cứu 
này. 

- Ngoài ra xã hội học đô thị còn nghiên cứu về quá trình quản lý 
đô thị, các yếu tố xã hội cũng như hậu quả của quá trình đi dân, sự 
hoạt động xã hội của người dân thành phố. Sự phân loại các thành phố 
cũng như vai trò của các thành phố lớn trong hệ thống đô thị của xã 
hội. 

Để hiểu rõ hơn xã hội học đô thị, cần phải phân biệt được nó với 
các ngành khoa học khác có cùng khách thể nghiên cứu là đô thị. Các 
ngành khoa học như kiến trúc, quy hoạch đô thị, xây dựng đô thị, sinh 
thái học đô thị.v.v. chủ yếu tập trung vào việc tạo ra không gian vật 
chất hình thể cho đô thị, bao gồm không gian kiến trúc quy hoạch, 
cảnh quan đô thị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện khí 
hậu, sinh thái tự nhiên. Còn xã hội đô thị chủ yếu hướng đến khía 
cạnh tổ chức xã hội, vào cộng đồng dân cư đô thị với các thiết chế, 
luật lệ điều hành, các đặc điểm kinh tế - xã hội của cộng đồng đó, sự 
thích ứng, hoà nhập vào môi trường vật chất, hình thể đô thị. 

2.3. Lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học nông thôn 


Xã hội học nông thôn là một lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học 
chuyên biệt. Nó nghiên cứu về nguồn gốc, sự tồn tại và sự phát triển 
của nông thôn như một cộng đồng xã hội. 
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Xã hội học nông thôn được phát triển mạnh mẽ ở Mỹ trong 
những năm 20, 30 của thế kỷ XX. Một trong những nghiên cứu đầu 
tiên thuộc lĩnh vực này là các công trình của P. Sorokin, với cái nhìn 
tương đối tổng quát về xã hội nông thôn. Từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai đến nay xã hội học nông thôn cũng được phát triển mạnh ở các 
nước châu Âu. Các khuynh hướng, các trường phái xã hội học khác 
nhau cũng đưa ra các cách tiếp cận và cách giải thích ¡ác nhau về đời 
sống xã hội ở nông thôn về cơ cấu xã hội cũng như sự chuyển hoá của 
các cơ cấu đó, về mối quan hệ giữa nông thôn và đô thị. 

Các nhà xã hội học ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây cũng, 
thường hay nói tới quan điểm mácxít và phi mácxít về nông thôn. 
Hoặc các nhà xã hội học hiện nay cũng thường nhắc tới quan điểm cổ 
điển và quan điểm hiện đại về cơ cấu xã hội ở nông thôn, sự chuyển 
biến cơ cấu đó cũng như sự chuyển biến nông thôn nói chung. 

Theo các nhà xã hội học thuộc quan điểm cổ điển thì trong cơ 
cấu xã hội ở nông thôn, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trước đây là 
lĩnh vực chủ yếu thường chiếm 70%, còn lĩnh vực công nghiệp, thủ 
công nghiệp chiếm 25%, lĩnh vực dịch vụ, thông tin chỉ chiếm 5% 
trong cơ cấu đó. Song dần dần đạt đến trình độ hiện đại thì tỷ lệ trên 
sẽ thay đổi, nông nghiệp sẽ là lĩnh vực phụ trong cơ cấu nghề nghiệp ở 
nông thôn (chỉ còn chiếm 10%). Lĩnh vực công nghiệp thủ công lúc 
nào đó có tăng lên nhưng cuối cùng giảm đi để chiếm khoảng 20%, 
còn lĩnh vực địch vụ, thông tin tăng lên rất nhiều đóng vai trò chủ yếu 
(chiếm khoảng 70%) trong cơ cấu xã hội ở nông thôn. Như vậy nông 
thôn sẽ thay đổi để hài hoà với đô thị. 

Theo quan điểm hiện đại thì nông nghiệp không đơn giản là lĩnh 
vực sản xuất, nông nghiệp còn là lối sống không thể thiếu được trong 
đời sống con người. Do vậy, sản xuất nông nghiệp có thể còn giảm đi 
nữa nhưng lối sống của nó vẫn là cơ bản không thể thiếu được. Như 
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vậy, quan điểm này hướng trọng tâm tới nghiên cứu về lối sống rất 
đặc trưng trong cộng đồng nông thôn. 


Theo một số nhà xã hội học thì lĩnh vực nghiên cứu của xã hội 
học nông thôn có thể theo các hướng sau: 


- Nghiên cứu về vị trí, vai trò của nông thôn trong vã hội, tr 0ng 
cơ cấu xã hội. Sự thay đổi và biến chuyển của nông thôn trong các 
thời đại đã qua. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự thay đổi và phát triển của 
nông thôn. Trong phạm vi này, xã hội học nông thôn cũng đặc biệt 
quan tâm nghiên cứu những biến đổi của nông thôn do tác động của 
quá trình đô thị hoá mạnh mẽ trong thời kỳ hiện đại hoá. 


- Nghiên cứu về cộng đông nông thôn. Trong phạm vi này xã hội 
học nông thôn xem xét về bản chất, sự biến chuyển cũng như các vấn 
đề nảy sinh từ các mối quan hệ chủ yếu của xã hội nông thôn: các mối 
quan hệ giữa các lĩnh vực nghề nghiệp như nông nghiệp với các phi 
nông nghiệp; sản xuất hông nghiệp với dịch vụ thông tin và nghề 
truyền thống đặc trưng. Hoặc mối quan hệ giữa các nhóm xã hội chủ 
yếu ở nông thôn (nông dân, địa chủ, thợ thủ công, buôn bán nhỏ.v.v.), 
hay mối quan hệ giữa các vùng nông thôn với nhau (nông thôn đồng 
bằng, nông thôn trung du và miền núi). 


- Nghiên cứn tính cộng đồng ở nông thôn mà thường được đặc 
trưng với lối sống, văn hoá làng xã. Những đặc điểm và những. vấn đề. 
xã hội nảy sinh trong cộng đồng, trong gia đình do ảnh hưởng của lối 
sống hiện đại, ảnh hưởng của lối sống đô thị, nhất là ở những khu vực 
giấp ranh với đô thị. 

Ngoài ra, xã hội học nông thôn còn nghiên cứu về quá trình quản 
lý cũng như khía cạnh dân số, quá trình di dân, môi trường ở nông 
thôn. 


Đối với nước ta có tới gần 80% dân số sống ở nông thôn nên 
việc nghiên cứu nông thôn là rất quan trọng. Đã có rất nhiều vấn đề 
của nông thôn được nghiên cứu như Sự thay đổi cơ cấu xã hội ở nông 
“thôn, sự tác động của chính sách (nhất là chính sách về đất đai) đối 
với người nông dân, nghiên cứu về sự dịch chuyển lao động nghề 
nghiệp của nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá hiện nay. 
Nghiên cứu sự tồn tại và phát triển của các nghề truyền thống hiện 
nay, nhất là xem xét các yếu tố để các làng nghề có thể tồn tại và 
thích ứng với xã hội hiện nay. Ngoài ra, còn rất nhiều nghiên cứu khác 
xung quanh lối sống, văn hoá của cộng đồng làng xã, vấn đề dân số, 
lao động và việc làm, vấn đề xoá đói, giảm nghèo.V.V.. 
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